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LONG THƯ TỊNH ĐỘ 

T   G ả  V     N  t H u 

V  t   c     T   n  Tr  

TỔ SƯ ẤN QUANG DẠY PHẢI 

CHÚ TRỌNG CHÍ THÀNH CUNG KÍNH 

  Pháp thế gian hay xuất thế g an đều lấy lòng Thành làm gốc. Hễ có lòng 

thành thì cảm được Thánh ứng; không có lòng Thành thì do không cảm, Thánh sẽ 

không ứng  Ví n ư Mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hi n bóng trong muôn sông. 

Nếu nước đ c ngầu, xao động, bóng trăng k ó t ể hiển hi n được   o nước gây 

nên n ư t ế, đâu p ải lỗi của trăng!  

Vì thế nó   “Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp, ắt phải cầu từ nơi cung 

kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước 

huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước 

huệ”  Nếu không cung kính thì chỉ kết được cá  duyên xa, k ó được lợi ích thật sự. 

Nếu còn khinh nhờn sẽ mắc tộ  vô lượng.  

TỔ SƯ ẤN QUANG DẠY                                                                               

MƯỜI ĐIỀU CUNG KÍNH KHI ĐỌC SÁCH 

1) Lúc sắp mở sác  ra đọc t ng, trước hết phả  nên p át tâm cung kín  n ư gặp 

được k ác  quý, n ư đố  trước bậc hiền triết, ngỏ hầu luôn luôn ngộ nhập được 

d ng ý sâu xa của tác giả. 

2) Lúc sắp mở sác  ra đọc t ng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời 

khẩn thiết, khen ngợi tác giả vận tâm cứu thế, vui mừng mìn  đã  ữu duyên được 

đọc. 

3) Lúc sắp mở sác  ra đọc t ng, trước hết hãy nên rửa tay, súc mi ng, đặt sách 

lên bàn sạch trong gian phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 

4) Lúc sắp mở sác  ra đọc t ng, trước hết chỉn  đốn quần áo, ngồi ngay ngắn 

một lát, sám hối hết thảy những ác ni m, ác ngữ, ác hạn  n ư  gan  g ét, k  n  

mạn, kiêu cuồng v.v... 

5) Lúc đọc, hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn 

lao và tùy thời ghi chép những đ ều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất! 
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6) Lúc đọc,  ãy nên ng ĩ rộng rãi về ý ng ĩa, t oạt đầu dùng sác  để nhiếp tâm, 

tiếp đó dùng tâm để chuyển nghi p, cuối cùng tiến tới tâm ni m không ngừng nghỉ 

thực hành, khuyên dạy rộng rã  để chuyển thế giớ  Ngũ Trược thành thế giới Cực 

Lạc. 

7) Lúc tâm khởi vọng ni m,  ãy nên cung kín  đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 

8) Đọc xong hoan hỷ, t eo đúng p áp vâng l m,  ãy nên t ường khởi lòng hâm 

mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt c ước làm theo. 

9) Đọc hết bộ sác  xong,  ãy nên ng ĩ kĩ rộng rã  xu  ướng trong xã hội hi n 

tạ  để nhiếp hóa rộng lớn, ngỏ hầu đ ều l n  được lưu truyền. 

10) Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù 

hợp căn cơ, l ền vì người không biết chữ m  p ương t  n diễn nói rộng rã  để tạo 

lợi ích lớn.  

KỆ TU TRÌ 

Giữ vẹn luân t ường 

Trọn hết bổn phận 

Ngăn dứt lòng tà 

Giữ gìn lòng thành. 

Đừng làm các ác 

Vâng làm các thi n 

Kiêng giết cứu mạng 

Ăn c ay n  m Phật 

Hồ   ướng vãng sanh 

Thế giới Cực Lạc. 

 ùng để tự hành 

Lại còn dạy người 

Ấy gọi Phật tử 

Hành giả hãy nên 

L m n ư t ế ấy 

Công đức vô lượng. 



Trang 3 
 

KỆ VIẾT TRÊN VÁCH QUAN PHÒNG                                                              

CHÙA BÁO QUỐC Ở TÔ CHÂU 

Sống uổng bảy m     ăm 

Tháng ngày chẳng còn mấy 

N   tù dẫn ra chợ 

Mỗi ngày gần cái chết 

Tạ tuyệt hết thảy s  

Để chuyên tu Tịnh Nghiệp 

Nếu hiểu lòng ngu thành                                                                                 

Mới là chân Liên Hữu.                                                         

(Năm Dâ  Quốc thứ 24 -1935) 

QUY TẮC TU HỌC LỜI CHỈ DẠY CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG 

  Bất luận l  người tu tại gia hay xuất gia, cần phả  trên kín  dưới hòa, nhẫn 

nh c đ ều người khác khó nhẫn được, làm những vi c m  người khác khó làm 

được, t ay người làm những vi c cực nhọc, thành toàn vi c tốt đẹp c o người. 

  K   tĩn  tọa t ường ng ĩ tớ  đ ều lỗi của mìn , lúc n  n đ m đừng b n đến 

đ ều sai trái của ngườ , lúc đ  đứng, nằm ngồ , ăn mặc từ sáng đến tối, từ tố  đến 

sáng, chỉ ni m Phật hi u k ông để g án đoạn: hoặc ni m nho nhỏ, hoặc ni m thầm. 

Ngoài vi c ni m Phật, đừng dấy khởi một ni m nào khác. Nếu khởi vọng ni m phải 

tức thời bỏ ngay  T ường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, p ải tự 

hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự k êu căng k oa trương, c ỉ 

nên c ăm sóc v  c n   mìn , đừng nên dính vào vi c n   người. Chỉ nên nhìn 

những hình ảnh tốt đẹp, đừng nên nhìn những hình ảnh xấu xa bại hoại. Hãy coi 

mọ  ngườ  đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. 

  Nếu quả có thể tu   n  được n ư n ững đ ều kể trên, thì nhất đ n  được sanh 

về Tây P ương Cực Lạc Thế Giới.   
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TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ 

  “N ệm Phật mới hòng tiêu túc nghiệp, Kiệt thành sẽ t  chuyển phàm 

tâm”. 

  “Đạo nghiệp    a t à  ,    d m để tâm này tán loạn, 

  Kỳ chết sắp đến, tận l c tạ từ mọi thù tạ ”. 

  “Hãy  ê  p  t   uyện, nguyện vãng sanh 

  Núi khe nẻo khách, từ nay thôi quyến luyến. 

  T  mình chẳng về, về liề  đ ợc 

  G ó tră   quê  ũ, toà  t ể hãy t  vâ  ”. 

  “Đó    ửa chẳng tiếp a , xót    ĩ t â   ày sắp chết, 

  Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹ  t ay đạo nghiệp    a t à  ”.                                            

  Giáo - Lý - Hạnh - Quả l  cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, ni m Phật 

thực l  đường tắt để đắc đạo. Thờ  xưa, cứ tu một pháp thì cả bốn (Giáo - Lý - 

Hạnh - Quả) đều đủ  Còn đời này nếu bỏ T nh Ðộ thì hoàn toàn chẳng chứng được 

đạo quả. Ấy là vì cách bi t t án  đã xa, căn tán  con người hèn kém, nếu chẳng 

cậy vào Phật lực, quyết k ó được giải thoát.  

  N ư đã nói: “Pháp môn Tịnh Ðộ nhiếp khắp căn cơ thượng, trung, hạ; cao 

trỗi hơn Luật, Giáo, Thiền Tông, thực là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày 

thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa 

thượng thánh hạ phàm cùng chứng Chân Thường. Cửu giới chúng sanh lìa pháp 

này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn 

này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh”.  

  Thế nên, vãng thánh tiền hiền (thánh hiền đờ  trước) ai nấy đều  ướng về. 

Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng c ỉ quy. Từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy 

 ướng, các đại Bồ Tát tận khắp mườ  p ương t ế giới không v  nào chẳng cầu sanh 

T nh Ðộ; kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ V ên đến nay, cuối hết thảy các trước thuật 

của Tây Thiên, Ðông Ðộ đều quy kết Liên Bang. (Trích Ấn Quang Đại Sư Gia 

Ngôn Lục) 
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THA  LỜI T A 

Nó  về đạo, t ì k ông có đạo n o lớn bằng đạo P ật  Nó  về lý, t ì k ông có lý 

n o t âm c o bằng lý P ật  Còn nó  về tu, t ì k ông tu n o dễ c o bằng tu P ật   

Ngườ  t ế g an c ỉ b ết đạo lý của P ật k ó   ểu c ớ k ông b ết p áp môn của 

P ật dễ tu, ng e nó  Đức P ật T íc  Ca tu n  ều k ếp mớ  t  n , lạ  c o l  k ó, m  

ít a  dám tu P ật   

T ù bất tr , p áp của Ng   tự tu rất k ó, m  p áp dạy c úng sanh tu t ì lạ  rất 

dễ   

Nguyên Đức T íc  Ca trước k   Ng   c ưa tu, t ì Ng   cũng l  một cá n ân ở 

trong c   sanh  tử n ư ta vậy  Cũng có n  ều k ếp  ưởng p ước m  sanh  l m Trờ , 

l m T ên, l m Ngườ , l m   Tu La v  cũng có n  ều k ếp t ọ tộ  m  đọa v o đường 

đ a ng c, đường ngạ quỷ v  đường súc san , lăn lộn b ết bao n  êu k ếp, t ay đổ  

b ết l  mấy t ân, k ổ sướng n  c v n  k ông p ương x ết kể   

Đến k   Ng   đầu t a  l m con của vua T n  P ạn Đầu Đ  Na, t ì Ng   c ợt 

ng ĩ sự đờ , tỉn  cơn mộng m , b ết  ồng trần l  cuộc g ả dố , gớm t ân t ể l  vật 

n ơ n ớp, c án mù  dan  lợ , bỏ p ú quý m  đ  tu, ng e có t ầy t uyết p áp ở xứ 

n o cũng đến ng e v   ay t n có t ầy g ảng đạo ở nước n o t ì cũng tớ   ọc  Đó l  

cá  p ương c âm xu  ướng của Ng     

Còn đến n ư p áp môn của Ng   tu   n , t ì c ỉ có p áp k ó, c ớ c ưa có 

p áp dễ n ư p áp môn T n  độ   

Vì c   T n  độ do nơ  bổn nguy n của P ật      Đ  sáng lập, m  P ật      

Đ  gốc l  đồng tu vớ  Ng   một lượt  K   Ng   c ưa t  n  P ật, t ì Đức      Đ  

cũng c ưa t  n  P ật    ồ  k ếp vô lượng quá k ứ trở về trước, có một t uở Đức   

   Đ  v  Đức T íc  Ca đồng tu một lượt  Lúc Vô Trán  N   m tức l  t ền t ân của 

Đức      Đ  l m vua, t ì Ng   kết bạn rất t ân mật vớ  một v  đạ  t ần tên l   ảo 

 ả , tức l  t ền t ân của Đức T íc  Ca  K   ấy có P ật  ảo Tạng ra đờ  m   óa độ 

c úng sanh ,  a  v  đồng tớ  c ỗ của P ật  ảo Tạng m  p át  ồ đề tâm  Vua Vô 

Trán  N   m nguy n rằng  Tô  nguy n tu P áp Đạ  T ừa ứng  óa về T n  độ, c ớ 

c ẳng nguy n về c   Uế độ  Nếu tô  c ứng được bậc Vô T ượng C án  Đẳng 

C án  G ác, t ì tô  nguy n độ c úng sanh  trong c   T n  độ k ông có mọ  đ ều 

k ổ não   ằng c ẳng được n ư vậy, t ì tô  t ề k ông t  n  P ật  Còn ông đạ  t ần 
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 ảo  ả  t ì nguy n úng  óa nơ  c   Uế độ tức l  c   Ta B  n y, m  độ n ững 

c úng  ữu tìn )   

Nếu Đức      Đ  c ưa t  n  P ật, t ì l m sao có T n  độ   ở  c ưa có T n  

độ, nên Đức T íc  Ca p ả  tu các p áp k ó n ư l   p áp trì g ớ , p áp t am t  ền, 

p áp n ập đ n , v  p áp c ỉ quán  nếu đủ cả l c độ vạn  ạn , gồm  ết c úng đức 

quần lý, trả  k ông b ết bao n  êu v  t ứ g a  cấp, tốn k ông b ết bao n  êu lao k ổ 

công p u   

Ng   tu một k ếp c ưa t  n , t ì tu đến  a  k ếp, ba k ếp c o đến trăm ng n 

muôn ức k ếp, d ng mãn  t n  tấn, t ề k ông trở lu    

Cập kỳ n ân tròn quả mãn, p ần tự g ác xong rồ  Ng   b n lấy P ật N ãn xem 

t ấy c   T n  độ của Đức P ật      Đ  đã mở, cản  g ớ  rất vu  v  t ấy c úng 

san  ở trong quốc độ Ta    t ọ k ông b ết bao n  êu đ ều t ống k ổ, ra v o n   

lửa, lặn mọc sông mê, b ển tìn  á  c ìm ngay, xe luân  ồ  quay mã , l m c o Ng   

đau lòng xót mắt, mớ  tín  đem c án  g áo ra bố  óa m  g ác ngộ c o đờ   C o nên 

kể từ k   Ng   t  n  đạo, đến lúc n ập N ết   n tín  trước sau l  49 năm, t ì 

t uyết p áp  ơn 300  ộ    

Mỗ   ộ  đều có p át m n  tôn c ỉ,  oặc tôn c ỉ Đạ  t ừa  oặc tôn c ỉ T ểu 

t ừa,  oặc tôn c ỉ T  ền quán,  oặc tôn c ỉ T n  độ, bảo ngườ  ng e rồ  ng ĩ, ng ĩ 

rồ  tu, lý n o cũng lý tỏ tâm tán , môn n o cũng môn t oát sanh  tử, đố  vớ  c úng 

sanh  t ì k ông một lờ  gì l  dố  gạt, k ông một sự gọ  l  t   t  ạ   Ng   c ỉ sợ 

c úng sanh có p ần n  ều k ông đủ căn tr , ng e k ông   ểu, t n k ông t ấu, rồ  

sanh  lòng ng   báng m  p ả  c  u trầm luân   

T ế t ì lực tự tu của Ng    ết sức mạn  mẽ, c ỗ đắc đạo của Ng    ết mực 

t âm d  u, nguy n độ san  của Ng    ết mực rộng lớn   

Nếu tưởng n ư l c  Tổ  ồ  trước, san  n ầm đờ  c án  p áp v  đờ  tượng 

p áp, t ì k ông có a  tu n ư Ng   được,  uống c   đang lúc t ờ  kỳ Mạt P áp n y 

đâu có một ngườ  n o p ưởng p ất  Nếu đã k ông p ưởng p ất, t ì l m sao tu các 

p áp k ó n ư Đức T íc  Ca c o nổ , m   y vọng c o t ấu cá  đ a v  t  n  P ật   

Vì Ng   b ết trước n ư vậy, nên trong g áo p áp của Ng   tuy nó  đủ tám vạn 

bốn ng n p áp môn m  rốt lạ  t ì c ỉ k en có một môn T n  độ l  p ương t  n dễ 

d ng  ơn  ết   
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Nếu Ng   đã k en T n  độ l  dễ, m  Ng   lạ  còn nó  mấy p áp k ó k a ra l m 

c     Đó c ẳng qua l  tùy t eo căn tán  của c úng sanh  oặc ưa tu p áp k ó  oặc 

ưa tu p áp dễ, nên Ng   p ả  nó  đủ  a  bên n ư vậy, rồ  tùy ý a  muốn tu p áp n o 

cũng Được.  

Tu p áp k ó  ay l  tu p áp dễ, rồ  cũng đều t  n  P ật  Tu tuy k ác n au, m  

đến cá     u quả t  n  P ật t ì cũng  n n ư n au   

Ví d  n ư có một cản  đế đô ở tạ  xứ n o đó, lắm t ú x n  l c  vu  vẻ, a  ng e 

nó  t ì cũng muốn du l c  tớ  c ơ   Song k   ra đ   oặc có kẻ muốn do t eo đường 

bằng, đ  xe lửa xe  ơ ,  ay l  muốn do t eo đường b ển, đ  g e đ  t u, được c o 

k ỏe c ơ  v  mau tớ ,  oặc có ngườ  lạ  ưng do t eo đường   ểm, tr o non lộ  suố , 

dã  tuyết dầm sương bất kể năm ng y, cứ t ủng t ỉn  đ   o  , c ừng n o tớ  cũng 

được.  

Vậy t ì cản  tuy l  một, m  đường xá k ác n au, tùy ý a  muốn đ  đường n o 

cũng được  Đ  đường bằng t ì dễ, đ  đường b ển t ì k ó  Nếu k ó đ  t ì lâu tớ , còn 

dễ t ì mau tớ   Sự tớ  mau  ay l  tớ  lâu c ẳng đồng n ư vậy n ưng rốt lạ  t ì cũng 

đồng tớ  một c ỗ  Nếu đã đồng tớ  một c ỗ t ì đ  đường k ó sao bằng đ  đường dễ 

l  t  n  ơn   

 ét n ư nó  trước đó, t ì n ững ngườ  tu P ật m  c ẳng tu T n  độ, t   t l  

uổng b ết bao n  êu, vì p áp môn T n  độ đủ sự v  đủ lý   

Lý, tuy quá mắc, m  sự t ì quá rẻ  dầu kẻ  ạ p  m tu cũng c ắc được vãng 

sanh, m  nếu vãng sanh t ì c ắc được t  n  P ật.  

Tu p áp môn T n  độ dễ n ư c  m lướt g ó xuô , t uyền bơ  nước t uận, c ẳng 

 ề m t sức m  lạ  đ  c ắc đến nơ , về c ắc đến c ốn, k ông đợ  n  ều k ếp k ổ tu 

n ọc c ứng   

Vậy nên c úng tô  t ường đem sự lý b  n bạc  r  r ng để p át dương một 

p áp rất có lợ  íc  c o đờ , m  cống   ến đạ  đồng n ân g ả   

N ưng ngặt t ay! Trong t ế g an có n  ều ngườ  k ông b ết Lý, m  ng   Sự lạ  

c o l  k ông có T n  độ, k ông có vãng sanh  N ư có a   ỏ  l m sao b ết rằng 

k ông có T n  độ v  vãng sanh, t ì  ọ đáp lạ  rằng   ở  k ông t ấy, nên b ết l  

k ông có  T an ô ! K ến t ức n ư t ế m  lạ  p án đoán tớ  cá  đạo vô t ượng!  
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Vậy x n  ỏ  lạ  một đ ều n y    ả sử có một ngườ  ng  o k ổ từ bé đến lớn, cứ 

ở n   cô  cút m  l m ăn, k ông  ề bước c ân đ  c ơ , k ông t ấy được các vật tốt 

đẹp quý báu, n   cửa sang g  u, cùng các nơ  t  n  p ố, đến k   có ngườ  k ác du 

ngoạn đã t ấy đủ n ững vật ấy, rồ  trở về nó  lạ , m  ngườ  ng  o đó k ông t n, 

n ất đ n  k ông c o l  có sự t ật   

Vậy ngườ  ng  o ấy tỉn   ay l  mê, k ôn  ay l  dạ    

Còn nó  rằng: các vật tốt đẹp quý báu đó, tuy ngườ  ng  o ấy k ông t ấy m  

ngườ  du ngoạn k a có t ấy, c ứ cản  T n  độ có a  t ấy đâu, t ì lạ  c ng t êm mê 

muộ    

 ở  cản  T n  độ k ông có sắc tướng, cũng n ư tâm của ta k ông có  ìn  

tướng  N ư đã k ông  ìn  sắc, t ì con mắt t  t của ngườ  t ế g an l m sao t ấy 

được  N ưng con mắt t  t tuy k ông t ấy, m  con mắt tâm t ấy   

 ễ tâm của ta t ường tr  mến v  t ường quán tưởng nơ  c   Tây P ương, t ì 

con mắt vô  ìn  của tâm c ắc t ấy cản  vô tướng của T n  Độ   

Ví d  n ư c úng ta, trong k    ằng ng y, t ường để ý về một cản  x n  đẹp 

n o đó cứ n ớ tưởng  o  , t ì đến k   ban đêm cản  ấy c ắc có    n ra trong g ấc 

c  êm bao, l m c o ta đẹp ý vu  lòng, cũng ăn uống, cũng c uy n trò, đủ các t ứ 

n ư  ồ  còn t ức vậy  Đó có p ả  l  do nơ  tâm m     n ra  ay k ông   

Nếu c ấp cản  ấy l  cản  g ả trong lúc c  êm bao, c ớ k ông p ả  cản  t   t, 

nên k   ngủ t ì t ấy, đến k   t ức t ì k ông t ấy, t ì lạ  c ng lầm nữa   

 ây g ờ: trước nó  về trong t ân tâm rồ  sau sẽ b n đến ngoạ  cản   T ân, tức 

l   ìn      cốt các   còn Tâm, tức l  tư tưởng t n  t ần   

Trong t ế g an, bất kỳ kẻ trí ngườ  ngu  Vả ỷ lạ  nơ  tư tưởng t n  t ần mớ  có 

sống có b ết, mớ  có suy ng ĩ c uy n nọ,   n  v  sự k a  Song c ẳng   ểu tạ  sao 

m  đang k   t ức, t ì b  n b  t n ư vậy  còn đến lúc ngủ t ì mê muộ  vô tr , t ân 

của mìn  cũng k ông b ết, n   cửa của mìn  cũng k ông b ết, cũng k ông b ết tớ  

c a mẹ vợ con, v  cũng k ông b ết tớ  sạc  - dơ tốt - xấu,  ết t ảy đều k ông b ết 

cả   

Vậy k   ấy, t n  t ần tư tưởng ở đâu, mất  ay còn, k ông  ay l  có   
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N ư nó  còn nó  có t ì l m sao k ông b ết c    ết  Còn n ư nó  mất nó  k ông, 

t ì l m sao t ân lạ  còn sống   

Đó l  nó  về t n  t ần tư tưởng trong g ấc ngủ  Còn trong k   t ức t ì xét co  

t n  t ần l  cá  gì, tư tưởng l  t ứ c    Nó có  ìn  mạo  ay k ông   

N ư nó  rằng: nó có  ìn  t ì l m sao k ông t ấy  Còn nếu nó  rằng: nó vô  ìn  

t ì l m sao lạ  có đ  đứng vận động   

Nếu c ấp cá  đ  đứng vận động đó l  t uộc về t ân, k   c ết rồ  sao t ân k ông 

đ  đứng vận động nữa  Vậy nó ở v o c ỗ n o  N ư nó  rằng: t n  t ần tư tưởng ở 

tạ  tâm  ay l  ở tạ  não, t ì mấy ngườ  c ết đó, tâm v  não cũng còn, m  sao k ông 

có cá  tr  b ết   

Lạ  nữa, nó vớ  t ân l  một vật,  ay l   a  vật   

N ư nó  rằng một vật, t ì nó nguyên k ông có k   n o t êu d  t, m  nếu đã 

k ông t êu d  t t ì đáng lẽ nó còn  o  , v  t ân cũng còn  o   mớ  p ả , c ớ sao 

t ân lạ  có c ết  Còn n ư nó  rằng  a  vật t ì l m sao t ân đâu nó đó, nó b ết tức l  

t ân b ết, t ân b ết tức l  nó b ết, c ớ k ông p ân n au được  Lạ  t ân vớ  t n  t ần 

tư tưởng ly n au  ay l     p n au   

N ư nó  rằng ly n au, t ì t ân nương t eo cá  gì m  b ết đau b ết mạn , b ết 

đó  b ết no, v  b ết   n  động n ững các công v  c nọ k a   

Còn n ư nó  rằng    p n au, t ì trong k   ngủ, cá  gì ly xác đ  c ơ  m  có 

c  êm bao đó  Ấy l  vật ở trong mìn  m  còn c ẳng b ết t ay,  uống c   b ết được 

cản  t   t cản  ở ngo     

Tâm v  T ân đã b  n g ả  rồ , bây g ờ nó  qua cản   Tâm tuy đố  vớ  cản , 

n ưng cản  t   t sanh nơ  tâm   

Nếu cản  đã sanh nơ  tâm t ì đâu p ả  l  tùy t eo lúc t ức  ay l  lúc ngủ m  

có t ật có g ả   ở  t ức cũng l  tâm, m  ngủ cũng l  tâm  Tâm k   t ức đã c ẳng 

k ác vớ  tâm k   ngủ, t ì cản  k   ngủ, lạ  đâu k ác vớ  cản  k   t ức   

Nếu c ấp cá  cản  trong c  êm bao, đến lúc t ức dậy c ẳng t ấy nó m  c o nó 

l  g ả, t ì cá  cản  trong k   t ức, đến lúc ngủ mê cũng k ông t ấy nó, lạ  đâu được 

c o nó l  t ật.  
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Vả lạ  đem cá  cản  c  êm bao ngó t ấy m  so sán  vớ  cá  cản  k   t ức ngó 

t ấy, t ì  a  cản  ấy nguyên c ẳng k ác n au, vì k   t ức t ấy đủ trờ  đất nú  sông 

v  cỏ cây ngườ  vật t ì trong lúc c  êm bao cũng t ấy đủ n ư vậy   

Nó  tóm lạ ,  ễ k   t ấy cản  gì t ì lúc c  êm bao cũng t ấy cản  nấy  Lạ  

trong k   mìn  t ấy cản  ấy, mìn  đâu có b ết rằng mìn  l  c  êm bao  Nếu đã 

c ẳng b ết l  c  êm bao, t ì tức l  cản  t   t, m  nếu cản  c  êm bao đã t   t, t ì 

cản  T n  độ l m sao lạ  g ả   

Nếu cản  T n  độ đã c ẳng g ả, t ì c ắc l  có, m  nếu đã c ắc có, t ì sao lạ  

c o l  k ông   

Vậy c úng ta p ả  b ết rằng t ân của c úng ta sau k   c ết rồ ,  ìn  c ất tuy 

mất m  t n  t ần c ẳng mất v  ng   m trong k   c  êm bao, xác t ân nằm tạ  

g ường m  t ần  ồn dạo c ơ  k ắp xứ, vật gì cũng t ấy, c uy n gì cũng t ấy, 

c uy n gì cũng b ết   

Nếu c  êm bao đã có t ấy v  có b ết, t ì c ết rồ  c ắc cũng có t ấy có b ết n ư 

vậy  Nếu đã có t ấy v  có b ết, t ì tức có t ân v  có tâm, m  cũng tức l  có đố  

cản  có vãng sanh  Nếu c ẳng sanh nơ  cản  xấu, t ì cũng sanh  nơ  cản  tốt,  ay 

l  c ẳng sanh nơ  cản  sạc  t ì cũng sanh nơ  cản  n ơ, c ớ lẽ n o lạ  k ông    

Tạ  t n  t ần của ngườ  đang k   còn sống tư tưởng về cản  n o t ì đến c ừng 

c ết, vãng sanh về cản  nấy. Cũng n ư ban ng y có tưởng sự gì t ì tố  lạ  cũng 

c  êm bao sự ấy  Vậy t ì nó  sao k ông có vãng sanh, k ông có T n  độ, m  p òng 

p ải nghi?  

Vả lạ  p áp môn T n  độ c ẳng n ững dễ tu  ơn các p áp của các đạo k ác 

nữa   

Ví d  n ư tu T ên, t ì p ả  xa lán  c    ồng trần, ở nơ   ang sâu nú  t ẳm, tu 

đơn dưỡng  ống  luy n t ần thành  ư, l m đủ các p áp bí mật   

Còn tu Trờ , t ì mườ  ng   p ác của t ân k ẩu v  ý  ằng ng y k ông được 

p ạm  mườ  ng   p t   n của t ân, k ẩu, v  ý  ằng bữa cũng k ông được kém  tu 

 ết n ững p ước n ỏ v  lớn, m  k ông được để ý rằng mìn  có l m p ước, c ưa 

 ết mấy tộ  lớn v  n ỏ m  k ông được tự ỷ rằng mìn  c ắc k ỏ  tộ    

Tu l m sao c o p ước lớn bằng Trờ  v  đức  ợp vớ  Trờ  t ì mớ  gọ  l  tu 

Trờ     
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Các  tu T ên v  tu Trờ  n ư vậy t ì xét lạ  co  có k ó  ay k ông   

Nếu tu Trờ  m  c ẳng trọn bề p ước t   n n ư đã nó  trên đó, t ì T an  y đồng 

tử c ẳng rước về T  ên đường  Còn nếu tu T ên m  c ẳng được ra k ỏ  trần l y, 

v o cản   ư vô, t ì tất p ả  l m con quỷ mê  ồn, con ma k ổ xác   

 ét lạ  co  xưa nay mấy a  tu T ên m  được t  n  T ên bao g ờ, c ỉ t ấy có 

mấy ngườ  mê t n ng e t eo t  t ần, v  t  sư, rồ  tự ng ĩ rằng mìn  có t ên p ong 

đạo cốt, y t eo mấy quyển sác  ng y tạo n ư l : C ỉ Huyền, K uê C ỉ,  u  Mạng, 

 u  Cản ,  uỳn  Đìn  v v     

Tu t eo mấy quyển sác  ấy, t ì t êm tức ngực, n ức đầu, lớn b ng, mù mắt, 

bạ  t n  v  t ổ  uyết m  T ên đâu c ẳng t ấy, c ỉ t ấy mang cá  xác b n , l m báo 

c a mẹ vợ con cực k ổ m  t ô   Đó l  nó  về bên T ên bên Trờ  k ó tu v  k ó 

t  n    

Còn dẫu tu T ên v  tu Trờ  m  t  n  về được T  ên đường, c ứng được T ên 

quả đ  nữa, t ì đến k    ết p ước, cũng còn p ả  t ọ luân  ồ , vì Trờ  v  T ên còn ở 

trong Vọng G ác c ớ c ưa p ả  C ân G ác, còn ở trong Tam G ớ  c ớ c ưa p ả  

N ết   n   

Nếu đã c ưa p ả  C ân G ác v  N ết   n, t ì k ông dễ gì t oát k ỏ   a  đường 

sanh tử  Nếu muốn t oát k ỏ  đường sanh tử t ì p ả  tu P áp Môn T n  Độ   

T n  Độ ng ĩa l  c   sạc , k ông có c út bợn n ơ uế n o cả  Đất ở trong c   ấy 

là do ngọc lưu ly kết t  n , còn n   cửa đường sá, c o đến cản  vật t ì to n bảy 

t ứ c âu báu trang sức  ết mực sang trọng tốt đẹp, v  lạ  có c  m rất kỳ t uyết 

p áp,  oa lạ d ễn k n , mắt t ấy ta  ng e, t an  tao vu  vẻ, k ông p ả  cá  tìn  

 uống p  ền não cực k ổ n ư c   t ế g an n y  Đó l  nó  về cản    

Còn ngườ : t ì trên có Đức P ật      Đ  l  ông vua P áp, l  một ngô  g áo 

c ủ ở trong c   ấy   

Tô  đạ  t ần  ầu  a  bên P ật, t ì có đức Quan  m, vớ  đức T ế C í  Còn dướ  

t ì có   ng đ  tử của P ật, đủ các bậc  ồ Tát, La  án, T an  Văn v   uyên   ác, 

lạ  dướ  nữa t ì có các T án , các Trờ , các Long Vương v  các t  ên t ần  ộ v    

P ong quang k ác t c  n ân vật lạ đờ , ấy l  do cá  từ lực của Đức P ật      

Đ  đố  vớ  các tư tưởng của c úng sanh m  tạo t  n  ra một cá  t ế g an ly kỳ, để 

n  ếp dẫn n ững ngườ  đọa lạc   
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Vậy nên tư tưởng của c úng sanh  ễ có cảm t ì tự lực của P ật ắt có ứng, nếu 

có cảm có ứng t ì c ắc có vãng sanh.  

Vãng sanh ng ĩa l  ly bỏ c   Ta    qua sanh nơ  c   T n  độ  N ưng c   T n  

độ tuy l  một cản , m  vãng sanh có c  a n  ều p ẩm k ác n au    

  - N  ờ  t  ợ    ă  t  ợ   tr    ểu lý Đạ  t ừa g ữ trọn g ớ  luật, n ất tâm 

n  m P ật quán P ật trong một ng y k ông một p út n o l  k ông n  m v  k ông 

quán tưởng, c o đến trọn đờ  v  đến k   lâm c ung cũng vậy, k ông một k   n o l  

quên cá  nguy n vãng sanh về c   P ật, tu được n ư t ế t ì c ắc c  ếm được bậc 

t ượng p ẩm t ượng sanh, mau đắc đạo t  n  P ật  Cũng n ư ngườ  t ế g an t   trí 

s êu v  t t ì p ẩm   m c ắc được cao t ăng, lộc v  c ắc được mau lớn vậy   

  - N  ờ  tru    ă  tru   tr ,   ểu lý trung t ừa, g ớ  luật g ữ được p ân nửa, 

trọn đờ  cũng n  m P ật, p át nguy n cầu sanh, đến cá  bậc n ất tâm bất loạn, t ì 

k ông bì được vớ  ngườ  t ượng trí, tu n ư vậy t ì đến lúc lâm c ung c ắc sanh về 

 ạng trung p ẩm, ít nữa các   a  k ếp sẽ được t  n  P ật  Cũng n ư ngườ  t ế 

g an, t   trí bìn  t ường, p ả  do t eo g a  cấp m  bổ quan, lộc v  k ông được mau 

lớn   

  - C      ờ   ạ  ă   ạ tr , đã k ông   ểu được đạo lý, k ông g ữ được g ớ  

luật, m  n  m P ật cũng k ông được n ất tâm, k   tán tâm t ì n  ều lúc đ n  tâm 

t ờ  ít, tu n ư vậy t ì đến lúc lâm c ung c ắc sanh về bậc  ạ p ẩm, ít nữa cũng 

các  đến n  ều k ếp mớ  tỏ tán  đắc đạo m  t  n  P ật  Cũng n ư ngườ  t ế g an 

đang k   t   c ưa t  n , trí c ưa mở, t ì p ả  l m dân m  c ờ t ờ , c ớ k ông được 

vộ  trông đến sự l m quan vậy   

Song tuy l m dân nơ  c   T n  độ m  g ả  t oát đến đều sung sướng tột bậc, 

các c   T  ên đường đâu có bì được, vì ngườ  ở nơ  c   T  ên đường  ưởng  ết 

p ước t ì p ả  c  u đọa, còn ngườ  ở nơ  c   T n  độ t ì k ông có k   n o thoái 

c uyển m  b  đọa nữa   

Tro         ó  rằ    “ ỉ P ật t ọ mạ    ập  ỳ   â  dâ  v    ợ   v  

  ê  A tă    ỳ   ếp”. N  ĩa  à  T ọ mạ     a P ật A D  Đà và mạ     a tất 

 ả   â  dâ  tro     ớ  Tị   độ số    âu đế  v    ợ   v    ê         ó t ế    

t    đ ợ .  

Vậy nên n ững ngườ  sanh về  ạ p ẩm tuy c ưa mau được t  n  P ật, n ưng 

c ỗ ở đã sạc , t ọ mạng lạ  sống lâu n ư vậy, t ì lo gì k ông có ng y tỏ đạo t ấy 
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tán  m  t  n  P ật  Đó l  cá  lý t ông t ường dễ b ết  n ưng bở  tạ  ngườ  k ông 

xét m  ng   rằng c   T n  độ l  cản  mơ m ng, nó  rằng c   ấy k ông có ngườ , v  

cũng k ông có vật, nên k ông c  u tu   

P ả  c   cứ do trong cá  tán  l n  của mìn  m  suy xét c o r  r ng, t ì ngo   

cản  T n  độ đã c ẳng tốn t ền, lạ  k ông m t sức, bất tất t ông   ểu đạo lý, bất tất 

luy n tập  ằng ng y, bất tất cầu t ầy đ ểm đạo, v  cũng bất tất l m  ạn  gì c o đặc 

b  t k ác nữa   

Tro   K    A D  Đà  ó  rằ    “N  ợ   ữu t  ệ   am t  ệ   ữ   uyê  

  ệm A D  Đà P ật da     ệu, p  t   uyệ   ầu sanh Tị   độ, t ị   â    u   

t ờ , P ật  a  t ếp dẫ  tứ  đắ  vã   sanh”. N  ĩa  à  Nếu t  ệ   am t    ữ  ứ 

chuyê    ệm da     ệu P ật A D  Đà, t  ờ   p  t   uyệ   ầu sanh về Tị   

độ, t     ữ      ờ  ấy đế      mạ     u  ,   ắ   ó P ật đế  t ếp dẫ , mà 

  ắ  đ ợ  vã   sanh.  

Lạ  tro   K    D  Đà Sớ Sao  ó  rằ    “Tị   độ p  p m        uyề      

d ệu,  ất tu d   ạ       đắ       a La Mật”. N  ĩa  à  P  p m   Tị   độ rất 

 uyề  rất d ệu,   ẳ   tu  ạ    ào mà đ ợ  tất  ả s u p  p  a La Mật.  

Tro        ấy  ạ   ó  rằ    “Đớ   o   vã   sanh, t  ệt v  p      t ệ  tố  

t ắ   đệ   ất”. N  ĩa  à  N  ờ  tu Tị   độ, đế       âm   u  , tuy  à tộ  

    ệp       ề,         ờ  ó P ật     dắt   ỏ  s    mê, đ m về C   Lạ , 

thật  à một p  p p      t ệ  s êu t ắ        ết.  

Mấy lờ  luận trên đó, nguyên k ông p ả  c úng tô  có cá  ý r êng gì m  trọng 

p áp T n  độ, k  n  p áp T  ền đ n  v  cũng k ông p ả  có cá  c ỗ lợ  d ng gì m  

b n  P ật bỏ Trờ  v  T ên   

C ẳ   qua  à v  đạo  ó  ao t ấp và p  p  ó   ó dễ. Nếu c ẳng b  n b  t 

c o r , t ì nẻo xu  ướng p ả  mơ  ồ, dầu có cầu đạo cũng uổng công, có tu   n  

cũng n ọc sức, đâu có lên được con đường g ả  t oát m  mong ra c o k ỏ  luân 

 ồ    

P ổ nguy n n ững ngườ  tu   n  ng y nay tất cả đừng có b y đặt sửa đổ  c   

 ết, c ỉ sửa cá  lòng t n về p áp môn T n  độ c o  ẳn  ò  m  t ô , rồ  cứ y t eo 

ng   t ức n  m P ật m  tu   n    

Vậy bộ LONG TH  TỊNH ĐỘ bằng  án văn n y do ng   V     N  t H u 

đã sưu tập   
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 ôm nay t ầy Tỳ K eo Lê P ước  ìn  d c   án văn ra V  t ngữ để cống   ến 

cùng quý bạn đồng tu T n  độ    t eo tuần tự t ứ lớp trong bộ sác  n y để l m 

nguồn cộ  c ỉ g ác con đường n o p ả  đ , để k ỏ  p ả  lầm lạc vậy   

Nếu t n c o t âm, n  m c o t ật v  nguy n c o c ắc, t ì c ẳng đợ  đến k   

c ết mớ  t ấy T n  độ,    n đang còn sống đây m  trong k   ta t n  tọa quán tưởng, 

 ay l  c  êm bao, t ì cũng t ấy các lầu c âu gác ngọc, t ấy P ật v   ồ Tát, t ấy La 

 án v  T an  Văn, t ấy đủ quốc độ n ân dân p ong cản   y kỳ, dầu c   Trờ  v  

c   T ên cũng k ông bì được.  

Đó cũng tạ  cá  tư tưởng của mìn  t an  t n  n ư vậy, ví n ư bóng của mìn  

tốt, t ì c  p v o cá  máy bóng cũng tốt, t ếng của mìn  t an , t ì t âu v o cá  máy 

t ếng cũng t an    

Vả lạ  bóng vớ  t ếng vốn l  vật vô tìn , m  t n  t ần còn được y nhau n ư 

vậy,  uống c   lấy cá  tâm  ữu tìn , m  tưởng cản   ữu tìn , t ì l m sao lạ  k ông 

có cảm ứng   

Nên p ả  b ết rằng: tán  ta vớ  tán  P ật  a  tán   n n au, n ư nước  òa vớ  

nước, n ư dầu  ợp vớ  dầu  Nếu ta n  m P ật t ì P ật t ếp ta, dắt dìu ta về c   Tây 

p ương, dễ n ư con rận nương t eo áo ngườ  đ  xa ng n dặm vậy  N ưng k ông 

vãng sanh l  tạ  nơ  ngườ  c ớ k ông p ả  tạ  nơ  p áp   

  a   à  T  ê  N   H a t  ợ    ó  rằ    “C     p  p t ợ   p  p     

 ậu,          d ệt tậ ,       u A D  Đà P ật, tứ t   ứu độ mạt p  p       

sanh,  ỳ  ữu  ất t     ả     đọa địa     ”. N  ĩa  à  Sau           p  p qua 

rồ , t             ầ   ầ  t êu d ệt,   ỉ      ạ   ố    ữ A D  Đà P ật để  ứu độ 

      sanh, tro   đờ  mạt p  p  ếu a        t   t   p ả  đọa vào địa     .  

Lạ    à  L ê  Tr  Đạ  s   ó  rằ    “Mạt p  p Tỳ    o t   tâm  ất        

sĩ,    sĩ  ất      ữ   â ”. N  ĩa  à  Tro   đờ  mạt p  p, t   tâm   a mấy 

t ầy Tỳ    o p ầ     ều t ua mấy        sĩ      mấy        sĩ p ầ     ều  ạ  

t ua tro    à    ữ   u.  

Vì cá  tín căn của nữ lưu t ậm  ơn Tỳ k eo v  Cư sĩ, nên tuy  ọ k ông   ểu 

c   về đạo lý, m  ng e được cá  p áp n  m P ật t ì  ọ do cá  tán  l n  của  ọ, m  

đ n  y g áo p  ng   n , k ông có cá  lý t uyết n o đán  đổ  ọ được.  



Trang 15 
 

Còn mấy t ầy Tỳ k eo v  Cư sĩ t ì tín căn k ông được quyết đ n ,  ay ỷ trí tư 

tưởng cao xa,  ay l m sự t ần kỳ mắc mỏ, nên cứu cán  vãng sanh t ì ít m  b  đọa 

t ì n  ều        Đ  P ật, x n  oan  ỷ)   

Nếu Tỳ k eo v  Cư sĩ đã s n trí  u  n ư đây m  c uyên tu T n  độ t ì c ắc 

được t ượng p ẩm t ượng sanh   

Vậy  ỡ  a  ô !    l  râu  ùm cằm én, a  l  đầu tròn áo vuông, x n đừng quá 

n ượng cá  đ   tọa sen v ng m  để c o k ác   ồng quần c  ếm  ết   

NAM M  TA    GI O CHỦ ĐIỀU NG   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI 

PHẬT - THÍCH T  GI C MINH 

---o0o--- 

QU ỂN 1 - CH C QUỐC HỌC TẤN S   

 N  V  N  N  T   U SO N L   

 N  V  N  N  T   U N     

Tô  xem k ắp trong ba tạng k n  v  các bộ ký  rút lấy ý c ỉ n   m mầu m  v ết 

ra bộ sác  T n  độ n y, k ông một c ữ n o, m  k ông căn cứ  Vậy x n các trang 

 ậu  ọc đừng c ấp tô  ngườ    n, m  k ông quan cố đến lờ  nó  của tô , trong bộ 

Long T ơ T n  Độ n y   

 ở  tô  muốn a  a  cũng đồng tỏ ngộ, a  a  cũng đồng tu T n  độ  T ế c o nên 

tô  mớ  b  n bạc  n ững lờ  ngay t ẳng, k ông dùng lờ  bóng bẩy v  trau c uốt   

Tô  l   ọ Vương tên N ựt  ưu ở về quận Long T ơ  nước Trung  oa)   ét ra 

sác  T n  độ truyền đờ  n  ều lắm, c o nên tô  soạn bộ sác  n y để n an đề đầu 

quyển    u l   Long T ơ T n  Độ, c o k ác vớ  các bộ sác  k a vậy   

---o0o--- 

1. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH  NHẤT  

Cá  t uyết T n  độ t ường t ấy ngườ  t ực   n  trong mỗ  ng y, m  bao n  êu 

công n  m P ật b n t ấy kết quả nơ  đờ  sau, lúc vãng sanh về T n  độ  Ngườ  

k ông b ết, tưởng n  m P ật l  v  c của đờ  sau, n o ngờ đâu công đức n  m P ật 

lạ  rất có lợ  íc  ngay trong đờ  n y nữa vậy   
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Vì sao  P ật sở dĩ t a t  ết dạy ngườ  l m l n , cũng n ư n   N o dạy ngườ  

lán  dữ, n o có k ác c  . K ác l  k ác có dan  từ P ật vớ  N o vậy t ô   T ế c o 

nên ngườ  n  m P ật tu T n  độ t ường t ấy trong mỗ  ng y, ý tưởng P ật, m  ng 

n  m P ật, t ân l m v  c P ật, t ì đâu k ông p ả  l  ba ng   p t an  t n ? Ba 

ngh  p t an  t n  l  v  c l n   L m l n  t ì l  quân tử, l  trang đạ    ền, đương đờ  

a  cũng kín  mến, p  c l y, T án  t ần p ò  ộ, p ước lộc được tăng trưởng, sống 

lâu vô cùng tận   o đây m  nó , t ì để tâm ng e t eo lờ  P ật dạy, t ực   n  t eo 

p áp môn n  m P ật cầu sanh T n  độ, t ì a  dám bảo rằng k ông lợ  íc  ngay 

trong đờ  n y ư   

Lạ  nữa, ngườ  b  ng   p duyên r ng buộc, k ông t ể c uyên c ú n  m P ật  

Vậy nếu ngườ  có c í n  m P ật, t ì ác duyên k a cũng có t ể từ đây m  bớt lần, rồ  

t   n duyên cũng có t ể từ đây tăng t ến   c duyên bớt lần bớt mã  k ông t ô , c o 

đến ng y bặt dứt, k ông còn ác duyên nữa  T ì t   n duyên tăng t ến tăng mã  

k ông t ô , c o đến ng y t   n duyên t uần t  c   

 c duyên bặt dứt, t   n duyên t uần t  c t ì k ông p ả  ngườ  quân tử c ớ 

c    K ông p ả  kẻ đạ    ền c ớ c     o t ế, nên ng   m xét, t ì lờ  nó  của P ật 

k ông p ả  l  vô cớ, vậy n  m P ật cầu sanh T n  độ l m tâm, t ì a  dám bảo rằng 

k ông lợ  íc  đương đờ  ư   

Lạ  nữa, n ững ngườ  k ông b ết “lễ ng ĩa” l  sự quý, k ông b ết v  c  ìn  

p ạt l  sự đáng g ê sợ  cứ đem t ền t   k í lực l m mạn , cứ lấy quyền t ế l m 

 ơn  Vậy nếu b ết lấy câu n  m P ật để v o tâm t ờ  cũng b ết xét mìn , m  c ừa 

cá  lỗ  của mìn , p ả  trừ nơ  tâm mìn , k ông được mống các đ ều c ê ba  ngườ , 

k ông  ung dữ, k ông lòng gan  gổ ngườ    ền, k ông t am muốn g ận  ờn, 

k ông ép uổng ngườ  gạt ngườ  lấy của, c ỗ ra l m tuy k ông t ể  ợp lễ ng ĩa c o 

mấy, n ưng cũng có t ể kề gần sự lễ ng ĩa k ông xa, tuy k ông t ể k ỏ   ẳn v  c 

 ìn  p ạt n ưng cũng lán  xa được v  c  ìn  p ạt vậy   ần lễ ng ĩa, xa  ìn  p ạt, 

lần lần k ỏ  được k u vực của kẻ t ểu n ân, m  đ  tớ  quốc độ của ngườ  quân tử   

Ngườ  t ường b ết được c út ít P ật lý, trong đờ  a  cũng ngợ  k en l  kẻ t   n 

n ân, v  a  a  cũng bắt c ước l m t eo   n  v  của ngườ  ấy   o đây m  ng   m 

xét t ờ  lờ  P ật dạy, p ả  để tâm n  m P ật cầu sanh T n  độ, a  dám bảo rằng 

k ông lợ  íc  nơ  đương đờ  ư   

Câu  ỏ   Có ngườ   ỏ  ông Vương N ựt  ưu rằng  T eo lờ  nó  của đức 

K ổng Tử, để tâm t ực   n  t eo N o G áo, đâu c ẳng lợ  íc  nơ  đương đờ ,    

tất p ả  n  m P ật cầu sanh T n  độ l m c     
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Đ P: Vả c ăng P ật có nó   “Cá  t ân mộng ảo n y p ả  t ác, g ác tán  còn 

 o  ”  Còn lờ  T án  t ì nó  rằng  “Ngườ  no  l m t eo sự n ân ng ĩa t ờ  được bất 

tử, m  kẻ ng e đạo t ờ  c ứng được quả vô sanh”   

Tóm  ạ  t       t uố    ẳ   xứ   tay  ào,   ỉ  ó   ết dù   t ì mớ  mau 

 à    ệ  .  ở  t ế t     à   t  o N o G  o, ấy đó  à p  p t ế   a  mà t   , 

  ớ       p ả  p  p xuất t ế   a  vậy. V  sao  P  p t ế gian thì       ra 

  ỏ   uâ   ồ      đạo,     p  p xuất t ế   a  t ì   ó     ỏ   uâ   ồ  và sanh  

tử.  

T ế c o nên n  m P ật cầu sanh T n  độ c ẳng n ững íc  lợ  đương đờ , lạ  

còn lợ  íc  nơ  đờ  sau nữa, c o nên p áp môn n  m P ật cầu sanh T n  độ l  một 

p áp s êu v  t, vượt t ế g an v  xuất t ế g an vậy   

Nay “sóng sông á    ” n ận c ìm đến đáy, m  c ẳng lo, ở n   lửa đốt c áy sao 

k ông sợ, d t d y lướ   S ), ngọn gươm  Tr ) l t, cắt sao c o đứt, trồng sâu cộ  

 Ng  ), sức ít  Tín) n ổ sao c o tróc, đó mớ  t ật đ n  lòng đ n  dạ, cầu  ọa vu  

ta , lạ  c ê cá  c   trong sạc , t am mến c   đờ  p  ền não, n ư c âu c ấu b  c áy 

cán , n ư c  m ở trong lồng, cá trong c ậu, lạ  k en vu  vẻ  T an ô !   trong t ế 

g an n y, có một sự l m c o cả t ảy n ân loạ  k ông a  trốn trán  được v  cũng 

k ông a  từ c ố  được.  

N ững sự ấy c án  p áp nguyên từ vô t ỉ m  lưu độc c o đến ng y nay, c ớ 

k ông p ả  l  sự mớ  có  T ế m  ít t ấy a  quan n  m v  lưu tâm đến nó, t  n  t ử, 

suốt đờ  cứ sống say c ết ngủ ở trong cá  p ạm v  của nó m  k ông tự b ết  T ật l  

t ảm não t ay!  

Sự ấy l  gì  C ín  l  sự k ổ    n t ền của n ân loạ  đó   

Cổ   â   ó  ó  rằ    “Ta  à   ổ, Ta  à   ổ, Ta  à       ổ t ùy  ă   sổ. 

Tị   độ  ạ   Tị   độ  ạ   Tị   độ      ạ  t ùy  ă       ”. N  ĩa  à  Ta  à  à 

          ổ mà       ổ ở     Ta  à  ó a   ể x ết. Tị   độ  à     vu  mà     vu  ở 

    Tị   độ  ó a    ết đ ợ .  

Vậy c úng ta đã   ểu rằng  T n  độ l  c   k oá  lạc tố  t ắng rồ , m  muốn 

sanh  về c   ấy p ả  l m các  n o  Vả c ăng Đức P ật      Đ  có lờ  nguy n 

rằng  “ ằng có ngườ  n o n  m dan     u Ta, t ì được về nước Ta  nếu c ẳng n ư 

vậy, t ờ  Ta t ề k ông l m P ật”  Từ Đức P ật T íc  Ca g áng trần đến nay đã  a  

ng n năm trăm ba mươ  sáu năm, trong bấy n  êu năm ấy, có n ững bậc cao tăng, 
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t án    ền, c  n o, nông, công, t ương, sĩ, cổ, đ n ông, đ n b , nô tỳ,  oặc mìn  

cũng k uyên ngườ ,  oặc b ên văn lập t ế  Trọng g áo p áp n ư báu, k  n  t ân 

mìn  n ư b  , gặp v  c nặng c ẳng sợ, cứ sửa mìn  lập  ạn , m  gắng sức  ọc đạo 

n y   

 oặc ngườ  tu tùy  ỷ,  oặc ngườ  t n m  quy y số ấy c ng đông n ư sao, n ư 

b  , song c ưa gọ  l  n  ều vậy   oặc ngườ  n  m P ật nửa t n, nửa ng  , do dự 

k ông quyết, m  còn được sanh về Tây p ương ở nơ  b ên đ a ng   t  n  t ay! 

 uống c   ngườ  c án  k ến c án  nguy n t ì có c   ng   ngờ   

Nay có ngườ  muốn vu  c   t  ên n ân, m  k ông tu p ước, muốn k ỏ  b ển 

sanh tử, m  k ông n  m P ật, cũng n ư c  m k ông lông cán  m  muốn bay, cây 

k ông gốc m  muốn sống  á dễ được n o!  

Vậy nếu b ết được n ư t ế, t ì c ẳng n ững    n tạ , m  c o đến ng y sau 

c úng ta được rản  p ần k ổ não,  ưởng sự an vu , v   ết lăn lộn trong trường 

sanh tử   

---o0o--- 

2. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH  HAI  

Luận về lý, t ì t ượng t ấy trong mỗ  ng y, k ông  ề xa các , n ư b   trước 

đã nó    

Luận về tíc  t ì t ấy trong k   xơ  tr  buổ  ban ma  bất tất vì c ấp cả ng y, cứ 

n  m mườ  câu Nam mô      Đ  P ật l  được rồ   Vì sao   ở  p áp môn tu trì có 

c  a ra c ín p ẩm a  a  cũng có t ể tu m ễn l   ồ  tâm  ướng t   n t ờ  l  được  

C o nên p áp môn mườ  câu n  m P ật đây a  a  cũng có t ể l m được cả   

     ạ   Lạ  T  ê ( ạ   C  Dị)  àm  ờ  t    rằ    Ta tuổ   ảy m    

mốt,   ẳ    am v ệ    âm   a,  o       mỏ   o  mắt,  àm p  ớ  sợ      a, 

 ấy     độ ta  mắt,  ứ một t ế     ệm D  Đà, đ   ũ     ệm A D  Đà,   ồ    ệm 

A D  Đà, dẫu v ệ       ấp r t,   ẳ     a  âu D  Đà,   uyê        tro   p  p 

  ớ , đồ     ệm A D  Đà, muố  t o t  uâ   ồ    ổ, p ả    ệm A D  Đà.  

Ví d   K   P ật còn tạ  t ế, có một ông g   cầu đ  tu, ông  á Lợ  P ất c ẳng 

c o, P ật xem lạ  ngườ  ấy, k ếp trước l  t ều p u đốn củ , b  cọp rượt, tr o lên cây, 

 oảng sợ n  m một t ếng Nam mô P ật, vì có c út căn l n  ấy, nên nay gặp P ật độ 

được s êu t oát, c ứng quả   La  án   
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 ỡ  ô ! C ỉ kêu tên P ật một t ếng còn được t oát  uống c   mìn  trọn đờ  

n  m P ật t ì sao   

Tro   T ập L   Qu   K     ó   “L        t à     ệm một  âu Nam m  

A D  Đà P ật t   đ ợ  t êu t m m    ứ    ếp sanh tử tộ      ”.  

N ững ngườ  tộ  ngũ ng  c  t ập ác, đến khi lâm c ung, n  m mườ  câu n  m 

     Đ  P ật còn được về Tây p ương,  uống c   ngườ  “ăn c ay, g ữ g ớ , n  m 

P ật” lâu ng y  Tuy ngườ  tạo ác trăm năm, n ưng một g ờ tu t   n t ì ác cũng có 

t ể d  t trừ, ví n ư n   tố  ng n năm c ong một ngọn đ n t ì l  sáng vậy, c o nên 

tuy kẻ g ết trâu xẻ ngựa lúc buông dao   ng t  t, cũng có t ể tu c ứng   

Vì lẽ b ết  ồ  tâm sợ sự n ân quả m  trán  đ ều dữ l m v  c l n   Có ngườ  nó  

rằng   a  c ữ n ân quả k ông đủ t n  Nếu lấy sự trước mắt m  luận, t ì n ững 

ngườ  bìn  sanh trong sạc , l m n ững đ ều p ước t   n đáng lẽ được p ước được 

t ọ mớ  p ả , m  sao t ấy có ngươ  cứ ng  o   n tật b n  v  lạ  t ọ mạng k ông 

d     

Trá  lạ , n ững ngườ  bất n ân ác ng   p,  ạ  vật sát sanh, lý ưng p ả  c  u 

mấy đ ều cực k ổ  oạn nạn mớ  p ả , m  sao t ấy cũng có ngườ  lạ  được sống lâu, 

g  u có v  sang trọng  N ư vậy  a  c ữ n ân quả có c ứng ng   m gì, m  buộc 

ngườ  ta p ả  t n c ớ   

  ! Nó  n ư t ế cũng c ẳng k ác n o ngồ  dướ  g ếng m  ngó lên trờ , dòm 

ống quản m  co  con beo, t ì cá  t ấy ấy có n ằm gì đâu, m  bảo k ông lầm sao 

được?  

K    N ết  à   ó  rằ    “T  ệ           o     ả   tùy     , tam t ế 

  â  quả, tuầ   oàn  ất t ất,   ất sanh   ố   qu ,  ậu  ố   a  truy”. N  ĩa 

 à  Lẽ   o ứ   về s  t  ệ          ó   t  o     ,   â  quả tro    a đờ  xoay 

quanh chẳ   mất,  ếu   ếp  ày  ỏ qua, t   sau ă   ă         ịp.  

S    C âu Dị     à N o  ó  rằ    “T    t  ệ        a, tất  ữu d       . 

T     ất t  ệ        a, tất  ữu d      ”. N  ĩa  à  N à  ào   ứa đ ều  à  , ắt 

 ó p  ớ  d . N à  ào   ứa đ ều   ẳ    à   ắt  ó  ọa d . Nếu xét t eo lấy câu 

nó  của các k n  sác  đã dẫn c ứng đó t ì b ết trong tam g áo, cũng đều dạy ngườ , 

p ả  t n n ân quả, p ả  b ết tộ  p ước, c ớ có lẽ n o c ưa t ấy được cá  c ung cuộc 

của sự báo ứng t ế n o m  vộ  bác k ước, rằng k ông có n ân quả t ì sao p ả    
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T ập Luậ  K     ó  ó  rằ     “    v    â  quả, đoạ  d ệt t  ệ   ă ”. 

N  ĩa  à  “       ớ    o  à        ó   â  quả, t   dứt mất  ă   à  ”.  

Vậy nên xưa có t ầy Tỳ k eo đố  vớ  ngườ  t am vấn nó  rằng   ậc đạ  tu   n  

k ông k   n o lạc n ân quả  c ín  ng ĩa l  k ông mất n ân quả)  T ế m  ngườ  

ng e lầm tưởng rằng k ông có n ân quả, t ầy Tỳ k eo b  cá  ản   ưởng t uyết 

p áp bất m n  ấy m   ăm trăm đờ  đọa l m t ân con cáo   

Còn ông T   n T n  Tỳ k eo, t ì k ở  lòng t  k ến bác k ước n ân quả nó  

rằng  K ông có n ân quả, rồ  trong lúc sống m  đọa đ a ng c  Nếu c úng ta muốn 

ng  ên cứu về P ật lý c o được đạt tớ  m c đíc  t âm d  u, t ì trước  ết p ả  t n 

 a  c ữ n ân quả c o cùng cực t ấu đáo rồ  mớ  do đó, m  v o c ỗ c án  tr  c án  

k ến của P ật được.  

 uống c   tộ  ác đã n  ều, p ước duyên k ông có, t ì l m sao được cuộc tao 

p ùng t ắng  ảo, t  n  t ử suốt đờ  k ông k   n o t ấy P ật ng e p áp, v  cũng 

k ông có ngườ  t   n tr  t ức n o dạy bảo c o b ết “đường l n  nẻo dữ”, đ  lạ  rồ  

cũng c ìm xuống nổ  lên, ở trong sông mê bể k ổ   

 ở  vậy   o  ê   ờ  T ê  đứ   ó  ó  rằ    “D   đắ   ất    êu v        

    ệp, mạ       N   La        p  p  uâ ”. N  ĩa  à  Muố  đ ợ    ẳ   

   êu v           ệp, đừ     ê       p  p   a N   La .  

Có ngườ  đang b  đ y đọa trong đờ     n tạ  n y, m  b ết tự ng ĩ rằng  mìn  

cũng một  ạng ngườ  trong n ân loạ  m  sao ngườ  ta t ì p ú quý p ong lưu muôn 

p ần tự tạ , còn mìn  t ì ng  o   n k ổ cực, k ốn đốn trăm bề, c ắc c ỗ tạo n ân 

k ếp trước của mìn  lắm đ ều bất t   n, nên ng y nay mớ  c  êu cảm cá  tộ  báo 

n ư vậy   

Nếu n ững ngườ  ấy ng ĩ n ư t ế, rồ   ồ  tâm cả  quá, nết cư xử p ả  do 

đường c án  đạo, trăm đ ều ng n c uy n tự xét lấy mìn , ngo   ra t ì ăn c ay n  m 

P ật, cầu sanh T n  độ, n  m câu Nam mô      Đ  P ật   

Ng ĩ tưởng Đức    Đ  t ật l  c a l n  của c úng sanh, c o nên k ở  một lòng 

mong tưởng, t ờ  đức vạn l n  đã b ết mìn  ngộ mìn  tu, được cầu về Cực Lạc, c o 

nên nó  công p u tu trì c ỉ t ấy trong k   xơ  tr  một buổ  ban ma , m  công đức lạ  

muôn đờ  bất  oạ    

T ế m  ngườ  đờ  vì sao m  k ông tu! T ếc t ay, uổng t ay   



Trang 21 
 

S    N o  ó  âu rằ    “T  ê  đ ờ    ữu  ộ v    â  đ o, địa      v  

m    ữu       tầm”. N  ĩa  à  Đ ờ   về Tị   độ rộ   t ê   t a         a  

t m   ết mà đế ,     địa             ửa  ẻo  ạ   ứ t m      mà vào   o đ ợ , 

t ế mớ  t ật l  k ổ   

Vậy có p ả  cá  quả T  ên đường của ngươ  làm p ước, cá  quả đ a ng c của 

kẻ tạo tộ  đó k ông   

Nếu ngườ  làm p ước k a m  muốn c o cá  quả v  của mìn  c ng ng y c ng 

cao, p ước duyên của mìn  c ng ng y c ng lớn, t ì p ả  lo “bá  sám, t ng k n , ăn 

chay, n  m P ật”, ngo   ra để lòng ng  ên cứu về d  u lý m  mở mang trí k ôn, lấp 

cạn nguồn tìn , lóng trong b ển t ức  Được n ư t ế c ẳng n ững trong lúc    n tạ  

n y, cá  mầm ta  gốc  ọa được t êu k ô, v  ruộng p ước,  oa duyên được tươ  tốt 

đó t ô , m  lạ  cũng có ng y được c ứng quả vô sanh rồ  t êu d êu trên con đường 

Cực Lạc nữa   

 ằng n ư ngườ  t ừa cá  t   n n ân đờ  trước m   ưởng được cá  p ước quả 

của ng y nay, rồ  lạ  sanh lòng “đắm sắc mê t  , t am dan  t ếc lợ ” k  ến c o 

“t ần  ờn quỷ g ận, kẻ oán ngườ  t ù” t ì cộ  p ước c ng t êu, dây oan c ng buộc, 

rồ  p ả  trở lạ  b  cá  ác ng   p nó lô  kéo v o trong con đường t ống k ổ, cũng 

n ư ngườ  tạo tộ  k a k ông k ác vậy   

Còn n ững ngườ  đang b  đ y đọa trong đờ     n tạ  m  b ết tự ng ĩ rằng  mìn  

cũng con ngườ  n ư ngườ  ta, m  sao ngườ  ta lạ  g  u có, sung sướng, lên xe 

xuống ngựa, quần n y áo k a. Còn mìn  t ì ng  o k ổ trăm bề, t  ếu trước   t sau, 

quần áo vá trăm m ếng, có lẽ c ỗ tạo n ân k ếp trước của mìn , lắm c uy n k ông 

l n , nên ng y nay p ả  mang cá  tộ  báo n ư vậy   

Nếu n ững ngườ  ấy ng ĩ n ư vậy, rồ   ồ  tâm cả  quá, nết cư xử p ả  do 

đường c án  đạo, sự   n  v  p ả  g ữ mực t an  bần, đừng g an, đừng t am, đừng 

láo, đừng dố , trăm đ ều ng n c uy n tự xét lấy mìn , ngo   ra t ì ăn c ay n  m 

P ật cầu nguy n c o t oát k ếp trầm luân được p ần k oá  lạc, nếu được n ư vậy 

thì P ật g úp, Trờ  t ương, quỷ k êng t ần nể, tộ   oa  éo r ng, p ước quả tròn 

nên, rồ  được t ừa cá  t   n ng   p ấy m  tự tạ  t êu d êu, trên con đường “bất sanh, 

bất d  t” c ớ có c út gì t ua kém a  đâu   

Ta nên b ết rằng  Cá  kết quả của cá  “k ổ vớ  lạc” l  do cá  tạo n ân của T   n 

vớ   c, n ư bóng t eo  ìn  đeo đuổ  lẫn n au,  ễ  ìn  ngay t ì bóng t ẳng,  ìn  

vạy t ì bóng cong, lý vốn n ư t ế r  r ng, k ông sa  một mảy   
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 uống c   p áp môn n  m P ật cầu sanh T n  độ, k ông p í t ì g ờ bao n  êu, 

d ng công rất ít, m  c ỗ kết quả k ông nó  c o  ết được  T ế m  l m ngườ  sao 

c ẳng tu  Đờ  n y k ông tu, một ng y k a lấy gì l m bằng cứ, t ật đáng t ương 

đáng t ếc, m  sự t ương t ếc ấy nó cũng đã qua rồ    

---o0o--- 

3. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH   A  

Có ngườ  c ợt ng e nó  cản  tượng T n  độ p ần n  ều ít có ngườ  t n  K ông 

đủ lấy l m lạ   ở   ọ c ấp n ững sự t ường t ấy trước mắt, còn n ững v  c k ông 

t ường t ấy, tưởng l  k ông có vậy t ô   Ví n ư ngườ  ở n    ẹp bẩn t ỉu, đâu có 

b ết tòa n   cao rộng mát mẻ, ăn bát s n  rau lê rau quát, đâu có b ết t ực p ẩm 

quý g á ở trước n   p ương trượng   

Kẻ đựng đồ vật mọn trong c  ếc rương bể  đâu có b ết n   vua có k o lẫm vật 

quý ê  ề. T ì đủ b ết rằng ở c   Ta    ác t ế n y, k ông t n có c   P ật t an  t n  

l  lẽ dĩ n  ên   

C o nên ngườ  đờ   ầu  ết đều đầu t a  trong xác ngườ  p  m, c ớ đâu có b ết, 

sự  óa sanh nơ   oa sen ở c   T n  độ    c   n y ngườ  sống lâu c ỉ bất quá trăm 

tuổ  l  cùng, đâu có b ết, c   T n  độ    sa số t ọ   

  c   n y sự ăn mặc ắt p ả  n ờ ngườ  l m ra mớ  có  đâu có b ết c   k a có áo 

cơm s n s ng  C   n y có lúc vu , rồ  lạ  có lúc buồn  C   k a t ường có cá  vu  bất 

tuy t   

T ế t ì ta nên ng e t eo lờ  P ật, k ông nên c ấp t eo n ững v  c trước mắt 

k ông t ấy m  vộ  k ông t n lờ  P ật   

Tro   Đạ  D  Đà K     ó  ó  rằ    “M ờ  p      v    ợ    ồ t t   uyệ  

vã   sanh về   ớ  A D  Đà P ật   a”,         vị  ồ T t     muố  vã   sanh 

t ay,  uố       ta  à    ờ   ậ   ào, mà   ẳ    ầu vã   sanh về đó   

N ư  ậu t ân của ông Tăng Lỗ Công l  ông Tr ết Lão, t ân sau c  u n  ều 

đ ều ưu k ổ   ậu t ân ông Cổ Lão  am mê v  c g  u sang. Hậu t ân b  vã  P áp 

 oa l m con  át c o n   quan  Đều bở  c ẳng t n p áp n  m P ật cầu về Tây 

p ương, nên mắc xoay vần trong đường luân  ồ  m  c  u k ốn   uống c   Đức 

P ật Ng   lạ  t a t  ết dạy ngườ , bảo ngườ  đừng vọng ngữ, t ì lẽ n o Ng   lạ  nó  

vọng ngữ, m  dố  gạt ngườ   ay sao   
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N  ờ  đờ  sở dĩ  ó  vọ     ữ: một  à  ầu da  ,  a   à  ầu  ợ  và  a  à      

 ạ .  

Còn P ật, Ng   đã k ông m ng đến ngô  vua có c   l  cầu dan   K o lẫm dẫy 

đầy Ng   k ông đoá   o   t ì cầu lợ  n o nữa  P ật xem đường sanh tử n ư k ông, 

dầu kẻ ác l  ng búa c ém  ư k ông, cũng n ư cầm dao c ặt dướ  nước, có dín  dấp 

gì a , m  p ả  nó  vọng ngữ để mong lán  nạn   

T ế l  P ật k ông dùng lờ  vọng ngữ để gạt ngườ  đã r  r t  Vả c ăng, n ọc ta 

ở nơ  t a  b o, có g   mớ  cướp sức mạn  ta, có b n  mớ  tổn  ìn  dạng ta, có c ết 

mớ  bắt t ần l n  ta, có v n  mớ  sanh sự k êu căng, có n  c mớ  s t c í k í ta, có 

sang ta mớ  k êu ngạo, có   n mớ  dập sự   n  lòng ta, có g  u t ì nặng lòng t am 

lam ta, có ng  o t ì t  ếu y báo ta, có vu  mớ  động cá  tìn  ta, có k ổ mớ  đau t n  

t ần ta, có k en mớ  k ở  lòng cao ta, có c ê mớ  có d  t dan  g á ta  N ẫn đến k   

lạn  thì ép ngột t ân ta, nóng t ì bực bộ  lòng ta, k át t ì k ô cổ  ọng ta, đó  t ì xót 

ruột ta, k n  t ì k  ếp  ồn ta, sợ t ì mất vía ta, t uận t ì lớn lòng á  ta, ng  c  t ì 

k  ến ta g ét   

Rồ  lạ  dố  vớ  vua, trá  cùng c a, ngạo ngườ  đờ , đua t eo t ờ , sanh lòng t ú, 

t am sự lợ , cầu t ếng dan , p ỉn  gạt ngườ , nếu d m dua, nương quyền t ế, k   cô 

quả, sâu lòng  ạ , tạo ng   p n  ều, quạt lửa d c, t ổ  g ó t am, rong t eo trần, bỏ 

tín  g ác, l m v  c bậy, lấp t   n n ân, c ỉ ngó trước c ẳng xem lạ  sau, c ỉ đ  

c ẳng tưởng lo về, tưởng cầu sống đâu b ết c ết, t ì mỗ  n  m n ư đốt nấu, mỗ  

bước sa  ầm vậy  P ương c   nếu c úng ta b ết lẽ đ  tớ  c   N ết   n l  k ỏ  sự 

sanh tử luân  ồ ,  ưởng p ần an lạc t ì cần p ả  b ết do con đường n o m  đ  đến 

đó, có p ả  l  do t eo đường  át C án  k ông   

Đường bát c án  ấy l   

   Trông t ấy t eo lẽ c ân c án   

   Suy ng ĩ t eo lẽ c ân c án   

   Nó  năng t eo lẽ c ân c án   

   Sự l m t eo lẽ c ân c án   

   Nuô  sống t eo lẽ c ân c án   

   T n  tấn t eo lẽ c ân c án   

       n ớ t eo lẽ c ân c án   

   V  T  ền đ n  t eo lẽ c ân c án    

Trong mọ  lẽ c ân c án  nó  trên đây có đủ năng lực l m c o n ững bậc tu 

  n  từ xưa đến nay, được n ờ cá  án  quang m n  so  t ấy đường t  nẻo vọng 
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k ỏ  b  lạc lầm m  t ẳng tớ  c   c ân k ông t c  d  t  Còn con ma sanh tử k a, 

k ông có ng  n o m  đem  ột g ống luân  ồ  g eo rả  trong m ền t ế g an được 

nữa   

N ư vậy t ì đường  át C án  l  một nơ  cơ sở c o ngườ  xuất g a v  một cá  

căn bản c o ngườ   ọc đạo   

Nó  tóm lạ , p áp môn T n  độ dạy ngườ  c o b ết rằng cả t ảy mọ  sự  ữu v  

trong t ế g an đều l  g ả dố , n ư cản  c  êm bao t ấy đó rồ  bỗng k ông đó, n ư 

bọt nước nổ  đó rồ  tan đó, n ư  ạt sương đọng đó rồ  k ô đó, có cá  gì m  l m c o 

đờ  ngườ  được nương cậy đâu!  

C o nên v  T ên   ền nó   Lờ  P ật k ông t n c ớ t n lờ  a  bây g ờ   uống c   

ngườ  ở n   cửa t ấp xấu, lạ  k en l  n   cao rộng lớn, ăn cơm  ẩm can  rau, lạ  

k en mù  ngon vật lạ, mặc áo quần to xấu, lạ  k en l  tố n  ễu n ỏ d  u   

 ằng nó  tâm T n  độ, quốc T n  độ, n ư vậy t ì c ẳng còn c   m  p ân b  t, 

 uống c   nay mắc cá  k ổ, g  , b n , c ết, trong v  c đờ  có k   trá  tìn , t ì n an 

sắc kẻ ấy vớ  n an sắc ngườ  c ưa tỏ ngộ đồng n au, n ư vậy m  dám nó  tâm T n  

độ quốc T n  độ, mìn  b  c ỗ trược buộc v  c k ổ não, sao lạ  dố  mìn  c   lắm 

vậy  C ẳng được vậy k á nên t n g áo p áp, vâng c án  lý c   T n  độ m  tu   

N ư t uở xưa có ngườ  k ắc tên một v  trung t ần v o tấm bảng đá, nó  v  

trung t ần kẻ g an ác, l ền b  trờ  đán   sét) c ết ngườ  vu oan v  tấm b a tan nát   

Nay ta dùng v ng ngọc l a l  k ắc c ạm rương trấp, đựng lờ  v ng Đức P ật 

nó , m  đã c ép trong k n   Nếu lờ  k a l  lờ  nó  vọng, t ì còn lắm ta   ạ   ơn tấm 

b a của kẻ g an ác nó  trên, có đâu đợ  tớ  trăm năm, ng n năm m  trờ  k ông đán  

đó ư  T ì đủ b ết rằng lờ  P ật l  lờ  t  n  t ật vậy  Lờ  t  n  t ật k ông t n, c ớ 

 ỏ , t n lờ  n o nữa   

Cho nên tô   lờ  ông Vương N ựt  ưu) nó , k ông còn ng   ngờ, đã k ông 

ng   ngờ m  lạ  còn t ậm tín  ơn nữa   uống c   từ xưa đến nay, n ững ngườ  tu 

t eo p áp môn T n  độ n y, sự cảm ứng rất n  ều, c ớ nên đem lòng k ông t n m  

nó  rằng k ông có   

Nếu l m l n  m  nó  k ông có kết quả, vậy t ì bây g ờ t ử l m ác co  có ta  

 ạ   ay k ông   

---o0o--- 
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4. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH  TƯ  

Ngườ  n   N o  oặc t ấy n ững ngườ  tín đồ bên đạo P ật k ông g ữ g ớ  

 ạn , rồ  buông lờ  c ê đạo P ật, n ân đó m  cá  t uyết T n  độ của Đức P ật dạy 

k ông tên nữa, n ư vậy l  k ông p ả    

Vì sao  T ử  ỏ , bên đạo của ông Lão Tử có n ững kẻ đạo sĩ bất c ín  “k ông 

n ân, k ông ng ĩa”, m  rồ  k  n  đức Lão Tử sao đ n  v  kẻ  ọc trò N o c ẳng 

  ền, m  trở lạ  c ê đạo cang t ường của đức K ổng Tử dạy ư   

Ngườ  trí còn k ông bỏ một lờ  nó  p ả  của ngườ  t ường,  uống c   ta đ  

c ấp n ững tín đồ l m k ông đúng, m  c ê g áo lý cao t ượng của Đức T íc  Tôn 

ư   

C ín  các đ  tử của Đức P ật Tổ t uở xưa cũng vậy, ông được  ạn  k a, lạ  

t  ếu  ạn  nọ  N ư ông M c K ền L ên t ì sáng suốt về p ép t ần t ông t ứ n ất, 

ông   Nan t ì ng e n  ều n ớ g ỏ , ông  á Lợ  P ất t ì trí  u  sáng suốt  ơn các 

v  T an  Văn k ác, ông Ca   ếp t ì k ên tâm bền c í, tu t eo  ạn  đầu đ , k ổ 

 ạn  bậc n ất v v     

Nếu các v  ấy m  được cả công đức đầy đủ muôn  ạn  v ên dung, t ì ngang 

  ng vớ  Đức P ật c ớ đâu còn ở đ a v  T an  Văn  oặc  ồ Tát nữa   

Ví d  n ư mấy v  đồ đ    ền tr ết môn đồ của đức K ổng Tử, t ì cũng có ông 

n y ông k ác  Nếu đem so sán  từ ông   ền số một đến ông   ền c ót, t ì ông   ền 

c ót có lẽ t   đức kém  ơn mấy ông   ền trước l  dường bao  N ưng cũng được dự 

v o đ a v  t án    ền n ư a  vậy   uống c   đờ  nay các ông Tăng cũng có ông tu 

n  ều, cũng có ông tu ít, có ông đủ t   m  t  ếu đức, lạ  có ông đức  ạn  đầy đủ, 

m  t   năng k  ếm k uyết, t ì    tất c úng ta lạ  đ  c ê g áo lý ư   

Vả lạ  g áo p áp Đức P ật lập ra k ông n ững một p áp m  l  có p áp t ế 

g an, v  có p áp xuất t ế g an nữa k a m    

T ế n o l  p áp t ế g an   

P áp t ế g an, Đức P ật lập cũng g ống n ư p áp của đức K ổng Tử dạy 

ngườ  đờ  k ông k ác  Nay lược nó  c ỗ đạ  đồng, x n n ân g ả để tâm ng   m xét  

Đức P ật sở dĩ k ăn k ắn dạy ngườ  đờ , đâu k ông răn ngườ  đờ  “bỏ v  c ác l m 

v  c l n ”  M  đạo N o ta n o k ông từng răn ác k uyến t   n ư. Nay đem n ững 

v  c trước mắt t ường t ấy, nó  c o dễ   ểu   
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N ư đạo P ật t ì có năm g ớ  n ư l   “sát sanh, trộm cắp, tà dâm, v ng ngữ, 

uống rượu”. Còn n   N o t ì có ngũ t ường n ư l : “nhân, ngh a,   , trí, tín” cũng 

n ư n au   

N   P ật c ẳng sát sanh, n   N o lòng n ân lớn. P ật k ông trộm cướp, n   

N o ng ĩa t an  l êm. N   P ật k ông t  dâm, n   N o lễ m n  c án . N   P ật 

k ông uống rượu, n   N o trí tỏ sáng. n   P ật k ông nó  vọng, n   N o tín c í 

t  n  l  p ả  vậy   

   Đức P ật dạy kẻ tín đồ quy y đạo P ật, bảo: “đừng sát sanh, đừng trộm 

cướp, đừng t  dâm” ba ng   p của t ân  Cũng n ư bên n   N o đức K ổng P u Tử 

nó   “T ắng t n k ử sát”, ngăn v  c t n n ẫn cấm v  c sát  ạ , có câu ngườ  l m t   

nó   Vua Văn Vương, đức k p đến lo   đ ểu t ú, côn trùng  Lo   đ ểu t ú côn trùng, 

ng   k ông nỡ ra tay sát  ạ ,  uống c    ạ  ngườ , n ư t ế n   N o đâu k ông răn 

v  c sát sanh đó ư   

Còn v  c trộm cắp n   N o lạ  còn cấm gắt  ơn nữa  Đức K ổng Tử lạ  nó  

câu  “Ngô v  k ến  áo đức n ư  áo sắc g ả”  Ng ĩa l   Ta c ưa từng t ấy ngườ  n o 

 am đạo đức, ví n ư  am sắc đẹp  Kẻ l m t ì cũng nó   C ê ngườ  k ông  am đạo 

đức, m  cứ ưa sắc đẹp, n ư t ế đạo n   N o đâu k ông răn v  c t  dâm ư   

   Đức P ật dạy tín đồ đã t ọ g ớ  không vọng ngữ, t ì đừng: “nó  dố , nó  t êu 

d t, nó   a  lưỡ , nó  lờ   ung dữ” l  bốn ng   p của m  ng  Đức K ổng Tử lạ  nó   

N ân n   vô tín bất lập  Ngườ  m  xã  ộ  k ông a  t n, ấy l  ngườ  vô d ng, n ư 

vậy t ì n   N o đức K ổng Tử n o k ông ngăn cấm v  c nó  vọng ngữ ư  Ng   lạ  

nó   Lờ  nó  c uốt ngót đ ểm tô sắc c o đẹp, ngườ  n ư t ế l  ngườ  ít có lòng 

n ân  T ế l  đức K ổng Tử đã răn cấm k ông c o nó  lờ  t êu d t đã r  rồ    

 uống c   trong sác  N o T  ên N ĩ N ã, đức K ổng Tử có bảo đồ đ  ng   

rằng  Ngươ  c ớ nó  p ả  trước mặt, lu  sau có lờ  d  luận  T ế l  đức K ổng Tử 

còn cấm t êm k ông c o nó  lờ  nó   a  lưỡ  vậy  Kế đến lờ  nó   ung dữ  Lờ  nó  

 ung dữ, l  lờ  t  n  nộ, mắng n  ếc ngườ , ông Tuân Tử nó   Một lờ  nó , có t ể 

 ạ  ngườ  lắm  ơn gươm dáo  N ư vậy t ì n   N o k ông bao g ờ đức K ổng Tử 

k ông cấm ngăn lờ  nó   ung dữ   

   Đức P ật dạy tín đồ p ả  g ữ ba ng   p của ý mìn  c o được trong sạc , 

đừng sân đừng s   Đức K ổng Tử nó   T ấy v  c ngườ  ta l m ơn thì mìn  p ả  lo 

trả ng ĩa, đó l  K ổng Tử răn  ọc trò Ng   đừng có tán  tham  Đức K ổng Tử lạ  

dẫn n ắc cá   ạn  tốt của ông  á   , ông T úc Tề l  ngườ  k ông để tâm ng ĩ đến 
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cá  t ù xưa  bất n  m cựu t ù)  Đó l  n   N o đức K ổng Tử răn cấm n ững kẻ 

 ọc trò ng  , k ông muốn có n ững tín  các  sâ   ậ   Ng   lạ  muốn  ọc trò ng   

có n ững tín  các  t ông m n , c o nên ng   nó  câu “K ổn n   bất  ọc, dân tư v  

 ạ”  Ng ĩa l    ốt m  k ông  ọc, ấy l  dân bậc  ạ, t ế l  n   N o đức K ổng Tử 

p  n n n răn v  c ngu si tr  t để   

 o đây m  nó  t ì đạo N o cùng vớ  đạo P ật c ưa từng có lúc n o c ẳng 

đồng vậy  Song c ẳng đồng l  đạo N o t ì c ỉ nó  về p áp t ế g an, dạy đờ  n ư l   

“chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc,  ình thiên hạ”, c ỉ nó  trong một đờ     n tạ  

rồ  bao n  êu cũng đổ trút về c o ông Trờ    

Còn đạo P ật, c ẳng n ững nó  về p áp t ế g an m  lạ  còn dạy về p áp xuất 

t ế g an  ra ngo   đờ ), v  b ết đến các v  c n  ều k ếp, t ấy r  nguồn cơn n ân 

duyên ng   p báo của c úng sanh n  ều đờ  n  ều k ếp luân  ồ  trong l c đạo v  rồ  

tạ  l m sao tu p ương p áp gì m  dứt ng   p báo luân  ồ  sanh tử v  t  n  ngô  

đạo Vô T ượng  ồ Đề C án  Đẳng C án  G ác n ư các Đức P ật   

T ế mớ  nó  đạo P ật vớ  đạo N o k ông đồng l  vậy  Vậy muốn b ết c ỗ sở 

trường của đạo P ật t ắng d  u n ư t ế n o, t ì cần nên xem k n  Lăng Ng  êm, 

Lăng    , V ên   ác, K n  Vô Cá  C ướng  ồ Tát Sở Vấn, v    ểu ng ĩa lý của bộ 

K n  K m Cang, t ì tự n  ên   ểu t ấu đạo P ật, còn c ưa được n ư vậy, t ì k oan 

vộ  c ê đó   

Nếu k ông b ết m  c ê thì b  câu đức K ổng Tử quở rằng  “ ất tr  n   tác, k ả 

bất g ớ  ta , k ả bất g ớ  ta ”  Ng ĩa l   K ông b ết m  l m k á c ẳng răn ư! K á 

c ẳng răn ư! Đúng n ư t ế t ì lờ  nó  Đức P ật T íc  Tôn đáng t n lắm, lờ  nó  của 

Ng   đáng t n t ì cá  t uyết T n  độ của Ng   nó  lẽ n o k ông t n   

C ỗ gọ  rằng p áp xuất t ế g an, p áp môn n  m P ật cầu sanh T n  độ l   ơn 

 ết  T ế n o, ngườ  đờ  sao m  c ẳng gắng vậy, t ếc t ay! Uổng t ay!  

   Kẻ  oặc  ỏ  ông Vương N ựt  ưu  Tạ  sao đạo P ật l  đạo bìn  đẳng, m  

Ng   lạ  p ân b  t đạo P ật lạ  cao  ơn đạo N o  Đáp rằng  Đạo N o l  đạo trong 

t ế g an c ỉ nó  trong một đờ   Còn đạo P ật l  đạo xuất t ế g an, luận đến n ững 

v  c n  ều đờ  n  ều k ếp, tự n  ên p ả  cao  ơn  Đạo N o ví n ư ngô  sao  Đạo 

P ật d  n ư mặt trờ   Mặt trờ  k ông c ấp nó sáng, m  án  sáng của mặt trờ  tự 

n  ên p ủ lấp ngô  sao vậy t ô    ơn nữa đạo N o, nếu cao bằng đạo P ật t ì đạo 

N o l  đạo P ật, có c   còn p ân b  t P ật vớ  N o   
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 uống c   Đức P ật dạy  “N ất t  ết c úng sanh  g a   ữu P ật tán ” (Ng ĩa 

l   Tất cả c úng sanh đều có P ật tán )  Tuy đồng có P ật tán , n ưng có tu mớ  

t  n  v  P ật, t  n  P ật t ì vượt ngo   t ế g an  Còn k ông tu t ì vẫn ở trong 

vòng luân  ồ  l c đạo l m lo   c úng sanh, l m c úng sanh thì l  p ả  ở trong t ế 

g an, rồ  bây g ờ ông cứ bảo, c úng sanh cũng bìn  đẳng, cũng ra ngo   t ế g an 

n ư P ật, t ì l m sao ng e được  

---o0o--- 

5. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH  N M  

Trong đờ  có ngườ  c uyên tu về p áp t am t  ền, nó  Tâm l  T n  độ đâu có 

T n  độ n o  Tán  l     Đ , bất tất cầu t ấy    Đ  n o nữa   

Lờ  ấy mớ  ng e qua thì n ư l  p ả , m  xét lạ  t ì k ông p ả   Vì sao   ở  

cản  Tây p ương T n  độ, có lý có sự   

Luận lý, t ì  ễ tâm mìn  t n  t ì tất cả đều t n , t ật đúng cá  ng ĩa tâm l  

T n  độ   

Luận về sự t ì quả có t ế g ớ  Cực Lạc, Đức P ật đã cặn kẽ dạy r n  Ng   đâu 

có nó  vọng   

Ng ĩa l  ngườ  n o cũng có t ể t  n  P ật được, đó l  tán  mìn  đã có ông 

P ật    Đ , quyết c ắc k ông sa  vậy  N ưng m  bây g ờ đây cá  tâm c ưa được 

t an  t n , t ì l m sao nó   Tâm l  T n  độ, Tán  l  ông P ật    Đ    

Ví n ư có một t ứ cây dan  mộc, cây ấy có t ể c ạm trổ  ìn  tượng P ật,  ìn  

 ồ Tát cực kỳ x n  đẹp, song cần p ả  g a công dồ  m   k ắc c ạm  Vậy sau mớ  

t  n , c ớ c ẳng lẽ vộ  c ỉ cây dan  mộc kêu l  tượng P ật t ật k éo, tượng  ồ 

Tát rất đẹp   

T ế l  ngườ  t am t  ền nó   Tâm l  c   T n  độ, Tán  mìn  l  ông P ật    

Đ , bất tất cần t ấy    Đ  n o k ác, ấy l  k ông p ả  lẽ vậy  Lạ  nữa  oặc t n có 

T n  độ m  c ấp T n  độ l  ở trong tâm mìn , k ông muốn cầu sanh  về Tây 

p ương k a vậy  Ng ĩa l   ọ nó    ễ t am t  ền tỏ ngộ tán  mìn , t ì cố n  ên bằng 

P ật, bằng Tổ,    Đ  k ông đủ ra mắt đó, lờ  nó  ấy cũng quấy nữa  Vì sao  Lờ  ấy 

t ật l  cao quá cao, n ưng m  k ông t   t   n  c o k p lờ  ấy  “Năng t uyết bất 

năng   n ”, ng ĩa l   Nó  được m  l m k ông được   
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 uống c   c   Tây p ương T n  độ k a l  một c   k ông t am, k ông luyến, 

k ông sân, k ông s   Còn cá  tâm ta đây đã k ông t am, k ông luyến, k ông sân, 

k ông s  c ưa   

C   Tây p ương T n  độ k a  Tưởng áo được áo, tưởng cơm được cơm, muốn 

t n  t ì tự n  ên t n   Còn c   ta đây  Tưởng áo m  k ông có áo t ì nó lạn  cứng 

ruột ta, tưởng cơm l  k ông có cơm ăn t ì nó đó  t ắt lòng ta, muốn t n  m  k ông 

được t n  t ì nó rộn r ng trong óc ta, muốn đ  m  b  sông rạc ,  ầm  ố, c ông ga , 

k ông t ể đ  l ền được, thì nó bứt rứt trong ý tán  ta   

T ế t ì c ỗ nó  rằng  Tâm l  c   T n  độ t ật k ông dễ gì được vậy   uống c   

Đức P ật      Đ  k a p ước lớn  ơn non sông, sức cao trên trờ  đất, b ến đ a ng c 

l m  oa sen, dễ n ư trở b n tay, xem t ế g ớ  vô tận, gần n ư ở trước mắt   

Còn p ước đức, sức lực của ta đây, k ông t ể độ mìn , e b  ng   p nặng kéo 

trước, m  p ả  đọa v o đ a ng c đấy c ứ! Đâu có t ể b ến đ a ng c l m  oa sen ư  

Kìa n ững v  c các  vác , còn có k   k ông ngó t ấy l  k ác   uống nữa l  t ấy 

t ế g ớ  vô tận    T ế t ì c ỗ nó   Tán  mìn  l  ông P ật    Đ , t ật k ông dễ gì 

được vậy   

Vậy t ì tâm l  T n  độ, m  rốt c c c ưa được n ư c   T n  độ  Tán  mìn  l  

P ật    Đ  m  rốt c c c ưa được    Đ   T ì đâu nên k  n  c   T n  độ m  k ông 

tin, bỏ Đức    Đ  m  c ẳng muốn ra mắt ư   

T ế c o nên, ngườ  tu p áp môn n  m P ật cầu sanh Tây p ương ra mắt P ật 

   Đ , cầu đắc đạo t ì rất dễ   ằng cứ ở t ế g ớ  ngũ trược n y, muốn t am t  ền 

cầu tỏ ngộ tán  mìn ,  ơn P ật,  ơn Tổ, t ật rất k ó   uống c  , ngườ  tu p áp 

môn T n  độ k ông ngạ  gì n ững v  c t am t  ền  Cớ sao  N ững ngườ  t am 

t  ền ắt c ê T n  độ m  c ẳng tu ư   

Trong K n  Đạ       Đ  nó   Có vô lượng  ồ Tát ở trong mườ  p ương đều 

vãng sanh về quốc độ P ật      Đ , t ì t ử ng ĩ  ồ Tát k a còn muốn vãng sanh  

Còn c úng ta l  ngườ  bậc n o, m  k ông trông mong về c   ấy   ay l  có lẽ ta 

 ơn các v   ồ tát k a c ăng   

Do đây m  nó   Tâm l  T n  độ, Tán  l  P ật    Đ , t ật lờ  to m  c ẳng t  ếu 

yếu cao m  k ông rốt ráo vậy  N ững ngườ  tu c ưa đến bậc ấy  tâm v  tán ) ng e 

lờ  đây t ì lầm lắm vậy   
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C   bằng cứ bước từng bước một đ  lần đến c ỗ t ật, n  m P ật tu   n  t ì 

ngườ  ngườ  ắt sanh về T n  độ, mau k ỏ  luân  ồ  l c đạo   ấy g ờ đố  vớ  lờ  nó  

suông k ông t ật k a, xa n au một trờ  một vực vậy   

---o0o--- 

6. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH  S U  

Đức N ư La , dùng P ật N ãn t ấy n ững v  c vô lượng k ếp về trước v  vô 

lượng k ếp về sau, c o nên n ững v  c từ xưa đến nay, k ông v  c gì m  Ng   

k ông t ấy  V  P ật lạ  dạy ngườ  đừng nó  vọng t ì quyết c ắc rằng Ng   k ông 

nó  vọng ngữ, dố  gạt ngườ  đờ  vậy  V  c ín  Ng   dạy ngườ  đừng c ấp ngã, lẽ 

đâu Ng   lạ  c ấp ngã, để k oe k oang vớ  ngườ , t ế nên b ết lờ  nó  của Ng   t ật 

đáng bắt c ước vậy   

 ét trong Lăng Ng  êm nó   Có mườ  bậc T ên đều được sống lâu tớ  ng n 

muôn năm, đến k   số tận, lạ  p ả  b  luân  ồ    ở  k ông r  bản tán  mìn  s n có 

tán  P ật, nên luân  ồ  l m c úng sanh trong sáu đạo, m  đạo T ên l  một đạo cũng 

đồng ở trong vòng luân  ồ , nên gọ  l  bảy đạo   ay l  t ất t ú) tuy dan  từ có 

k ác, c ớ cũng một  ạng ngườ  trong luân  ồ  n ư n au vậy   

Sở dĩ ngườ  đờ , n ững số ngườ   ọc t eo đạo T ên   ng muôn, m  n ững 

ngườ  đắc quả t  n  T ên muôn ngườ  k ông được một   ẫu có được đ  nữa cũng 

k ông k ỏ  k ếp luân  ồ , vì c ấp thân  ìn  nơ  t ân tứ đạ  m  k ông t ể rờ  bỏ xác 

tứ đạ  vậy.  

 ét c o đúng thân  ìn  ấy, cũng l  một cá  vọng tưởng, ở trong c ân tán  của 

mìn  m     n ra, cũng n ư c c bọt nổ  lên từ nơ  nguyên n ân của nước vậy, c ớ 

k ông p ả  c ân t ật có   

T ế m  ngườ  mê, tưởng t ân ấy l  t   t, tu luy n nơ  t ân m  k ông tỉn  ngộ 

nơ  tâm  Vì sao   ở  tâm n ư v  Công T o, còn t ân n ư kẻ Tùng G ả, kẻ Tùng G ả 

do v  Công T o sa  k  ến, nếu Công T o k ông có t ì Tùng G ả cũng t êu vong   

 m ấp lấy t ân, luy n tập lấy t ân, cũng n ư ngườ  c ấp lấy một vật g ả m  

k ông b ết bỏ vật g ả dố , để cầm nắm vật t   t đó vậy. 

C o nên ng     n Sơn T ập Đắc có l m một b   t   n ư vậy  “N  êu n ữ đắc 

T ên n ân, cáp tợ t ủ t   quỷ, p   n ược P ật g a c   sanh tử tự n ư, n   vô sở câu 
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g ả”  Ng ĩa l    ầu tu được l m ngườ  T ên k ác n o quỷ g ữ t ây c ết, k ông 

bằng tu bên đạo P ật đường sanh tử tự n ư, m  k ông câu c ấp vậy   

Vừa rồ , cỡ v   trăm năm sắp lạ  đây, kể ngườ  c ứng được quả T ên, t ì duy 

có ông C ung Ly v  ông Lữ Đồng Tân, c ẳng n ững ng n muôn, c ín  tô   Vương 

N ựt  ưu) được b ết trong số ấy cũng k ông p ả  l  ít, t ế m  rốt c c, cũng đều tử 

vong, ma  vu  ạ t ổ   

T   t uổng lúc bìn  sanh, luống  ao tâm lực rốt c c k ông íc  lợ  gì cả  Vậy a  

l  ngườ  muốn c o được trường san  bất tử, t ì k ông p ương p áp c   bằng p áp 

tu n  m P ật cầu sanh về T n  độ l   ơn  ết   

Vì sao   ở  ngườ  sanh về c   T n  độ số t ọ k ếp k ếp đờ  đờ , nên gọ  trường 

sanh bất tử vậy   

T ế m  p ần đông, lắm ngườ  k ông b ết tu t eo p áp môn n y, cứ  ọc t eo 

p áp t ần t ên, k ác n o bỏ  òn ngọc tốt trước mắt, m  mã  đ  k ếm n ững t ứ đá 

v  p u  á c ẳng lầm ư  Kẻ  oặc  ỏ   N ững ngườ  tu T n  độ sau k   n ắm mắt có 

c ứng ng   m gì   

 ng Vương N ựt  ưu đáp  Trong T n  độ truy n, có c ép đủ n ững v  c cảm 

ứng của n ững ngườ  tu T n  độ đ n  r n  đâu k ông c ứng ng   m!  

Có đâu n ư bên n   tu t eo p áp t ần t ên,  ễ có sở đắc c út chi, thì dấu kín 

 bí mật), k ông dám truyền ra v  nó  sợ t ết lậu t  ên cơ m  có tộ    

Còn đạo P ật t ì p áp môn của Đức P ật dạy truyền mã  c o ngườ  đờ  b ết, 

để tu   n   T ế m  sợ truyền k ông được rộng nữa k a   ở  m c đíc  muốn độ tận 

c úng sanh, n  ên  ậu dĩ mớ  mãn nguy n   

T ế l  c ỗ rộng lớn của đạo P ật t ật k ông t ể lường, k ông p ả  p ép t ần 

t ên k a, m   ằng sán  k p vậy   

Lạ  có kẻ t ưa rằng  Tô  l  ngườ  p  m đâu dám trông mong về T n  độ m  

l m P ật, vậy tô  t ật có lòng đó lạ  e l  vọng tưởng  C ẳng p ả  t ế đâu, ông P ật 

đó l  tán  g ác mìn , c   T n  độ l  cá  tâm mìn   Lòng ấy a  m  c ẳng có,  ễ g ác 

l  P ật, mê l  c úng sanh vậy   

Ngườ  bỏ g ác tán     p sáu trần, luân  ồ  ba c  , bốn loạ  sáu đường, gây 

ng   p l n  dữ, quả báo tốt xấu, đều bở  n ìn tứ đạ  đó l  t ân ta, sáu trần t ật có, 
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t eo mã  cản  dố , ng y đêm trô  nổ  c ẳng c  u xét suy được trở lạ  c ỗ sáng, m  

ăn c ay n  m P ật   

T ì từ k   sanh đến lúc g  , c ỉ lo g a ng   p c ẳng rồ , của cả  tuy n  ều cũng 

c ẳng vừa lòng, c ng n  ều c ng cầu lòng t am c ẳng đầy   

Tuy nó  l m l n  t ờ P ật, đản  lễ đốt n ang l m p ước c ỉ nguy n g  u có, 

sang cả, sống lâu đừng c ết, mớ  l m c út đỉn  sự p ả  v  p  c nguy n v   đ ều, 

t ì cầu c o lúa gạo đầy k o, tằm tơ vạn bộ , con c áu v n    ển, trâu ngựa sanh 

n  ều  Rủ  xảy có đ ều c   c ẳng vừa lòng, t ì  ọ oán P ật sao k ông bảo to n,  ọ 

c ỉ muốn mỗ  ng y của tớ  t ường t ường, t ì mớ  nó  v  t  ên long cảm ứng, t am 

cầu n ư vậy mớ  gọ  l  vọng tưởng c ứ   

Đâu có p ả  cầu sanh T n  độ gọ  l  vọng tưởng ư  Vả c ăng trong lờ  sám của 

đức P ổ   ền  ồ Tát có nó  rằng  “Nguy n tô  đến lúc lâm c ung, trừ  ết v  c 

c ướng ngạ , trước mặt t ấy Đức      Đ , được sanh về c   an vu  l  p ả  vậy”.  

---o0o--- 

7. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH   Ả   

Có ngườ  k ông t n n ân quả, n ân đó k ông t n T n  độ luôn  Vả c ăng n ân 

quả đâu k á c ẳng t n   

K n  N ân Quả nó   “ ếu tr  t ền t ế n ân, k m sanh t ọ g ả t  , yếu tr   ậu t ế 

quả, k m sanh tác g ả t  ”  Ng ĩa l   “Muốn b ết n ân đờ  trước, co  đờ  nay t ọ quả 

gì đây, muốn b ết quả đờ  sau, co  đờ  nay ta tạo cá  n ân gì đó”  Nếu k ông t n lờ  

n y, sao c ẳng lấy n ững v  c trước con mắt m  xem t ử   

Ngườ  đờ  sở dĩ: có ngườ  g  u, có ngườ  ng  o, có ngườ  l m c ủ n  , có 

ngườ  l m đầy tớ, có ngườ  ăn k ông  ết, có ngườ  bòn k ông ra, có ngườ  ở n   

rộng năm căn bảy lớp, có kẻ lạ  ở sân    xó c ợ, có ngườ  vu , có kẻ buồn, có 

ngườ  sống lâu, có ngườ  c ết yểu v v    mỗ  mỗ  k ông đồng   

Tuy nó  rằng số mạng do nơ  trờ , n ưng xét c o đúng lý, Trờ  đâu có r êng tư 

c o a  ư   ở  vì ngườ  đờ  trước tạo cá  n ân c ẳng đồng nên đờ  nay  ưởng t ọ 

quả báo cũng k ông đồng, m  trờ  t ì l  c ủ c ứng c o vậy t ô    

T ế c o nên cá  t ân n y, kêu bằng cá  t ân quả báo  T ế n o l  quả báo  

Ng ĩa l   Đờ  trước ta gây tạo cá  c  , đờ  nay sanh cá  t ân n y, để c  u quả báo 
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ấy, c ớ Trờ  n o có dung c o cá  Tâm ta được ư  Vì sao  Ví n ư ngườ  đờ ,  oặc 

ngườ  có công,  oặc ngườ  có tộ  vớ  tr ều đìn  vậy, có công t ì được t ưởng, còn 

có tộ  t ì p ả  trừng   

Đờ  trước ta tạo cá  n ân t   n ác gì đây, nên đờ  n y p ả  c  u cá  ản   ưởng, 

 oặc  ưởng p ước,  oặc mang  ọa, để đền bù lạ , đó gọ  là trả quả vậy   

Kìa n ư n ững ngườ  n o tạo t   n n ân được t uần t  c t ì bây g ờ  ưởng 

p ước được  o n to n   

Còn n ư n ững ngườ  n o đờ  trước tạo n ân nửa t   n nửa ác t ì đờ  nay cũng 

tùy t eo m  lấy n ững sự ản   ưởng ấy   ở  vậy mớ  có ngườ  đầu tắt mặt tố , l m 

đổ mồ  ô  rơ  nước mắt m  cũng k ông đủ cơm ăn áo mặc, lạ  có kẻ ăn rồ  t ả 

rông, k ông l m gì động móng tay, lạ  cũng quần n y áo k a, nay ăn cao lầu, ma  ăn 

t  c nọ t  c k a   

 ở  t ế trong k n  có nó  rằng  “  ả sử bá t  ên k ếp sở tác ng   p bất vong, 

n ân duyên  ộ  ngộ t ờ , quả báo  ườn tự t ọ”  Ng ĩa l   Ví dầu trăm ng n k ếp 

mìn  l m v  c c   cũng c ẳng mất, n ân duyên lúc gặp gỡ, quả báo lạ  mìn  c  u   

N ân n o quả ấy, n ư bóng t eo  ìn , vang t eo t ếng dộ ,   o ly k ông  ề sa  

c ạy, vậy c o nên có câu  “C ủng đ o đắc đ o, c ủng lý đắc lý”, ng ĩa l   Trồng 

đ o t ì được đ o, trồng lý t ì được lý  “V   ữu c ủng ma, n   đắc đậu, c ủng mạc  

n   đắc tắc g ả”, ng ĩa l   C ưa có k   n o trồng m  m  được đậu,  ay l  trồng bắp 

m  được lúa bao g ờ   

 uy có lúc trồng t ì ít m  lúc t u gặt t ờ  n  ều  Ví d  n ư lúc trồng c ỉ có 

một  ột lúa, m  lúc  á  t ờ  được n  ều  ột lúa, trá  lạ  v  c t   n ác,  ọa p ước 

cũng vậy   

Lúc l m cá  t   n  oặc cá  ác k ông bao n  êu, m  lúc sau  oặc  ưởng,  oặc 

c  u tộ , cũng đầy dẫy nên có câu  “ uân c ủng n ất l  p túc, t u t âu vạn quả tử”, 

ng ĩa l   Mùa  uân g eo một  ột, m  mùa T u t âu được n  ều  ột   

Ngườ  đờ  tạo t   n ác, cảm t ọ sự quả báo cũng n ư vậy, k ông  ơn k ông 

kém, ấy l  lý tự n  ên n ư t ế, c ớ k ông p ả  T ượng Đế n o t ưởng p ạt ta 

được  Lạ  nữa t ử  ỏ   nếu nó  k ông có n ân quả    n tạ , t ì t ử ng ĩ tạ  sao 

n ững kẻ trộm cắp sát n ân, sợ gì m  lạ  p ả  trốn trán   Ấy rồ  có k   n o, kẻ sát 

n ân trộm cướp có trán  k ỏ  n ững ác ng   p của  ọ đã l m k ông n o   
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- Trong K n  N ết   n nó   Ng   p Báo có ba đ ều   

+ Một l     n Báo,    n đờ  nay l m ng   p l n  dữ,    n c  u quả báo k ổ 

vu  đờ  n y   

+  a  l  Sanh Báo,  oặc k ếp trước l m ng   p, đờ  sau c  u quả báo,  oặc đờ  

nay l m ng   p đờ  sau c  u quả báo   

+  a l  Tốc Báo, trước mắt gây v  c b n t ấy mắc quả báo   

Vậy xét trong một lần nữa  n ững ngườ  đã t ọ cá  n ân k ông tốt, nên mắc 

lấy cá  quả k ổ l  một tộ  rồ , m  bây g ờ đổ t ừa c o trờ  k  ến, trờ  p ạt, ấy l  

c ồng t êm một tộ  vu oan l   a  tộ , k ác n o kẻ k ông cẩn t ận để lửa c áy n   

rồ  đổ t ừa  ọ Toạ  n ân xưa b y kéo lửa, ngườ  trí k ông bao g ờ t n quấy, nó  lầm 

n ư t ế vậy   

Vậy t ì đủ c ứng m n  c o cá  lý n ân quả n y đáng t n  Vả c ăng một đứa bé 

t ơ có tộ  tìn  gì m  mớ  lọt lòng mẹ lạ  p ả  c  u tật nguyền   oặc đu   oặc dư 

t  ếu tay c ân  oặc k ông b ết đ  b ết đứng, nó  cườ , t ì t ử  ỏ  cá  mầm gốc ấy tự 

nơ  đâu m  sanh ra?  

Vậy t ì cá  lý n ân quả n y đáng t n, t ì cá  t uyết T n  độ Đức P ật nó  c ắc 

k á được t n  Vì sao   ở   a  t uyết cũng l  một lờ  P ật nó  vậy, P ật nó  lý n ân 

quả đã r  r ng n ư  a  vớ   a  l  bốn c ắc n ư t ế, t ì cá  t uyết T n  độ Đức P ật 

nó   K ông bao g ờ Ng   nó  vọng vậy   

Đây l  n ân ngườ  k ông t n n ân quả m  rồ  cũng k ông t n t uyết T n  độ 

luôn, c o nên b   n y tô   ông Vương N ựt  ưu), p ân g ả  c ỗ lầm đó vậy   

---o0o--- 

8. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH  T M  

Có ngườ  t ấy n ững v  c t   n ác trước mắt c ưa có quả báo, n ân đó m  

k ông t n cá  lý n ân quả, v  k ông t n có c   T n  độ  Đâu có b ết, t   n ác c ưa 

có quả báo, tuy c ưa có c ứ k ông p ả  l  k ông vậy, c ỉ vì sớm vớ  muộn m  

t ô    

T í n ư kẻ cướp v  ngườ  l m công s êng năng cần mẫn, t ì được c ủ yêu, m  

lạ  được lên lương t ăng c ức; còn kẻ cướp k a k ông sớm t ì muộn cũng p ả  sa 
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v o lướ  p áp luật, rồ  một ăn ít,  a  p ả  trả n  ều năm lao tù k ổ cực, ấy đó cũng 

l  một cá     n t ền n ân quả   

Đức P ật từng kêu ông   Nan m  bảo rằng  “N y   Nan ông có b ết vì sao, có 

ngườ  đờ  nay l m l n  m  c ết đọa đ a ng c, lạ  có ngườ  đờ  nay l m ác m  c ết 

được sanh lên t  ên đường k ông  ”   

 ng   Nan bạc  P ật, con t ật k ông b ết duyên cớ l m sao cú  x n N ư La  

từ b  c ỉ g áo   

P ật bảo n y   Nan, n ững ngườ  đờ  nay l m l n  m  c ết đọa v o đ a ng c 

đó, l  cá  l n  đờ  nay c ưa t uần t  c, m  cá  ác đờ  trước đã t uần t  c vậy   

N ững ngườ  đờ  nay l m ác, m  k   c ết được sanh lên t  ên đường, đó l  cá  

ác đờ  nay c ưa t uần t  c, m  cá  l n  đờ  trước đã t uần t  c vậy, sở dĩ cá  n o 

t uần t  c trước t ì l  đ  c  u quả báo trước  Ví n ư ngườ  t  ếu nợ, mố  n o gấp 

đò  t ì trả trước   

 ọ Tả t   l  bộ sác   uân T u nó    ng Lăng V  Tử có đức để lạ  c o con 

ông l  Ngươ   m, c o nên Ngươ   m tuy l m ác, m  có t ể k ỏ  được  ọa  ạ   còn 

con Ngươ   m l  T ằng Đ n   ết sức l m l n  m  rốt cuộc b  cá  ác của  m lây 

l y đến đỗ  đờ  Đ n  p ả  c  u, c o nên Đ n  tuy l m l n  song sống m  rồ  p ả  

mắc nạn   

Song n ững v  c t ế g an, t   n ác, quả báo, ngó t ấy trước con mắt còn n ư 

t ế,  uống c   n ững v  c các  đờ , l m sao b ết được  C o nên p ương ngôn 

t ường có câu  “Đờ  xưa trả báo t ì c ầy, đờ  nay trả báo một g ây n ãn t ền”   

T ật quả n ư vậy có ngườ  lúc trước  ống  ác  bao n  êu, bây g ờ lạ    ền 

l n  bấy n  êu, bở  vì  ồ  n o còn của còn quyền, kêu dân dân dạ, bây g ờ dạ dân, 

ấy đó cũng l  một quả báo! Vậy ta đem một t í d  m  suy ng   m t ì đủ c ứng tỏ 

co  có quả báo k ông vậy   

Ví n ư t ân ta đang có b n  g ẻ ngứa, đến lúc tớ  cơn ngứa t ì ta gã  có p ả  

nó đã ngứa lắm ư  Ấy m  sau k   đã sự ngứa ngẩm rồ , t ì có p ả  nó đau n ức 

n ố  lắm k ông  M  sự đau n ức mớ  lạ  k ó c  u  ơn lúc ngứa ngẩm, ấy đó cũng 

l  một quả báo, nếu k   cơn ngứa m  ta dằn tâm đừng gã  t ì đâu đến nỗ  n ức n ố  

đau đớn! Cứ suy n ư t ế t ì đủ b ết, dù ở trường  ợp n o cũng có sự báo ứng, dù 

t   n dù ác, đều có sự quả báo đ  đô , nên p ương ngôn có câu rằng  “P ước bất 
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trùng la ,  ọa vô đơn c í”, ng ĩa l   Cá  p ước t ì k ông đến c o ta  a  lần, c ớ cá  

 ọa t ì bao g ờ cũng c ực c ờ trước ng    

 ở  vì ta l m v  c p ả  trong một xóm t ì ít a  k en, n ưng k ông mắc  ọa, c í 

ư, ta t ử l m một c uy n quấy t ì cả xóm n ao n ao, nếu k ông tù rạc t ì cũng đòn 

bộng t ếng tăm   

Đó l  l m l n  sẽ gặp l n , còn l m ác gặp ác, t ì k ông p ả  quả báo c ớ c     

Trong k n  t ơ lạ  nó   “T  ên đạo p ước t   n  ọa dâm”, ng ĩa l   Trờ  ng   

g áng p ước c o ngườ  l n , g áng  ọa c o kẻ dữ  t ếng nó  Trờ  l  c ỉ c o công 

lý)   

C o b ết đờ  trước, c ỗ l m có l n  có dữ nên đờ  nay dùng  ọa p ước m  đền 

đó  C ỗ bở  c ẳng được trọn v  c l n , nên c ẳng được trọn  ưởng p ước   

 ở  vậy mớ  có g  u sang m  k ổ c ết yểu, có ngườ  ng  o   n sống lâu được 

vu  vẻ, có ngườ  sang giàu m  b  n  c, có ngườ  t ấp t ỏ  m  an n  n, có ngườ  

tuổ  n ỏ t   đỗ cao k oa, có ngườ  t   k ông đậu, có ngườ  t ền gạo đầy dẫy m  

k ông con tra  con gá , ngườ  ng  o mạt g ét con, m  lạ  sanh con l ền l ền, có 

ngườ  sao lạ  c ồng c ết trước vợ còn sống, vợ c ết m  c ồng sống, có ngườ  con 

m  lạ  c ết trước c a mẹ ông b , có ngườ  vu  trước m  sau lạ  k ổ, có ngươ  k ổ 

trước m  sau lạ  vu , có ngườ  trước sau vu  m  ở g ữa c ừng lạ  k ổ, có kẻ trước 

sau k ổ g ữa c ừng lạ  vu , có ngườ  trọn đờ  vu  vẻ, có kẻ trọn k ếp lạ  buồn   

Nếu k ông t n có n ân quả vậy c ớ mấy cớ nó  trên bở  đâu m  ra   

P ả  b ết v  c l n  dữ r  r ng n ân quả c ẳng mất  P ật nó  c ắc đoán n ân 

quả, ắt k ông nó  dố  v  c nơ  c   Tây P ương  Vả luận t ân đứng l m ngườ , p ả  

b ết v  c p ả  quấy, b ết v  c l êm sỉ, t n v  c n ân quả, sợ v  c tộ  p ước, xét v  c 

l n  dữ, p ân lẽ t  c án , trên c ẳng  ờn trờ , dướ  c ẳng trác  ngườ , sang   n 

c ẳng  ay động lòng, được mất c ẳng  ay rủn c í, ở c ỗ g  u sang c ẳng vu , rủ  

ng  o   n c ẳng buồn, tớ  lu  b ết tự lượng sức gán  v  c, đáng dùng đó t ì l m, 

đáng bỏ đó t ì bỏ, ngay t ảo n ân từ, trước sau c ẳng dố   N ư t ế c ẳng l  quân 

tử, l  bậc đạ    ền c ớ c     

 ng Lão Tử nó   “T  ên v ng k ô  k ô  sơ n   bất lậu”, ng ĩa l   Lướ  trờ  

lồng lộng tuy t ưa m  c ẳng lọt, c ín  tam g áo đều đồng một lý đây, n ưng c ỉ có 

c ậm v  mau vậy t ô  đâu nên lấy v  c trước mắt c ưa t ấy m  vộ  c o rằng k ông 

có quả báo, k ông có n ân quả, m  rồ  k ông t n có c   T n  độ vậy   
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---o0o--- 

9. TỊNH ĐỘ KHỞI L NG TIN TH  CHÍN  

Kẻ  oặc ng    ỏ   Ngườ  trong c   n y n  m P ật, bên Tây P ương trong ao 

t ất bảo t ế n o lạ  mọc lên một đóa  oa sen   

 ng Vương N ựt  ưu đáp  V  c ấy dễ   ểu c ẳng k ó gì  Ví n ư một cá  m n  

k ến, p  m có vật c   đến, l ền    n bóng trong đó, k ến k a n o từng c ẳng có tâm 

dung nạp, bở  k ến k a cũng l  lẽ tự n  ên vậy t ô    

Trong c   nước Đức P ật      Đ  một m u t an  t n  trong sạc , tự n  ên 

c  ếu t ấy mườ  p ương t ế g ớ , cũng n ư m n  k ến k a, xem t ấy mặt m y   

C o nên ngườ  c   n y n  m P ật, t ì bên c   Tây P ương trong ao t ất bảo tự 

n  ên sanh ra một đóa  oa sen k ông đủ ng   vậy   

Kẻ  oặc lạ  ng    ỏ  nữa  N  m t ần c ú vãng sanh Đức P ật      Đ  t ường 

đứng trên đản ,  ộ v  ngườ  đó, nếu vô lượng c úng sanh n  m t ần c ú ấy, Đức 

P ật      Đ  đâu  ay k ắp, đứng trên đản  ngườ  k a mờ    

Đáp rằng  Đó cũng tự n  ên vậy  Vì sao  Ví n ư trên trờ  c ỉ có một mặt trăng, 

m  p ổ    n trong tất cả lũng nước, đâu c ẳng p ả  tự n  ên ư   

Có ngườ  đang tu   n  t n  tấn lạ  ng    ỏ   Ngườ  n  m P ật k   lâm c ung, 

P ật v   ồ tát đến rước, v  n ư trong mườ  p ương t ế g ớ  có vô lượng c úng 

sanh  cũng t n  tấn n  m P ật, P ật đâu b ết kỳ lâm c ung k a, m  đến rước c o 

 ết.  

Đáp rằng  Cũng tự n  ên vậy  Ví n ư trên k ông trung có một mặt trờ  k ắp 

c  ếu tớ  vô lượng t ế g ớ  nước n y qua nước k ác đâu c ẳng p ả  l  lẽ tự n  ên 

c ớ gì   

 uống c   oa  t ần Đức P ật, c ẳng p ả  n ư t ế lực mặt trờ  mặt trăng vậy, 

thì sự k ắp đứng trên đản , k ắp b ết t ờ  kỳ lâm c ung, n o đủ ng   vậy   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT HẾT QU ỂN 1 

---o0o--- 
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II - QU ỂN 2 - CH C QUỐC HỌC TẤN S   NG VƯ NG NH T HƯU 

SOẠN 

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó :  

Ta xét trong Đạ  Tạng có bộ  Vô Lượng T an  T n   ìn  Đẳng   ác K n     

   Đ  Quá Độ N ân Đạo K n   Vô Lượng T ọ K n   Vô Lượng T ọ Trang 

Ng  êm K n    

Trong bốn bộ n y gốc cũng l  một bộ, song ngườ  d c  c ẳng đồng, nên mớ  

đặt ra các tên bốn bộ, trong đó câu văn v  c ữ v ết có sa  lạc n  ều lắm, n ưng tô  

đã có g ảo c ín  v  cũng đã k ắc bản ấn   n  lâu rồ    

 ôm nay tô  rút trong bốn bộ nó  trên v  các k n  truy n k ác l m lờ  tổng 

yếu, để c o n ững ngườ  muốn tu T n  độ dễ   ểu, để t ực   n  l m t eo   

---o0o--- 

1. TỊNH ĐỘ TỔNG  ẾU TH  NHẤT  

Nó  tóm lạ  trong Đạ  Tạng, c ẳng n ững có mươ  ngo   bộ k n , nó  về v  c 

Tây p ương T n  độ  Lờ  đạ  lược trong các bộ nó , c   k a, to n dùng bảy báu 

trang ng  êm k ông có đ a ng c, ngạ quỷ, v  súc sanh c o đến lo   bò bay máy 

cựa  T ường được t an  t n  tự n  ên, k ông còn tất cả tập ác, c o nên gọ  l  c   

T n  độ   

Ngườ  trong c   n y trong  oa sen sanh ra, sống mã  k ông g  , ăn mặc cửa 

n   tùy ý muốn đều    n ra, cản  tượng ấy vẫn trường xuân, k ông còn có nóng, 

rét,  o n to n k oá  lạc k ông có c út k ổ, c o nên gọ  l  t ế g ớ  Cực Lạc   

Tên Đức P ật ở t ế g ớ  ấy,    u l       Đ ,      Đ  l  t ếng P ạm ngữ   -

mi-ta Bu-đa)  

T eo t ếng nó  nước Trung  oa d c  l  Vô lượng   ở  do   o quang Đức P ật 

k a c  ếu k ắp mườ  p ương t ế g ớ  k ông có  ạn lượng   

P  m c úng sanh p át tâm n  m P ật, k ông một c úng sanh n o m  Ng   

k ông so  t ấu c o nên lạ  có tên l   Vô Lượng Quang P ật   
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T ọ mạng Đức P ật k a, cùng n ân dân trong nước ấy đều k ông có  ạn 

lượng   ù k ếp số    sa còn có  ết, c ớ số t ọ mạng k a k ông bao g ờ cùng tận  

C o nên có tên l   Vô Lượng T ọ P ật   

Đức P ật k a có đạ  t   nguy n độ ngườ , oa  t ần Ng   t ật bất k ả tư ng  ! 

C o nên ngườ  n o c í tâm t n  ướng n  m dan     u Ng  ,    n đờ  được t êu ta , 

t êu nạn, dẹp trừ được lo   quỷ quá  oan k  ên, t ân tâm được yên t n   Tăng t êm 

p ước t ọ cảm đến bên Tây p ương k a, trong ao t ất bảo tự n  ên sanh một đóa 

 oa sen, một ng y nọ gá sanh trong đó, mau t oát k ỏ  c   luân  ồ    

N ững c uy n n ư đây, đều có sự tíc  k ông p ả  lờ  b a đặt  oang đ ng dố  

gạt   

Cá  t uyết n  m P ật, rất dễ l m, cả trong Đạ  Tạng, có tám vạn bốn ng n p áp 

môn, tóm tắt, n ững p áp môn c o dễ tu   n  t ì k ông có p áp môn n o bằng 

p áp môn T n  độ  T ế m , ngườ   oặc k ông b ết, đáng t ương đáng t ếc! N ưng 

b ết m  k ông l m, lạ  c ng t ương t ếc vậy!  

---o0o--- 

2. TỊNH ĐỘ TỔNG  ẾU TH  NH   

Trong K n  Đạ       Đ  nó   “Đức P ật T íc  Ca, một bữa dung n an k ác 

t ường  T   g ả l  ông   Nan t ấy lấy l m lạ  ỏ   P ật bảo  ay t ay lờ  ông  ỏ , 

công đức n  ều  ơn đem cả của bảy báu cúng dường tất cả t ế g ớ   t  ên  ạ) n o 

T an  Văn, n o  uyên   ác, v  bố t í bao n  êu c ư T  ên, n ân dân,  ẳn n ẫn 

đến lo   quyên p   xuẩn động, trả  qua n  ều k ếp, v   ơn trăm ng ìn muôn k ếp 

công đức n  ều b ết bao, t ế m  k ông t ể k p một p ần công đức của ông  ỏ  đây!  

Sở dĩ vì sao   ở  c ư T  ên, Đế T íc  n ân dân, c o đến lo   quyên p   xuẩn 

động, đều n ờ câu  ỏ  của ông m  được đạo, độ t oát   

 o đây xem đó, t ật Đức P ật T íc  Ca k   muốn nó   ạn  nguy n Đức P ật 

     Đ , còn trong tâm m  đã lộ b y ra ngo   sắc mặt, k ác vớ  lúc bìn  t ường t ì 

đủ b ết Đức P ật      Đ , sở dĩ cảm đến c ư P ật một các  p   t ường   

 uống c   cảm tất cả c úng sanh ư  C úng san  c ưa được độ t oát, n ờ ông 

  Nan  ỏ , P ật trả lờ  m  được độ t oát   
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Ấy l  trên từ c ư T  ên Đế T íc , dướ  đến lo   quyên p   xuẩn động đồng 

một  ạng còn ở trong vòng luân  ồ , c ưa được độ t oát, nay n ờ ng e đạ  nguy n 

đạ  lực Đức P ật      Đ  m  được độ t oát vậy   

Lờ  nguy n ban đầu, Đức P ật      Đ  rằng  Đến k   ta t  n  P ật, dan  t ếng 

ta đồn k ắp mườ  p ương  Ngườ , Trờ , vu  mừng được nghe, thì đều được sanh về 

nước ta vậy  Ng   lạ  nó   “C ẳng n ững lo   ngườ , m  l  tất cả lo   đ a ng c, ngạ 

quỷ, v  súc sanh cũng được sanh về trên nước của ta nữa”   

T ế l  tất cả l c đạo c úng sanh luân  ồ  trong ba c  , k ông một c úng sanh 

n o m  k ông n ờ Đức P ật      Đ  từ b  tế độ, t ì đủ b ết vậy   

C o nên k n  n y    Đ  nó   Đức P ật      Đ     n ở c   Tây p ương Cực 

Lạc t ế g ớ , m  cũng ở trong mườ  p ương t ế g ớ  k ác g áo  óa vô ương số, c ư 

t  ên, n ân dân, dĩ c í lo   quyên p   xuẩn động, đâu đâu cũng đều được s êu độ v  

g ả  t oát  Quyên p   xuẩn độn   Lo   bò bay, máy cựa  Lo   bò bay máy cựa, m  

Đức P ật còn tế độ   uống c   ngườ  t ực l   ạn  nguy n quảng độ c úng sanh 

của Đức P ật      Đ , k ông t ể cùng tận   

P  m ngườ  n ất n  m quy y t ì l ền sanh về nước Ng   k ông còn ng   vậy   

---o0o--- 

3. TỊNH ĐỘ TỔNG  ẾU TH   A  

Trong K n       Đ  lạ  nó   Vô lượng số k ếp về trước có một Đức P ật    u 

l  T ế Tự Tạ  Vương ra đờ ,  óa độ c úng sanh, k   đó một ông vua nước lớn, đến 

ng e p áp tỏ ngộ l ền bỏ ngô  vua đ  xuất g a tu   n     u l  P áp Tạng Tỳ K eo 

 tức l  P ật      Đ )   

Đố  trước P ật T ế Tự Tạ  Vương p át    lờ  đạ  nguy n  Nguy n n o nguy n 

n o cũng đều một m c đíc  cứu độ c úng sanh.  

P át nguy n rồ , Ng   t n  tấn tu   n  t oát k ỏ  sanh tử, v o quả v   ồ Tát  

K ỏ  sanh tử l  đố  vớ  sự sanh tử tự n ư vậy  V o quả v   ồ tát l   trong thì tu  u , 

ngo   t ì tu p ước vậy   

Tu  u  l  trau g ồ   u  tán , c ng ng y c ng xán lạn, đến k   t  n  P ật, t ì 

 u  tán  trùm k ắp cả  ư k ông t ế g ớ , k ông c ỗ n o k ông b ết, k ông c ỗ n o 

k ông t ấy   
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Tu P ước l  gá sanh trong tất cả mọ  lo   đồng  ìn  t ể, đồng t ếng nó , lập 

p ương p áp g áo  óa, c o nên trên từ v  Đế T íc , dướ  c o đến lo   trùng k ến v  

tế, đều gá sanh trong đó cả   

N ư vậy, vô lượng, vô số k ếp lạ  đây, lập p áp g áo  óa c úng sanh  Vả c ăng 

lập p ương p áp n ư t ế, đâu k ông p ả  được p ước   

N ưng được p ước m  k ông t ọ d ng, c o nên p ước c ng c ứa, c ng c ứa 

t ì c ng lớn, c ng lớn c ng lâu, c ng lâu t ì tr n k ắp cả  ư k ông t ế g ớ  vậy   

P ước lớn t ì oa  t ần lớn  Ví n ư ngườ  đờ  l m lớn t ì t ế lực lớn   

 o oa  t ần ấy, k ông c ỗ n o c ẳng được, c o nên mớ  được t  n  tựu đạ  

nguy n, vì t  n  tựu đạ  nguy n c o nên được c ứng v o ngô  v  P ật vậy   

Từ lờ  nguy n ban đầu, đến lờ  nguy n cuố  cùng k ông lờ  nguy n n o m  

k ông cứu độ c úng sanh.  

Song nay Ng   đã t  n  P ật trên mườ  đạ  k ếp rồ ,  ẳn k ông trá  nguy n độ 

sanh  T ế nên ngườ  n o một lòng tín  ướng, n  m dan     u Ng      n đờ  ắt n ờ 

p ước g úp, t ân sau c óng sanh về t ế g ớ  Cực Lạc  Ngườ   ay c uyên lòng 

tưởng  ìn  tượng Ng      n đờ  cũng được t ấy c ân dung Ng     ở  oa  t ần P ật 

k ông c ỗ n o c ẳng có m  ngườ  tâm  ằng n  m P ật c o t uần t  c t ì tự n  ên 

cảm ứng, c o nên P ật    n t ân vậy  sự tíc  n y quyển t ứ  , có nó )   

---o0o--- 

4. TỊNH ĐỘ TỔNG  ẾU TH  TƯ  

Trong K n       Đ  nó   Đức P ật      Đ  trả  qua vô lượng   tăng kỳ k ếp, 

tu  ạn   ồ Tát, n ẫn lực đã t  n  tựu, c ẳng m ng các sự k ổ, t ường    n n an 

sắc tươ   òa, v  lờ  nó  êm á , l m lợ  íc  c úng sanh, k éo g ữ k ẩu ng   p k ông 

c ê nó  lỗ  ngườ , k éo g ữ t ân ng   p, k ông sa  p ép tắc  K éo g ữ ý ng   p 

trong sạc  k ông n  ễm, trong tay t ường p óng ra, tất cả y p  c, tất cả ẩm t ực, 

tất cả tr ng p an bảo cá , tất cả âm n ạc v  tất cả đồ cần dùng tố  t ượng   

Đem t í c o tất cả c úng sanh, l m c o c úng sanh được tâm  oan  ỷ v  ng e 

lờ  g áo  óa Ng     

C o nên vô lượng, vô ương số c úng p át tâm Vô T ượng  ồ Đề  Ng   t   

  n  từ  ạn  n ư vậy, vô lượng vô số trăm ng ìn muôn ức k ếp, công đức đầy đủ, 
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oa  t ần lừng lẫy, mớ  được t  n  tựu sở nguy n m  v o ngô  C án  G ác   o đây 

mườ  p ương vô ương số t ế g ớ  c ư t  ên n ân dân, n ẫn đến lo   quyên p   

xuẩn động, k ông một lo   n o m  c ẳng n ờ lòng từ b  Ng   tế độ   

Sở dĩ ta dùng một n  m quy y, b n sanh về nước k a, đều ở trong  oa sen, 

trong ao t ất bảo sanh ra tự n  ên k ôn lớn, cũng k ông đợ  p ả  có ngườ  c o bú 

v  nuô  ăn, cơm tự n  ên tưởng có, dung mạo  ìn  sắc đoan c án  tươ  đẹp, c ẳng 

p ả  ngườ  c   n y sán  được, cũng c ẳng p ả  ngườ  trờ  bì k p! T ân t ể tự n  ên 

trong sáng, n ẹ n  ng, sống lâu vô cùng cực   

K ắp cả trong c  , to n l  ngườ  bậc t ượng t   n n ân,  ẳn k ông   ng p   

nữ  Đều t ọ mạng vô ương số, có T  ên N ãn T ông t ấy suốt, T  ên N ĩ ng e 

cùng xa mấy cũng t ấy, n ỏ mấy cũng ng e, một  ạng ngườ  cầu đạo “T   n”, 

k ông  ạng ngườ  k ác   ù trả  qua muôn k ếp, n ững v  c từ lâu n ẫn lạ , k ông 

v  c n o m  k ông b ết r    

Lạ  b ết tớ  mườ  p ương t ế g ớ , n ững v  c đờ  quá k ứ đờ  v  la  v  đờ  

   n tạ   Lạ  b ết vô ương số, trên trờ  dướ  trờ , n ân dân, n ẫn đến lo   quyên p   

xuẩn động, tâm muốn ng ĩ gì, m  ng muốn nó  gì, v  lạ  b ết n ững c úng sanh ấy, 

đến k ếp n o, năm n o, t áng n o, ng y n o đều được độ t oát k ếp, lên l m ngườ  

v  được sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   o vì được  u  tán  của P ật nên mớ  t ấy b ết 

được n ư vậy   

---o0o--- 

5. TỊNH ĐỘ TỔNG  ẾU TH  N M  

Trong bộ truy n T n  độ nó   Đức P ật      Đ , cùng Quan  m, T ế C í  a  

v   ồ Tát, ngồ  t uyền đạ  nguy n, qua b ển sanh tử đến t ế g ớ  Ta B  n y, kêu 

rước n ững c úng sanh lên t uyền đạ  nguy n đưa về c   Tây P ương, n ững 

ngườ  c  u đ  k ông ngườ  n o m  c ẳng sanh về vậy   

 em đây t ì P ật vớ   a  v   ồ Tát, t ương xót c úng sanh trầm luân trong 

b ển k ổ, k ông do đâu ra k ỏ  được, c o nên Ng   dùng sức oa  t ần t   nguy n 

dìu dắt ngườ  đờ  về c   T n  độ   

Cũng n ư kẻ đưa đò kêu  ú   n  k ác  lên đò, đưa qua bờ bên k a vậy  C ỉ sợ 

ngườ  k ông t n vậy t ô , bằng ngườ  tín tâm t n c  u t ì dù tộ  ác đến đâu, cũng có 

t ể vãng sanh về T n  độ được cả  Vì sao  Một l  do lờ  t   nguy n P ật v   a  l  
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do lòng t  n  tín của mìn , c o nên nó  oa  t ần P ật c ẳng k á sán  vớ  ngườ  

p  m vậy   

Vì ngườ  p  m c ẳng vì t ế lực c ẳng cùng ta l m bạn, c ẳng có íc  lợ  c o 

mìn  t ì c ẳng cùng l m bạn, t ế nên c ỉ l m ngườ  p  m vậy   

 ậc   ền n ân quân tử còn c ẳng n ư t ế  uống nữa l  bậc P ật  Vì sao   ở  

k ông lòng từ b , k ông đủ l m P ật, k ông tế độ c úng sanh k ông đủ l m P ật, 

k ông có đạ  oa  lực k ông đủ l m P ật vậy   

 o vì Đức P ật rủ lòng từ b , t ấy c úng sanh trầm luân trong bể k ổ m  muốn 

tế độ   o vì Đức P ật có đạ  oa  lực, c o nên  ay đem tâm tế độ, b n t  n  công tế 

độ, sở dĩ l m P ật l  vậy   

Trong k n  Đạ       Đ  nó   V  Đạ    Vương  ay tr  tất cả b n , n ưng m  

k ông t ể tr  l n  được cá  b n  của ngườ  số tận, cũng n ư Đức P ật  ay độ tất cả 

c úng sanh, n ưng m  k ông t ể độ nổ  n ững c úng sanh bất t n, k á gọ  l  ngườ  

cùng vậy, nên có câu    ng vua p ả  t ua t ằng cùng l  ng ĩa đây vậy   

P ả  c ăng ngườ  có tín tâm, muôn v  c t u về một n  m n ư ngườ  k   sống 

đây, một n  m tâm muốn đ , t ì cá  t ân đứng dậy đ  l ền  Tâm muốn ở t ì t ân b n 

ở lạ , t ế l  t ân p ả  tùy tâm n  m   

Song có k   tâm n  m muốn đ , m  t ân b  g am cầm n o có đ  được  N ưng 

t ân b  g am cầm l  cầm g am lúc sống, c ớ k   t ân  oạ  mạng t ác, vẫn còn có 

một tâm n  m m  t ô    

Tâm n  m xu  ướng c ỗ đó t ì quyết đ n  đ  tớ  c ỗ đó, bở  vậy c o nên, lúc ta 

còn sống đây,  ằng ng y ăn c ay n  m P ật, tâm n  m cầu sanh về c   T n  độ dù 

t ân b  r ng buộc đến đâu, k   t ác t ế n o cũng được sanh  c   T n  độ   

 uống c   c   T n  độ s n có P ật A    Đ , Quan T ế  m, Đạ  T ế C í, lạ  

dắt dìu rước ta về c   ấy nữa k a m !  

---o0o--- 

6. T N  Đ  T N    U T   S U  

Đức P ật      Đã có p át lờ  t ề nguy n rằng  “N ững c úng sanh n o đã 

sanh  về nước Ta rồ , bấy g ờ muốn sanh về nước k ác cũng được n ư nguy n  ẳn 

k ông còn sa đọa trong ba đường ác đạo nữa”  Vì sao   ở  ngườ  sanh về c   T n  
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độ l  ngườ  đã được c ứng lên bậc Vô Sanh P áp N ẫn rồ  vậy  Vả c ăng ngườ  

m  c ứng lên được bậc Vô Sanh P áp N ẫn rồ , c ín  l  ngườ  đã k ông còn sanh 

tử nữa vậy  Ngườ  đã dứt  ết đường sanh tử rồ  t ì dù có v o c   sanh tử, một l n  

tán  ấy vẫn sáng suốt, k ông  ề mê muộ , t ì do đâu m  trô  lăn trong ba đường ác 

ư   

Luận t eo lý, đã quyết đ n  k ông sa đọa trong ba đường ác rồ ,  uống c   n ờ 

sức  ộ trì, lẽ cố n  ên sự sa đọa quyết  ẳn l  k ông  C o nên luận n ư ngườ  sanh 

về c   T n  độ c ẳng n ững trường sanh bất lão, m  lạ  sống lâu k ếp k ếp đờ  đờ  

m  đường sanh tử cũng n ư n ư bất động   

C o nên muốn lập p ương p áp để g áo  óa tất cả c úng sanh, v o trong tất cả 

c   sanh tử của c úng sanh, m  một c ân tán  vẫn t ường vắng lặng t ường sáng 

suốt, k ông còn lầm mê ngoạ  vật, k ông còn ng   p duyên lô  kéo, mặc dầu ở 

trong t ế g ớ  luân  ồ , m  k ông còn luân  ồ  n ư a , nên gọ  rằng  T ế xuất t ế 

g an  Ng ĩa l   Tuy ở trong đờ  m  đã ra k ỏ  ngo   đờ  vậy   

T ế c o nên ngườ  được vãng sanh về c   T n  độ k a rồ , to n l  ngườ  đã 

được, đường sanh tử n ư n ư bất động rồ , lúc bấy g ờ muốn sanh qua c   trờ  cũng 

được, muốn sanh lạ  c   ngườ  cũng được, muốn sanh trong n   đạ  p ú quý cũng 

được, muốn sanh v o c   t an  t n  cũng được, c o đến muốn sống  o   c ẳng 

c ết cũng được,  ay l  muốn c ết rồ  sống trở lạ  cũng được  Tùy ý mìn  muốn c  , 

v  c  , k ông v  c c   m  k ông vừa ý muốn  Tự tạ  ý d c, vô bất tự tạ ) t ế, sở dĩ 

ta muốn một đ ều quý n ất, l  muốn sanh về T n  độ vậy.  

Ngườ  đờ  k ông r  ý muốn n ư đây, luôn ở trong đường sanh tử, muốn sanh  

trong n   g  u sang m  trở lạ  sanh trong n   bần t  n, muốn sanh trong c   k oá  

lạc m  lạ  trở sanh trong cản  buồn t ảm, muốn sanh c o được trường t ọ l  cứ 

sanh  rồ  b  c ết yểu c ết non, muốn sanh l m đạo l n  m  trở sanh v o ác t ú, mỗ  

mỗ  đều b  cản  ngo   cám dỗ, duyên ng   p kéo lô , k ông t ể tự tạ    

Từ vô lượng k ếp mã  đến ng y nay, luân  ồ  trong l c đạo, c ưa có lúc n o ra 

k ỏ   Cứ một n  m tưởng n ững v  c ưu k ổ n ư vậy, quay tâm n  m P ật cầu sanh  

về T n  độ c o dứt  ết mọ  sự ưu  oạn  Một c   mọ  sự ưu  oạn đã dứt  ết, m  

k ông kêu c   ấy l  c   t ế g ớ  Cực Lạc c ớ c     

Ngườ  có trí để ý ngấm ngầm ng   m xét k á t ấy vậy   

---o0o--- 
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7. T N  Đ  T N    U T        

 ng Vô V  cư sĩ tên  ương K  t,    u T ứ Công tuổ  trẻ đậu k oa cao, tỏ tông 

c ỉ t  ền môn, nó   C úng sanh căn cơ lợ  độn, t eo c ỗ gần dễ   ểu, c ỗ gọn dễ 

l m   uy có p áp môn Tây p ương T n  độ,  ễ n ất tâm quán n  m, n ờ nguy n 

lực P ật mau sanh về nước  n Dưỡng   

 ng, vì ông Vương Mẫn Trọng l m lờ  tựa bộ TR C C   T N  Đ  QU  T 

N    nó  P ật      Đ  p óng quang n ư mặt trăng tròn sáng lớn c  ếu k ắp mườ  

p ương, nước trong v  t n  t ì trăng    n to n t ể   

Trăng c ẳng p ả  t eo nước m  đ  m  đến,  ễ nước đ c xao động, trăng k ông 

có án  sáng, n ưng trăng cũng k ông bỏ nước m  đ    

  nơ  nước có trong, có đ c, có động, có t n , ở nơ  mặt trăng t ì k ông t ủ, 

k ông xả, k ông k ứ, k ông la   C o nên K n   oa Ng  êm có c ép   ng Trưởng 

g ả tử nó     ết tất cả c ư P ật cũng n ư bóng dạng   

Tâm mìn  d  n ư nước  Các Đức N ư La  k a k ông đ  đến c   n y, song ta 

bằng muốn t ấy nước An Dưỡng T ế G ớ       Đ  N ư La  tùy ý l ền t ấy, c o 

nên c úng sanh c uyên n  m t ì c ắc t ấy      Đ    ằng sanh c   Tây p ương k a 

thì k ông các sự k ổ   

K     a  C âu Tam Muộ   ó        ạ  Đà H a  ồ T t,  ạ   Đứ  P ật 

T     Ca rằ    T  a Đứ  Đạ  G    T ế T    C     sanh đờ  vị  a  sau  ày, 

 àm sao t ấy     Đứ  P ật tro   m ờ  p               :                     

     í                                         

Lạ  K n  Đạ   ửu Tíc  nó    oặc c úng sanh ở t ế g ớ  p ương k ác, ng e 

dan     u Đức Vô Lượng T ọ      Đ  N ư La , n ẫn đến  ằng P ật một n  m 

t an  t n  tín tâm,  oan  ỷ  am mộ, c ỗ tu căn l n   ồ   ướng nguy n sanh nước 

k a, tùy nguy n vãng sanh được bậc bất t oái c uyển   

Đây l  lờ  Đức P ật T íc  Ca nó  vậy  Lờ  P ật nó  k ông t n, lờ  n o đáng 

t n  C ẳng cầu sanh về T n  độ, c ớ cầu sanh về c   n o   

 ng Tô Đông P a nó    ng T ứ Công tuổ  g   l m quan   ám Tư T á  T ú 

t ường vẽ tượng P ật      Đ  một trượng sáu   m  ) đ  đâu mang t eo cúng 

dường v  quán tưởng, đến ng y lâm c ung, cảm P ật đến rước vững ngồ  m  qua 

đờ    
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NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT  - HẾT QU ỂN 2 

--- o0o --- 

 

III - QU ỂN 3 - CH C QUỐC HỌC TẤN S   -  NG VƯ NG NH T HƯU 

SOẠN 

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó    ng Vương N ựt  ưu dẫn lờ  ng   Mạn  Tử 

nó  Ngườ  a  a  cũng có t ể l m  ạn  l n  n ư vua T uấn vua Ng  êu   ng Tuân 

Tử nó  Ngườ  đ  ngo   đường cũng kêu l  vua V  được   

 ng T ường  ất K  n   ồ Tát nó : Ta đố  vớ  tất cả ngườ , k ông dám k  n  

tất cả ngườ , vì tất cả ngườ  nếu tu cũng có t ể t  n  P ật  T ế l  ngườ  ngườ  đều 

k á l m T án    ền, a  a  cũng có t ể l m P ật, t ì đủ b ết cá  p áp môn n  m P ật 

cầu sanh về T n  độ, quyết k ông có một ngườ  n o m  k ông tu được vậy  C o 

nên  ôm nay tô   Vương N ựt  ưu) soạn quyển n y l  quyển P ổ K uyến Tu Trì 

 k ắp k uyên a  nấy gắng tu gắng l m)   

---o0o--- 

1. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH  NHẤT  

Kẻ  oặc  ỏ  đức K ổng P u Tử rằng: Có ngườ  sang đổ  n   quên cả vợ 

c ăng  Đức K ổng Tử đáp: Cũng có lắm ngườ  vậy, vua K  t vua Tr  t ì quên cả 

t ân mìn   Nếu dùng đạo n ãn xem t ì ngườ  đờ  bây g ờ p ần n  ều quên cả đờ  

mìn  nữa  Vì sao  Từ sớm ma  t ức dậy, mở mắt k ỏ  c ỗ nằm  Đến tố  tớ  c ỗ 

nằm n ắm con mắt lạ , k ông đâu l  k ông để tâm lo lắng v  c trần lao  C ưa từng 

tạm xét lấy t ân mìn , ấy l  quên cả t ân mìn  đó vậy   

Vả c ăng, t ân ngườ  lấy v  c trước mắt m  nó  thì có gì lớn  ơn v  c đó  k át, 

ắt p ả  sắm n ững món uống ăn  Lấy v  c quan  năm m  nó  thì có gì lớn  ơn sự 

lạn , nóng, ắt p ả  sắm n ững áo “Cừu” áo “ ết”  Lấy v  c trọn đờ  m  nó  thì có 

gì lớn  ơn đường sanh tử, k ông lo sắm n ững món tư lương để đ  về c   T n  độ, 

l  sao ư    

Vả n ư ngườ  có món v ng trăm cân, rủ  có đạ  nạn k ông t ể mang t eo ắt 

p ả  bỏ v ng m  đ  k ông  Nếu  am t ếc ôm v ng t eo t ì ắt p ả  c ết  Đờ  gọ  l  

ngườ  ngu s   đạ  ngu)  T ân n y rất trọng  ơn món v ng trăm cân vậy   
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Song ng y bìn  n ật t ì bo bo “cầu dan  đua lợ ”, tuy vật n ỏ cỡ trăm đồng 

t ền, cũng k ông c  u nớ  bỏ, m  mìn  c ẳng quý trọng t ân mìn  l  sao ư   

 oặc ngườ  mắng mìn  l  trộm cắp,  oặc n  ếc mìn  l  cầm súc, t ì mìn  uất 

ức tức g ận, có ngườ  đến trọn đờ  oán trác  m  k ông t ể nguô   ết, có ngườ  đập 

đán  đến nỗ  t  n  ra k  n cáo  Song cá  tên trộm cắp  ay cầm súc của ngườ  nó , 

cũng k ông  ạ  gì đến t ân ta, m  ta g ét g ận n ư t ế, ấy l  luống t ếc cá  g ả danh 

nơ  mìn , m  k ông b ết n ững cá  c ân t ật của mìn , l  sao ư   

Vả c ăng cá  c ân t ật của mìn  l  gì   ượng kêu l  cá  c ết, m  t ật c ưa 

từng c ết được vậy  Ngườ  vẫn t ấy kẻ bỏ cá  t ân g ả n y m  đ , c ín  gọ  đó l  

c ết  M  k ông b ết bỏ cá  t ân n y rồ  t ì đ  đầu t a  l m cá  t ân k ác vậy  Song 

c ỗ đ  đó ta đâu k ông dự b  tư lương trước ư  C o nên cá  t uyết Tây p ương 

T n  độ t ật c ẳng nên bỏ vậy   

---o0o--- 

2. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH  HAI  

K   ngườ  sanh; “c a, mẹ, vợ, con, n   cửa, ruộng vườn, trâu, bò, xe, ngựa, 

c o đến g ế đẳng, bát, bồn, y p  c, dây lưng”  ết t ảy đồ đạc k ông luận vật lớn 

 ay vật n ỏ   oặc Tổ p   để lạ  c o mìn ,  oặc tự mìn  l m ra mớ  có;  oặc con 

c áu,  oặc ngườ  k ác vì mìn  tom góp, mỗ  món đâu k ông p ả  l  vật của mìn   

Vả n ư n ững g ấy dán cửa sổ, tuy l  vật rất mọn, n ưng m  b  ngườ  k ác c ọc 

lủng đ , ta còn có tâm g ận; một cây k m tuy n ỏ, b  ngườ  k ác lấy đ , ta còn có 

tâm t ếc  K o lẫm đã đầy, lòng t am c ưa đủ  V ng bạc đã n  ều sắm mã  k ông 

t ô   Mở mắt dở c ân, đâu k ông á  trước  Một đêm ngủ ngo   đã lo ở n  , một đứa 

đầy tớ c ưa về, đã lo nó đ  mất  Trăm v  c tín  toan, c ẳng có một v  c n o m  

c ẳng để v o lòng toan tín    

Song một ma  đạ   ạn tớ  rồ  t ì đều bỏ lạ  tất cả, dù t ân ta đây cũng l  vật bỏ, 

 uống c   n ững vật ở ngo   t ân ư  C ạn  lòng ngẫm ng ĩ, k ác n o một g ấc 

mộng trường  d  )   

C o nên ông Trang Tử nó : Vả có bậc Đạ  G ác, vậy sau mớ  b ết t ân n y l  

trường đạ  mộng   

N  ờ  x a  ó   âu: “N ất   ật v  t  ờ   đ o, p      tr  mộ        â , 

vạ   a  t      ất   ứ, duy  ữu     ệp tùy t â ” (ng ĩa l : “Một ma  v  
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t  ờ   đế , mớ    ết    ờ  ở tro   mộ  ,       ết mu   vật đ m t  o   ẳ   

đ ợ , duy  ó     ệp đ o đuổ  t  o m   ”)  Rất đúng t ay lờ  ấy vậy   

 ôm nay tô   Vương N ựt  ưu) cũng t ể t eo  a  câu sau của b   trên, t êm 

v o  a  câu t  n  một b   k  n ư dướ  đây: “Vạn ban tương bất k ứ, duy  ữu 

ng   p tùy t ân, đản n  m      Đ , đ n  sanh  n lạc quốc” (ng ĩa l : Muôn v  c 

đem t eo c ẳng được, c ỉ có ng   p t eo mìn , nếu n  m      Đ , quyết sanh 

nước An Dưỡng).  

Song ng   p, có  a  ng   p: một l  ng   p l n ,  a  l  ng   p dữ  Luận n ư  a  

món ng   p n y, đều đem t eo được  Đâu c ẳng nên để tâm n  m P ật, cầu sanh 

T n  độ l m ng   p ư   

Có ông M n  L ễu Trưởng lão vì cả trong c úng, c ỉ t ân n y m  nó  rằng: 

T ân n y l  vật c ết, ở trong cá  t ân c ết n y nó có cá  k ông c ết, cá  k ông c ết 

đó gọ  l  T ức Tâm, tâm n y sống mã  mã  tớ  vô lượng k ếp  Vậy c ớ lầm, ở trên 

vật c ết l m kế sống  P ả  c ín  trên vật sống, tìm cầu vật sống mớ  được   

Tô   Vương N ựt  ưu) rất p  c lờ  nó  ông Trưởng lão n y, c o nên tô  

t ường nó  vớ  ngườ  rằng: P  m t am các món vật ở ngo  , dùng p  ng dưỡng nơ  

t ân, dầu l  ngay trên vật c ết, m  lầm l m kế sống vậy  Ngườ  đờ  tuy c ưa k ỏ  

t ế, n ưng p ả  ở trong v  c l m ăn nuô  sống  T ừa trong lúc rản , cũng p ả  quay 

tâm suy xét, để tâm vớ  p áp môn T n  độ n y, l  trên vật sống l m kế sống vậy  

Vả n ư bo bo lo sống, tuy có g  u n ư ông T ạc  Sùng, sang đến bậc n ất p ẩm, 

rốt cuộc cũng có ng y số tận, đâu bằng n  m P ật cầu sanh về T n  độ,  ưởng sự 

k oá  lạc vô cùng tận vậy ư   

---o0o--- 

3. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH   A  

Ngườ  vốn c ưa từng c ết, m  cá  tên c ết nó đã có s n trên t ân n y rồ   Vì 

sao   ở  t ần t ức nó đ  đầu t a  m  gá nơ  c   t ân tứ đạ , t ân n y do có t ần 

t ức m  được lớn được mạn , nên gọ  đó l  sanh  Lúc t ần t ức lìa t ân tứ đạ  t ì 

t ân n y do đây l   ư  oạ  nên gọ  đó l  c ết  tử)   

  T ần t ức l  gì  Ví d  n ư t ân ta đây  

  T ân tứ đạ  l  gì  Ví d  n ư n   ta ở vậy  

  Ta có đ  có đến nên n   ta có t  n  có  oạ    
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T ế t ì lúc sống đây, k ông p ả  l  sống t ật do t ần t ức đến, m  t ân n y 

 ìn  n ư có sống vậy t ô   Lúc c ết, cũng c ẳng p ả  l  c ết  ẳn, c ỉ vì t ần t ức 

đ  m  t ân n y p ả  tan ra vậy t ô   Song ngườ  sanh ở đờ , ít a  được n ận t ức cứ 

c ấp cá  t ân tứ đạ  n y t ô    ở  c ấp tứ đạ  n y c o l  t ật có, l  trường tồn, nên 

 y vọng v  c sống, m  toan g ét sự c ết, mê lầm đến t ế, k á c ẳng t ương ư   

T ần t ức k   đ , từ đâu m  đ   Đáp rằng: Tùy ng   p duyên m  đ    

 ỏ  Ng   p duyên l  gì   o c ỗ ngườ  tạo tác ng   p l n   ay dữ nên t ần 

t ức đ  t eo duyên ng   p, m  đầu t a  c  u quả báo ấy  Ví d  n ư ngườ  tạo 

ng   p n ân g an  t ọ tam quy, ngũ g ớ ) thì t ần t ức cũng tùy đó m  đầu t a  

sanh trong lo   ngườ   Còn tạo ng   p c   t  ên t ượng  tu t ập t   n) thì t ần t ức 

cũng tùy nơ  đó m  đầu t a  sanh lên c   trờ    

Còn tạo ng   p về c     Tu La  cũng tu t ập t   n n ưng m  sân  ận n  ều) 

t ần t ức cũng tùy nơ  đó m  đầu t a  sanh lạ  c     Tu La  Còn tạo ng   p trong 

ba đường ác  T am, sân, s  n  ều) t ì t ần t ức cũng tùy nơ  đó m  đầu t a  sanh 

v o trong ba đường ác  Đ a ng c, ngạ quỷ, súc sanh)  T ế l  t ần t ức, tùy t eo 

ng   p duyên tạo tác m  luân  ồ , mã  trong s u t  , k ông  ẹn t ờ  kỳ n o ra k ỏ  

vậy   

Song m  t ần t ức n y, từ vô t ỉ n ẫn đến ng y nay, đầu t a  đổ  xác, c ẳng 

được ở lâu một c ỗ l  vì lẽ gì   ở  do ng   p ta gây tạo c ẳng lâu, c o nên t ần 

t ức ở trong các t ân n y một t ờ  kỳ ngắn ngủ  rồ  tùy ng   p đ  qua xác k ác, g ữ 

gìn t ân k ác đến k   ng   p  ết t ần t ức đ  ra t ì t ân  ìn  p ả   oạ ,  ìn   oạ  

thì t ần t ức k ông c ỗ nương tựa, vì k ông c ỗ nương tựa nên tùy t eo cá  ng   p 

trong đờ  n y đã tạo, t ần t ức tùy ng   p ấy m  đ  đầu t a  c  u xác k ác  t ân đờ  

sau) vậy  Ví n ư ngườ  cấu tạo n   cửa, rồ  ở trong n   cửa, ngườ  sắm đồ ẩm t ực 

sẽ  ưởng sự ẩm t ực, c o nên  ễ tạo n ững ng   p n ư t ế n o t ì ắt p ả  c  u quả 

báo cũng p ả  n ư t ế ấy cả  L  lý tự n  ên vậy   

T ế t ì đờ  n y ta tạo n ững ng   p gì đây  á c ẳng cẩn t ận c o lắm ư   

N ư n ững ngườ  muốn c óng k ỏ  luân  ồ ,  ằng lìa k ổ não, k ông c   bằng 

để tâm nơ  p áp môn n  m P ật cầu sanh về Tây p ương T n  độ l  cần  ơn  C o 

nên tô   Vương N ựt  ưu) x n các n ân g ả c ớ có c ần c ừ m  c ẳng tu c o sớm 

vậy   

---o0o--- 
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4. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH  TƯ  

Ngườ  sống trong bầu t ế g ớ  n y, k ác n o một c c bọt nổ  trên mặt nước, có 

đó rồ  k ông đó sanh d  t vô t ường   oặc có ngườ  sống một tuổ   oặc có ngườ  

sống  a  tuổ ,  oặc có ngườ  sống mườ  tuổ ,  a  mươ  tuổ   May p ước được bốn 

mươ  tuổ , năm mươ  tuổ  thì cũng đã k á, dù c o bảy mươ   gọ  l  t ất t ập cổ la  

 y) cũng rất ít có   

Ngườ  đờ  c ỉ t ấy n ững ngườ  c ưa g   trước con mắt, c ớ k ông b ết xét 

n ững kẻ c ưa g   m  đã c ết mất k a cũng lắm vậy   uống c   trong t ế g an n y, 

k ông có cá  gì m  k ông p ả  k ổ, ngặt vì k ông để tâm suy xét c o nên k ông r  

b ết vậy t ô , co  n ư trong lúc ta k ông vừa lòng, vẫn đã k ổ rồ    ằng gặp n ững 

v  c vừa lòng, cũng k ông bao lâu, c a, mẹ, vợ, con, suô  g a, quyến t uộc  oặc tật 

b n  c ết mất,  oặc b  sát p ạt, ly tán,  oặc mìn  tớ   ạn số một các  tìn  cờ  bất 

ngờ)   

 ét lạ  đờ  sống, cả đờ  đâu được to n t   n k ông c út tộ  ác   

Vậy lấy v  c trước con mắt dễ t ấy m  nó : N ư tâm ta k ở  một n  m bất 

c án , nó  một lờ  bất c án , nhìn cá  vật bất c án , ng e một t ếng bất c án , l m 

một v  c bất c án , đâu k ông tộ  lỗ    uống c   n ững vật ăn dùng l  t  t của 

c úng sanh, áo ta mặc sát  ạ  tằm tơ m  có   

 ơn t ế nữa, tộ  lỗ  c ẳng n ững ăn t  t, mặc tơ tằm c ẳng tưởng t ì t ô , 

tưởng ra t ật k á g ê rợn vậy   

Từ n ỏ đến g  , từ sanh đến c ết, một đờ  c ất c ứa đã n  ều, buộc r ng n  ều 

lớp, k ông do đâu g ả  t oát  Sau k   n ắm mắt, c ẳng k ỏ  t eo ng   p duyên m  

đ , mờ mờ, m t m t b ết ở c ỗ n o   oặc sa trong đ a ng c, c  u các cực  ìn ,  oặc 

sanh trong lo   ngạ quỷ, lửa đó  đốt t ân,  oặc v o Tu la sân  ận đầy b ng, dù có 

c út ng   p l n , được sanh lên c   trờ   ay trong cản  ngườ ,  ưởng  ết p ước 

báo rồ , cũng k ông k ỏ  luân  ồ  trở lạ  n ư cũ, trô  lặn c ìm nổ , k ông t ể nói ra 

vậy   

Duy  ó p  p m     ệm P ật  ầu sanh về Tây p      Tị   độ,  à một  o  

đ ờ   t ẳ   tắt mau ra   ỏ   uâ   ồ  mà t   .  

Huố       t â   ày   ó đ ợ , vậy đa       “   a   à,        ệ  ” p ả  

 o   o xo       đạ  s  sanh tử  ày. P ả  t ường ng ĩ n ư vầy: Ta từ vô lượng 

k ếp lạ  đây, đã từng trả  trong vòng luân  ồ  l c đạo, m  c ưa lúc n o b ết được 
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p áp môn n y, c o nên k ông ra k ỏ  cản  luân  ồ  l c đạo  Ng y nay ta đã b ết, lẽ 

đâu k ông tức t ờ  l m đ , n ững ngườ  tuổ  cao thì vẫn nên cố gắng, còn ngườ  trẻ 

tuổ  cũng c ớ dần d    

K   mạng c ung, được sanh về t ế g ớ  Cực Lạc, rồ  ngó lạ  t ấy n ững ngườ  

c ết v o âm p ủ, ra mắt vua   êm La c  u n ững v  c cực  ìn  g ê tởm  Các  

n au n ư trờ  vớ  vực k ông t ế đồng ng y m  nó  vậy   

---o0o--- 

5. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH  N M  

- Vậy n ư ngườ  v o trong một cá  t  n  lớn, tất n  ên p ả  tìm c ỗ ở yên, rồ  

mớ  trở ra l m v  c, lúc c  ều tố  thì có c ỗ về ng ỉ ngơ   Trước  ết tìm c ỗ ở yên 

l  ng ĩa tu p áp môn n  m P ật vậy  Đến k   c  ều tố , l  ng ĩa cơn đạ   ạn  c ết) 

nó tớ  rồ  vậy  Có c ỗ ng ỉ ngơ  ng ĩa là sanh trong  oa sen, k ỏ  sa v o ác t ú 

vậy   

- Lạ  n ư ta đ  đường xa, trước p ả  sắm đồ c e mưa, rủ  gặp lúc trờ  mưa t ì 

k ỏ  sự lo ướt át lang t ang   

+ Trước sắm đồ c e mưa l  gì  L  ngườ  tu T n  độ vậy   

+ Rủ  trờ  mưa l  gì  L  đạ  mạng sắp  ết vậy   

+ K ỏ  lo sự ướt át lang t ang l  gì  Ng ĩa l  c ẳng đến nỗ  m  b  trầm luân 

trong ác t ú c  u các sự k ổ éo le vậy   

Vả c ăng trước tìm c ỗ ở yên, cũng k ông  ạ  gì v  c ra l m  Sắm đồ c e mưa 

trước, cũng k ông ngạ  gì đ  con đường xa  Ngườ  tu T n  độ cũng k ông ngạ  gì 

tất cả v  c đờ   Cớ sao ngườ  đờ  c ẳng tu n  m ư   

C ín  tô   Vương N ựt  ưu) được b ết có một ngườ , ng y bìn  sanh p ần 

n  ều tạo tộ  sát ngư  k   tuổ  g   mang b n , dường n ư c ứng trúng p ong  Tô  

t ương ngườ  k a gây tộ  ác mang b n  k ổ, b n đến t ăm  Tô  k uyên n  m dan  

   u Đức P ật      Đ  thì an  ta cằn n ằn c ẳng c  u n  m, c ỉ ngó tô  rồ  nó  

c uy n p   p áp  bậy bạ)   

T ế đâu c ẳng p ả  l  b  ng   p ác nó c ướng ngạ   ngăn trở) ốm đau mê sảng 

ư  Vậy mìn  c ẳng  ay  ồ  tâm n  m t   n  ng ĩ n ớ v  c l n ), sau k   n ắm mắt 

đ  rồ , sẽ lấy gì nương cậy   
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C o nên ngườ  tu p áp môn n  m P ật đây, p ả  c óng  ồ  đầu c o sớm vậy   

  trong t ế g an, ban ng y t ì ắt p ả  có ban đêm, lạn  t ì có nóng  Mỗ  ngườ  

a  cũng b ết t ì đấy k ông có dấu d ếm đ  đâu  N ư nó : Sống t ì ắt p ả  có c ết, 

mỗ  ngườ  đều sợ m  trán  né, đến nỗ  k ông dám nó  ra, đứa trẻ  ở m  ng buông 

lờ   tô  c ết), t ì c a mẹ la rầy, dừng nó  tầm x m, sao m  t  t ế   

  ! Đâu có b ết c ỗ nó  c ết đấy, vốn c ưa từng c ết  N ưng c ỉ t eo ng   p 

duyên  ết, l  t ần t ức lìa k ỏ  xác t  t m  đ  t ế t ô    

C o nên c úng ta cần tu T n  độ cầu sanh trong  oa sen để t ọ cá  t ân n ư 

P ật, sống lâu vô cùng, v  được t oát k ỏ  tất cả sự ưu b , k ổ não ở trong vòng 

sanh tử vậy!  

---o0o--- 

6. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH  S U  

Ngườ  sanh về p ẩm  ạ, c ín  k   lâm c ung tướng đ a ng c    n trước mắt, 

ngườ  đó “                                         ” thì b ến  ìn  tướng đ a 

ng c trở t  n   oa sen, ngườ  đó cũng được sanh về T n  độ  Đây l  do lòng từ b  

của Đức P ật, c í t âm oa  đức rất lớn, c o nên mớ  có t   năng n ư vậy   

    n y nó  m ờ   âu   ệm P ật c ín  lúc sanh t ền  k   còn sống), tự mìn  

n  m mườ  câu Nam mô      Đ  P ật  C ớ k ông p ả  lúc  ậu t ân  c ết rồ ), 

t ỉn  ngườ  k ác n  m t ế vậy  Sanh t ền mìn  n  m, k   lâm c ung có P ật cùng 

 ồ Tát t ân   n  đến t ếp rước, c o nên quyết c ắc sanh về T n  độ  Còn t ân  ậu 

t ỉn  ngườ  k ác n  m t ì tô   Vương N ựt  ưu) c ưa b ết được!  

K    N â  Quả  ó  T â   ậu, t ỉ      ờ         ệm,  àm p  ớ  độ 

vo  , t   tro    ảy p ầ       đứ , vo     ỉ đ ợ  một p ầ       sanh t ề  (    

   a   ết), m    t    ệm, t ì trăm   à  p ầ  m      ở   trọ  trăm   à  

p ầ .  

Ngườ  đờ  tộ  gì m  k ông c ín  lúc sanh t ền, mỗ  ng y n  m mườ  câu    u 

P ật,    tất đợ  k   c ết, mớ  rước t ầy n  m P ật t ế c o ư   

Lạ  nữa! Sắt đá tuy nặng, n ưng n ờ sức g e t u c ở qua sông to cũng được  

Còn một cây k m tuy n ỏ, nếu k ông n ờ t u, b , dù sông n ỏ cũng k ông t ể qua  

Ng ĩa l  nó  ngườ  tuy có tộ  nặng, n ưng n ờ sức c ư P ật  ộ trì, được về T n  
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độ  Còn ngườ  tộ  ác tuy ít  n ẹ), nếu k ông n ờ c ư P ật  ộ trì t ì T n  độ k ó 

sanh.  

Lạ  nữa! N ư ngườ  cả một đờ  l m ác, một bữa t ô  l m, cũng trở t  n  ngườ  

t   n, ngườ   ồ  tâm  ướng t   n n  m P ật, n ờ P ật  ộ trì, tộ  ác được t êu, cũng 

lạ  n ư vậy   

Lạ  nữa! N ư con k ến, con rận muôn đờ  muôn k ếp có lúc n o đ  tớ  được 

ng n dặm  Song nếu nó đeo trong t ân áo ngườ , dù ng n dặm cũng có t ể tớ   N ờ 

sức  ộ trì của c ư P ật được sanh về T n  độ, cũng g ống n ư vậy    n c ớ ng  . 

Ngườ  có tộ  ác,  ồ  tâm n  m P ật m  k ông muốn vãng sanh một mìn  mìn , 

tâm c ỉ muốn t ấy P ật, đắc đạo rồ , trở lạ  độ tất cả n ững kẻ oán ngườ  t ân, 

cũng đều được vãng sanh, thì k ông có một ngườ  n o m  c ẳng được sanh về vậy   

Kẻ  oặc  có ngườ  ng  )  ỏ : Ngườ  t uở bìn  sanh l m ác, sát  ạ  c úng sanh, 

ngược đã  dân l n , k   c ết n  m P ật cũng được vãng sanh, t ì n ư n ững c úng 

sanh b  sát, b  k ổ k a, nó sẽ ôm lòng uất  ận  ức) b ết bao g ờ nguô  p a  t ì sao   

Đáp rằng: M ễn ta sanh về T n  độ, sau k   đắc đạo rồ  sẽ trở lạ  độ tất cả, kẻ 

oán, ngườ  t ân, cũng đồng về nước An Dưỡng   

Đâu k ông  ơn n ững kẻ gây t ù kết  ận, oan oan tương báo, rốt cuộc mìn  v  

ngườ  cả  a  đều lặn   p trong k ổ luân  ồ , k ông b ết đến k ếp n o  ẹn ra ư   

---o0o--- 

7. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH   Ả   

Tô   Vương N ựt  ưu) lập cá  t uyết T n  độ muốn k uyên tất cả, kẻ t ấy 

ngườ  ng e, p át tâm quảng đạ   rộng lớn) lấy tâm P ật l m tâm mìn , k  ến c o 

mọ  ngườ  đều b ết đó, đồng sanh về T n  độ  P ả  đem tâm tưởng rằng: P áp môn 

n y, nếu ngườ  b ết đó, cũng n ư mìn  b ết đó, đâu k ông k oá   mừng) ư    ằng 

ngườ  k ông b ết, cũng n ư mìn  k ông b ết,  á c ẳng buồn ư   

C ẳng p ả  để tu r êng một mìn  mìn   Nếu tu r êng một mìn  mìn  t ì l  

c úng T an  Văn, P ật gọ  l  bậc T ểu T ừa   

T ểu l  n ỏ  T ừa l  cỗ xe,  ay T ừa l  c ở  Ng ĩa l  Ngườ  tu T ểu T ừa, d  

n ư cỗ xe rất n ỏ, c ỉ c ở được một mìn  mìn  m  t ô   P ật nó  ngườ  n y l  

ngườ  đoạn  ạt g ống của P ật  Vì tu t eo lố  íc  kỷ vậy  lợ  c o mìn )   
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Còn ngườ  p át tâm rộng lớn k uyên tất cả mọ  ngườ  đồng tu t ì gọ  l  Đạ  

t ừa  ồ Tát  Ví n ư cỗ xe rất lớn, c ở luôn cả mìn  v  ngườ  đồng đ  đến c ỗ cứu 

cán , quả v  các Đức P ật  C o nên p ước báu của ngườ  n y, cũng được to tát đến 

vô lượng vô b ên   

M ờ  p       ằ    à sa số     Đứ  P ật, Đứ  P ật  ào  ũ   đều      

  ợ       đứ  P ật A D  Đà  à  ất   ả t      . N  ĩa  à: K     t ể  ấy tâm 

suy    ĩ,       t ể dù    ờ   ó  mà  uậ   à  đ ợ  vậy. C    đứ  to  ớ      

t ế,       t ể m  tả   o  ù   tậ . C o  ê    ỉ m ợ   a    ữ mà tu      

rằ  : “Tột  ậ ”. So        đứ  to  ớ  tột  ậ      t ế, t   ra  àm v ệ  gì mà  ạ  

      đ ợ ?  

C o  ê    uyê  đ ợ  một    ờ  tu p  p m   Tị   độ,   ờ duyê   à   

 ày, t êu m   tộ      ũ   đ ợ  vậy,   ẳ     ữ   t êu tộ    , mà  ạ  tă    ao 

p  ớ  và t ọ  ữa. C ẳ     ữ   tă    ao p  ớ  t ọ, mà  ũ    ó t ể t à   

t u      đứ  vã   sanh về     Tị   độ. C ẳ     ữ   đ ợ  vãng sanh về     

Tị   độ, mà  ầu   o vo     ả vã   sanh về     Tị   độ  ữa  ũ   đ ợ  vậy.  

Song cần p ả  c í t  n  c ú nguy n mớ  được công đức, v  được vãng sanh về 

c   T n  độ   em n ư trong truy n ông P òng C ữ t ì b ết vậy  ông P òng C ữ l  

tộ  nặng n  m P ật cũng được vãng sanh lên quả v  bất t oái).  

 uống c   k uyên được một ngườ , n ẫn đến năm ngườ , mườ  ngườ  ư! Ta 

k uyên ngườ , rồ  bảo ngườ  lần lượt k uyên rộng ra nữa  Đờ  đờ  bất tuy t n ư t ế 

t ì cá  t uyết Tây P ương, rả  rác k ắp cùng trong t  ên  ạ, tất cả c úng sanh trong 

bể k ổ cũng đều được sanh về T n  độ  ết vậy   

K uyên ngườ  l m đạo l n  gọ  l  P áp t í  M  p áp môn T n  độ n y l  một 

môn P áp t í đứng đầu trong các P áp t í  V  muốn ra k ỏ  luân  ồ  k ông gì bằng 

môn P áp t í n y vậy  C o nên p ước báu của sự t í p áp c ẳng t ể nó  c o cùng 

tột vậy   

N à  Đạ  Từ  ồ T t  àm  à   ệ   uyê     ờ  tu Tị   độ     vầy: “Nă   

  uyế    ị   â  tu, t  t  t  t    tấ , k uyế      t ập d    â  P  ớ  đứ     

v    ợ  ”. N  ĩa  à: K uyê  đ ợ   a     ờ  tu, s     ằ   m    t    tấ . 

K uyê  đ ợ      m       ờ , p  ớ  đứ  m    v    ợ  . 
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Và  âu  “N     uyế     d  t  ê , Da   v    â   ồ t t. H u  ă   qu  

t ử số, tứ  t ị A D  Đà”. N  ĩa  à: “ ằ     uyê  trăm          ờ , Gọ      

  â   ồ T t. Lạ    uyê      số ấy, Tứ  P ật A D  Đà”.  

 em đây t ì b ết, cá  t uyết Tây p ương T n  độ  á k ông dùng tâm rộng lớn  

K uyến  óa mọ  ngườ , đồng b ết p áp môn n y để c ứa n óm vô lượng p ước 

báu  ay sao   

---o0o--- 

8. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH  T M  

Lạ  n ư t ấy ngườ  đó , ta c o  ọ một bữa ăn  Ngườ  lạn  k ổ ta g úp một cá  

áo, đã l  ơn lớn rồ    uống c   c úng sanh trầm luân trong l c đạo k ông có t ờ  

kỳ n o ra k ỏ   Ta c ỉ dạy p áp môn n  m P ật, k  ến mau ra k ỏ  luân  ồ ,  ưởng 

sự k oá  lạc d   lâu vô cũng vô tận, ơn ấy đâu kể x ết ư   

K    K m Ca    ó : Nếu    ờ  dù    ằ    à sa đẳ   t â  mà  ố t  . 

N   t ế v    ợ   trăm       mu   ứ    ếp p  ớ  đứ   ớ    ết  ao. T ế mà 

       ằ    ó một    ờ         ểu      đ ể   ày, t   tâm   ẳ   tr  , t ì 

p  ớ  đứ   ạ     ều    .  

Vì sao   ở  đem t ân bố t í, bất quá l   ưởng p ước báu c   t ế g an n y, có 

k   p ả   ết   

Còn kẻ ng e   ểu k n  đ ển n y, t ì lần  ồ  tỏ ngộ c ân tán  được p ước 

k ông cùng k ông tột  C o nên  ơn l  vậy   

 o đây tô   Vương N ựt  ưu) xét ng   m, ngườ  t n K n  K m Cang còn được 

p ước báu n ư t ế   ằng k uyên ngườ  tu T n  độ p ước báu cũng n ư trên k ông 

kém t  ếu vậy  Vì sao   ở  tu p áp môn T n  độ, k ông còn luân  ồ  v  được bậc 

 ất t oái c uyển, t ẳng đến t  n  P ật, quả v  cứu cán  v ên mãn   

 uống c   ngườ  sanh về c   k a rồ , dù c ưa c ứng quả P ật l ền  N ưng cũng 

c ín  l  g a  cấp đ  lần lên quả P ật  C o  ê    uyê  một    ờ  tu Tị   độ,  à 

t à   t u một       sanh t à   P ật vậy.  

P  m n ững ngườ  t  n  P ật, tất n  ên p ả  độ vô lượng c úng sanh, m  

n ững c úng sanh đắc độ k a, đều do ta l m đầu, t ì lẽ cố n  ên p ước báu ấy p ả  
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n  ều  ơn n ững ngườ  đem  ằng    sa đẳng t ân bố t í tớ  vô lượng trăm ng ìn 

muôn ức k ếp c ớ sao   

---o0o--- 

9. PHỔ KHU ẾN TU TR  TH  CHÍN  

P  m ta t ọ ơn sư,  ữu g áo  uấn, ơn c a mẹ dắt dìu, ơn b  bạn lễ đưa, t ảy 

đều k uyên bảo tu T n  độ, để đáp đền lạ . N ẫn đến mang ơn tất cả ngườ ,  oặc có 

cá  ơn c o ta uống một bát nước tr ,  oặc g úp một lờ  nó , cùng tô  tớ có công lao 

 ầu  ạ   

P  m c ỗ ta t ọ d ng, tất cả ân lực của ngườ   Ta đều đem p áp môn n y 

k uyên bảo, k  ến c o  ọ t oát ly bể k ổ, c ẳng n ững ngườ  có ân vớ  ta, m  l  

tất cả ngườ  ta b ết, cùng k ông b ết, quen cùng k ông quen, đều toan dạy một các  

n y mong cũng n au sanh về T n  độ   

C ẳng n ững n ư đây   em n ư  ồ  t ờ  kỳ Đức P ật T íc  Ca còn tạ  t ế, có 

một nước n ỏ k ó g áo  óa  P ật nó  dân c úng ở quốc độ n y, có n ân duyên vớ  

ông M c K ền L ên  L ền sa  ông M c K ền L ên đến g áo  óa, t ì ngườ  trong 

nước ấy, đều rắc rắc p  c tùng t eo lờ  nó  của ông M c K ền L ên   

Có ngườ   ỏ  P ật rằng: N ững ngườ  trong quốc độ ấy, vớ  ông M c K ền 

L ên có n ân duyên n ư t ế n o  P ật dạy:  ồ  đờ  trước ông M c K ền L ên l m 

ông t ều phu đốn củ  l m k n  động một bầy ong trong nú    ng M c K ên L ên 

p át lờ  t   rằng: Sau k   ta đắc đạo, nguy n độ  ết bầy ong n y  Nay dân c úng 

trong t  n  đây c ín  l  bầy ong  ồ  đó vậy  Vì ông M c K ền L ên p át lờ  

nguy n đó, c o nên nay có n ân duyên n y   

 o đây m  xem đó, c ẳng n ững ta đố  vớ  tất cả ngườ  k uyên tu T n  độ, m  

l  vớ  tất cả cầm t ú bay c ạy, c o đến lo   mố , k ến, muỗ , mòng, p  m có  ìn  

tướng m  có t ể t ấy được đó, ta đều n  m Nam mô      Đ  P ật v   t ếng p át lờ  

t   n t   rằng: Các ngươ  c úng sanh, đều sanh về t ế g ớ  Cực Lạc, sau k   ta đắc 

đạo, độ  ết các ngươ   C ẳng p ả  đố  vớ  lo   có  ìn  tướng ta t ấy được m  loạ  

 ìn  tướng k ông t ấy được ta cũng p ả  n ư t ế cả   

N ư vậy, t ì t   n n  m ta được t uần t  c  Đố  vớ  tất cả c úng sanh đều có 

n ân duyên  Ta sanh lên bậc t ượng p ẩm, sanh lên bậc t ượng p ẩm rồ , trở lạ  

trong c   n y,  óa độ mọ  ngườ    ấy g ờ k ông có một a  m  k ông ưa t íc  v  

p  c tùng lờ  nó  của ta vậy   
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C o nên có câu: Nó  một lờ  ngườ  ng e một vạn l  t ế   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT  - HẾT QU ỂN 3 

---o0o--- 

 

IV- QU ỂN TƯ - CH C QUỐC HỌC TẤN S   

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó   P áp môn T n  độ, t oáng t ấy trong K n  

“Đạ       Đ ” cùng K n  “T ập L c Quán” có nó  p áp tu T n  độ, có t ấp v  có 

cao. Ngườ  tu t eo p áp t ấp t ì công n ỏ, m  ở trong quả v  “C ín p ẩm” cũng 

c ỉ ở về p ẩm  ạ  t ấp)  Còn ngườ  tu t eo p áp cao t ì công lớn, m  ở trong quả 

v  “C ín p ẩm” lạ  được p ẩm t ượng  cao)  Song m ễn sanh về trong c ín p ẩm, 

dù t ượng  ay  ạ, cũng đều được t oát k ếp luân  ồ  v  trường sanh bất lão cả   

Nay trước kể quả v  của ngườ  tu cao t ấp m  b y ra nó  có p ẩm t ượng, 

p ẩm trung, v  p ẩm  ạ vậy   

---o0o--- 

1. TU TR  PH P M N TH  NHẤT  

Đức P ật      Đ , Ng   có p át    lờ  nguy n, cứu độ c úng sanh, trong đó 

có lờ  nguy n rằng: K   Ta t  n  P ật, c úng sanh trong mườ  p ương, c í tâm tín 

c  u, muốn sanh về trong nước của Ta, t ì p ả  n  m mườ  t ếng dan     u Ta, t ì 

được sanh về trong nước của Ta  Nếu k ông được n ư t ế, Ta t   k ông l m P ật   

T ế l  Đức P ật, Ng   đã s n có lờ  t   nguy n độ ngườ , c ỉ nương nơ  mườ  

t ếng n  m của ngườ , để tỏ lòng c í t  n  quy y vớ  P ật   

C o nên c úng ta, mỗ  ng y sớm ma , c ắp tay, quay mặt về  ướng Tây đản  

lễ v  n  m Nam mô      Đ  P ật  to t ếng)  Lạ  đản  lễ, n  m b   k  Đức Đạ  Từ 

 ồ Tát  P át nguy n một b ến n ư vầy: Tô  nguy n c o ngườ  đồng n  m P ật, 

đồng sanh về nước Cực Lạc, t ấy P ật dứt sanh tử n ư lờ  P ật t   độ tất cả! Đọc 

xong đản  lễ rồ  lu    

C í t  n  n ư vậy k ông có một a  m  c ẳng được sanh về trong c ín p ẩm  

 ù p ẩm  ạ cũng được ng e P ật t uyết p áp  N ờ ng e p áp rồ  lần lần c ứng 

lên p ẩm trung, v  p ẩm t ượng vậy   

HỎI: N ữ      ờ          ết   ữ t   sao   
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Đ P: Tuy k ông b ết c ữ, n ưng ta dạy  ọ n  m b   k  n y c o t uộc lòng 

cũng được p ước báu rất lớn   

---o0o--- 

2. TU TR  PH P M N TH  HAI  

Mỗ  ng y sớm ma , c ắp tay quay về  ướng Tây, đản  lễ xưng n  m Nam mô 

     Đ  P ật  Nam mô Quán T ế  m  ồ Tát  Nam mô Đạ  T ế C í  ồ Tát  Nam 

mô n ất t  ết  ồ Tát, T an  Văn, c ư T ượng t   n n ân  mỗ     u    lần)   

Lạ  đản  lễ, v  n  m b   Đạ  Từ  ồ Tát k en P ật, sám  ố  tộ  v   ồ   ướng 

p át nguy n, to n b   k  n  m một b ến n ư vầy  

Trong ba đờ  mườ  p ương P ật     Đ  l  P ật t ứ n ất  

  C ín p ẩm độ c úng sanh,Oa  đức k ông cùng tột  

Con nay cả quy y, Sám  ố  ba ng   p tộ   

  P  m có bao n  êu p ước t   n, Một lòng đem  ồ   ướng  

  Nguy n cầu ngườ  đồng n  m P ật  Cảm ứng tùy t ờ  P ật    n  

  K   lâm c ung Tây p ương cản   P ật, r  r ng ở trước mắt  

  Kẻ t ấy ngườ  ng e đều t n  tấn  Đồng sanh về nước Cực Lạc  

  T ấy P ật  ết sanh tử, N ư P ật độ tất cả c úng sanh. 

  Lạy đản  lễ rồ  lu . 

    k  n y oa  lực rất lớn, t êu trừ được tất cả tộ , t êm lớn tất cả p ước, p  m 

k   n  m lạ  t êm đản  lễ, đốt  ương, lạy P ật, c ng t êm p ước nữa  Mỗ  ng y 

n ư vậy, t ì quyết được sanh v o trung p ẩm   

 ằng dạy ngườ  n  m b   k  n y, được p ước báu rất lớn   

---o0o--- 

3. TU TR  PH P M N TH   A  

Mỗ  mỗ  cũng n  m t ng n ư trước, c ỉ có lúc n  m P ật, tâm tưởng t ân mìn  

ở c   T n  độ, trước P ật, c ắp tay cung kín  n  m  K   n  m dan     u các v   ồ 

Tát cũng n ư vậy  K   n  m dan     u tất cả  ồ Tát, T an  Văn, các bậc t ượng 

t   n n ân, t ì tâm tưởng t ân ta ở c   T n  độ  T ếng ta n  m t ng vang rền k ắp 

cả, trước các  ồ Tát, T an  Văn v  bậc t ượng t   n n ân  K   đản  lễ, cũng 
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tưởng ở trong c   T n  độ m  lễ P ật  K   n  m b   k  cũng tưởng ở c   T n  độ, 

trước P ật c ắp tay cung kín  n  m b   k    

 uy k   có tượng P ật, v   ồ Tát t ì k ỏ  cần p ả  quán tưởng n ư vậy  Song 

p ả  tưởng tượng k a n ư P ật v   ồ Tát    n t ân t ật tạ  nơ  đây, t ọ ta lễ bá  v  

ng e ta n  m t ng, c uyên c í n ư vậy, được vãng sanh p ẩm đ , cũng c ẳng p ả  

t ấp  rất cao)   

---o0o--- 

4. TU TR  PH P M N TH  TƯ  

Sự tíc  hồ  Đức P ật T íc  Ca còn tạ  t ế: Ng   dạy  a  ngườ  g   n  m dan  

   u Đức      Đ  đây k ông nên ng   vậy  Nếu ngườ  c í tâm trì n  m v  t ng 

t ần c ú vãng sanh, đã vãng sanh, m  còn được d ên t ọ  sống lâu) được p ước 

báu rất lớn  C ứng lên quả Vô T ượng N ẫn ở đ a v   ất t oái, đâu c ẳng quý ư  

 ng Lữ Nguyên  c  v ết lờ  n y để k uyến tu   

N ắc lạ  t ờ  kỳ Đức P ật T íc  Ca còn tạ  t ế có ông g  , b  g  , l m c m, 

lấy lúa để g   số n  m  N  m P ật      Đ  cầu về Tây P ương,  ễ n  m Nam mô 

     Đ  P ật t ì bỏ trong  ũ một  ột lúa  Đức T íc  Ca Ng   dạy: Ta r êng có một 

p áp rất  ay, dạy ngươ  n  m P ật một t ếng, được số lúa rất n  ều   a  ngườ  

mừng quýn  l ền đản  lễ x n dạy   

P ật bảo n  m Nam mô Tây p ương Cực Lạc t ế g ớ , tam t ập l c vạn ức, 

n ất t ập n ất vạn cửu t  ên ngũ bá đồng dan  đồng    u, đạ  từ, đạ  b ,      Đ  

P ật  Trút lúa ra đếm tớ  một  ộc, một ng n tám trăm  ột  tức l        tạ lúa vậy)   

P ật t ường lấy dan     u đây, dạy  a  ngườ  g  , xem đây t ì b ết công đức 

n  m P ật to lớn b ết bao, nên p ả  b ết vậy   rút trong  ửu Vương Luận)   

Nếu ngườ  tố  dốt, k ông t ể n ớ n  m câu d   ấy được, t ì g ữ n  m sáu c ữ 

t ường đó cũng được  V  dạy ngườ  n  m, được p ước báu rất lớn,  oặc gồm trì 

t ng K n  T ểu      Đ   oặc K n  Đạ       Đ ,  oặc k n  P ật k ác   ược Sư, 

P ổ Môn v v   )   

Tùy số t ng n  ều ít, t ng rồ   ồ   ướng, cầu về Tây p ương cũng được  V  

n  m t ần c ú “ ạt n ất t ế ng   p c ướng căn bổn đắc sanh T n  độ Đ  la n ”  

Ng ĩa l  T ng t ần c ú vãng sanh về c   T n  độ  T ng t ần c ú vãng sanh n ư 

vầy  
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Nam mô   d  da b  dạ, đa t a g   da dạ, đa đ  t dạ t a    d  r  đô b  tỳ,   d  r  

đa tất đam b  tỳ    d  r  đa tỳ ca lan dế,   d  r  đa tỳ ca lan đa, d  d  n , d  d  na, 

c ỉ đa ca l , ta b   a   

---o0o--- 

5. TU TR  PH P M N TH  N M  

P ật  ỏ  ông   Nan rằng:  ng muốn t ấy ngườ  trong đ a ng c k ông   

 ng   Nan bạc   ạ, con muốn t ấy, n ưng l m sao t ấy được?  

P ật dạy: Ngườ  trong đ a ng c, l  ngườ  t ân l m ác, m  ng nó  lờ  ác, ý ng ĩ 

v  c ác, ấy l  ngườ  trong đ a ng c vậy   

Luận rằng: Ngườ  đờ  t   n,  ay l  ác c ẳng qua ngo   ba ng   p t ân, k ẩu v  

ý   

Nay nó  ba ng   p đều ác, to n gọ  l   ắc ng   p t ế mớ  v o đ a ng c vậy   

Nếu ba ng   p đều t   n, to n gọ  l  bạc  ng   p mớ  sanh lên c   T  ên 

đường   

Còn trong ba ng   p, có một ng   p l n  ấy gọ  l  tạp ng   p, cũng k ỏ  v o 

đ a ng c   

C o nên t ân ng   p, ý ng   p tuy ác, m  k ẩu ng   p n  m dan     u P ật 

cũng kêu l  một ng   p t   n  Còn xa  ơn ba ng   p đều ác   

 uống k ẩu ng   p k   n  m P ật, lạ   ay tâm tưởng P ật, t ì ý ng   p t   n  

T ân ngồ  ngay t ẳng, tay cầm xâu c uỗ  t ì t ân ng   p t   n   a ng   p t ường 

được t   n, dùng tu T n  độ, t ì ắt sanh lên bậc t ượng p ẩm t ượng sanh .  

Tô   Vương N ựt  ưu) từng ở đất Trấn   ang ng e ngườ  bán tôm  Rao tôm 

một t ếng, m  b ết ba ng   p k a đều ác   

Vì sao  T ân gán  tôm t ì l  t ân ng   p ác, ý muốn bán tôm t ì l  ý ng   p 

ác  M  ng rao bán tôm t ì l  k ẩu ng   p ác  T ế b ết rao tôm một t ếng, m  b ết ba 

ng   p đều ác  Sở dĩ P ật nó  ngườ  đó l  ngườ  ở trong đ a ng c vậy   

Lấy đây m  quán xét, t ì trước con mắt, đã t ấy ngườ  trong đ a ng c n  ều 

lắm, k á c ẳng sợ ư! C úng sanh do tâm ngu s , c ẳng b ết n ân quả sa nơ  tộ  ác, 
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rất k á t ương xót  Ta vì muốn mở mang dạy bảo c o c úng nó ấy gọ  l  P áp t í  

P áp t í l  một môn bố t í rất vĩ đạ  được p ước báu  á dễ lường được ư!  

Kẻ  oặc  ỏ : Ngườ  m  n  m dan     u P ật một t ếng cùng  a  m  t ô , cứ 

một mực n  m  o  , c   k ỏ  P ật g ét  Cũng n ư kêu tên một ngườ  n o đó, bất 

quá đô  ba lượt m  t ô , bằng cứ réo dặc một t ì l m gì c o k ỏ  ngườ  k a  ãy 

sanh lòng g ận!  

C o nên b ết rằng: Một mực xưng n  m dan     u P ật  o  , t eo tô  tưởng 

c ưa p ả  l  t   n vậy!  

Đ P: Luận n ư t ế, k ông p ả  đâu   ở  c úng sanh từ vô t ỉ k ếp đến g ờ, tộ  

lỗ  của k ẩu ng   p, n  ều  ơn nú , b ển  Cần p ả  n  m dan     u P ật c o t ật 

n  ều mớ  mong rửa sạc , còn e c ưa đủ  Đâu nên c ấp cá  tên của ngườ  t ường, 

m  sán  vớ  dan     u P ật, l  một đấng c í tôn từ b  c an c ứa.  

 uống c   các Đức P ật, Ng   mở dạy p áp môn n  m P ật, sở dĩ dắt dẫn 

c úng sanh t   n nơ  k ẩu ng   p, lần t   n đến t ân ng   p, v  ý ng   p  C o nên 

nó  một bề xưng n  m dan     u Ng   luôn m  c ưa đủ l  t   n k a, đâu nên c ấp 

m  ng nó  t ế t c, m  c ê lờ  k m k ẩu của Đức Từ P   dạy bảo c o c úng sanh?  

---o0o--- 

6. TU TR  PH P M N TH  S U  

Ngườ  n o g ữ to n tra  g ớ , lạ  lễ P ật, n  m P ật, đọc t ng k n  đ ển Đạ  

t ừa,   ểu ng ĩa đ  n ất, dùng công đức đây  ồ   ướng nguy n sanh về Tây 

p ương t ì c ắc được sanh lên bậc t ượng p ẩm vậy   

- T ế n o gọ  l  trì tra  ư   

- Ng ĩa l : K ông ăn t  t, k ông uống rượu, k ông dâm d c, k ông ăn năm 

món  ô  nồng  ngũ v  tân) vậy   

- T ế n o gọ  l  g ữ cấm g ớ  ư   

- Ng ĩa l : N ững c uy n n ư “sát sanh, trộm cắp, t  dâ” l  ba ng   p của 

t ân  “Nó  dố , nó  t êu d t, nó   a  lưỡ , nó  lờ   ung dữ” l  bốn ng   p của k ẩu  

“T am d c, sân  ận, t  k ến” l  ba ng   p của ý  Tổng cộng l  mườ  đ ều g ớ    
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Nếu g ữ được mườ  đ ều g ớ  cấm đây, k ông p ạm t ì gọ  l  mườ  đ ều t   n 

 T ập t   n)   ằng k ông g ữ để c o p ạm t ì gọ  l  mườ  đ ều ác  T ập ác)   

  ữ  o n to n mườ  g ớ  n y, mớ  được sanh lên c   trờ   Còn g ữ bốn g ớ  

trước, t êm g ớ  bất ẩm tửu  uống rượu) cộng l  năm g ớ   tạ  g a g ữ ngũ g ớ )  

Nếu ngườ  n o g ữ được năm g ớ  n y t ường k ỏ  mất t ân ngườ .  

Nếu p át tâm tu T n  độ t ì c ẳng ở nơ   ạng n y   ằng ngườ  n o g ữ trọn 

mườ  g ớ , t êm lên n ư văn trước c ỗ được công đức, c ắc c ắn sanh về p ẩm 

t ượng vậy   

N ược bằng c ỉ g ữ năm g ớ , m  tu T n  độ cũng c ẳng mất sanh v o p ẩm 

t ượng của bậc trung,  ay l  p ẩm  ạ của bậc t ượng vậy  Còn nếu k ông g ữ nổ  

năm g ớ , đâu k á c ẳng ráng g ữ g ớ  sát sanh ư  Vì sao   ở  sát sanh l  g ớ  đầu 

trong năm g ớ   Cũng l  g ớ  đầu trong mườ  g ớ , v  cũng l  g ớ  đầu trong  a  

trăm năm c  c g ớ  của t ầy Tỳ K eo  T ế l  g ớ   bất sát sanh) m  g ữ được, t ờ  

kêu l  ngườ  Đạ  t   n  Còn sát sanh thì kêu l  kẻ Đạ  ác   

C o nên K n  Lăng Ng  êm nó : P  m ngườ  muốn sát sanh, sao c ẳng xét 

mìn ! Ví n ư a  sát  ạ  mìn , mìn  có c  u k ông  Vật mạng cũng l  t ế  n ư 

n au)  C o nên ngườ  k ông sát sanh được p ước báu sống lâu  Kẻ sát sanh thì 

mắc báo c ết yểu, qu  xuộ   Luận rằng: Mìn  muốn mạng mìn  sống lâu, lo   vật 

cũng muốn mạng nó sống lâu  Nếu ta sát mạng, m  muốn no m  ng v  b ng  T ì sự 

t  m muốn của m  ng v  b ng n o nó c án  Sau k   buông đũa, v  ngon đã  ết, m  

ng   p sát vẫn còn   

Nếu sát sanh để đã  k ác   Nếu ngườ  k ác  ấy b ết ta bìn  n ật k ông sát 

sanh, t ì k ác  ấy k ông trác  buồn c   cả   uống c   tộ  sát sanh, mìn  l m mìn  

c  u  ăn c ung m  tộ  r êng)  C o nên trong k n  có nó  đến đầu t a , cũng một 

mìn  mìn , c ết đ  cũng một mìn  mìn  đ   Luân  ồ  một mìn  mìn  lãn   Quả báo 

một mìn  mìn  mang   

 em đây t ì đâu nên vì ngườ  k ác  m  sát sanh đã  đằng.  ằng sát sanh để 

cúng tổ t ên t ì cũng có   ếm c   t ứ cơm c ay vật quý  Đức K ổng Tử nó  rằng: 

Tuy cơm  ẩm can  rau, cúng tế cũng l  kín  vậy, m  đã t  n  kín , t ờ  n o k á 

c ẳng được.  
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N ưng sự cúng tế c ẳng n ững ở nơ  món đồ, m  cần n ất p ả  đốt  ương, 

t ng k n , n ờ P ật lực, để cầu cứu g úp vong n ân, t ì vong n ân ắt được s êu 

sanh t oát tử  C o nên sự cúng tế đều c ẳng p ả  ở nơ  v  c sát sanh đã quyết đ n    

Nếu a  g ữ được một g ớ  bất sát n y, rồ  cứ tu T n  độ, c ẳng ở p ẩm  ạ vậy 

 được sanh lên p ẩm trung  ay p ẩm t ượng)   

---o0o--- 

7. TU TR  PH P M N TH   Ả   

Tra  g ớ  sạc  mìn , t an  tâm t n  lự  yên lòng đừng vọng tưởng)  Ngồ  quay 

mặt về  ướng Tây P ương, n ắm mắt l m d m quán tưởng c ân t ân sắc v ng, Đức 

P ật      Đ  ở Tây P ương trong ao t ất bảo, ngồ  trên một  oa sen rất lớn, mìn  

cao một trượng sáu    m  ) ở c ặn g ữa c ân m y, có một đường   o quang c  ếu 

sáng, mặt sắc v ng, t ân cũng sắc v ng   

Kế lặng lòng c uyên tưởng nơ    o quang trắng, c ẳng được vọng động có 

c út mảy n  m k ác, p ả  n ắm mắt  ơ   ơ    í  í) t ảy đều t ấy P ật  N ư t ế 

muốn mỗ  n  m, mỗ  n  m đừng quên vậy  N ư t ế lâu lâu, tâm n  m t uần t  c, tự 

n  ên cảm ứng được t ấy to n t ân P ật   

P ép n y rất l  bậc t ượng  Ng ĩa l  K   tâm tưởng P ật, tức n  ên tâm n y l  

P ật  Lạ  có t ắng p ần  ơn m  ng n  m vậy   ậu t ân  t ân đờ  sau) c ắc sanh về 

bậc t ượng p ẩm t ượng sanh .  

Đờ  Đường, ông K ả  P ương, ông V ên Quả  a  ngườ  t ường tu p áp quán 

n y, c ỉ có năm t áng tự b ết t ân mìn  đ  đến c   T n  độ, t ấy P ật v  ng e P ật 

t uyết p áp  sự tíc  n y sẽ có trong quyển t ứ năm) c ẳng n ững ở đây, dạy p áp 

quán tưởng, m  trong K n  T ập L c Quán đã nó  đủ   

---o0o--- 

8. TU TR  PH P M N TH  T M  

Quán tưởng t ân Đức P ật      Đ  rất cao rất lớn  Ngồ  trên  oa sen, cũng 

cao lớn xứng n au  Lạ  c uyên tưởng g ữa c ặn m y, có một đường   o quang 

trắng xẹt ra  Mỗ  mỗ  n ư b   trước đã nó   P ép quán tưởng n y t ật l  bậc 

t ượng  Vì k   tâm tưởng P ật tâm n y tức l  P ật  Lòng tưởng lớn t ì n  m l n  
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cũng lớn  K ông vậy, t ì lạ  quán tưởng tượng n ỏ cũng được  N ưng p ả  c uyên 

t n , đừng c o tán loạn vọng n  m xen v o   

Xem trong K n  T ập L c Quán nó  Quán P ật      Đ  cả t ân tướng v    o 

quang, rực rỡ n ư trăm ng ìn muôn ức v ng   êm P ù Đ n  T ân P ật cao sáu 

mươ  vạn ức na do t a,  ằng    sa do tuần    o quang trắng g ữa c ặn m y, k ắp 

trùm năm  òn nú  Tu     Mắt Ng   trong n ư nước bốn b ển lớn, trắng, xan  r  

r ng, dùng lòng từ vô duyên n  ếp độ c úng sanh.  

C ỉ nó  một  ằng    sa do tuần rất lớn k ông t ể nó  được   uống c   tớ  sáu 

mươ  vạn ức v  vạn ức  ằng  a sa số do tuần ư   

---o0o--- 

9. TU TR  PH P M N TH  CHÍN  

Tưởng P ật      Đ  v  tưởng đức Quán T ế  m  ồ Tát t ân cũng cao lớn  

Tám mươ  vạn ức na do t a do tuần  T ân sắc v ng t ăm, b n tay  óa ra  oa sen 

n  ều sắc n  ều m u có tám vạn bốn ng ìn đường   o quang, d u d ng mát mẻ, kẻ 

gặp   o quang,  ết b n   ết não, do tay quý báu của Ng   dìu dắt c úng sanh.  

Kế tưởng đức Đạ  T ế C í  ồ Tát  T ân cũng có tám vạn ức na do t a do tuần 

cả mìn  đều có   o quang ửng m u sắc v ng, n ững c úng sanh n o có duyên mớ  

được t ấy   o quang ấy   

Kế tưởng t ân mìn  sanh về Tây p ương Cực Lạc t ế g ớ , ở trong  oa sen, 

ngồ  tréo k ết g  , trong  oa sen búp, rồ  tưởng  oa sen nở t ấy P ật t ấy  ồ Tát 

đầy dẫy g ữa  ư k ông   

---o0o--- 

10. TU TR  PH P M N TH  MƯỜI  

Tu T n  độ, p át tâm cứu độ c úng sanh, p át tâm c í t  n , p át tâm k ên cố, 

p át tâm t âm t úy v  t êm lễ bá  n  m P ật  N ư vậy, t ì đờ  này n ờ Ng   g a 

 ộ   ậu t ân  đờ  sau), ắt sanh về bậc t ượng p ẩm t ượng sanh.  

P át tâm cứu độ c úng sanh l  Ta nguy n sanh về T n  độ, k ến P ật đắc đạo 

rồ  trở lạ  độ tất cả c úng sanh ngấm c ìm trong b ển k ổ, c ớ k ông p ả  độ một 

mìn  mìn  vậy   
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P át tâm c í t  n : l  C í t  n  quy  ướng về P ật, k ông cẩu t ả  lơ đãng) 

vậy   

P át tâm k ên cố: l  K ên cố tấn tu,  ằng k ông t oái c uyển vậy   

P át tâm t âm t úy l  C ỗ d ng tâm t âm t úy t ẳng tớ  c   T n  độ  N ư kẻ 

lặn sâu dướ  đáy b ển, để tìm c o được ngọc c âu vậy   a đờ  c ư P ật cùng tất cả 

c úng sanh trong p áp g ớ , cũng đều có một tâm m  có ra vậy, tâm ta n ư t ế, đâu 

c ẳng được sanh về bậc t ượng p ẩm t ượng sanh ư   

---o0o--- 

11. TU TR  PH P M N TH  MƯỜI MỘT  

Tra  Tăng, cúng P ật, đốt  ương, dâng  oa, treo p an, dựng t áp, n  m P ật, lễ 

sám, mỗ  v  c kín  t ờ ngô  Tam  ảo   ùng công đức đây  ồ   ướng nguy n sanh 

về Tây p ương cũng được vậy,  oặc vì trong t ế g an, n ững v  c n o có lợ  íc , ta 

p ương t  n dạy ngườ , n ư l m con t ì p ả    ếu dưỡng c a mẹ, l m an  t ì p ả  

t ương yêu các em, l m em t ì kín  t uận  uyn  trưởng, trong g a đìn  đâu k ông 

trọn l n , trong tôn tộc đâu c ẳng t uận  òa   ương t ôn xóm l ng t ân n ân 

quyến t uộc, t ếp vớ  n au bằng lễ ng ĩa, l m ơn n uận c o n au   

C o đến kẻ t ờ vua t ì  ết lòng vì nước, kẻ l m quan t ì n ân từ lợ  dân  L m 

ngườ  lớn t ì k éo đ ều  òa trong c úng  L m bậc  ạ t ì s êng t ờ bề trên,  oặc 

dạy bảo kẻ ngu mê,  oặc g úp đỡ kẻ cô  cút, yếu đuố    oặc g úp ngườ  cấp nạn, 

 oặc c o kẻ bần cùng,  oặc sửa cầu, đ o g ếng,  oặc t í t uốc t í cơm,  oặc bớt 

p ần mìn , nuô  kẻ t  ếu, lợ  íc  t a n ân  ngườ  k ác),  oặc c o của lợ  ngườ  m  

p ần mìn  bớt ít,  oặc dạy ngườ  l m p ả ,  oặc k en ngợ  v  c l m l n , cản ngăn 

v  c l m dữ  Tùy sức tùy trường  ợp l m tất cả t   n sự trong t ế g an, lấy công 

đức đây m   ồ   ướng, nguy n sanh Tây p ương cũng được.  

 oặc vì trong t ế g an, tất cả v  c lợ  íc , c ẳng luận l  lớn  ay n ỏ, c ẳng 

luận n  ều  ay ít, bằng cứ lấy một đồng t ền c o ngườ ,  oặc bưng một bát nước 

c o ngườ , n ẫn đến lượm một b   ga  g ữa đường c o ngườ  đ  k ỏ  đạp cũng l  

v  c t   n, ta cũng k ở  một n  m tưởng rằng:  ùng công đức l m n ỏ mọn n y 

đây,  ồ   ướng cầu sanh về Tây p ương Cực Lạc cũng được  T ường k  ến tâm 

g ữ một n  m n ư vậy, đừng c o g án đoạn, mỗ  n  m mỗ  n  m c í t ú nơ  c   Cực 

Lạc, t ì quyết đ n  một ng y k a được sanh về bậc t ượng p ẩm t ượng sanh vậy   

---o0o--- 
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12. TU TR  PH P M N TH  MƯỜI HAI  

Trong K n  T ập L c Quán, Đức P ật dạy: Muốn sanh về T n  độ p ả  tu ba 

món p ước:  

     ếu dưỡng p   mẫu, p  ng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu mườ  t   n 

ng   p   

   Vâng g ữ p ép Tam quy, g ữ tròn các g ớ , c ớ p ạm oa  ng     

   P át  ồ đề tâm, t n sâu n ân quả, đọc t ng k n  đ ển Đạ  t ừa  K uyên 

ngườ  tu   n .  

Ấy l  ba c án  n ân t n  ng   p của ba đờ  c ư P ật vậy   

Tam quy l  quy y P ật, quy y P áp v  quy y Tăng vậy  

---o0o--- 

13. TU TR  PH P M N TH  MƯỜI  A  

Tô   Vương N ựt  ưu) k ắp xem trong k n  tạng k ông có c ỗ n o nó  v  c 

gở  k o dướ  m n  p ủ  Vậy tô  kín  k uyên ngườ  đờ  đừng b y đặt gở  k o tốn 

p í vô íc    

Nên t ỉn  c úng Tăng, sắm lễ cúng dường v  n ất tâm cầu về c   Tây p ương 

thì c ắc được vãng sanh  Nếu k ông n ư t ế m  l m v  c gở  k o m n  p ủ, t ì c í 

quyết ở nơ  m n  p ủ, lúc c ết  ãy v o ngay m n  p ủ k ông sa  vậy   

Vì sao  Ví n ư có ngườ  k ông c  u l m t eo  ạn  ngườ  quân tử, g ao kết vớ  

bạn   ền n ân, quân tử, m  cứ k um lưng đút t ền lo lót vớ  mấy c ú g ữ ng c ở 

dướ  âm ty đợ  lúc v o ng c, dùng t ền ấy m  c uộc tộ  đâu c ẳng lầm ư   

---o0o--- 

14. TH C NH C THU ẾT THU ẾT N I VỀ  N THỊT  

K n  Lăng Ng  êm nó : Có vô lượng n ân duyên, c ẳng nên ăn t  t  T  t các 

lo   c úng sanh, vốn k ông p ả  vật của ta ăn  Vì sao   ở  lo   động vật nó có t ức 

tán  n ư ta, b ết đau, b ết ngứa, b ết k ổ, b ết vu  k ông k ác, bở  vì c úng ta bấy 

lâu ta  ng e mắt t ấy quen t ường, tưởng l  sự p ả  ngờ đâu sự tộ  lỗ   ằng sa  vô 

số) m  n o a  có xét   
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Vậy c úng ta a  có t ể đoạn bỏ t ì ngườ  ấy mớ  đáng gọ  l  ngườ  bậc t ượng, 

 ay l  bậc  ồ Tát cứu độ c úng sanh  Còn ngườ  n o đoạn trừ c ưa nổ  t ì tạm 

quyền c o ăn ba t ứ t n  n  c, dần dần g ảm bớt   

 a tị         à: K     t ấy s t,            s t,               ờ  s t 

  o ta ă , ấy  à  a mó  tị       .  

Lạ  nữa,  oặc n ư bữa ăn đô  món t ì ta g ảm bớt đ  một món  Ví n ư đáng  a  

bữa t  t ta nên dùng một bữa c ay   

Ngườ  đờ  bổng lộc có c ừng, cứ n ư đây, t ì được t êm tuổ  t ọ  sống lâu)   

Kế nó : Hãy vì c úng sanh  b  sát) đó n  m t ng cầu s êu, ng   ầu g ả  oan t êu 

tộ    

Cứ t eo lờ  vua   êm La, bảo ngườ  Tr n  Lân t ì b ết rằng  ễ c í t  n  vì 

c úng sanh k a, n  m dan     u P ật t ì c ắc được vãng sanh vậy   

---o0o--- 

15. QU N  M TỌA TƯỚNG THU ẾT THU ẾT N I VỀ TƯỚNG 

NGỒI Đ C QU N THẾ  M  

 ét trong tạng k n  nó : C ư P ật,  ồ Tát, tay, c ân, cả l c căn đều được đoan 

c ín , c o nên có câu: Tứ bát đoan ng  êm Quán T ế  m  ồ Tát   o vì ng   đủ    

tướng đoan ng  êm, ngồ  k ết g   các  t ần t ông tự tạ , tùy t eo cảm ứng của 

c úng sanh m  p óng   o quang để cứu độ c o, nên gọ  l  ông Quán Tự Tạ   ồ 

Tát  Ngườ  đờ  bây g ờ bắt c ước cũng ngồ  co g ò duỗ  tay, rồ  nó  Ta đây l  tự tạ  

Quán T ế  m ấy lầm lắm vậy   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT -  HẾT QU ỂN 4 

---o0o--- 

V - QU ỂN 5 - CH C QUỐC HỌC TẤN S   

(    V     N  t H u Soạ ) 

Đờ  Đông Tấn, ng   P áp sư  u  V ễn ban đầu xướng p áp tu T n  độ   

Trong bổn tr ều  tr ều vua đờ  n   Tấn), có ông Vương Mẫn Trọng T   Lang, 

v  ông  ương L c Cư Sĩ b ên tập “Sự tíc  cảm ứng” kể ngo       )  a  trăm 
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truy n, đã k ắc bản lưu truyền  Nay k ông k p c ép  ết, c ỉ c ép sơ lược n ững 

ngườ  trì tra  g ữ g ớ  v  ngườ  bậc trung vớ  bao n  êu ngườ  tộ  ác, cùng ngườ  

đang ở trong cản  b n  k ổ m  có tu T n  độ, cũng đều được vãng sanh  Cộng kể 

ba mươ  mấy truy n  Sở dĩ để p át g ác tín tâm c o ngườ  tu T n  độ vậy   

1. Đ NG TẤN, HUỆ VIỄN PH P SƯ  

Đờ  Đông Tấn, có ông Tăng tên  u  V ễn ngườ  sanh trưởng tạ  đất N ạn 

Môn, qua ở non Lô Sơn cùng ông Lưu     ân v v     

Cả Tăng v  t c  a  trăm ba c  c ngườ  kết l m bạn L ên  ã   ộ  tu T n  độ) 

nó  Ng y k a gá sanh trong  oa sen vậy   

Ng    u  V ễn trừng tâm quán tưởng mớ  mườ  một năm    ) ba p en t ấy 

tướng  ảo P ật      Đ , t ế m  ng    u  V ễn ngấm ngầm k ông nó   Sau tớ  năm 

mườ  c ín    ) đêm    t áng  , bỗng n  ên trước mặt t ấy Đức      Đ  P ật, t ân 

to lớn đầy cả  ư k ông, trong v ên quang  óa ra vô số P ật, đức Quan  m, đức T ế 

C í  a  v   ồ Tát, đứng  ầu  a  bên  Lạ  t ấy nước c ảy,   o quang tỏa ra bốn ngã, 

mỗ  ngã nước c ảy lên rồ  lạ  xuống, tự n  ên d ễn nó  ra t ếng nó  g áo p áp “k ổ, 

k ông, vô t ường v  vô ngã”  N ư trong K n  T ập L c Quán nó   K   đó Đức   

   Đ  lạ  kêu ông  u  V ễn m  bảo rằng:  o vì sức bản nguy n của Ta, nên đến 

đây an ủ  ngươ , ngươ  sau   ng y nữa, sẽ sanh về nước của Ta   

Rồ  ông  u  V ễn ngó lạ  t ấy ông Tăng l  ông P ật Đ   a  á, vớ  ông  u  

Trì, cùng ông Đ m T uận, đứng ở bên P ật   ước tớ  xá ng    u  V ễn m  nói 

rằng: C í nguy n P áp sư ở trước c úng tô , vì sao về đây muộn vậy   u  V ễn 

mắt t ấy r  r ng v  để tâm n ớ k , t uật lạ  c o các môn đồ  đ  tử) ng e v  nó : 

 an đầu ta ở đây    năm, c uyên tu T n  độ 3 p en t ấy tướng P ật A    Đ  rồ , 

nay lạ  t ấy nữa đây, c ắc ng y g ờ ta sắp về T n  độ đã tớ  vậy  Kế bữa sau cảm 

b n  sơ qua trong   ng y rồ  ng   quy t c    

N ắc lạ  đờ  ng  , tuổ  còn t ơ m  đã bác lãm k n  sử, v  rất t ông sác  Lão, 

Trang  N ân một  ôm qua non T á    n , ng e ng   Đạo  n P áp sư g ảng k n  

 át N ã  T oạt n  ên tỏ ngộ b n nó : Sác  cửu lưu d  ng   đều l  bả xác, c ẳng 

bằng k n  P ật s êu t oát  ơn  N ân đây,  u  V ễn x n xuất g a t eo  ầu ng   Đạo 

 n  ọc đạo, sau trở về non Lô Sơn ở tu trong đó    năm k ông ra k ỏ  nú ,  ưởng 

t ọ    tuổ    

2. ĐỜI Đ NG TẤN,  NG LƯU DI D N  
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 ng Trìn  C   tự Trọng Tư,    u     ân  T eo ng    u  V ễn đồng tu t n  

ng   p c uyên ngồ  t  ền, t ực   n  p áp quán tưởng, mớ  nửa năm, trong k   ngồ  

t  ền đ n  t ấy   o quang P ật c  ếu sáng, lạ  t ấy đất đều sắc v ng, ở tu trong nú  

   năm, c ót lạ  trong lúc quán tưởng n  m P ật, t ấy P ật      Đ  t ân v ng, 

t ắm   o quang c  ếu sáng duỗ  cán  tay, đến trong n   ông, ông LƯU DI D N 

vu  mừng rơ  l  t ưa rằng:  ân  ạn  được N ư La  vì con rờ đầu v  y p  c p ủ 

trên đầu con, P ật l ền đưa tay rờ đầu v  dùng áo ca sa p ủ trên mìn  ông   

Ng y k a trong k   quán tưởng n  m P ật, cũng lạ  t ấy t ân mìn  v o trong ao 

t ất bảo đạ  trì,  oa sen xan , trong, xem m u nước trong veo vắt, dường n ư 

k ông bờ mé, trong ao có một ngườ , nơ  đầu có v ên quang    o quang tròn) trước 

ngực có dấu  ìn  c ữ vạn c ỉ nước trong ao m  nói rằng: Nước bát công đức n y, 

ngươ  k á uống đ !  ng LƯU DI D N uống nước, ngọt t ơm cả m  ng    n t ức 

dậy còn b ết mù  t ơm của nước, p át  ực mấy lỗ c ân lông, ông b n nó  đây l  

duyên T n  độ ta đã đến vậy  

C ư Tăng trong  ộ  Lô Sơn đều n óm  ọp, ông LƯU DI D N tớ  trước tượng 

P ật đốt  ương kê trên trán c úc rằng: Con n ờ Đức P ật T íc  Ca để k n  g áo 

lạ , c o nên b ết có Đức P ật      Đ   Vậy con nguy n đốt nén  ương n y, trước 

cũng dường T íc  Ca N ư La , kế cúng dường P ật      Đ , sau cúng dường 

trong  ộ  P áp  oa, P ật v   ồ Tát c úng, c o đến mườ  p ương P ật  ồ Tát 

c úng, cầu nguy n c o c úng  ữu tìn  đồng sanh về T n  độ   

C úc nguy n xong, cùng tất cả đạ  c úng nó  lờ  từ b  t, quay mặt  ướng Tây 

vững ngồ  xếp bằng, ngậm m  ng nín  ơ  quy t c , tuổ  t ọ được      

3. ĐỜI Đ NG TẤN,  NG QUAN C NG TẮC  

 ng Công Tắc l  ngườ  trong  ộ   ạc  L ên  ã, l   ộ  tu T n  độ của ng   

 u  V ễn  Qua đờ , ngườ  bạn của Tắc bắt được t n qua đất Đông K n , c ùa  ạc  

Mã l m c áy t ất, s êu độ t ấy cả cây rừng c ùa am, đều ửng    n sắc v ng, g ữa 

 ư k ông có t ếng kêu nó : Ta l  Quan Công Tắc đây, bấy lâu cầu nguy n vãng 

sanh về Cực Lạc bửu quốc, nay đã về được rồ  nên ta trở lạ  đây báo t n c o ngườ  

bạn b ết  Nó  rồ  đ  đâu mất, k ông t ấy nữa   

4. ĐỜI TẤN, CH C H N L M HỌC S  -  NG TRƯ NG KHẢN  

 ng Trương K ản lúc bìn  sanh l m v  c tíc  t   n, tín trọng đạo P ật, vá  

t ng c ú Đạ     Đ  la n  mườ  vạn b ến để nguy n sanh về Tây p ương  K   t ng 
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vừa xong, tuổ  quá l c tuần    ), t oạt ng e trong mìn  có b n  cảm, nắm tay lần 

c uỗ , m  ng n  m P ật      Đ   L ền nó  vớ  ngườ  rằng: Tây p ương T n  độ 

   n ở g ữa căn n   p ía Tây k a, Đức P ật      Đ  ngồ  trên tòa sen  T ằng c áu 

của tô  l  “ ng N  ” ở trong ao t ất bảo  oa sen, trên đất v ng to n bằng K m Sa, 

lễ P ật vu  mừng  Nó  rồ  g ây lát, n  m P ật m  qua đờ , “ ng N  ” l  tên t ằng 

c áu của K ản mớ   ,   tuổ  m  qua đờ  được vãng sanh trong ao t ất bảo vậy   

5. ĐỜI TỐNG, ĐẤT GIANG L NG -  NG T NG T N Đ M GI M  

 ng Đ m   ám, tu   n  t ận trọng, t ường nguy n t ân n y được về nước  n 

Dưỡng  T n  độ) được t ấy P ật      Đ   C o nên mỗ  k   ông l m được c út 

l n  nào, đều  ồ   ướng cầu sanh về T n  độ  Một ng y nọ, trong k   ông đang 

ngồ  t  ền đ n  t ấy P ật      Đ  đem nước rả  trên mặt nó  rằng: Ta rửa trần cấu 

c o ngươ , sạc  tâm n  m ngươ , cùng t ân ng   p, k ẩu ng   p ngươ  đều được 

ng  êm t n   Rồ  ở trong bìn  lấy ra một bông sen đưa c o ông cầm   

Đ m   ám k   xuất đ n , t uật lạ  c o c úng Tăng trong c ùa ng e v  tỏ lờ  từ 

b  t  Rồ  t ì đêm t an , t oắt một mìn  đ  dướ  má    ên, tay lần c uỗ  n  m P ật   

   Đ  gần đến can  năm t ếng n  m c ng k uya c ng lớn   

K p đến sáng y t eo l  t ường các đ  tử đến  ầu  ạ v  t ăm  ỏ , t ì t ấy ông 

ngồ  k ết g   k ông c c cựa, xúm lạ  gần xem t ì ông đã t   t c  còn  ơ  nóng nóng   

6. ĐỜI NAM TỀ ĐẤT DƯ NG Đ  -  NG T NG T N HUỆ TẤN  

 ng  u  Tấn ngo      tuổ , nguy n t ng K n  P áp  oa, mớ  cầm quyển 

k n , bắt sanh b n , ông cầu nguy n tả một trăm bộ P áp  oa để sám  ố  ng   p 

c ướng, x n t ền mua g ấy tả k n  vừa xong t ì b n  ông vừa  ết   

 ng nguy n đem công đức tả k n   ồ   ướng sanh về T n  độ   ỗng n  ên 

g ữa t  n  k ông có t ếng rằng: V  c ngươ  l m đã xong, nguy n ngươ  cũng đã 

toạ  sanh  về T n  độ k a, c ẳng p ả  ngươ  c ớ a . 

 u  Tấn nó : Tô  k ông dám mong cầu bậc t ượng p ẩm, m ễn được về bậc  ạ 

phẩm, cũng được bậc bất t oái c uyển vậy  K   ấy đờ  Tề N n  n ên    u t ứ  , 

ông Tấn k ông b n  m  tự n  ên qua đờ   ưởng t ọ được    tuổ    

7. TRIỀU HẬU NG       ÍCH CỐC -  NG T NG T N “Đ M 

LOAN”  



Trang 71 
 

 ng Đ m Loan, trước gặp ông Đ o  n Quân trao c o Kinh T ên    quyển  

Loan vu  mừng tự đắc, tưởng l  p ép t ần t ên c ắc được vậy  Sau gặp ông Tăng 

 ồ Đề Lưu C  , vấn nạn rằng: Đạo P ật có được trường sanh k ông   V  có được 

k ỏ  g   v  k ỏ  c ết k ông  Lưu C   đáp: Trường sanh bất tử c ín  l  đạo P ật ta 

vậy  Nó  xong l ền lấy đưa c o ông quyển K n  T ập L c Quán nó  rằng: Ngươ  

k á đọc quyển k n  n y, t ì k ông còn đ  lạ  trong ba c  , k ông còn lu  tớ  trong 

sáu đường sang trọng, n  c v n , mất còn,  ọa p ước, nên  ư, k ông vớ  có k ông 

còn dín  mắc, đó l  trường t ọ vậy  Trường t ọ có số k ếp t ạc  vậy, có số    sa 

vậy  Song số k ếp t ạc  v     sa còn có  ạn lượng, c ớ số t ọ mạng của ngườ  đã 

sanh Tây p ương k ông bao g ờ cùng tận  Đấy l  p ép trường sanh bất tử của  ọ 

K m T ên  Đức P ật) ta vậy   

 ng Đ m Loan c ng t âm tín l ền đốt K n  T ên, m  c uyên tu t eo K n  

T ập L c Quán   ù t ờ  g an t ấm t oát trả  qua cơn trờ  lạn  rét, nắng c ang dờ  

đổ , tật b n  ráp t ân, cũng k ông lúc n o l  lúc t oáic í ngã lòng v  g ả  đã   C úa 

nước Ng y t ương c í  ướng của ông, lạ  k en ông l  ngườ  b ết tự   n   óa t a, 

lưu truyền p áp môn T n  độ rất rộng, b n tặng    u ông l  T ần Loan   

T ần Loan ng y k a bảo các đ  tử của ông rằng: K ổ trong đ a ng c, các ngươ  

c ẳng k á đừng c ẳng sợ, ng   p l n  nơ  c ín p ẩm sen, c ẳng k á đừng c ẳng tu 

 l  tu)  N ân đó ông bảo các đ  tử cao t ếng n  m Nam mô      Đ  P ật  T ần 

Loan quay mặt về  ướng Tây n ắm mắt cú  đầu m  qua đờ , k   đó cả Tăng v  

ngươ  t c đồng ng e n ững t ếng âm n ạc, từ góc trờ  p ía Tây t ổ  tớ , g ây lâu 

mớ  dứt   

8. ĐỜI T   TẠI CH A KHAI GI C C  -  NG T NG T N ĐẠO D   

 ng Đạo  ũ n  m dan     u P ật      Đ , tạo tượng P ật bằng cây C  ên 

Đ n bề cao ba tấc, xong rồ  ông c ết, trong 7 ng y tỉn  lạ  t uật nó   Trong k   t ấy 

P ật      Đ , Ng    ỏ  Tạ  sao ngươ  tạo tượng ta rất n ỏ t ế  Tô  bạc ! Tâm 

tưởng lớn t ì lớn, tâm tưởng n ỏ t ì nó n ỏ  Nó  dứt lờ , tượng k a lớn đầy k ắp cả 

 ư k ông   

P ật lạ  bảo: Ngươ  trở về bổn quốc dùng nước t ơm tắm rửa, ng y ma , c ừng 

g ờ sao ma  mọc Ta đến rước ngươ   K p đến g ờ, quả n  ên t ấy các ông  óa P ật 

đến rước,   o quang sáng c  ếu đầy n  , c úng n ân a  nấy đều ng e v  t ấy ông 

Đạo  ũ qua đờ   N ằm t ờ  n ên    u K a   o ng năm t ứ     

9. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT KINH SƯ -  NG T NG T N “THIỆN ĐẠO”  
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 ng T   n Đạo, trong n ên    u Tr n  Quán t ấy  ộ  tu T n  độ cửu p ẩm của 

ng   Tây     ước T  ền lập   ng x n v o tu tập, cần lao k ổ  ạn , n ư cứu lửa 

c áy đầu  Mỗ  k   ông v o đ  n lễ P ật, c ắp tay quỳ gố ,  ết lòng n  m P ật  Nếu 

k ông p ả  k  t lực t ì ông c ưa ng ỉ   ù mùa trờ  lạn , ông cũng lạ  n  m c o 

t áo mồ  ô  mớ  c  u  Để nêu tấm lòng c í t  n  của ông  y sinh vớ  P ật   

Lúc ra ngo  , l ền vì c úng n ân g ảng nó  p áp môn T n  độ, k ông  ề tạm bỏ 

n ững v  c l m có lợ  íc , tuổ  ngo     , k ông bao g ờ có c út ngủ ng ỉ  Tu t eo 

p áp  an C âu  n  m P ật đứng), p áp   n  Đạo  đ  n  m), v  p áp lễ P ật  vừa 

lạy vừa n  m)  Cùng p áp P ương Đẳng  n  m P ật được c án  đ n )  Có c ỗ nó  

p áp  an C âu l  cả ba ng   p t ân, k ẩu, v  ý k ông g án đoạn v  đều được 

t an  t n  n  m P ật   ng dùng mấy p áp n  m đây, để l m trác  n   m c o mìn  

g ữ gìn  ạn  k ông p ạm, k ông ngó tớ  nữ n ân, k ông cầu dan  lợ , xa bặt các 

sự lý luận   

Mỗ  k   l m P ật sự, lấy sự t n  t ân để cúng dường  N ững ẩm t ực, y p  c 

có dư, đem c o kẻ t  ếu, có món ăn ngon, n ũ, lạc, đề  ồ, ông n ường lạ  k ông 

dám uống     có c o t ền t ì mua g ấy tả k n       Đ  trên    muôn bộ   ọa ản  

tượng c   T n  độ trên     bức   

T ấy c ùa  ư t áp sập đều tu bổ, t ắp đ n cúng P ật nố  án  sáng  ằng năm 

k ông tắt, ba y  y ngũ, y t ất, v  y đạ )   ìn  bát, tự mìn  xếp v  rửa, tự đầu c í 

cuố  y n ư vậy k ông t ay đổ , c ẳng cùng vớ  c úng đồng đ , vì ngừa có n ững 

k   nó  qua v  c đờ , k uyết p ạm c án   ạn , lần  ồ  truyền p áp môn T n  độ 

c o ngườ  tu vô số   

K   đó có ngườ  đến  ỏ : Ngườ  l n  n  m P ật sanh về T n  độ, sự ấy có t ật 

k ông   

Đáp: N ư ngườ  n  m toạ  c í nguy n ngườ   Nó  rồ  ông l ền n  m Nam mô   

   Đ  P ật một t ếng, tự n  ên trong m  ng p óng ra một đường   o quang  N  m 

   t ếng, n ẫn đến     t ếng   o quang cũng y n ư vậy   

 ng t ường dùng b   k  n y k uyến  óa ngườ  đờ  tu  K  rằng: 

T  m t  m kê bì  ạt p át, 

      K an k an   n  bộ lung c ung  

  ả n  ên k m ngọc mãn đường, 
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Nan m ễn duy t n lão b n   

N ậm t   t  ên ban k oá  lạc 

Vô t ường c ung t   đáo lai. 

 uy  ữu k n  lộ tu   n   

Đản  n  m      Đ  P ật  

  Dị      ĩa: 

Lần lần tóc bạc da g , 

C ân đ  lóng cóng bộ l  cò ma   

 ầu c o v ng, ngọc đầy n  , 

K ó m  trán  k ỏ  cá  g   b n  suy  

 ầu c o ng ìn món vu  gì   

Vô t ường rốt cuộc cũng t ì bỏ đ   

C ỉ có đường tắt tu trì  

Một câu      Đ  P ật ấy t ì đem t eo  

N ắc lạ  vua Cao Tôn t ấy ông tu   n  t n  tấn, từ t ỉ c í c ung k ông  ề 

thoái c uyển, mỗ  k   n  m P ật trong m  ng t ường bay ra n ững đạo   o quang 

l m c o dân c úng trong đất Tr ng  n  t  n  vua) đều bắt c ước l m t eo  Tỏ ra 

đờ  l  một cản  t á  bìn   Vua mừng k en tặng v  ban    u c ùa ông l  Quang 

M n  Tự   

Có c ỗ nó   ng T   n Đạo tức l  Đức P ật      Đ   óa t ân  V  có c ỗ nó  

 ậu t ân  t ân đờ  sau) ông T   n Đạo tức l  ng   P áp C  ếu Đạ  Sư vậy   

10. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT TH I CH U -  NG T NG T N “HO I NGỌC”  

 ng  o   Ngọc, n ất sanh tu t n  ng   p  n  m P ật) gần    năm  T ờ  kỳ vua 

T  ên  ửu tức v  năm đầu  Trong k   ông Hoài Ngọc đang n  m P ật, t oạt t ấy 

cản  Tây P ương các v  T án  C úng đông đến  ằng    sa số, trong đó có một 

ngườ , tay bưng đ   bạc đến trước đưa c o ông  o   Ngọc  Ngọc nó : N ư tô  đây, 

bổn vọng  ý muốn) cá  k m đ    đ   v ng)  Vì sao  ôm nay đ   bạc đây  Nó  rồ , 

đ   bạc ẩn mất, ngườ  bưng đ   cũng ẩn   
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Từ đấy ông Hoài Ngọc c ng g a công t n  tấn k ổ  ạn  đến    ng y, ngườ  

trước bưng đ   vàng đến bảo rằng:  o p áp sư t n  cần k ổ  ạn , nên được sanh 

lên bậc t ượng p ẩm  Lạ  nó : Sanh bậc t ượng p ẩm ắt trước t ấy P ật, vậy ng   

ngồ  yên, đợ  c út P ật Ng   đến  C ưa bao   o quang lạ c  ếu sáng cả n    Lạ  ba 

ngày sau,   o quang lạ lạ  p át ra nữa   o   Ngọc nó : Nếu ng e mù   ương lạ đây, 

c ắc l  báo t ân ta đã mãn  L ền cầm bút đề b   k  n ư vầy:  

T an  t n  k ến k  ết vô trần cấu   

L ên  oa  óa sanh v  p   mẫu  

Ngã k m t ập k ếp tu đạo la   

 uất t     êm p ù yểm c ung k ổ   

N ất sanh k ổ  ạn  s êu t ập k ếp   

Vĩn  ly Ta b  quy T n  độ  

N  ĩa  à:  

Sáng suốt trong sạc  k ông n ơ bợn   

 oa sen  óa sanh l  c a mẹ  

Ta đã mườ  đờ  tu đến nay  

Sanh c     êm p ù n  m các k ổ   

Một đờ  k ổ  ạn  vượt mườ  k ếp   

 ằng lìa Ta B  về T n  độ  

V ết k  xong,  ương lạ bốn p ía bay lạ   Đ  tử có ngườ  t ấy P ật, t ấy  a  v  

 ồ Tát đồng ngồ  đ   v ng, một bên đ  , có ng ìn trăm v   óa P ật, từ góc trờ  p ía 

Tây g áng xuống t ếp rước ông  o   Ngọc   o   Ngọc  ết lòng cung kín  c ắp tay 

vu  vẻ, lên ngồ  đ   v ng t eo P ật đ  về nước  n Dưỡng một g ây   n Dưỡng tức 

l  nước Cực Lạc    o quang lạ tức l  bấy lâu c ưa từng t ấy   o quang P ật, bấy 

g ờ mớ  t ấy nên gọ    o quang lạ   

11. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT PH N CH U  NG T NG - T N KHẢI 

PHƯ NG V  VI N QUẢ  

 ng K ả  P ương v  ông V ên Quả l   a  v  P áp sư, c uyên tâm quán tưởng 

T n  độ  Kế năm t áng, trong k   quán tưởng, đồng b ết t ân mìn  đến ao t ất bảo 
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đạ  trì  Trong ao có tấm m n báu lớn, t ân  a  ông l ền v o trong ấy, t ấy đức Quan 

 m v  T ế C í,  a  v   ồ Tát đang ngồ  trên  a  bửu tòa đ   L ên  oa, còn dướ  

tòa có ng ìn vạn  oa sen đầy dẫy   

Đức P ật      Đ  từ  ướng Tây lạ  ngồ  trên một cá   oa sen rất lớn, cả p óng 

  o quang c  ếu suốt mườ  p ương   ng K ả  P ương v  ông V ên Quả lễ P ật v  

bạc  P ật, T ưa Đức Đạ  Từ!   ả sử c úng sanh c     êm p ù  c   Ta b ), n y y 

t eo k n  dạy n  m P ật có được sanh về đây k ông    

P ật dạy: N ư n  m dan     u Ta đều được sanh về nước Ta, k ông có một 

ngườ  n o l  ngườ  n  m P ật, m  k ông sanh về được bao g ờ   

 a  ông K ả  P ương v  V ên Quả lạ  t ấy quốc độ k a, đất đa  bằng p ẳng, 

tr ng báu lướ  ngọc trên dướ  xen p a  Lạ  có một ông Tăng, từ xa đ  lạ  bảo K ả  

P ương v  V ên Quả rằng: Ta đây l  P áp Tạng vậy  t ền t ân P ật    Đ )   ở  do 

nguy n đờ  trước của ta nên nay đến đây rước  a  n   ngươ    

K ả  P ương v  V ên Quả, cũng cứ ngồ  trên xa báu đ  tớ  trước, lạ  b ết t ân 

mìn  ngồ  trên  oa sen báu  Lạ  ng e P ật T íc  Ca v  đức Văn T ù  ồ Tát, k en 

ngợ  c   T n  độ  Đ  tớ  trước, lạ  có một bửu đ  n rất lớn  Đ  n ấy có ba cấp đường 

bằng ngọc  Cấp đường t ứ n ất to n ngườ  t ế t c đ   Cấp đường t ứ  a  Tăng v  

t c p ân nửa  nửa Tăng nửa t c)   ước qua cấp đường t ứ ba duy có Tăng c ứ 

k ông có t c  Đức P ật c ỉ đó m  bảo  a  ông K ả  P ương v  V ên Quả rằng: 

P ong cản  đây, để d n  c o n ững c úng sanh c     êm p ù đề  c   Ta B ), 

ngườ  n o n  m P ật t ì sanh về ở đây  Vậy  a  ngườ   ãy tự gắng   

 ấy g ờ K ả  P ương, V ên Quả trực g ác t ức dậy  xuất đ n ), kể c uy n c o 

các đồ đ   đ  tử) ng e sự tíc  n y  Qua   ng y sau,  a  ông k ông b n  tự n  ên 

ng e t ếng c uông, t ế m  các ngườ  k ác k ông ng e   ng K ả  P ương v  V ên 

Quả nó : T ếng c uông ấy l  cá  v  c của ta, nó  rồ  vu  vẻ trong g ây lát  a  ông 

đồng lâm c ung một lượt  vì đồng một t n  ng   p)   

12. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT CH N CH U -  NG T NG T N T  GI C  

 ng Tự   ác, do có p át nguy n m  được đức Quán T ế  m  ồ Tát, dẫn ông 

đến yết k ến P ật A    Đ    ấy g ờ ông Tự   ác tự mừng t ầm mìn  có n ân 

duyên vớ  đức Đạ      óa độ  L ền đ  x n t ền đúc tượng đức Đạ     Quán T ế  m 

 ồ Tát, bề cao    t ước    m) dựng c ùa t ờ đó  Lờ  c úc nguy n đã t  n  tựu   
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Đêm đó can  ba t oạt có  a  đạo   o quang k m sắc  sắc v ng), ông t ấy Đức 

P ật      Đ  từ trong   o quang đằng vân g áng xuống có đức Quan  m v  đức 

T ế C í t eo  ầu  a  bên  P ật đưa cán  tay sắc v ng rờ đầu ông Tự   ác m  nói 

rằng: Ngươ  ráng g ữ lờ  nguy n đừng có cả  đổ , lấy v  c lợ  ngườ  l m trước n ất 

 lợ  vật v  t ên)  Rồ  đây  ãy sanh về ở trong ao t ất bảo, đâu c ẳng y lờ  nguy n  

Nó  rồ  ẩn mất  Các     năm sau, trong đêm ng y rằm t áng 7 t ấy có một ngườ  ở 

trong mây    n ra nửa t ân mìn ,  ìn  n ư ông trờ  Tỳ Sa Môn t  ên vương, cú  

xuống bảo ông Tự   ác rằng: Nay đã đến t ờ  kỳ đạ  đức  ãy về nước  n Dưỡng 

 T n  độ) rồ  vậy   ng Tự   ác ng e nó  l ền đến trước tượng đức Đạ     Quán 

T ế  m ngồ  k ết g  , m  t ác  óa  c ết)   

13. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT L C CH U -  NG T NG T N THIẾU KHANG  

 ng T  ếu K ang trong n ên    u Tr n  Quán năm đầu, đến đất Lạc  ạ nơ  

c ùa  ạc  Mã t ấy trong c ùa có một quyển k n  t ường p óng   o quang c  ếu 

sáng, ông t ò tay rút ra xem t ờ  l  quyển văn của ông T   n Đạo v ết để k uyên 

ngườ  n  m P ật vậy   

 ng T  ếu K ương ng ĩ rằng: Nếu ta có duyên vớ  quyển n y, t ì x n   o 

quang p óng ra lần nữa l m t n  Nó  c ưa dứt lờ ,   o quang l ền tủa ra lòa mắt  

T  ếu K ương t n sâu v o óc, l ền đ  qua đất Trường  n  k n  t  n ), lạ  n   t ờ 

có t ờ tượng ông T   n Đạo, cả b y lễ cúng   ng T   n Đạo ở trên  ư k ông ứng 

t ếng rằng: Ngươ  y t eo v  c của ta lợ  lạc c o ngườ  đờ , t ì công đức của ngươ , 

cũng đồng sanh về nước  n dưỡng vậy  Lạ  gặp một ông Tăng bảo rằng: Ngươ  

muốn dạy ngườ  n  m P ật,  ãy qua đất Tân Đ n , nó  rồ  ẩn mất  Đất Tân Đ n  

tức l  quận Ng  êm C âu  xứ Trung  oa) bây g ờ vậy   

T  ếu K ang b n qua xứ k a t ì ngươ  ở đất ấy c ưa có a  b ết n  m P ật, m  

ông T  ếu K ang g ảng lý n ân quả k uyên n  m, ngườ  ta lạ  còn g ét  ơn nữa  

T  ếu K ang mớ  tìm các  đ  x n t ền về d  các đứa con nít c o nó v  dạy P ật   

   Đ  l  bổn sư của các em, nếu các em n  m được một t ếng, ta c o một đồng t ền  

Các đứa con nít  am t ền, t eo t ếng ông n  m m  n  m t eo  Sau một t áng ngo  , 

các em n  m P ật x n t ền số đông   

 ng T  ếu K ang mớ  bảo lạ :  ễ n  m P ật    t ếng ta mớ  c o các em một 

đồng t ền, các em cũng ng e lờ  cứ n  m  N ư vậy n  m suốt một năm   ấy g ờ 

k ông luận kẻ lớn ngườ  n ỏ, kẻ quý ngườ  t  n,  ễ t ấy mặt ông T  ếu K ang thì 

đều n  m      Đ  P ật  Vì duyên cớ n ư trên, c o nên ngườ  n  m P ật đầy cả 

đường lộ, n  m P ật t uần t  c, k ông còn a  dùng t ếng t ô t c    a đìn  cư xử, 
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bạn b  g ao t ếp, trước cũng n  m P ật rồ  mớ  nó  c uy n  T ật l  Cản  cuộc 

t uần p ong m  t c, t  ên  ạ đờ  sống vu  t ú l m sao! 

Sau ông T  ếu K ang qua nú    Long k ến lập đạo tr ng T n  độ  Lập đ n ba 

cấp rủ ngườ  ng y đêm n  m P ật  T  ếu K ang trước xướng n  m Nam mô      

Đ  P ật, kế các ngườ  n  m rập t eo  K   ông T  ếu K ang đương xướng các 

ngườ  bên cạn  có ngườ  t ấy một v  P ật, từ trong m  ng bay ra   ướng luôn    

t ếng t ì có    v  P ật cũng từ trong m  ng bay ra l ền luôn n ư xâu c uỗ    ng 

T  ếu K ang  ỏ : Các ngươ  t ấy P ật c ăng  N ư ngườ  n o t ấy t ì quyết đ n  

sanh về T n  độ   

Song trong số ngườ  lễ P ật, mấy ng ìn ngườ , n ưng cũng có ngườ   o n to n 

k ông t ấy  do t  ếu lòng t  n  vậy)   

Sau rốt ông dạy ngườ , p ả  đố  vớ  nước  n dưỡng p át k ở  tâm c o tăng 

t ắng  c í t  n  tâm) v  vớ  c     êm p ù đề  c   Ta b ), p ả  sanh tâm n  m 

c án   

 ng lạ  nó :  ết t ảy các ngươ  trong g ờ p út n y, m   ễ a  t ấy được   o 

quang, mớ  t ật l  đ  tử ta  ngã c ân đ  tử), nó  xong l ền p óng   o quang lạ v   

đường m  v ên t c   c ết)   

14. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT TINH CH U -  NG T NG T N “DU  NGẠN”  

 ng  uy Ngạn, c uyên tu p áp T ập L c Quán     p áp t  ền đ n )  N ân 

k   xuất đ n , t ấy đức Quán T ế  m v  Đạ  T ế C í  a  v   ồ Tát,    n t ân ở 

g ữa k ông trung,  ồ  lâu m  c ưa d  t   uy Ngạn, cú  đầu đản  lễ sa nước mắt, m  

t an rằng:   ! May p úc c o n  c n ãn ta được t ấy  ìn  tượng Ng  , n ưng t ếc 

đờ  sau k ông truyền lạ    

Vừa nó  dứt lờ , vừa ưa đằng k a có  a  ngườ  song song đ  lạ , tự xưng mìn  

 ọa sĩ, trong c ưa bao lâu, vẽ rồ   a  bức tượng của  a  v   ồ Tát  Vẽ rồ   a   ọa sĩ 

đâu mất  Đ  tử t ấy lấy l m lạ  ỏ    uy Ngạn nó :  a  ngườ  ấy đâu k ông p ả  l  

 ọa sĩ!  uy Ngạn lạ  nó : Thì kỳ ta về Tây p ương đã tớ  rồ , trong các đ  tử có 

ngườ  n o muốn t eo, t ờ  sáng ng y nó  c o ta b ết  Có tên T ểu Đồng Tử nó : 

T ầy c o con t eo t ầy đ  về   uy Ngạn nó : Nếu có muốn đ  t eo ta t ì nên về n   

nó  vớ  t ân p  , t ân mẫu ngươ  đã   
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Lúc Đồng Tử về nó   C a mẹ nó cườ  mắng m  nó  rằng: Con đừng có nó  c ơ  

k ông nên  Đồng Tử trở về c ùa, dùng nước t ơm tắm gộ , tớ  trước tượng P ật   

   Đ  ngồ  tréo k ết g   m   óa vãng   

Có ngườ  lạ  c o ông  uy Ngạn  ay  Ngạn tớ  vỗ va  nó m  rằng: Ngươ  l m 

t   g ả  ầu ta, sao m  đ  về trước ta vậy  Nó  rồ  cầm bút, đốt  ương, tớ  trước 

tượng  a  v   ồ Tát, l m b   k  n ư vầy:  

Quan  m trợ v ễn t  ếp  

T ế C í p   d êu ng  n   

 ửu bìn  quang t ượng   ển  

 óa P ật đản  t ền m n   

C  du t ập p ương sát  

Trì  oa  ầu cửu sanh . 

Nguy n dĩ Từ b  t ủ  

Đề tượng cộng Tây   n   

N  ĩa  à 

Đức Quan  m xa nương dìu dắt  

Đức T ế C í tớ  rước đem về  

 ửu bìn  trên mão b y tỏ r   

 óa P ật trước đầu    n quang m n   

Đồng đạo mườ  p ương cùng các c    

Cầm  oa c ờ c ực sanh c ín p ẩm  

Nguy n cán   tay) từ b  ng   n  ếp t ọ  

 ắt dìu về đến cản  Tây   n   Tây p ương)  

V ết k  xong, l ền bảo các đ  tử xúm lạ  trợ n  m  n  m P ật)  Mỗ  ngườ  đều 

cất t ếng n  m Nam mô      Đ  P ật,  uy Ngạn mở mắt ngó về  ướng Tây, rồ  

cú  đầu ríu ríu đ    

15. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT TRƯỜNG AN - NI C  PH P DANH “TỊNH 

CH N”  

Cô T n  C ơn, ở đất Trường  n, nơ  c ùa Tíc  T   n, mặc áo bá nạp, đ    n  

k ất  k ất t ực), cả đờ  tán  các  k ông sân, t ng k n  K m Cang mườ  muôn bộ, 

c uyên t n  n  m P ật   

Trong n ên    u   ển K án  năm t ứ  , n  ễm b n  bảo các đ  tử rằng: Ta nộ  

trong t áng năm n y, m  mườ  p en t ấy P ật      Đ ,  a  p en t ấy t ế g ớ  Cực 
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Lạc, trên  oa sen báu, Đồng tử g ỡn c ơ   Ta c ắc được vãng sanh về t ượng p ẩm  

Nó  rồ  ngồ  k ết g   m  t ác  óa   o quang c  ếu sáng cả c ùa   

 Nếu tu mãn báo t ân n y, được vãng sanh về Tây p ương, từ trong  oa sen 

sanh,  óa l m t ân n ư Đồng Tử  đứa n ỏ), ngườ  tu T n  độ t uần t  c, t ấy 

Đồng tử c ơ  g ỡn nơ  ao t ất bảo, t ì ngườ  đó được b ết mìn  c ắc sanh về T n  

độ)   

16. ĐỜI ĐƯỜNG  NG PH NG CH   

 ng P òng C ữ c ết g ấc,  ồn xuống dướ   m p ủ ra mắt vua   êm La  Vua 

nó : Cứ tra trong sổ bộ t ì t ấy n   ngươ  đã có lần k uyên một ông g   n  m P ật, 

m  ông ấy đã sanh T n  độ, n ờ p ước ấy, ngươ  cũng được sanh về T n  độ, c o 

nên ta mờ  ngươ  đến đây c o t ấy n au   

P òng C ữ đáp: Ng y trước tô  có nguy n t ng K n  K m Cang một muôn bộ 

v  qua non Ngũ Đ  , l m lễ đức Văn T ù  ồ Tát nên c ưa muốn vãng sanh.  

Vua nó : T ng k n  l m lễ vẫn l  v  c tốt, song m  sao c o bằng sớm sanh về 

T n  độ  Vua b ết c í  ướng của ông k ông t ể ngăn, b n t ả về   o đây, t ì b ết 

k uyên ngườ  tu n  m, c ẳng n ững được vãng sanh, m  lạ  cảm động đến c ốn u 

m n  nữa vậy   

17. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT TRƯỜNG AN -  NG L  TRI DI U  

 ng Tr    êu g ỏ  t ông k n  T n  độ  Lập năm  ộ  n  m P ật, ông l m v  sư 

p ạm trong đạ  c úng  Sau n ân có b n  t oạt nó : Ta nay n  m Đức P ật  òa 

T ượng để đ  về vậy  Nó  rồ , rửa mặt súc m  ng, bưng lư  ương ra trước n   đản  

lễ P ật   ỗng ng e g ữa t an  k ông có t ếng nó  b   k  n ư vầy  

 áo n ữ Lý Tr    êu, 

Công t  n  quả tự c  êu  

 ẫn quân sanh  T n  độ  

Tương n ĩ t ướng k m k ều  K m Đ  )  

N  ĩa  à: 

T n ngươ  Lý Tr    êu 

Công t  n  quả tự được. 

 ắt ngươ  về T n  độ  

Đem ngươ  lên đ   v ng  
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 ng Tr    êu ng e rồ , lu  lạ  g ường ngồ  m  qua đờ   C úng n ân ng e mù  

 ương lạ, từ góc trờ  p ía Tây bay lạ  rồ  bay đ    ết ng e t ơm gọ  l  bay đ )   

18. ĐỜI ĐƯỜNG PHỐ THƯ NG ĐẢNG - C  DAO     

Cô  ao   , n ờ b  P ạm  ạn  k uyên tu n  m dan     u P ật      Đ   K   

lâm c ung t ấy P ật v   ồ Tát đến rước   ao    bạc  P ật rằng: Con c ưa k p đến 

tạ b  t b  P ạm  ạn  vì b  có ơn dạy con n  m P ật, x n P ật nán đợ  dùm con một 

c út  P ật đứng g ữa  ư k ông, c ờ b  P ạm  ạn  đến, cô  ao    lễ tạ ơn rồ , 

đứng m  t ác  óa  c ết)   

19. ĐỜI ĐƯỜNG ĐẤT TỊNH CH U - V   NG  N TỊNH V N  

Vợ ông T n  Văn đau lâu tạ  g ường, T n  Văn k uyên vợ n  m dan     u P ật 

     Đ , t n t eo n  m  a  năm k ông dứt, l ền t ấy c   T n  độ, b n nó  vớ  ông 

T n  Văn rằng: Tô  t ấy P ật rồ , t áng sau tô  c ắc đ  về  Lạ  đem đồ ăn dâng c o 

c a mẹ, v  từ tạ c a mẹ rằng: Con nay t eo P ật đ  về    n c a mẹ v  c ồng ở lạ  

ráng tu n  m, c ừng về Tây p ương t ấy n au  Nó  rồ  qua đờ   n ắc lạ    ng y 

trước t ấy  oa sen, lớn bằng vừng mặt nguy t)   

20. ĐỜI ĐƯỜNG  NG TRƯ NG CHUNG QU   

 ng C ung Quỳ, l m ng ề sát gà mắc ng   p báo   ỗng t ấy một ngườ  mặc 

áo đỏ đuổ  bầy g  đến nó  mổ mổ, bầy g  xúm lạ  mổ  Mổ bốn p ía rồ  lạ  mổ lên 

trên  a  con mắt đổ máu, c  u k ổ đau n ức  Có ông t ầy vì trương đốt  ương n  m 

dan     u P ật      Đ  v  bảo ông k a n  m, C ung Quỳ n ất tâm n  m  T oạt vậy 

ng e mù   ương t ơm bát ngát đầy n  , vu  vẻ m  qua đờ    

21. ĐỜI ĐƯỜNG  NG TRƯ NG THIỆN H A  

 ng T   n  òa l m ng ề sát trâu, mắc ng   p báo, k   lâm c ung t ấy bầy 

trâu nó  t ếng n ư ngườ  rằng: Ngươ  sát ta, nay ta báo oán  T   n  òa cả sợ, nó  

vớ  vợ rằng: Mau t ỉn  t ầy đến cứu ta!  ng Tăng đến g ảng Trong T ập L c 

Quán K n  có nó :  ằng ngườ  k   lâm c ung tướng đ a ng c có    n ra, t ì c í 

tâm n  m    t ếng dan     u P ật Nam mô      Đ  P ật, t ì l ền được vãng sanh  

về T n  độ   

T   n  òa nó : C ắc v o đ a ng c quá! Rồ  k ông k p bưng lư  ương, tay trá  

cầm lửa, tay p ả  cầm nắm n ang, xoay mặt về  ướng Tây c uyên t  ết n  m P ật  
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C ưa đầy    t ếng, T   n  òa nó : Ta t ấy P ật      Đ  từ Tây p ương đến, c o 

ta một cá  tòa báu  Nó  rồ  lâm c ung   

22. ĐỜI T   ĐẤT THẠCH TẤN QUẬN PH NG TƯỜNG  NG CHÍ 

TH NG  

 ng C í T ông, t ấy ng   Trí   ả Đạ  Sư l m ng   t ức T n  độ lưu truyền, 

k ông x ết vu  mừng, k ông n ổ  ướng Tây, k ông ngồ  xoay lưng về  ướng Tây, 

c uyên tâm tu tấn  Sau t ấy c  m  ạc  Hạc, K ổng Tước bay lớp lang, từ  ướng 

Tây đến  Lạ  t ấy  oa sen, tướng   o quang, nở, búp ở trước mặt   ng C í T ông 

nó :  ạc  Hạc, K ổng Tước l  c  m ở cản  T n  độ, còn tướng   o quang  oa sen 

l  c ỗ ta gá sanh về vậy  T n  độ đã    n rồ    ng l ền đứng dậy lễ P ật, ngó P ật 

m  qua đờ   Lúc p ần  óa  t  êu), có năm sắc mây l n , đan  p ủ trên lửa   

23. ẤP QUỐC S , CH A V NH MINH - NG I THỌ THIỀN SƯ  

Ng   T  ền sư tên   ên T ọ, vốn ngườ  đất Đơn  ương  Sau qua đất  ư   ng  

 ồ  n ỏ t ng K n  P áp  oa  Lúc ra l m quan  uy n,  ằng lấy bớt t ền quan  Tra 

ra t ì ông lấy số t ền ấy, để cứu vật p óng sanh  Tr ều đìn  xét tộ  đáng c ết, dẫn 

đến c ỗ xử trảm  T ền Vương  Vua, c ủ t ền), sa  ngườ  t eo dò xét, nếu n an sắc 

b ến đổ  t ì l ền trảm  c ém)  Nếu k ông b ến đổ  về tâu lạ   Quả n  ên, tớ  g ờ gần 

xử trảm n an sắc k ông đổ , m  lạ  c ng vu  tươ  nó  “C ết một mạng, m  cứu 

được n  ều mạng, dù c ết cũng sung sướng nơ  lòng”   

Quân  ồ  tr o báo t n  Vua b n t a được sống v  c o đ  xuất g a l m ông Tăng  

Trong k   ng   đang t am t  ền quán tưởng, t ấy đức Quan  m dùng nước cam lồ 

rướ  m  ng ông, ông được b  n t   của đức Quan T ế  m, t uyết p áp vô ngạ   K   

xuống bút l  t  n  sác    ng v ết bộ sác  n an đề l  “Vạn T   n Đồng Quy tập” 

v  bộ “Tông Kín  L c” v v    cộng v   trăm quyển  Ng   l m tr  trì nơ  c ùa Vĩn  

M n , non Tuyết Đậu   

Mỗ  ng y t ng     v  c     p ương P ật,   đờ  P ật,   Đức N ư La , v     

P ật, cộng     v  c), t n  tấn tu Tây p ương  Lâm c ung, ngồ  qua đờ , k   p ần 

 óa xong, dựng một bửu t áp   

 ấy g ờ có ông Tăng, mỗ  ng y tớ  đ  n  ễu v  lễ bá  cá  t áp ng    Ngườ  đờ  

t ấy lấy l m lạ  ỏ , ông Tăng đáp: Tô  l  ông sư quận P ủ C âu vậy  N ân đau 

nặng,  ồn đến  m p ủ, đền   êm Vương, vua nó  Mạng n   ngườ  c ưa tớ  t a về  

T ấy bên cạn  đền có cá  bức tượng  ìn  một ông Tăng k ô  ngô ng  êm ng    
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Vua   êm La bảo tô  đến lễ bá  cúng dường  Tô   ỏ  Tượng n y l  a   Tên quân lạ  

đáp: Ng   T ọ T  ền sư ở c ùa Vĩn  M n ,   ng C âu vậy   

P  m a  c ết, cũng đều đến c ỗ n y, c ỉ có một ông Tăng n y, k ông đến c ỗ 

n y, m  l  đã sanh về bậc t ượng p ẩm t ượng sanh, bên t ế g ớ  Tây p ương Cực 

Lạc k a rồ   Nên vua tô  vẽ tượng n y t ờ nơ  đây để cúng dường kín  trọng   

Tô  ng e t ế nên tô  p át tâm đến đây n  ễu t áp v  lễ bá    o đây m  t ấy 

ngườ  t n  tấn n  m P ật được  m P ủ vua   êm Vương c ẳng n ững  oan  ỷ v  

lạ  còn kín  trọng bộ  p ần   

24. ĐỜI TỐNG ĐẤT MINH CH U -  NG T NG T N KHẢ C U  

 ng K ả Cửu t ường t ng K n  P áp  oa c o nên ngườ  đờ  kêu ông l  ông 

Cửu P áp  oa cả bìn  sanh tu ng   p T n  độ  Tr ều vua Nguyên  ựu năm t ứ  , 

tuổ    , ông ngồ  m  t c    a ng y sống trở lạ  t uật v  c T n  độ n ư trong K n  

T ập L c Quán nó : T ấy đ   L ên  oa đều nêu ngườ  n o sanh về có tên v   ọ 

 ẳn  ò . Một cá  Tử K m đ  , nêu rằng: Tr ều Đạ  Tống p ủ T  n  Đô, c ùa Quảng 

  áo, ông Cửu P áp  oa đã sanh  trong đó  Lạ  một cá  K m đ  , nêu rằng Đất 

M n  C âu ông Tôn T ập N   Loan, được sanh trong đó  Lạ  một cá  K m đ   nêu 

rằng:  ng Cửu P áp  oa Đ    đ   n y để d n  c o ông Cửu P áp  oa)  Lạ  một 

cá  Ngân đ  , nêu rằng: Đất M n  C âu    Từ Đạo Cô Đ    Đ   n y để c o b  Từ 

Đạo sanh  về ngồ )   ng Cửu P áp  oa, t uật câu c uy n của ông đã t ấy, xong lạ  

c ết luôn  Các    năm, b  Từ Đạo c ết, mù   ương lạ đầy n    Lạ  các     năm, 

ông Tôn T ập N   Loan qua đờ , n ạc trờ  réo rắt từ p ía Tây xíc  lạ , g ây lâu mớ  

 ết   

25. ĐỜI TỐNG, NON CẤU K ,  NG KIM TH I C NG  

 ng T á  Công, tên T íc  l m ng ề c    lướ   Một bữa đổ  ng ề l m  l m 

ng ề k ác), c uyên n  m P ật      Đ  mỗ  ng y một vạn t ếng, c ay lạt tu   n , 

k ông  ề tạm bỏ  Sau k ông tật b n , c ỉ nó : Ta t ấy P ật      Đ  cùng Quan 

 m, T ế C í, ở trước cửa, ta nay về T n  độ vậy  Qua ng y sau lạ  nó : Ta đã t ấy 

 oa sen v ng đến rước ta vậy   ng cầm lư  ương ngồ  yên bắt ấn m  qua đờ   

 ương t ôn xa gần a  cũng ng e âm n ạc, mù   ương bát ngát, p ưởng p ất cả 

ng y k ông p a   K   ấy, n ằm t ờ  kỳ vua C án   òa năm t ứ     

26. ĐỜI TỐNG, ĐẤT Đ M CH U -  NG HU NH ĐẢ THIẾT  
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 ng  uỳn  Đả T  ết, vốn ngườ  trong quân lín  l m ng ề đập sắt, mỗ  k   đập 

sắt, n  m      Đ  P ật k ông ngớt t ếng   

Một  ôm k ông b n , ông mượn ngườ  bạn bên xóm v ết dùm b   k  để ông  n 

ấn tống, được k uyên n  ều ngườ  n  m P ật   

    k  n ư vầy  

Đ n  đ n  đang đang 

Cửu luy n t  n  cang 

T á  bìn  tương cận 

Ngã vãng Tây p ang   

Dị      ĩa  

Cổn cổn cản cản 

Luy n lâu t  n  cứng 

T á  bìn  gần đây 

Ta về Tây p ang  

Đọc b   k  rồ , vu  vẻ ngồ  qua đờ  n ư ngủ      k  n y truyền bá đất  ồ Nam 

rất rộng, ngườ  n  m P ật rất n  ều   

27. ĐỜI TỐNG, PHỦ L M AN, L NG H A NH N,  NG NG  

HU NH  

 ng Ngô  uỳn , trước l m ông Tăng, sau  oàn t c, trước sau  a  đờ  vợ, sanh  

được  a  đứa con, ng ề rượu t  t, k ông ng ề gì k ông l m, t ậm c í l m bồ  bếp 

c o ngườ  nữa  Mỗ  k   cắt cổ g , sát v t, các vật mạng tay cầm đưa lên nó       

Đ  P ật, mau t ác k ếp  t ân) n y đ , rồ  g ết, n  m P ật v   t ếng  Mỗ  k   xắt t  t, 

một mặt xắt t  t, một mặt n  m      Đ  P ật, t ường n  m P ật k ông t ô    ạy 

ngườ  trong t ôn, n  m k n , l m p ép sám  ố , v  k uyên ngườ  n  m      Đ  

P ật  Sau trên con mắt sanh bướu  mọc m t) n ư trứng g  rất sợ  ã   Tạo một am 

cỏ  t ảo am) c  a t   sản của cả  c o vợ con, rồ  ông ng y đêm n  m P ật sám  ố   

Qua đờ  vua T   n  ưng năm t ứ   , mùa T u ông dặn ngườ  b  con trong l ng 

rằng: Ng y ma  g ờ Tuất, tô    uỳn ) đ  về Tây vậy  Ngườ  tưởng nó  c ơ  cườ   

 uỳn  đem c én bát, nồ , trác , c o ngườ  ta  ết  Qua buổ  c  ều ng y sau ngỏ 

 nó ) c o các đạo  ữu tên  ạn     rằng:   ờ đây   uỳn ) đ  sắp gần đến,  ãy cao 

t ếng n  m P ật  trợ n  m) g úp tô , lấy áo vả  đổ  rượu uống l ền v ết b   t ng n ư 

vầy: 

Tợ tửu g a  k ông 

Vấn t âm t  ền Tông 

Dị      ĩa  

Tuồng, rượu vốn k ông 
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K m n ật trân trọng 

M n  n ật t an  p ong   

 ỏ  c   t  ền tông 

Ng y nay trân trọng 

Ng y ma  thanh phong. 

Đạ  ý b   t ng n y  Câu “Tuồng, rượu vốn k ông” l  nó  muôn p áp rản  rang 

k ông dín  mắc, còn có tu c   nữa m  p ả  n ọc  ỏ  tớ  T  ền tông  p áp tu t am 

t  ền)   

Câu “Ng y nay trân trọng” l  nó  cá  n ân n  m P ật c í t  n    

Câu “Ng y ma  t an  p ong  g ó mát)” l  nó  kết quả của sự n  m P ật, l  

được g ả  t oát  ay được vãng sanh về T n  độ   

 ng v ết b   t ng xong, ngồ  vững c ắp tay n  m P ật  Kêu nó  một t ếng P ật 

đến rồ  l ền tắt  ơ    

28. ĐỜI TỐNG    KINH VƯ NG PHU NH N  

Trong n ên    u tr ều vua Nguyên  ựu, b  K n  Vương Phu N ân, cùng vớ  kẻ 

tỳ t  ếp  tô  tớ) ba, t n  tu n  m P ật, trong đó có một ngườ  t  ếp g ả  đã , b  p u 

n ân t ét v  đuổ   T  ếp k a  ố  ngộ t n  tấn, lâu rồ  nó  vớ  các ngườ  t  ếp k ác 

m  rằng: Tô  đêm nay sẽ sanh về Tây p ương   

Quả t ật đêm đó, mù   ương t ơm lạ đầy n  , t  ếp ấy k ông b n  m  qua 

đờ   Sáng ng y mấy ngườ  t  ếp  tớ) đồng sự  đồng một v  c g úp đỡ c ủ n  ) tớ  

t n c o b  p u n ân  ay rằng  Đêm  ôm qua tô  c  êm bao t ấy t  ếp đã c ết k a, 

về dặn gử  lờ  g ã từ b  n ư vầy: Tô  n ờ ơn b  p u n ân dạy quở, tô  tu Tây 

p ương  n  m P ật), nay đã được vãng sanh, cảm đức b  vô lượng   

   p u n ân đáp l  k ông t n v  nó  p ả  nó m  c o tao cũng c  êm bao t ì tao 

mớ  đáng t n  Quả t ật đêm đó, k uya lạ  b  p u n ân c  êm bao, t ấy vong t  ếp 

về tự trần cảm tạ lờ  y n ư trước  n ờ b  dạy quở tô  tu Tây p ương v v   )  

P u n ân  ỏ :   ả sử ta đ  về Tây p ương có được c ăng  T  ếp đáp Được, 

n ưng b  đ  t eo tô , p u n ân t eo đó, t ấy  ồ ao rộng lớn,  oa sen  ồng,  oa sen 

trắng lăng xăng, lớn có n ỏ có,  oặc có bông t ì  éo, có bông k ô, đủ t ứ k ông 

đồng   
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P u n ân  ỏ  N ư vậy đó l  vì sao  T  ếp trả lờ : Đây đều l  trong t ế g an, 

m  c ín  l  ngườ  p át tâm tu Tây p ương vậy  Vừa p át một n  m t ì sen trong ao 

mọc lên một đóa  oa   ằng tâm nguy n t n  tấn t ì  oa sen mỗ  ng y nở tốt, c o 

đến lớn n ư bán  xe   ằng tâm nguy n t oái lui thì  oa sen mỗ  ng y mỗ  k ô  éo, 

c o đến p út cùng l   ư r ng   

Kế t ấy một ngườ  ngồ  trên  oa sen, c éo áo p ất p ơ lu  tớ , mũ ngọc an  lạc 

trang ng  êm t ân mìn   P u n ân  ỏ : Đây l  ngườ  n o  T  ếp đáp  ng  ương 

K  t vậy  Lạ  t ấy một ngườ  ngồ  trên đ    oa  T  ếp c ỉ Còn đây l  c ú Mã Vu 

vậy   

P u n ân  ỏ : Còn ta sanh về c ỗ n o  Ngườ  t  ếp dẫn đ  cỡ v   dặm xa xa 

trông t ấy một đ   v ng xẹt   o quang c  ếu d  u  T  ếp nó : Đây l  c ín  c ỗ của 

p u n ân  óa sanh bậc t ượng p ẩm t ượng sanh vậy  P u n ân bây g ờ t ức g ấc, 

 ỏ  t ăm ông  ương K  t v  Mã Vu, t ì K  t đã c ết rồ  còn Vu t ì còn mạn  g ỏ    

T ế c o nên b ết rằng: Ngườ  tu t n  tấn k ông lu  s t ấy, t ân tuy ở c   Ta   , 

m  t ần t ức đã gá sanh bên c   T n  độ vậy  Sau b  p u n ân đến ng y sinh n ật 

 gọ  l  ng y đáo tuế)     bưng lư  ương, đốt n ang đứng trước tượng đức Quan 

T ế  m cúng dường cầu nguy n  Các con v  c áu, sắm lễ dâng  c úc t ọ) n ưng 

m  t ấy b  đứng trước tượng đức Quan T ế  m  ồ Tát một các  t ẳng t ốn v  

ng  êm trang, co  lạ  t ì  ồn đã đ  đâu c ỉ có cá  xác còn lạ    

29. ĐỜI TỐNG    QUAN  M HU ỆN QU N  

    uy n Quân, tên Ngô t  , c ồng b  l  ông Lữ  oằng, quan c ức V ên 

Ngoạ  Loan cũng tỏ ngộ P ật lý   a  ông b   c ồng v  vợ) đều l  ngườ  tra  g ớ  lo 

tu     Ngô T   có  a  đứa t   nữ  gá   ầu) cũng k ông ăn đồ cá t  t, gắn bó lo l m 

P ật sự   

 ôm nọ một đứa t   nữ,  am mộ v  c tu t  ền   áo t ân đã mãn, trả xác tứ đạ  

lạ  c o c    ồng trần, ôm một l n  tán  vu  tươ , vừa nó , vừa cườ , xuất t ần ra 

k ỏ  t ể, n ư ve k a lột vỏ vậy  Còn một đứa t ứ  a , t ì g ữ g ớ  cần k ổ  oặc có 

k   trọn t áng k ông ăn, một ng y uống nước một lần     Ngô t  , t ng c ú Quán 

T ế  m uống một c én nước mát m  t ô    ỗng t ấy sen v ng đỡ c ân ba bông  

Lạ  v   ng y t ấy một cá  đầu gố   P ật)  Lạ  v   ng y t ứ  a , t ấy cá  mìn   P ật)  

Lạ  v   ng y t ứ ba, t ấy cá  mặt v  con mắt  P ật v   ồ Tát)   a bông sen v ng 

xét lạ  t ì l  c ín  g ữa Đức      Đ , còn  a  bên t ì Quan  m, T ế C í  a  v   ồ 

Tát vậy   
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Lạ  t ấy cả đường đ  n quốc g ớ   đền đ   c   nước) r  r ng n ư t ấy c ỉ trong 

b n tay trong k   xòe tỏa,   ển n  ên l  một c   T n  độ      ỏ  gã t   nữ tường tận  

T   nữ đáp c   Tây p ương k a đều l  c   t an  t n  c ỉ to n ngườ  nam, đ  k n  

  n , vu  c ơ  k ông có nữ n ân vậy   

   Ngô t   lạ   ỏ : C   k a Đức P ật t uyết l m sao  T   nữ t ưa: Tô  mớ  

được T  ên n ãn  c ỉ t ấy được) c ớ c ưa được T  ên n ĩ vậy c ưa ng e được  

C o nên tô  c ỉ t ấy ngườ   ỏ  P ật đáp v  P ật c ỉ t ì tô  t ấy có P ật c ỉ vậy 

t ô   C ớ P ật Ng   t uyết p áp l m sao t ì tô  k ông ng e được   

   Ngô t    ỏ : Tại sao t  ên n ãn l  con mắt t ấy, T  ên n ĩ l  lỗ ta  ng e, m  

n   ngươ  nó  c ỉ t ấy được, m  k ông ng e được   

Đáp: C ưa c ứng được p áp T  ên n ĩ vì n ư ngườ  tuy có lỗ ta  m  b  đ ếc 

c o nên dù có lỗ ta  m  k ông t ể ng e được  Còn c ứng được p áp T  ên n ãn rồ  

cũng n ư kẻ, con mắt  ết b n  l n  sáng lạ , t ì lẽ dĩ n  ên, ngó t ấy đều được 

sáng suốt   

T   nữ l  tô , t ấy n ư vậy, cả ba năm nay, c ưa từng có một n áy mắt n o, m  

k ông từng t ấy trước mặt  Kế bỗng n  ên cảm b n  tự nó : Tô  vãng sanh   Nó  

vừa rồ  l  vừa ng ỉ t ở   

   Ngô t  ,  uân mãn T u qua, một lòng t ờ kín  đức Quán T ế  m, đem  ết 

tâm  ồn, gở  đường sanh tử, tưởng có l n  ng   m  Mỗ  k   trong t n  t ất b  r n  

vò, lu, v  bìn , sắp để v   c  c cá  trong t ất, múc nước rót vô đầy mấy cá , rồ  tay 

cầm c n  dương t ng c ú Đạ  b  t ấy đức Quan  m p óng quang trong mấy cá  

đựng nước  Nước ấy dùng c o mấy ngườ  b n  uống l ền được l n  mạn    o vì 

t ng c ú nước ấy lâu ng y v  nước ấy dù để mấy năm cũng k ông  ư   ô ), gặp t ết 

Đạ    n  trờ  lạn ) cũng c ẳng đông đặc  Nên ngườ  đờ  tặng    u b  l  Quan  m 

 uy n Quân   

30. ĐỜI TỐNG    PH NG THỊ PHU NH N  

 Ngườ  đ n b , c ồng l m quan t eo t c xưa gọ  b  p u n ân)  

P u n ân, tên P áp Tín, tặng    u T  ếu Sư, con gá  ông  ứa Tuân, gả c o 

quan Tuyên Sứ l  ông Trần Tư Cung   ồ  n ỏ  ay b n , k p gả b n  lạ  c ng  ung, 

Lương y nó : C ứng b n  ngo   k oa dược  ng ĩa l  k ông có t uốc tr  l n  được)  

Một  ôm p u n ân đến c ùa, ra mắt ng   Từ T ọ T âm t  ền sư  ỏ  t ăm p ương 

dũ tật  l n  b n )  Ng   T âm Sư dạy trì tra  n  m P ật, p u n ân dẹp  ết đồ máu 
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t  t, v  dùng đồ trang sức vớ  bao n  êu y p  c quý g á, trả  nơ  t áp  đ  n P ật) để 

cúng dường P ật   

C uyên n  m p áp môn Tây p ương, đ  cũng Tây p ương, ngồ  cũng Tây 

p ương, lúc ăn, lúc ng ỉ cũng Tây p ương, nó , nín, động, t n , cũng Tây p ương, 

c âm nước,   ến  oa cũng Tây p ương, t ng k n  đ  đường cũng Tây p ương, 

trong một p út ng ỉ, đ ều l n  mảy may cũng  ồ   ướng, l m cầu bến để đ  về Tây 

p ương, cả trong    năm trường, k ông c út b ếng trễ  Tâm an t ể k  n, t ần k í 

c ẩm  ẩm, ngườ  a  đều tôn trọng, t ờ  g an t ăm t ẳm  Một  ôm t oạt v ết b   k  

n ư vầy:  

Tùy duyên n ậm ng   p  ứa đa n ên 

Uổng tác lão, ngưu, v  can  đ ền 

Đã d  p t ân tâm tao qu  k ứ 

M ễn g ao tỷ k ổng t ọ n ân x êng  

N  ĩa  à                                     

T eo duyên mắc ng   p bấy n  êu năm                                                                 

Luống l m trâu lão bắt c y ruộng 

Tóm dẹp t ân tâm sớm đ  về 

C o k ỏ  lỗ mũ  c  u ngườ  xỏ  

                                             

   con trong  ọ lấy l m lạ k ông   ểu nó  cá  gì  P u n ân đáp: Ta l m k  về 

Tây p ương, c ớ có cá  gì đâu m  lạ  Kế có b n  nằm, vừa có c út  ơ  ngặt ngợp, 

b  l ền gượng ngồ  dậy nó : T ân ta qua T n  độ     n lễ P ật      Đ , Quan  m 

bên tả ngó, T ế C í bên  ữu xem  Trăm ng ìn muôn ức t an  t n  P ật tử, cú  đầu 

c  o ta về c   nước   oặc t ấy cung đ  n, rừng, ao,   o quang báu lạ, g ống  n n ư 

trong K n   oa Ng  êm, cùng K n  T ập L c Quán đã nó   Đêm đó, ngườ  trong 

g a quyến ng e mù   ương lạ t ơm lừng ng o ngạt, trong đờ  xưa nay c ưa từng 

ng e cá  t ơm n ư  ương ấy  Sáng ng y cũng y n ư l  t ường t   tỳ, đồng nữ đến 

p  ng sự  ạ  ầu  T ì chỉ t ấy b  để lạ  một tòa n   v ng ngọc  t ân tứ đạ ) m  t ức 

t ần đã đ  đâu vắng  L m lễ tr  tỳ  t  êu) cả   ng y m  t ây  ìn  n ư k   còn sống   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT HẾT QU ỂN N M  

VI - QU ỂN 6 - CH C QUỐC HỌC TẤN S  (    V     N  t H u 

Soạ )  

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó   Ngườ  tu T n  độ, nên tùy trường  ợp, ra công 

l m l n , để g úp sự tu   n  mau t ến tr ển, c o nên quyển n y, tên l  quyển 

K U  N     Nếu ngườ  n o k ông b ết c ữ, n ờ trang từ n ân quân tử, p át tâm 

 ồ Tát, vì k a g ả  nó   Đây cũng l  một sự bố t í rất lớn   
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Nộ  dung của quyển n y “trước, sau” t ứ lớp, từ gần đến xa, từ gấp đến  ưỡn, 

bất câu ngườ  cao, t ấp, đồng k uyến d  vậy   

1. KHU ẾN S  NH N  

 oặc có ngườ  đọc sác  c ưa bao n  êu, m  t   đỗ k oa cao, có ngườ  đọc 

sác  rất n  ều m  trọn đờ  t ì k ông đậu  T ế đâu c ẳng p ả  đờ  trước trồng cá  

n ân t   n ác c ẳng đồng, m  nay p ả  c  u cá  cản   uống ấy k ông  Song tuy 

n  ên ngườ  tuổ  trẻ đỗ k oa cao, rỡ r ng tôn tộc, công ng   p cậy n ờ trong một 

t uở, rồ  p ước báu cũng có k   cùng tận   

Vậy kín  k uyên trang  ậu sanh, cần nơ   ọc vấn dốc lòng   ếu t uận, xa ng ĩ 

ông Cao, Tằng, ta n ẫn nay, n ững ngườ  còn sống đó, cũng để tâm nơ  đạo n y, 

lâu ng y c  y t áng, dồn c ứa công n  ều lâu rồ  tự có c ỗ k á vu , k p ngườ  tuổ  

cao, nên ng ĩ v  c dĩ vãng dường n ư mộng ảo, t í n ư c úng ta ngườ  v  muôn 

vật, ở đâu m  đến đây   

C úng ta đến đây để l m gì, đến đây c úng ta c ết, rồ  c úng ta sẽ đ  đâu   ay 

ng ĩ bằng các  k ác. C úng ta sống nguồn gốc ở đâu  M c đíc  sự sống ra t ế 

n o  Đến đâu l  cùng tận của sự sống, v  đến cả sự sống nữa, sống đây l  gì   

Nếu nó  sự sống để c ống c ọ  lạ  sự c ết t ì trước p ả  đ n  ng ĩa cá  c ết đã  

M  c ết! C ết tức l   ết sống  Vậy t ế l  k ông p ả  đ n  ng ĩa, t ì lạ  rơ  v o cá  

vòng quan  quẩn, rồ  ng y lạ  ng y qua, có a  trán  k ỏ   Đâu k á c ẳng để tâm 

đạo n y vậy   

K ông luận g  , trẻ, nếu ta đem g áo môn n y dạy ngườ , k  ến ngườ  t ay 

n au k uyến  óa, t ì    n đờ  ta được p ước báu, t ân đờ  sau được sanh lên bậc 

T ượng p ẩm vậy   

2. KHU ẾN H U QUAN QU N T   

K uyến ngườ  quân tử có c ức quan   

Ngườ  quân tử có c ức quan! Đâu k ông p ả  đờ  trước tu trồng cộ  p ước, 

nên nay  ưởng c ức đây. Ví n ư Mùa  uân xuống g ống, mùa T u t âu gặt  Nếu 

k ông tu p ước, duyên gì được t ế. Song p ước đây có ng y  ưởng  ết  Nếu lạ  tu 

p ước, l m các v  c p ương t  n, n ư: t ương ngườ , lợ  vật  Muốn sức v  t a được 

p át ra một các  tự n  ên k ông m ễn cưỡng, muốn sự  y sanh k ông đau k ổ, cần 

p ả  có tìn  t ương  Có bao g ờ ngườ  mẹ  y sanh c o con m  ng e đau k ổ đâu  
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Tìn  t ương c ng rộng lớn t ì n ững cử c ỉ   o    p c ng dễ d ng, c ỉ có kẻ t  ếu 

tìn  t ương mớ  íc  kỷ, c ỉ có kẻ t  ếu tìn  t ương mớ  dửng dưng được trước nỗ  

k ổ của mọ  ngườ   Tìn  t ương c ng mãn  l  t t ì sức c e c ở g ữa ngườ  v  mìn  

c ng  ùng  ậu, rồ  lấy công đức đây  ồ   ướng cầu sanh về Tây p ương, t ì c óng 

k ỏ  luân  ồ , t ọ mạng v  k oá  lạc vô cùng tận, đâu p ả  p ước báu của t ế g an 

c ỗ  ay bì k p   

Nếu ngườ  dốc lòng t ương dân c ẳng nỡ bỏ đó  Lạ  nguy n sanh Tây p ương, 

c o dứt sanh tử rồ , trở lạ  t ế g an n y,    n l m t ân Tể Tướng, l m công lợ  lớn 

lao n o c ẳng được?  

Nếu  ay đem p áp môn n  m P ật n y dạy ngườ , v  bảo ngườ  rộng k uyến 

 óa ra nữa, t ì ngườ  ắt trọng lờ  nó  của mìn , vu  lòng l m t eo, cứ t     n  t eo 

b   k  đức Đạ  Từ  ồ tát, t ì đờ  sống đây, cũng có t ể t êu ta  được p ước, lúc 

c ết t ức t ần được gá sanh lên đ   sen bậc t ượng p ẩm vậy   

3. KHU ẾN TẠI C NG M N GIẢ  

Ngườ  ở tạ  c ốn công môn, p ả  tự ng ĩ rằng: Ngườ  k a có c ức quan, ta p ả  

 ầu  ạ k a  K a cao ta t ấp, k a k ỏe ta m t, p  ng sự ngườ  được vừa ý, ta k ỏ  có 

cá  lo  ình p ạt,  oặc k   lỡ lầm lạ  b  trác  mắng  T ế l  đờ  trước của ta c ỗ tu 

p ước c ẳng bằng ngườ  c o nên ng y nay p ả  c  u nỗ  k ốn k ổ n y, rồ  tự an ủ  

nơ  lòng, rồ  p ả  t ấp lòng g ữ nết, để bảo t ủ t ân n y, mỗ  v  c k ông câu lớn 

n ỏ, tùy cơ p ương t  n gán  vác, để c o ngườ  ngó t ấy sanh tâm  oan  ỷ, t ì ta 

k ỏ  lo  ậu  oạn, tíc  t   n mã  mã  p ước đến c o con c áu   

N ưng v  t a c ưa đủ, v  t a mớ  l  p ần lý trí do sự   ểu b ết mố  tương quan 

cần t  ết g ữa quyền lợ , c ung cùng v  r êng b  t m  ra, nó l  sự tín  toán p ả  lẽ 

sáng suốt  N ưng cá  gì t uộc lý trí cũng k ô k an, v  có k   trá  vớ  con t m mìn  

nữa  Vì t ế có n ững sự  y sinh tuy rất đẹp đẽ, n ưng cũng rất k ổ đau c o ngườ  

p ả   y sinh.  

Nên b ết, n ững ngườ  ở c ốn công môn, con c áu  ọ được v n    ển, đâu 

c ẳng p ả  Tổ p   tíc  đức tu t   n ư  Công lý r  r ng c ẳng k á c ẳng t n, v  

t ường n  m P ật      Đ , nguy n sanh Cực Lạc t ế g ớ , lạ  đem p áp n  m n y 

dạy ngườ , k  ến ngườ  t ay n au k uyến  óa, c ẳng n ững    n t ền được p ước  

T ân đờ  sau mau sanh lên p ẩm t ượng bậc trung vậy   

4. KHU ẾN   GIẢ  
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N ững ngườ  l m ng ề y k oa  t ầy t uốc), p ả  tự ng ĩ rằng:  

T ân ngườ  tật b n , cũng n ư ta có b n ,  ễ đến rước t ì tức đ  l ền,  oặc 

ngườ  đến x n t uốc, ta l ền  ốt c o, c ớ luận kẻ sang ngườ    n, c ớ lựa kẻ g  u 

ngườ  ng  o, c ỉ c uyên một lòng cứu mạng để kết duyên ngườ  v  tíc  p ước c o 

mìn , t ì trong c ỗ u u m n  m n  cũng có t án  t ần g úp trợ   

Nếu ta dùng tâm bất n ân, t ừa k   ngườ  b n  ngặt dốc lòng đò  của đáng một 

nó  mườ , t ì trong c ỗ m n  m n  sẽ có ta  to  ọa dữ   

P ương c  , bác á  c ỉ l  áp d ng trong p ạm v  ngườ , từ b  lan cùng c o đến 

cỏ cây muôn vật, có một tìn  yêu t ương rộng lớn n ư t ế t ì may ra đố  vớ  ngườ  

mớ  t  ết t ật bác á  được, nếu k ông t ì cũng t ếp t c g ết  ạ  lẫn n au m  t ô    

Vả lạ  mang t ân xác n y l  đã c ất c ứa đầy dẫy b ết bao sự b n  tật, m  sự 

b n  tật ấy l  nền tảng của tất cả sự k ổ của n ân sanh    n  tật c ng lớn lên 

c ừng n o, n ân loạ  c ng k ổ sở đ êu đứng c ừng ấy   

Rốt cuộc n ân loạ  từ g  u đến ng  o, từ t ông m n  đến ngu dốt đều gồm t âu 

trong một c ữ k ổ, nên P ật Ng   nó  t ế g ớ  lo   ngườ  l  một bể k ổ mên  

mông     n trạng của t ế g ớ  ng y nay đã c ứng minh c o c úng ta về c ữ k ổ 

vậy   

N ư sự đau đớn b n  tật k ông n ững c ỉ t n  ạ  ngườ  g   nua, m  nó cũng 

d y xéo luôn n ững tấm t ân tráng k  n nữa, một k   c ết l   ết   ao n  êu lâu đ   

 ạn  p úc tạm bợ đã xây dựng trên cuộc đờ  đều đổ s p   

Cuố  cùng c ỉ mang t eo ng   p lực đã tạo trong k ếp sống để rồ  đ  đầu t a  

v o một k ếp sống k ác cũng c ẳng kém p ần đau k ổ   

N ắc l ng tô   Vương N ựt  ưu) có ông Trương Ngạn l m ng ề y k oa có 

t ếng  Các ông Tăng, bần sĩ, quân lín , quan v ên, v  p  m dân ng  o   n đến ông 

 ốt t uốc, ông c ẳng lấy t ền, lạ  còn có k   lấy t ền n   mua gạo c o nữa  N ững 

ngườ  đến rước, dù l  ngườ   ết sức ng  o ông cũng đ   Ngườ  g  u đem t ền  ốt 

t uốc, k ông  ỏ  t ền n  ều ít, cứ lấy t uốc c o n  ều, mong sao c o l n  mạn , 

c ưa  ề để ý trong k a đem t ền đến  ốt t uốc   

Cũng có k   b ết ngườ  b n  ngặt, k ó m  cứu sống n ưng cũng vẫn c o t uốc 

tốt, để an ủ  tâm ngườ  b n , k ông c  u lấy t ền  Ta Vương N ựt  ưu ở c ung vớ  

 ắn  t ầy t uốc) rất lâu, r  b ết  ắn l m t uốc k ông lúc n o t ấy  ở m  ng  ỏ  



Trang 91 
 

t ền, t ật đáng gọ  l    N ân Trung Đ  N ất Đẳng N ân  ỷ (Ng ĩa l : Trong các 

ngườ  t ầy t uốc,  ắn l  ngườ  bậc n ất vậy).  

Một  ôm tìn  cờ trong t  n   ỏa ta  nổ  dậy, trong k   ngọn lửa bốc c áy, đâu 

đó c áy  ết c ỉ c ỗ ở của ông vẫn còn lạ   Lạ  nữa, có một năm ta  d c , trâu c ết 

rất n  ều, t ế m  c uồng trâu của ông vẫn còn nguyên k ông mất một con n ỏ   

Lấy đây m  ng   m đâu c ẳng p ả  T ần m n  g úp nhà ấy   ơn nữa con ông 

đọc sác   đ   ọc) sau t   đậu trạng nguyên, c áu ông có ba ngườ  t uần  ậu sáng 

ngỏ  Đó cũng l  Đạo Trờ  ban p ước c o ngườ  t   n,  ay l  lý công Ngườ  t   n 

t ì được p ước, t ật đúng vậy   

G ả sử ông ta l m t uốc, cứ bo bo t ền của, t am tâm keo rít, tốn p í còn n  ều 

 ơn số ấy nữa  C ỗ lờ  cũng c ưa bù được c ỗ t  ếu,  uống lạ  có p ần t ưởng lớn 

lao n ư t ế   

Vậy t ì n ững ngườ  đồng môn  đồng ng ề t uốc) sao c ẳng lấy đây l m 

gương  Nếu t ường g ữ tấm lòng n ư ông, rồ  n  m P ật cầu sanh về T n  độ, 

quyết đ n  sanh lên bậc t ượng p ẩm   

Nếu n ân lúc ngườ  đang b n  k ổ m  dạy  ọ tu p áp môn n y, t ì  ọ dễ p át 

tín tâm, v  k uyên ngườ  p át lờ  đạ  nguy n dùng rộng truyền p áp n  m P ật để 

c uộc tộ  đờ  trước, mong cầu l n  mạn , ắt toạ  sở nguy n   oặc tuổ  trờ  đã  ết, 

cũng sẽ n ờ nguyên lực đây mau sanh T n  độ  Cứ t ường n ư vậy dạy ngườ , 

c ẳng n ững t ân sau  óa sanh p ẩm t ượng, m     n đờ  a  cũng tôn t ờ v  kín  

trọng, p ước báu vô b ên, k p đến đờ  con c áu nữa vậy   

5. KHU ẾN T NG  

Tăng g  , p ả  tự ng ĩ rằng: Ta l  ngườ  xuất g a, l ễu đạt sanh tử, mớ  p ả  l  

v  c bổn p ận, c ẳng được n ư t ế, b n sa c ân t eo trần t c, một ma  đạ   ạn tớ  

rồ , b ết lấy c   nương cậy  Tuy ng y bìn  n ật có l m v  c l n , cũng k ông k ỏ  

đ  trong cản  luân  ồ , lúc t   n ng   p  ết rồ , lạ  p ả  đọa xa, c   bằng sớm tu 

T n  độ, mau k ỏ  luân  ồ , d  n k ến P ật      Đ , mớ  l  xong v  c của ngườ  

xuất g a, n ư ng   Vĩn  M n  T ọ T  ền sư, ng   Trường Lô Trác  T  ền sư, ng   

Vạn N ên N ất T  ền sư, đều tu p áp n y  Lạ  đem p áp n  m n y dạy ngườ , v  

k  ến ngườ  t ay n au k uyến  óa, ta đâu c ẳng bắt c ước các ng   ư   

Vả lạ  cố gìn g ữ t am cầu l m c   n ững vật vô t ường g ả  ợp quan  ta, k   

c ín  ta đây cũng vô t ường g ả  ợp  Cố nắm bắt l m gì cá  có k ông ấy, trong lúc 
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c ín  ta đây cũng k ông có rồ   Đã suy ng   m n ư t ế nên bao g ờ cũng cố tâm 

d  t trừ d c vọng cố tập tán  t ản n  ên, trước n ững sự “còn, mất, có, k ông”  

Đây l  một đ ều c úng ta cần p ả  suy ng ĩ k    

P  m t ọ ngườ  ta một đồng t ền, giúp ta một bữa ăn, ta đều sẽ vì k a m  g ảng 

nó  p áp môn T n  độ n y, để đáp bù ân đức k a   ù k a k ông t n, cũng k  ến c o 

 ọ b ết, lỗ ta  quen lần, lâu rồ  tự t n  ay l  t n l ền, lợ  íc  b ết mấy, t ường k uyên 

 óa ngườ  n ư t ế,    n đờ  được ngườ  kín  nể, t   n duyên ta c ng t êm t uần 

t  c   

Lạ   ay c uyên tâm quán tưởng, quyết c ẳng bao lâu t ấy được c ân t ân của 

P ật, mãn tận báo t ân n y, sau c ắc sanh lên p ẩm t ượng đồng bậc  ồ Tát bất 

thoái c uyển vậy   

Nên lờ  cổ ngữ có câu: T ử t ân bất  ướng k m sanh độ  Cản   ướng    t ờ  

độ t ử t ân  Ng ĩa l : T ân đờ  n y c ẳng l ền độ nó ngay trong đờ  n y, lạ  đợ  

đến đờ  n o mớ  l  độ nó  T ường để ý n  m đây, c ớ nên trễ nã  vậy   

6. KHU ẾN THAM THIỀN GIẢ  

Trang t am t  ền đạ  ngộ, mau t oát sanh tử luân  ồ , vốn l  bậc t ượng, song 

ngườ  được n ư t ế trong số trăm ngườ  k ông được hai ba. C   bằng tu Tây 

p ương c óng k ỏ  luân  ồ , m  đường sanh tử tự n ư, muôn ngườ  c ẳng mất 

một   

 ôm nay tô   Vương N ựt  ưu) muốn k uyên các Tăng g  , n ững ngườ  bậc 

t ượng căn lợ  k í, ngo   g ờ t am t  ền, mỗ  ng y trong g ờ p út rản  tu Tây 

P ương   

 oặc t am t  ền đạ  ngộ, l ền mau k ỏ  luân  ồ , còn các  P ật rất xa, c   bằng 

về Tây P ương ra mắt đức P ật      Đ  t   lễ rất kỉn , có gì k ông được?  

Nếu ngườ  c ưa được đạ  ngộ, m  t ọ số rủ   ết, cũng mau sanh Tây P ương 

t ấy P ật ng e p áp, lo gì k ông được đạ  ngộ! Vậy, nếu k ông tu Tây p ương, 

quyết k ông k ỏ  t eo ng   p duyên m  đ  vậy   ù n ư ông T ảo Đường Thanh, 

ông   ớ  T  ền sư, v  ông C ân N ư Tr ết, đều trầm ngập trong cản  luân  ồ , t ật 

k á đáng t ương, m  cũng t   t đáng sợ  tíc  n y trong quyển bảy có nó )   
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Vậy lờ  nó  để  ìn  dung mô tả sự t ật m  t ô   Muốn t ấy sự t ật p ả  sống 

vớ  nó, p ả    n  sự t ật, p ả  t ể n ập vớ  sự t ật  C ỉ k   ấy lòng t n mớ  đủ đ ều 

k  n của nó v  mớ  mạn  mẽ đúng đắn được   

Nếu quý ng   k ông k  n  p áp môn n y, một lòng tu tấn, v  đem truyền dạy 

ngườ , lạ  k  ến ngườ  t ay n au k uyến  óa, ngườ  tưởng mìn  l  một ông dan  

Tăng, ắt ưa ng e t eo lờ  nó  của mìn , t ì mìn  được sự lợ  íc  vô cùng tận, lẽ dĩ 

n  ên ta được sanh lên p ẩm t ượng, bậc t ượng vậy   

7. KHU ẾN PH  GIẢ  

Ngườ  bậc p ú g ả p ả  tự b ết rằng: Ta đờ  n y được g  u có, đều do đờ  trước 

có g eo trồng t   n căn   

Ví n ư lúa ta ăn trong năm n y, đều l  t ứ g ống mạ ta đã cấy trồng ở năm 

ngoá   Song áo cơm t   lộc của con ngườ , c ốn âm t   cân n ân quả) đều có số n ất 

đ n   C ậm rã  l m ăn, n ư số ta đáng có tự n  ên nó đến  Song bổng lộc nó đến, 

tuy l  c ậm c ậm đến, n ưng nó được lâu d    Ví n ư, nước c ảy ít, t ì t ờ  lâu  ết 

vậy   

 ằng c óng gấp t am cầu t ì cũng c ỉ c ừng số ấy  Nếu ngo   số ấy m  được 

(được của  oạn  t  ) t ì  ọa sanh m  c ết n ư nước đầy quá, lẽ p ả  ngập tr n vậy   

C o nên p ả  tùy p ận l m ăn nuô  sống, đừng quá t am tr n, v  bớt c út ít 

g úp ngườ , để p òng sự tr n ngập  Được n ư t ế, c ẳng n ững k á dùng  ưởng 

p ước    n đờ  được yên ổn, m  lạ  bố t í, để trồng p ước qua đờ  v  la   N ưng 

p ả  ng ĩ tưởng, p ước t ế g an cũng có ng y  ết  Nếu dùng tâm  ồ   ướng Tây 

p ương t ì p ước k ông cùng tận   

Đã bao n  êu lần kết quả của bao n  êu k n  ng   m đã trượt k ỏ  b n tay v  

k   cá  m  ngườ  ta tưởng đã nắm được, ấy c ín  l  lúc c úng t êu tan mất   

 uống c   sự g  u có của t ế g an, cũng k ông được mỗ  món vừa lòng   uy 

có để tâm Tây p ương t ì tự có c ỗ k á an lạc  Lạ  t ay n au ấn t í văn tự Tây 

p ương để rộng k uyên ngườ  v  k  ến t ay n au g áo  óa, t ì đây tức g eo trồng 

cộ  p ước vô cùng tận, được vậy,    n đờ  có t ể sẽ dùng t êu ta  k ỏ  nạn, quỷ 

t ần cung kín  m  ủng  ộ c o  T ân đờ  sau, ắt sanh lên p ẩm t ượng bậc t ượng 

vậy   

8. KHU  N THAM LẪN GIẢ  
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Ngườ  được của ba ng n, m  c ưa lấy l m n  ều l  t am vậy  Mớ  c   p í v   

ng n m  c o l  n  ều, ấy l  t ếc vậy  Cá  tộ  t am t ếc, a  cũng có, n ưng ít ngườ  

tự b ết  Nếu ngườ  n o bỏ được tán  các  đây, mớ  kêu l  ông   ền g ả   

N o, c úng ta t ử xét trước k a lòng ta “t am lam, g ận dữ, k êu mạn, ng   

ngờ” nó ép bức, k uấy rố , sa  k  ến, t úc g  c, l m c   lòng c úng ta p ả  l m tô  

để c  u k ếp k ếp đọa đ y, p ong ba bão tố táp l m tan nát lòng ngườ , g ọt l  máu 

đ o n uộm đầy cả vũ tr    

Nay ta trông t ấy cản  đau t ương của cả n ân loạ , nó sát cán  vớ  ta quá đ , 

ta giật mìn  tỉn  g ấc mộng lớn t ì lòng ta có vu  gì, t  ết c   n ững cá  sương ma  

bọt nước   

N ững nỗ  đau k ổ của k ếp ngườ , nếu k ông p ả  l  của tất cả, t ì một p ần 

lớn đều do sự mê mờ  Nếu k p ng ĩ t ế t ì không ng   p t   n l n  n o m  c ẳng 

l m   c ng   p k ông cá  dữ n o m  c ẳng răn dứt  Vì sao   ở  k ông t ếc của l  

t   n n ân, bằng có t am của t ì l  ác n ân vậy  Nếu n ư vậy m  tu T n  độ quyết 

c ẳng sanh ở p ẩm  ạ vậy  Lạ   ay đem p áp n y dạy ngườ  v  k  ến ngườ  lần  ồ  

truyền rộng ra, t ì ngườ  t ấy mìn  k ông có tâm t am t ếc  ọ p ả  tôn kín , v  ưa 

ng e t eo lờ  t   n ngôn của mìn  đó l  p áp! “N ất đăng truyền vạn đăng”  một 

ngọn đ n mồ  ra trăm vạn ngọn)  T ì vãng sanh bậc t ượng p ẩm ta còn ng   gì 

nữa  P ước báu    n đờ  cũng sẽ mau t ấy được vậy, nên nó : “P ước báu g ả bất 

k ả dĩ ngôn tận,   n  g ả đương tự tr  c  ”  Ng ĩa l ” P ước báu ấy, c ẳng t ể 

dùng nó  c o  ết, ngườ  tu p ả  tự b ết đó).  

9. KHU ẾN HIẾU TƯ  

Ng   Trường Lô Trác  T  ền sư, l m b   văn K uyến   ếu, một trăm  a  mươ  

b  : 100 b   trước, nó  về sự   ếu dưỡng c a mẹ, món ngon ngọt l  cá    ếu của t ế 

gian. 20 b   sau l  nó  về cá    ếu k uyên c a mẹ tu P áp Môn T n  Độ, l  cá    ếu 

của ngườ  xuất t ế g an   

Luận rằng: Cá    ếu t ế g an, c ỉ có một đờ  trong k   c a mẹ còn sanh t ền m  

t ô , cũng l  cá    ếu rất n ỏ vậy   

Còn cá    ếu xuất t ế g an, l  cá    ếu vô cùng tận  Vì sao  Nếu c a mẹ được 

sanh về T n  độ,  ưởng sự p ước t ọ n ư    sa số k ếp, t ì có cá  GÌ  ơn cá    ếu 

n y vậy.  
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Có ngườ  báo ân c a mẹ bằng các  “an  ưởng t ú vu  vật c ất”, có ngườ  l m 

c o c a mẹ “vu   ưởng về t n  t ần”,  oặc  ưởng cá  vu  c ốc lát, vu  lâu d  , vu  

đậm đ  đầm ấm, v  vu  s êu t oát v v    Ấy, đằng n o cũng gọ  l    ếu, đằng n o 

cũng tìm các  đem lạ  sự an vu  c o c a mẹ   

N ưng xét c o t ấu đáo, t ì c ỉ có cá  vu  s êu t oát mớ  đem lạ  c o c a mẹ 

sự an vu  đờ  đờ , mớ  t ật  o n to n đạt được sự báo   ếu m  t ô    

C a mẹ còn, m  k ông đem p áp môn n y k uyên bảo, ng y k a luống uổng 

dầu l m v  c  ậu lễ, cũng n o có íc  c  , 

Nếu đem p áp n y dạy ngườ , bảo ngườ  t ay n au k uyến  óa, lấy công đức 

đây g úp c a mẹ được p ước t ọ t êm t   n báo c o c a mẹ nữa   

P ật k ông ngăn nguy n c úng sanh, ý đây ắt k á toạ  vậy  Trong văn T ượng 

p ẩm T ượng sanh nó : Ngườ  m  được lên bậc t ượng p ẩm t ượng sanh, l  cá  

n ân   ếu dưỡng c a mẹ trước n ất  Tô   Vương N ựt  ưu) để tâm suy ng   m 

t eo đây, l m b   văn nó  về sự   ếu dưỡng, p ẩm đ  vãng sanh, k á t ấy vậy   

10. KHU ẾN CỐT NH C  N  I  

Ng ĩa cốt n  c, tìn  ân á , p ả  tự ng ĩ rằng, Đức Đạ  Từ  ồ Tát có l m b   k  

nó :  

Cốt      â  t    yêu   au 

Ít mo   tuổ  t ọ đế   ạ  đầu 

N ữ   tra     ờ   tr     ao    êu   ết 

Lạ   ó       ờ mạ     ẳ    âu 

R    au   ệm P ật A D  Đà 

S   và   ao   u  ở  oa 

Bà  o  t   ộ  một   à 

Vạ    ếp t  ợ   sanh   o    ạ . 

C ẳng được n ư t ế, luống sắm áo tốt, c o rực rỡ t ân mìn   Món ăn ngon, 

c o đẹp m  ng mìn , một ma  t ân tìn  ly tán, rốt cuộc rồ  k ông nơ  n ờ cậy   
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 uống c   trong k oảng từ sanh đến tử, sự sống c ung đ ng ngườ  vớ  ngườ  

 ằng ng y trong g a đìn , g ữa xã  ộ , sợ  g ây ân á  cột tró  ngườ  n y qua ngườ  

k ác, ân á  c ừng n o sự c  a ly c ng đau k ổ c ừng ấy, v  c ng oán t ù c ừng 

n o m  p ả  gặp gỡ lạ  c ng bực bộ  t êm c ừng ấy   

Lạ  còn l m ngườ   y vọng quá n  ều  Đến k   t ất vọng t ì nỗ  k ổ lạ  c ng 

tăng  Cá  luật vô t ường sớm còn tố  mất, mớ  trắng răng p út đã bạc đầu  C o nên 

lúc sanh t ền, p ả  k uyên n au n  m P ật   

Nếu lạ  đem p áp môn n  m P ật đây dạy ngườ , bảo ngườ  t ay n au k uyến 

 óa  T ế, c ẳng n ững k  ến cốt n  c của mìn  có á  ân vô cùng, m  cũng k  ến 

cốt n  c ngườ  k ác có ân á  vô tận  T ì p ước báu ta đâu có cùng tận  C ắc sanh 

lên p ẩm t ượng bậc trung vậy   

11. KHU ẾN PH  NH N  

Các ngườ  p   n ân, p ả  ng ĩ rằng: Đức P ật l  đấng c í tôn Vô T ượng 

G ác, b ết cùng tột ng   p tán  c úng sanh, c ỉ một lòng từ b  vô lượng muốn l m 

sao đem c úng sanh ra k ỏ  bể luân  ồ , trở về đường sáng suốt   

Cứ t eo lờ  P ật dạy: Ngườ  p   nữ do tâm d c nặng n  ều, nên mớ  c  u sanh  

l m tấm t ân ngườ  p   nữ  Ấy đã l  k ông p ả  t   n ng   p, nếu k ông tự xét 

mìn , còn t êm tâm tật đố, tâm t am d c, ng   p duyên c ng sâu quả báo k á g ê 

sợ   

Lo   ngườ  đã tạo ra vô lượng vô b ên k ổ não, gây ra sát  ạ , trộm cắp, dâm 

dật, nó  láo, p óng đãng, lừa gạt v v    quả k ổ của t ân n y c  u c ưa vừa, lạ  gây 

t êm n ân lầm lạc c o t ân k ác, t  n  t ử quả gây n ân, n ân cảm quả, xoay vần 

vay trả đờ  đờ  k ếp k ếp k ông bao g ờ t ô    

Nếu  ay  ồ  tâm sám  ố , cả  đổ  n  m xằng  quấy) lòng n ân từ t a t ứ c o kẻ 

tỳ t  ếp, “ôn  òa, lễ n ượng” dướ  trên v  t ường n  m P ật      Đ  p át nguy n 

rằng: Nguy n c o  ắc ng   p  ng   p ác) c ng ng y t êu tan, bạc  ng   p  ng   p 

l n ) mỗ  ng y t êm lớn,    n đờ  trong sạc , t ân tâm n ẹ n  ng  Đờ  n y  ết rồ , 

 ằng c ẳng còn c  u quả l m t ân ngườ  nữ nữa   

Mỗ  n  m k ông dứt, n  m tự t uần t  c, c ắc sanh về t ế g ớ  Cực Lạc  Nếu 

đem p áp n y g áo  óa, từ kẻ tỳ t  ếp đến nộ  n  , cả trong tôn tộc b  con, t ì 

p ước báu vô cùng, ắt sanh lên bậc t ượng p ẩm   em trong truy n b  K n  

Vương p u n ân k á t ấy vậy   Tíc  n y ở quyển t ứ  )  
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12. KHU ẾN  ỘC THIẾP  

Ngườ  l m kẻ bộc t  ếp  tô  tớ), p ả  ng ĩ rằng: Đờ  trước ta k ông tu trồng cộ  

p ước, nên đờ  n y p ả  c  u l m kẻ bần t  n, ngườ   ưởng sự an vu , ta c  u cần 

lao, ngườ  ăn v  ngon, ta ăn đồ dở, ngườ  mặc đồ n ẹ n uyễn, ta mặc áo xấu t ô  

Ấy đều l  bở  ng   p duyên đờ  trước, v  c đó đã qua rồ  dù có ăn năn cũng k ông 

được.  

 ở  ng   p báo của mìn  tuân t eo luật “n ân duyên n ân quả”, tất đều p át 

sanh   ển    n, t ếp nố  t eo n ững t ền n ân  V  n ững t ền n ân ấy đã cấu tạo 

t  n     n quả m  mìn  đang cảm n ận  ay t ọ lãn    

Vậy bây g ờ, bắt đầu từ đây về sau, ta p ả  g eo n  m t   n cả  ác, cả  quá, 

trung trực cần cẩn,  ết lòng p  ng sự c ủ n ân, để bảo t ủ t ân n y, v  gắng trồng 

cộ  p ước về sau, t ường n  m P ật      Đ , n  m  o   k ông dứt, tâm n  m t uần 

t  c, tự n  ên sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Lạ  đem p áp n y truyền dạy c o bạn đồng ng   p, v  bảo t ay n au k uyến 

 óa t ì p ước báu vô cùng, ta ắt được sanh về p ẩm t ượng bậc trung vậy   

13. KHU ẾN N NG GIẢ  

Ngườ  l m ng ề nông, p ả  tự ng ĩ rằng: Ng ề nông n y tuy l  v  c căn bản, 

song v  c c y ruộng cuốc đất c   c o k ỏ  sát  ạ  các lo   vật mạng v  tế cũng 

c ẳng p ả  ít  V  c đây, tuy k ông b ết l m sao được, k ông lẽ k ông l m lấy cơm 

đâu m  ăn  N ư t ế ng ĩa l  trong t ực tế, ta k ông t ể p ân c  a một các  đúng 

đắn lo    ữu tìn  v  lo   vô tìn , c úng ta c ỉ p ân c  a một các  độc đoán ở trong 

trí não m  t ô   Trí não l  một lưỡ  dao rất sắc bén, đã cắt đứt sự tương l ên, tương 

t c của “ngườ  v  vật”  N ưng trí não p ả  độc đoán n ư t ế mớ  có t ể g ả  quyết 

mọ  vấn đề p  ền p ức của sự sống   

Vậy nếu  ay trán  né to n bộ, v  sám  ố  tộ  trước t ường n  m P ật      Đ , 

p át lờ  đạ  nguy n rằng: Nguy n sau k   ta k ến P ật đắc đạo rồ , trước độ tất cả 

n ững c úng sanh v  tế m  ta đã lỡ lầm sát  ạ , từ k   c y trồng đến nay, kế đến độ 

tất cả n ững kẻ oan ngườ  t ân, đều được g ả  t oát, đều được sanh về T n  độ  

T ường n  m n ư t ế, k  ến c o mỗ  n  m đừng quên, n  m tự t uần t  c, quyết 

đ n  sanh lên t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp môn n y truyền dạy ngườ  k ác k  ến ngườ  k ác k uyến  óa 

rộng ra, t ì đương đờ  được p ước v  t ân sau ắt được sanh về p ẩm bậc trung vậy   
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14. KHU ẾN DƯỠNG TẰM GIẢ  

N ững kẻ dưỡng tằm p ả  tự ng ĩ rằng: Nuô  tằm kéo tơ, để l m áo c o ngườ  

mặc, v  c n y vốn l  lý t ường của t ế g an song cũng l  một c uy n sát  ạ  vật 

mạng   

 ứ Ấn Độ, ngườ  đờ  truyền n au  ọ nó : V  c l m tằm tơ, l  do ng   Mã M n  

k a  sáng, song xét trong k n  tạng t ì k ông có c uy n đó   uy có t uyết P ật dạy 

các ông đ  tử Ng   đừng mặc áo bằng tơ tằm v  dùng da trâu bò l m g ầy dép, vì 

các t ứ ấy, cũng l  do sát vật mạng mớ  có   

 ở  lo   ngườ  đố  vớ  lo   vật, t ường có sự tự cao vô lý, sự tự cao ấy xu  sử 

ngườ  ta bất công, m  k   đã s n trong lòng một mố  bất công, t ì trong lúc đố  đã , 

k ông n ững vớ  lo   vật m  ngay ngườ  vớ  ngườ , cũng k ó m  bìn  đẳng được  

Trước sự sống mọ  sanh vật đều n ư n au, con k ến, con bọ cũng có quyền được 

sống n ư lo   ngườ , t ì lo   ngườ  k ông t ể v  n lý gì để gom góp sự sống r êng 

c o mìn    

Ngườ  đã dùng nuô  tằm l m ng ề, đâu c ẳng b ết sợ tộ , p ả  t ường sám  ố , 

t ường n  m P ật      Đ  p át lờ  đạ  nguy n rằng: Nguy n sau k   ta k ến P ật 

đắc đạo rồ , độ  ết tất cả tằm mạng m  ta đã lỡ lầm, sát  ạ  từ ng y ta nuô  tằm tơ 

tớ  nay đồng sanh về Cực Lạc  K  ến mỗ  n  m mỗ  n  m k ông dứt, n  m tự t uần 

t  c, cũng sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp môn n y truyền dạy ngườ  k ác k  ến ngườ  k ác t ay n au 

k uyến  óa, thì    n đờ  ắt được p ước báu, t ân đờ  sau được sanh lên p ẩm trung 

vậy   

15. KHU ẾN BUÔN BÁN  

Ngườ  l m v  c buôn bán p ả  tự ng ĩ rằng: Một đờ  bìn  sanh ta đứng ra buôn 

bán, làm sao k ỏ  dố  trá c út đỉn   Nếu l  một cây l a cũng đều l  do mạng con 

tằm mớ  có, k ông nên cượng nó  rằng mìn  k ông tộ  lỗ , một ng y mạng tận p ả  

t eo ng   p duyên m  đ   C ẳng bằng sám  ố  rồ  đổ  qua l m ng ề k ác  ay  ơn, 

tùy p ận l m ăn nuô  sống   

Mạng mìn  nếu n  ều của tự n  ên lần có, mạng mìn  nếu của ít, dù được 

n  ều cũng sẽ sanh ta  n y  ọa k ác   uống c   đờ  ngườ  ta  số có p ần gấp cầu 

m , rủ  số mãn t ì p ả  c ết sớm  Cầu  ưởng m  của đến c ậm mớ  được lâu d     
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Nên b ết, ta t ông m n  có một tâm  ồn, n ưng ta lạ  bắt buộc sự t ông m n  

v  tâm  ồn ấy p ả   ạ t ấp sống ngang   ng vớ  vật c ất p ả  p   t uộc vật c ất, 

k ông   ểu rằng: Vật c ất k ông p ả  l  sự sống, m  c ỉ l  cá  dùng để nương tựa, 

sự sống c ưa  o n m   Vậy  ìn  tướng dầu sa  k ác, t n  t ần vẫn một t ể,  ơn 

nữa p ả  no  t eo g áo lý Đức P ật m  t ay đổ  đờ  sống tươ  sáng  ơn, p ả  lấy 

đây để lòng, t ường n  m P ật      Đ  nguy n sau k   ta đắc đạo t ấy P ật rồ , 

trước độ tất cả n ững ngườ  g ao t   p vớ  ta  Kế độ kẻ oan ngườ  t ân v  sau độ tất 

cả c úng sanh  có duyên cùng k ông duyên đồng sanh về Cực Lạc t ế g ớ   N ư 

vậy, mỗ  n  m mỗ  n  m nố  luôn, n  m tự t uần t  c, ắt sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp n y truyền dạy ngườ  l m, bảo ngườ  k uyên  óa rộng ra, thì 

   n đờ  được p ước, t ân sau sanh lên p ẩm t ượng của bậc trung vậy   

16. KHU ẾN “C NG TƯ NG” (TH )  

L m ngườ  công tượng  t ợ) p ả  tự ng ĩ rằng: Ta l m ngườ  t ợ,  oặc vì 

ngườ  cất n   cửa  oặc vì ngườ  l m đồ dùng   

Đây tuy l  t   n ng   p, bở  đờ  trước ta c ẳng tu p ước, nên đờ  n y tự k ông 

được g  u có, cả đờ  cứ lo cất n  , m  bao g ờ cũng cất n   c o ngườ  k ác ở, còn 

mìn  t ì c u  đ t c ò  n   tran  lá rác  dột  Cả đờ  cứ lo l m đồ dùng, m  bao g ờ 

cũng l m đồ dùng c o a  đâu, c ớ p ần mìn  k ông có cá  b n để uống nước v v     

Nếu k ông n ư vậy, áo cơm t  ếu t ốn, p ả  tùy p ận l m l n , k   vì ngườ  

cất n   cửa, t   vật c ớ quá mong, v  c l m c o  ết lòng  Đây cũng l  trồng ruộng 

p ước, t ường n  m P ật      Đ  k   cầm búa đẽo cây, cũng một lòng n  m P ật, 

kh ến mỗ  n  m k ông t ô , n  m tự t uần t  c, quyết đ n  sanh về Cực Lạc   

Nếu đem p áp n  m n y dạy ngườ , v  k  ến ngườ  rộng k uyến  óa, t ì    n 

đờ  được p ước, t ân đờ  sau ắt sanh lên p ẩm t ượng bậc trung vậy   

17. KHU ẾN ĐA ĐỒN KIỂN  

Ngườ  n  ều v  c đồn k ển  cắn đắn), c ớ oán trờ , c ớ trác  ngườ , đều l  

ng   p duyên đờ  trước của mìn  gây tạo  Nếu t ấy ngườ   oan  ỷ t ì được báo 

 oan  ỷ, đờ  trước não  ạ  ngườ  thì nay mắc báo ngườ  não  ạ , trước l m v  c lợ  

íc  thì nay được báo mọ  đ ều n ư ý  C o đến trước cản trở ngườ  thì nay mắc báo 

b  ngườ  cản trở, món món cũng đều do sự l m của mìn  đờ  trước tất cả, n ư bóng 

t eo  ìn , vang t eo t ếng dộ   V  n ư  ôm nay ta mang n  ều v  c cắn đắn đây, 

c ín  đờ  trước ta gây cá  n ân bất t   n, k ông l m p ước ng   p   
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Quan  ta mọ  vật tương t c c ảy trô  n ư t ác đổ m  ta cũng l  dòng suố  

k ông bao g ờ dừng  Cá  k ổ của ngườ  đờ  đã để dòng suố  đờ  mìn  c ảy ngược 

lạ  vớ  dòng t ác đổ của sự vật, v  cuố  cùng cũng k ông l m sao cưỡng lạ  ngọn 

t ác cuốn p ăng đ    

T ô  đã qua rồ  b ết l m sao, v  có ăn năn cũng c ẳng được  Vậy t ì bây g ờ v  

từ đây về sau ta cần sám  ố , t ường n  m P ật      Đ , c ẳng n ững k á dùng 

t êu trừ c ướng trước, m  lạ  còn có t ể tăng trưởng t   n duyên, đờ  sau sanh lên 

t ế g ớ  Cực Lạc, k ông còn có v  c cắn đắn nữa vậy  Đừng nó  đờ  sau đâu xa, c ỉ 

ngay trong k   n ắm mắt tức l  đó   

Nếu đem p áp n y dạy ngườ , v  bảo ngườ  t ay n au k uyến  óa, t ì    n đờ  

được p ước, t ân sau cũng quyết c ắc sanh lên p ẩm t ượng của bậc trung vậy   

18. KHU ẾN CỐT NH C O N TẮNG  

Kẻ cốt n  c oán tắng, p ả  tự ng ĩ rằng: Ta do đờ  trước có l m ác ng   p nên 

mắc báo n ư t ế n y   oặc sát mạng ngườ ,  oặc t  ếu nợ ngườ ,  oặc tổn  ạ  

ngườ   Nếu l m duyên l n , ắt c ẳng đến nỗ  n ư đây   

 ù sao   ểu được căn nguyên của b n  đã l  một c uy n quý, sự k ổ vu , dầu 

l  kết quả t ếp nố  t eo t ền t ân, con ngườ  b  r ng buộc k ổ sở, một p ần n ỏ bở  

ngoạ  cản , p ần lớn tạ  nộ  tâm   

Cá  ng c t ất g am  ãm còn rộng rã   ơn ng c t ất tố  tăm của cá  ta íc  kỷ   

K   m  cá  ta k ông còn nữa t ì d c vọng cũng k ông b ết v o đâu để đò   ỏ   

M  íc  kỷ cũng k ông còn t ấy có cá  kỷ, để m  l m íc  r êng  C ừng ấy ngườ  v  

mìn  sẽ g ao  òa trong b ển sóng mên  mông k ông bờ lũy, k ông ngăn ngạ    

 ở  tâm c úng ta bao g ờ cũng quen suy ng ĩ n ững v  c quấy  ơn v  c p ả , 

ng ĩ dữ n  ều  ơn ng ĩ l n   Nếu  ay g ác ngộ sám  ố  ng   p đờ  trước, tủ  mìn  

m  lạ  trác  lấy mìn , c ẳng còn cùng ngườ  l m ác, t ường n  m P ật      Đ   

Đều l  các ngườ  t ượng t   n, k ông còn có k ổ ấy vậy   

Nếu b ết đem p áp n y truyền dạy ngườ  k ác rồ  bảo ngườ  t ay n au k uyến 

 óa t ì    n đờ  sẽ được p ước báu,  ậu t ân ắt sanh p ẩm t ượng bậc trung vậy   

19. KHU ẾN “NGƯ GIẢ” (NGƯỜI CH I LƯỚI)  



Trang 101 
 

Ngư g ả  ngườ  c    lướ ) p ả  tự ng ĩ rằng: Cá sanh trong nước, k ông  ạ  gì 

nơ  ngườ   Ta b n lập xảo kế bắt nó toan đem mua bán, để nuô  mạng sống ta   ằng 

ta để tâm t ử ng ĩ: Cá ở trong nước nó cũng có b  con của nó, trong b ng n  ều 

con, mỗ  con đều có tán  mạng ta b n sát  ạ , tộ  k a vô lượng  Nếu  ay cả  ng   p 

 đổ  ng ề) ấy l  bậc t ượng vậy, bằng c ưa  ay vộ  bỏ  Vả đừng sát mạng lo   cá 

n ỏ v  các t ứ ốc, sò, c ìn , lươn, n ững vật k ó c ết ấy   

 ở  tất cả c úng sanh đều do n ân duyên tạo t  n , m  lo   ngườ  tuy ở một 

từng bậc cân đố , tế n    ơn lo   súc vật  N ưng cũng vẫn t uộc từng ấy nguyên 

l  u, vâng t eo từng ấy luật n ân quả n ân duyên, c o nên c ỗ c ung cùng t ì 

k ông có n ững cá  r êng b  t   

Vậy nên t ường n  m P ật      Đ , sám  ố  v  p át lờ  đạ  nguy n rằng: 

Nguy n sau k   ta k ến P ật đắc đạo rồ , độ  ết tất cả n ững vật mạng b  ta sát, từ 

trước đến g ờ đều sanh T n  độ, n  m n  m k ông dứt, n  m tự t uần t  c cũng 

được sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp n y dạy ngườ , v  k  ến ngườ  truyền bá rộng ra, t ì    n đờ , 

cũng có t ể trừ ta  được p ước, t ân  ậu cũng c ẳng ở p ẩm  ạ của bậc  ạ vậy   

20. KHU ẾN V NG PHI CẦM GIẢ  

Ngườ  l m ng ề v ng p   cầm  rập c  m) p ả  tự ng ĩ rằng: Lo   c  m bay 

trong rừng, ngo   đồng nộ , g ữa  ư k ông, k ông  ạ  gì đến ngườ , ta t am ăn t  t, 

hay sanh n  ều c ước k éo để bắt  Ta t ếc mạng ta, nó cũng t ương mạng nó, ta 

t ương b  con ta, nó cũng có con của nó   

Nếu  ay cả  ng   p  đổ  ng ề) ấy l  ngườ  bậc t ượng, bằng c ưa bỏ l ền được, 

t ì đừng sát mạng của lo   n ỏ v  n ững g ống có ấp trứng  Vả một k   lo   ngườ  

c ưa   ểu nỗ  đau k ổ của đồng loạ , của tất cả c úng sanh  L ,  ay sẽ l , nỗ  đau 

k ổ của c ín  mìn  t ì ngườ  ấy còn nông nổ  v  íc  kỷ  V  nếu ta đã b ết g ác ngộ 

rằng: Cá  Tâm rất bìn  đẳng, p ổ b ến c ung cùng n ư nước đạ  dương t ì lẽ não 

lạ  còn đ  l m v  c trá  đạo   

Vậy nên t ường n  m P ật      Đ  sám  ố  p át lờ  đạ  nguy n rằng: Nguy n 

sau k   ta k ến P ật đắc đạo rồ , độ  ết tất cả vật mạng b  ta sát  ạ  từ trước đến 

g ờ, đồng sanh về T n  độ, n  m n  m k ông ngớt, n  m tự t uần t  c, cũng sanh 

về t ế g ớ  Cực Lạc   
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Nếu đem truyền dạy ngườ  đờ , v  bảo ngườ  lần lượt k uyến  óa rộng ra,    n 

đờ  cũng có t ể trừ ta   ết tộ , t ân  ậu cũng c ẳng mất p ần sanh về p ẩm  ạ của 

bậc  ạ  du t ắng t  ên cung)   

21. KHU ẾN TR  T  GIẢ  

Ngườ  đứng ra l m v  trù tử  bồ  bếp) p ả  tự ng ĩ rằng: Đờ  trước của ta 

k ông tu p ước ng   p, nên đờ  g ờ p ả  c  u cá  bần k ổn v  k   c ưng, ram, 

bằm, xắt t  t c úng sanh  Tuy c ẳng p ả  c ín  tự mìn  sát, song cũng đồng mang 

một cá  trọng tộ , c ớ c ẳng p ả  k ông  Nếu  ay đổ  ng   p vốn l  bậc t ượng, 

bằng k ông bỏ l ền được, d  c ớ c ặt g ết lo   đang sống   

T ường n  m P ật      Đ , sám  ố  l m v  c t   n, p át lờ  đạ  nguy n rằng: 

Nguy n sau k   ta tu đắc đạo rồ , độ  ết tất cả n ững vật mạng b  sát  ạ  từ trước 

đến g ờ v  bao n  êu c úng sanh đã b  ta bằm xắt, đều sanh về T n  độ một n  , 

n  m n  m mã  k ông t ô , n  m tự t uần t  c, cũng sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp n y truyền dạy ngườ  k  ến ngườ  t ay n au k uyến  óa, t ì 

   n đờ  sẽ trừ ta  d  t tộ , t ân  ậu cũng c ẳng mất p ần sanh ở p ẩm  ạ của bậc 

 ạ  du t ắng t  ên cung vậy)   

22. KHU ẾN T C PHƯỚC GIẢ  

Các v  c l m p ước t   n dầu l  tốt cả, song cá  p ước t ế g an có k    ưởng 

 ết, rốt cuộc k ông ra k ỏ  luân  ồ , c ẳng bằng đem p áp n y  ướng về c   Tây 

P ương t ì c óng k ỏ  luân  ồ , p ước báu n y đâu có  ết ư.  

Ta  Vương N ựt  ưu) vì t ế, nên quyển n y,    u l  quyển K uyến D , n ư 

trước đã nó : Vốn ngườ  k ông b ết c ữ, to n n ờ ngườ  l m p ước, lấy tâm  ồ Tát 

l m tâm mìn , vì ngườ  cắt ng ĩa c o  ọ b ết n ư tố  được đ n, n ư lạc gặp đường, 

lấy p áp môn n y rộng l m v  c bố t í  K  ến a  a  cũng b ết, a  a  cũng đều được 

t oát ly luân  ồ , t ờ  p ước báu muôn muôn k ếp bất tận, nơ  t ế g ớ  Cực Lạc, ắt 

sanh v o p ẩm t ượng, đâu p ả  p ước báu t ế g an c o  ay sán  k p   

23. KHU ẾN T NG KINH NH N  

P  m ngườ  t ng k n ,  ay l  ngườ  g ữ tra  g ớ  vốn l  t   n ng   p  Đờ  sau 

ắt  ưởng p ước báu k ông còn ng   vậy  Song p ước n y có k   p ả   ết, c ẳng 

 ay t oát k ỏ  luân  ồ , sao bằng tu p áp n  m P ật cầu về Tây p ương, tức l  ra 
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k ỏ  ngo   vòng luân  ồ   C ín  ngườ  tộ  ác m  tu, còn được vãng sanh   uống 

ngườ  trì tra  t ng k n , sanh lên bậc t ượng p ẩm c ắc vậy   

Tuy vậy n ưng tu một mìn  mìn , công đức rất n ỏ, k ông bằng k uyên ngườ  

tu mớ  gọ  l  đạ  công  Nếu đem p áp tu n y truyền dạy v  k uyên ngườ  t ay n au 

truyền dạy rộng ra, t ì ngườ  kín  mìn  trì tra  t ng k n , ắt t n trọng lờ  nó  của 

mìn  m  l m t eo t ờ  công c ng lớn, p ước c ng n  ều     n đờ  a  cũng quy y, 

cung kín , t ân sau p ước đức đâu có  ết ư!  

24. KHU ẾN QUỚI NH N  

Kẻ quớ  n ân, p ả  tự ng ĩ rằng: Tuy mọ  v  c đều n ư ý, mọ  v  c đều được 

k oá  lạc  Song ng y g ờ mau c óng, t ân mộng ảo k ó bảo tồn  Từ xưa đến nay, 

n ững bậc cực quý có a  còn đâu, c ẳng bằng trong k   gấp rút n ín c út t ì g ờ, 

mỗ  ng y tu p áp n  m Tây p ương, t ì    n đời sẽ t êu ta  bớt ng   p, t ân sau gá 

sanh  trong  oa sen, bằng k ông k ổ t ú, t ường  ưởng k oá  lạc, đâu c ẳng tốt ư   

VD: N ư tr ều n   Tống ông Văn  ộ Công, ở đất K n  Sư cùng vớ  ng   T n  

Ng  êm T  ền sư kết duyên vớ  mườ  muôn ngườ  đồng tu T n  độ   ng Vương 

Mẫn Trọng, ông  ương T ứ Công, ông Các Trọng T ần, ông Mã Đồng Vương, 

ông P ùng Tế  uyên đều l  ngườ  quớ  n ân, m  tu T n  độ k á c ẳng n ớ sao   

Nếu p át tâm Đạ  t ừa của  ồ Tát, đem p áp n y dạy ngườ  v  bảo ngườ  t ay 

n au k uyến  óa t ì ngườ  kín  mìn  l  bậc quớ  n ân, đều tín trọng lờ  nó  của 

mìn , t ì p áp môn của ta dạy đây, k á dùng rộng truyền, t ì được p ước báu đâu 

dễ lường ư! T ân sau ắt sanh bậc t ượng p ẩm   

Nếu ngấm ngầm để qua ng y, k ông b ết tu p áp n y một ng y k a có ăn năn 

cũng c ẳng k á k p vậy   

25. KHU ẾN ĐẠI TH NG MINH NH N  

Ngườ  đạ  t ông m n , rộng  ọc n ớ da , t ốt lờ  t  n  văn, xuống bút t  n  

b  , vốn l  ngườ  đờ  c ỗ tôn kín   Song đố  vớ  trong p ần c ân tán  của ta, 

dường n ư k ông ăn t ua gì cả, ông Trang Tử nó : N ững v  c ta t ấy c ẳng p ả  

thật ta t ấy, c ín  ngườ  k a tự t ấy m  t ô   N ững v  c ta ng e, c ẳng p ả  t ật ta 

ng e, c ín  ngườ  k ác tự ng e m  t ô    
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Ta k ông t ấy ngườ  tự t ấy, ta k ông ng e ngườ  tự ng e, ấy l  được c ỗ 

được của ngườ , c ẳng p ả  được c ỗ được của mìn   T íc  cá  t íc  của ngườ , 

c ẳng p ả  t íc  c ỗ t íc  của mìn  vậy   

Một ma  bỏ đ  rồ , mớ  b ết một đờ  bìn  sanh của ta, sở dĩ lưu ý ấy, k ông íc  

gì c o ta  Tuy sự ng   p t ông m n  k ông t ể bỏ được, n ưng p ả  mỗ  ng y t ừa 

trong lúc rản  rang, để tâm về p áp T n  độ  Nếu ngườ    ểu t ấu lý n y, t ì ác 

duyên tự n  ên lần bớt, t   n duyên tự c ứa t êm n  ều, lúc sanh t ền đây mìn  đã 

có c ỗ k á vu    

 ằng đem p áp n  m đây dạy ngườ , bảo ngườ  t ay n au k uyến  óa, t ì  ọ 

kín  mìn  l  bậc t ông m n   ơn, ngườ  cũng t n t eo lý đây, ắt  ọ nó  lý n  m đây 

k ông k á ng ĩ nữa  T ì các t uyết T n  độ k á dùng t ạn  truyền nơ  đờ  c ng 

lâu  Đây cũng l  ông  ồ Tát p ò trì g áo môn n y vậy  Ng y k a ắt sanh lên bậc 

t ượng p ẩm c ỗ được p ước báu đâu dễ gì lường được   

26. KHU ẾN MẠI T U GIẢ  

Ngườ  mạ  tửu  bán rượu) p ả  tự ng ĩ rằng: Năm g ống lúa, vốn để nuô  

ngườ , nay đem đâm nát đặt rượu, k  ến ngườ  uống say, l m n ững v  c bất t   n, 

tộ  đó về a    

T ường p ả  tự sám  ố , n  m P ật      Đ  p át lờ  đạ  nguy n rằng: Nguy n 

ta từ k   bán rượu trở lạ  đây, tất cả n ững tộ  p á  oạ  năm g ống lúa, t ảy đều t êu 

dứt, sau k   ta k ến P ật đắc đạo rồ , đều độ  ết c ỗ dùng năm g ống lúa đặt rượu, 

k   trồng g eo năm g ống lúa, tất cả c ỗ sát  ạ , lo   v  tế c úng sanh v  tất cả 

c úng sanh ra sức c y cấy v  tất cả n ững ngườ  uống rượu b  say, p á l ng xóm, 

c ử  bớ  t  ên  ạ, đều sanh về T n  độ  N ư vậy mỗ  n  m k ông dứt, n  m tự 

t uần t  c quyết đ n  sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp môn n y dạy ngườ  bảo ngườ  t ay n au k uyến  óa,    n đờ  

sẽ dùng d  t tộ  m  t êm p ước, đờ  sau ắt sanh về p ẩm trung vậy   

27. KHU ẾN KHAI TH C ĐIẾM GIẢ  

Ngườ  lập t ực đ ếm  t  m cơm) p ả  tự ng ĩ rằng: Ta dùng t  t các c úng 

sanh, bằm, xắt, nấu, nướng, cầu lợ  nuô  sống, ta có b  con, muốn an ổn k oá  lạc, 

ng ề l m ăn của ta, c ín  do sát  ạ  các lo   m  được, rất l  ác ng   p  Nếu t ay 

đổ  ng   p ấy l  bậc t ượng, bằng c ưa đổ  l ền được, vả bỏ bớt sự sát  ạ  lo   

lươn, cá trễ, cua rạm, ốc, sò v v     
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N ững vật đó k ó c ết, v  bao n  êu vật mạng v  tế, tùy p ần dùng t  t, ấy l  

ngườ  bậc trung vậy  Nếu lạ  c ưa được t ì cứ n  m P ật      Đ , còn tốt  ơn 

ngườ  k ông n  m   

Kế sám  ố  p át lờ  đạ  nguy n: Nguy n sau k   ta k ến P ật đắc đạo rồ , độ 

 ết tất cả c úng sanh b  ta sát  ạ  từ đờ  trước đến đờ  sau v  tất cả t  t c úng sanh 

c ỗ ta cần dùng, đều được sanh về T n  độ, mỗ  n  m k ông t ô , n  m tự t uần 

t  c, cũng sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp môn n y dạy ngườ  v  bảo ngườ  t ay n au k uyến  óa t ì    n 

đờ  sẽ t êu d  t ng   p tộ , đờ  sau p ước báo vô cùng   

28. KHU ẾN ĐỒ GIẢ  

Ngườ  l m ng ề đồ g ả    ng t  t) p ả  tự ng ĩ rằng: Ngườ  t am t  t k a, nên 

nuô  vật mạng  Ta t am lợ  k a, nên g ết vật mạng    ết vật mạng k a nuô  dưỡng 

t ân ta, nuô  sống b  con ta  Ta có b  con, muốn an vu  k ông b n   Vật k a nó 

cũng có tán  mạng, nếu ta g ết nó, t ì mắc tộ  vô lượng   

Nếu dứt bỏ ng ề   ng t  t ấy l  ngườ  bậc t ượng vậy, nếu ngườ  n o c ưa dứt 

bỏ được l ền, thì cũng p ả  g ảm bớt ấy l  ngườ  bậc trung vậy  Nếu lạ  c ưa đổ  

ng   p được, cũng t ường n  m P ật      Đ  còn tốt  ơn ngườ  k ông n  m   

Kế sám  ố  p át lờ  đạ  nguy n rằng: Nguy n sau k   ta k ến P ật đắc đạo rồ , 

độ  ết tất cả c úng sanh đã b  ta sát  ạ , từ bao k ếp lạ  đây, đều được sanh về T n  

độ  N ư vậy mỗ  n  m mỗ  n  m k ông dứt, n  m tự t uần t  c, cũng được sanh về 

t ế g ớ  Cực Lạc   

 ằng đem p áp n y dạy ngườ  v  bảo ngườ  t ay n au k uyến  óa t ì    n đờ  

sẽ t êu trừ ng   p ác, đờ  sau được p ước báu vô cùng   

29. KHU ẾN TẠI PHONG TRẦN GIẢ  

Ngườ  ở c ốn p ong trần   oa nương) p ả  tự ng ĩ rằng: Ta l m ngườ  p   

n ân, đã l  k ông p ả  t   n ng   p rồ ,  uống c   ta lạ  ở c ốn p ong trần, ng   p 

k a lạ  c ng bất t   n nữa   

Nếu tỉn  ngộ được trừ dâm ng   p ấy l  ngườ  bậc t ượng vậy, nếu c ưa được 

l ền t ì nên t ường n  m P ật      Đ  p át lờ  đạ  nguy n rằng: Nguy n ta ác 

ng   p n y lần t êu, t   n ng   p mỗ  ng y t êm lớn   o cơm vừa đủ, sớm bỏ ng ề 
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n y  Sau k   ta k ến P ật đắc đạo rồ , độ  ết tất cả ngườ , n ân ta m  l m ng   p 

dâm đều được sanh về T n  độ  Mỗ  n  m k ông dứt, n  m tự t uần t  c, quyết 

đ n  sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp n  m đây dạy ngườ , v  k uyên ngườ  t ay n au k uyến  óa, 

   n đờ  ắt được ta  trừ tộ   ết, t ân đờ  sau cũng được p ước báu vô cùng   

30. KHU ẾN TỘI  C NH N  

Ngườ  có tộ  ác, p ả  tự ng ĩ rằng: Ta một đờ  bìn  sanh đã tạo n  ều tộ  ác  

Một ma  n ắm mắt lạ  rồ  t ì b ết l m sao c o được, c ỉ bằng sớm lo sám  ố  n  m 

P ật      Đ , p át lờ  đạ  nguy n rằng: Nguy n ta sau k   k ến P ật đắc đạo rồ , 

độ  ết tất cả n ững ngườ  m  b  ta sát  ạ  từ bao k ếp lạ  đây đều được sanh về 

T n  độ  Mỗ  n  m k ông dứt, n  m tự t uần t  c, t ì ác ng   p cũng có t ể bớt 

dần dần, t   n duyên c ng t êm lớn, c ắc sanh về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp môn n y dạy ngườ  v  k  ến ngườ  t ay n au k uyến  óa, 

c ẳng n ững    n đời sẽ dùng d  t tộ , m  t ân đờ  sau, cũng được p ước báu vô 

cùng   

31. KHU ẾN  ỆNH KHỔ GIẢ  

N ững ngườ  đờ  trước sát  ạ  c úng sanh, nay mắc quả báo c ết yểu, kẻ t ấy 

ngườ  sát vu  mừng t eo, mắc báo p  ền não   

N ư ngườ  b n  k ổ c ín  l  dư báo sát sanh đờ  trước l  c án  báo ăn t  t 

c úng sanh, cũng l  c án  báo l m c o c úng sanh b  tổn  ạ   Quả báo t   n ác ở 

nơ  ngườ , n ư bóng t eo  ìn  k ông rờ  k ỏ  được  C o nên ngườ  mắc b n  k ổ 

p ả  tự trác  rằng:  o ác duyên đờ  trước của ta, nên nay mắc báo n ư t ế n y   

T ường n  m P ật      Đ , p át lờ  đạ  nguy n k ông còn l m ác, k ông còn 

sát sanh, k ông còn l m tổn  ạ  tất cả c úng sanh  Nguy n t ân n y sớm lìa b n  

k ổ, sau k   k ến P ật đắc đạo rồ , độ  ết tất cả c úng sanh m  đã b  ta sát  ạ  từ 

bao k ếp lạ  đây v  tất cả kẻ oan ngườ  t ân, cũng đều được sanh về T n  độ, mỗ  

n  m k ông dứt, n  m tự t uần t  c, c ắc sanh  về t ế g ớ  Cực Lạc   

Nếu đem p áp môn n y dạy ngườ  v  k uyên ngườ  t ay n au k uyến  óa  

K   l m công lực t   n báo tự được n  ều, t ì b n  k ổ k a ắt l n  mạn , v  t ân 

đờ  sau cũng được p ước báu vô cùng   
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32. KHU ẾN TẬT  C D C VI THẦN GIẢ  

Đờ  có ngườ  gan  g ét ngườ  ác k a  Nó  ngườ  ác trong t ế g an, sức ta 

k ông t ể tr   Nguy n c ết l m ông T ần để t ống tr  ngườ  k a, c ớ ta k ông 

muốn sanh  về Tây p ương   

 ét trong k n  P ật nó : T ần l  một  ạng còn ở trong l c đạo, còn l  số đọa 

lạc, còn cản  Tây p ương k a, c ín  l  một cản  đã s êu xuất l c đạo luân  ồ    

C o nên ngườ  tu Tây p ương lấy tâm c ín  trực từ b  l m gốc, c ỗ t ấy l m 

đâu k ông p ả  l  từ b   Nếu ngườ  có gây tộ  ác, t ì ta t ương tâm ngu s  k a, 

ngườ  có k ốn k ổ t ì ta muốn cứu g úp k a, ấy l  một sự k ông    l y đến ta, 

n ưng m  ta đố  vớ  tất cả c úng sanh, có duyên l n  to lớn vậy   

Kẻ l m T ần k a, do tâm c ín  trực sân  ận l m gốc, c ỗ t ấy cùng c ỗ l m, 

k ông đâu c ẳng p ả  l  sân  ận  Nếu răn lỗ  của ngườ  t ì bắt ngườ  t êm tật 

b n , tr  tộ  ngườ  t ì c ng g a tâm nóng nảy  Ấy l  có  ạ  c o ngườ  m  đố  vớ  

mìn , t ì c  u  ưởng  ết p ước l m T ần   

 ở  tạo ng   p sân  ận nên đọa trong đ a ng c  Từ trong đ a ng c ra thì l m 

n ững lo   mãng x , bò cạp, k ông k   n o s êu t oát được vậy   

 ưa có  a  ông t ầy đồng tu   n : một ông l m p ước còn một ông ưa sân, 

ông t ầy l m p ước t ường răn n ắc, m  ông sân k a c ẳng ng e lờ   Sau ông  ay 

sân ấy c ết đ    

Còn ông răn n ắc một bữa quá g ang g e   n  k ác  đ  qua đất   ang 

T ượng, nơ  cung đìn  ông T ần trong m ếu k a rất l n    ển v  nó  t ếng ngườ  

được  K ác  lên bờ tế T ần  T ần bảo k ác  rằng:  ng t ầy đồng đ  dướ  g e của 

n   ngươ  k a  Nên mờ  ông đến ra mắt ta   ng t ầy k a đến ra mắt, t ì T ần mớ  

nó  rằng: Ta l  ông t ầy đồng tu   n  vớ  ông, n ưng vì ta  ay sân g ận, nên nay b  

đọa l m T ần ở m ếu n y   

 ng t ầy k a muốn t ấy  ìn  T ần, n ưng m  T ần nép lán  k ông c  u, đến 

nỗ  đô  ba p en ông t ầy k a muốn t ấy, túng t ế T ần nọ mớ  b y một k úc  ìn  

rắn  T ần lạ  bảo rằng: Có ngườ  cúng c o ta mườ  cây l a, vậy ông nên vì ta, b n 

l m v  c s êu độ, rồ  ông qua đất  àng C âu, lên trên non p ía Tây t ì t ấy ta   ng 

t ầy y lờ  nó , quả n  ên đến trên non p ía Tây, t ấy một con rắn mãng x  nằm 

c ết, t ân d    a  ba dặm  T an ô ! Quả báo sân  ận n ư t ế   
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Vả ngườ  có một tâm rỗng sáng vắng lặng n ư nước trong mát n ưng b  một 

n  m sân g ận nổ  lên, t ì k ác n o cầm vật n ơ uế quăng v o, l m  ư nước trong 

mát lắm vậy  Nếu k ở  một tâm từ b  t ì cũng n ư để  ương c  ên đ n trong ấy, 

g úp c o nước k a được t êm mát mẻ cũng lắm vậy   

Nước k a tán  vốn yên lặng m  g ó c ng t ổ  mạn  sóng c ng sô  tr o    ó sân 

g ận k ông t ổ  nữa t ì sóng lòng tất n  ên p ả  yên, m  nước lòng trở lạ  tán  lặng 

lẽ  N ư t ế t ì sự an vu  c ắc c ắn vĩn  v ễn c ín  ở nơ  lòng ta m  ta k ông tự 

t ấy   

T an ô ! Ngườ  n ọc gì m  c ẳng l m v  c từ b  để tu về Tây p ương  Lạ  sân 

 ận m  p ả  đọa l m T ần  á c ẳng lầm lắm ư   

33. KHU ẾN QU N TRUNG NH N  

P ả  ng ĩ rằng: C úng ta c  u ơn quốc g a nuô  dưỡng, t ền lương, l a vả  mỗ  

t áng, đều n ờ sức của dân n ọc n ằn m  được  C úng ta sở dĩ ng y ăn no đủ, áo 

mặc ấm mát  Trước được dâng cấp c a mẹ g  , sau được nuô  dưỡng vợ con, dầu l  

ơn của quốc g a, dầu l  sức của sanh dân, lúc k ông g ặc g ã cũng p ả  sửa sang đồ 

b n  k í, tập luy n k  xa, dấy oa  b n  trận, b n  quyền tướng dũng k  ến nước 

ngo   k á sợ, t êu g ặc loạn trước k   c ưa móng  Cầu c o quốc g a an t ạn , nhân 

dân an ổn   

Mỗ  ng y t ầm n  m ng ìn t ếng dan     u P ật      Đ , nguy n trong c ỗ 

m n  m n , g úp c o k í lực t ân mìn  mạn  mẽ, có g ặc nạn ra sức c ống ngăn, 

tuy l ều mìn  m  k ông đoá , lúc k ông g ặc nạn t ì can  p òng ng  êm ngặt, 

c ẳng p ả  t am công dan  m  xử   ếp g ết oan  Cầu c o quốc g a t ường an, nhân 

dân t ường vu  vẻ m  t ô   Ấy l  tâm  ồ Tát ra l m  ạn  tướng quân   

Lạ   ay đem p áp n y dạy ngườ  v  k uyên ngườ  t ay n au k uyến  óa  N ư 

vậy t ì t   n ng   p t uần t  c, p ước lộc c ng t êm, t ân đờ  sau cũng được sanh 

về T n  độ, sanh lên p ẩm t ượng của bậc trung vậy   

34. KHU ẾN  C KHẨU GIẢ  

T ân, K ẩu,   l  ba ng   p, trong k n  tạng nó : Quả báo p ần n  ều n ân nơ  

k ẩu ng   p, vì l  k ẩu ng   p dễ p át ra vậy   
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K      o     ó :   a  ó    ờ    ậ   à mẹ đ m   m đế  trễ,      ó  

rằ  : Ta sanh tro        mẹ   ẳ    ằ   sanh tro         o   ừa, sau mắ  

quả   o đầu t a  tro         o   ừa.  

Lạ  có ngườ  nữa, do mẹ đem cơm c o, nếu k ông vừa ý t ì nó  rằng: Mẹ ta 

c o ta ăn, c ẳng bằng c o c ó  Sau rồ  mắc báo sanh l m con c ó   

Đây l  quả báo của k ẩu ng   p cả  Nên có câu “ c k ẩu g ả, nã  ác nợ c   

k ẩu, v  ngôn ngữ bất ôn  òa n  ” (Ng ĩa l :  c k ẩu đó, l  lờ  t  n  nộ  ung ác, 

c ín  l  lờ  nó  k ông ôn  òa vậy).  

Ngườ  đờ  ít a  b ết lý đây, b n c o lờ  m  ng ác, lờ  n ơ l  t ường   

Vậy tô   Vương N ựt  ưu) kín  k uyên ngườ  đờ  gắng g ữ gìn v  c ấy, 

t ường n  m P ật      Đ  để súc rửa sự n ơ n ớp của k ẩu ng   p   

Nghe ngườ  m  ng ác, lờ  n ơ, cũng t ường n  m dan     u đây, được rửa sạc  

cá  n ơ n ớp của lỗ ta   Nguy n đem t   n ng   p n  m P ật đờ  nay, rửa sạc  cá  

n ơ n ớp n  ều k ếp đến nay  Được n ư vậy t ì t   n ng   p ng y t uần t  c, ác 

ng   p ng y t êu vong   

Lạ   ay đem p áp n  m dạy ngườ , v  k  ến ngườ  t ay n au k uyến  óa, t ì 

ta  nạn sẽ t êu p ước lộc  ằng được mã  mã , v  t ân đờ  sau cũng được về T n  độ, 

sanh lên p ẩm t ượng của bậc trung vậy   

35. KHU ẾN L O NH N  

Ngườ  đến tuổ  g  , tấc bóng quang âm có c ừng, lạ  k ông đường trước k á 

tớ , c ín  nên tu   n , t ật đáng tu   n , vì sao t ấy được c ín  nên tu   n   

Ngườ  sanh ở đờ  được n  ều một ng y gây n  ều tộ  một ng y, tín  đến sáu bảy, 

mươ  tuổ , tộ  lỗ  t ật c ứa bằng non   

 ưa ông Cừ  á Ngọc tuổ  đờ  50 m  b ết cá  lỗ  49 c ín   uống c   n ững kẻ 

k ông bằng ông Cừ  á Ngọc t ì a  m  k ỏ  lỗ   T ử ở trong đó  ồ  đầu tưởng xem, 

đâu c ẳng  ổ t ẹn, đâu c ẳng k n  sợ   

Ta cả ng y dầm bùn lộ  nước đều vì con c áu, song đến k    ấp  ố , dù con 

t ảo c áu t uận có t ay t ế cá  c ết c o ta được k ông  V  có t ể, sau k   ta c ết 

rồ   ọ có t ể c  u tộ  t ế được k ông   
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 ay l  c ỉ trơ trọ  một mìn , đến c ỗ vua   êm La, mặc dầu ng   p án đoán  

Sao bằng lúc ta còn sống một ng y, một ng y ta n  m P ật      Đ , n ư vậy đem 

theo được, n ư t ế n ờ cậy được, có cá  đó t ấy được c ín  nên tu   n    

T ế n o mớ  t ật c án  đáng tu   n   Ng ĩa l : K   còn đang tuổ  trẻ mạn  

k ỏe, a  a  cũng lo k n  doan  sự ng   p   oặc ngườ  cầu v  quan,  oặc ngườ  lo 

g a t  ,  oặc ngườ  buông lung tửu sắc,  oặc ngườ  l m t   văn,  oặc ngườ  mua 

dan  t ếng, c ỉ lo đua bơ  đ  tớ , k ông ng ĩ lúc sau   

Đến k   sương p a má  đầu, tuổ  g   xâm xâm áp đến, con đường c ết gần kề, 

c ỉ một mực g am  ãm trong ng c lửa   

 ù c o c ẳng bỏ, mặc dầu t ật ngườ   am muốn sự đờ , n ưng đến c ừng g ờ 

đó, tâm n  m tự n  ên t ô   ết  Tâm n  m đã t ô   ết t ì n  m P ật l ền tự c uyên 

n ất   

Trở mắt t ấy cơn vô t ường t ì sự n  m P ật tự n  ên  ăng  á   Sán  vớ  tuổ  

trẻ tu   n , dường n ư v  c ấy k ông  ơn p ân nửa, có cá  đó t ấy được thật đáng 

tu   n    

36. KHU ẾN ĐỒNG NAM  

N   ngườ  sanh con tra ,   tuổ  đã c o v o trường đọc sác   Số l  muốn c o 

con   ểu b ết c ữ ng ĩa, lớn k ôn l m nên  Tâm c a mẹ a  a  c ẳng n ư vậy  Đâu 

có b ết đờ  ngườ  k ó g ữ, ít ngườ  được sống đến tuổ  cao,  oặc mắc oan g a, đến 

nỗ  c ết yểu,  oặc đứa con cùng c a mẹ, có oan ng   p đờ  trước, nay gá sanh 

trong n   đó não  ạ  c a mẹ p á  oạ  g a sản   

Tô   Vương N ựt  ưu) kín  k uyên a  l  ngườ  c a mẹ, k   đứa con trẻ mớ  

vừa b ết nó , l ền dạy nó mỗ  ng y n  m bốn    u T án  Tây p ương     Đ , Quan 

 m, T ế C í, T an  T n ) mỗ     u 10 t ếng, n  m b   k  đức Đạ  Từ  ồ Tát một 

b ến, v  t ng lờ  c ú c ân ngôn T n  độ, c ú n y c ỉ có 59 c ữ, rất dễ t ng trì   

Nếu ng y t ng được     b ến,  oặc ng ìn b ến, k ông  ạn một năm, cùng  a  

năm cũng có t ể đủ ba mươ  muôn b ến  Ng ĩa l : Từ 6 tuổ  bắt đầu t ng đến bảy 

tuổ  l  rồ  k ông ngăn gì sự v o trường đọc sác    

 ù đứa con ấy đờ  n y k ông có oan ác vớ  c a mẹ, n ưng t ng c ú n y cũng 

l  bậc đạ  t   n đó, ắt được t êu ta  tăng p ước, bằng n ư  oặc có oan g a đờ  trước, 

nay n ờ trì t ng c ú n y, cũng được g ả  oan trừ ng   p, c ẳng cũng t   n ư   
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Nếu k ông t n lờ  n y, đến c ừng đó ăn năn cũng vô íc , nên đức K ổng Tử 

nó  câu: “ ất v ết n ư c     , n ư c      g ả, v  n ư c     , dã dĩ” (Ng ĩa l : K ông 

b ết nó  l m sao, k ông b ết l m sao đó, ta cũng k ông b ết l m sao nó  c o được, 

t ô  vậy).  

37. KHU ẾN THẤT N   

Ta  Vương N ựt  ưu) t ấy n ững ngườ  p   nữ p ần n  ều n ân k   sanh đẻ, 

m  đến nỗ  b n  n  ều,  oặc có k    oạn  sanh ng  c  sản l m c o t ân mẹ p ả  

t êu vong  Đây c ín  l  b  mẹ cùng vớ  đứa con sanh k a, đờ  trước có mắc nợ oan 

g a, nên bây g ờ có oan báo n ư t ế.  

Cứ trong k n  tạng nó : Muốn dứt tất cả cộ  gốc ng   p c ướng v  được vãng 

sanh về c   T n  độ t ì p ả  t ng lờ  c ú c ân ngôn n y  Ng ĩa l : Ngườ  đọc t ng 

c ú n y, Đức P ật      Đ  t ường đứng trước đầu ngườ  ấy, k ông c o oan g a 

l m  ạ    

   n đờ  an ổn, k   mạng c ung tự tạ  vãng sanh, nếu ngườ  n o t ng đủ  a  

mươ  muôn b ến t ì  ạt g ống  ồ đề mộng sanh  T ng ba mươ  vạn b ến t ì quyết 

đ n  trước mặt t ấy P ật      Đ    

Tô   Vương N ựt  ưu) kín  k uyên n ững ngườ  k   còn l m con gá  ở bên 

t ân c a mẹ, lúc rản  rang ít v  c, nên mỗ  ng y t ng bốn    u T án  Tây p ương, 

mỗ     u 10 t ếng n ư trên đã nó  v , t ng b   k  đức Đạ  Từ  ồ Tát một b ến  

Ngo   ra mỗ  ng y t ng lờ  c ú c ân ngôn n y     b ến,  oặc ng ìn b ến  Một năm 

k ông đủ t ì  a  năm, t ì cũng có t ể đủ ba mươ  muôn b ến   

 ay k  ến trọn đờ  k ỏ  mắc nạn  oạn  sanh ng  c  tử   ằng c a mẹ nếu để 

con gá  buông lung c ơ  đùa lơ lỉn ,  oặc k ông t n lờ  đây, một ma  oan trá  gặp 

nhau thì mắc  ạ  lớn, bấy g ờ ăn năn cũng k ông k p   

 ù c o đứa con gá  k a đờ  n y k ông oan g a ở bên t ân c a mẹ, trước t ng 

lờ  c ân ngôn n y ba mươ  muôn b ến  Trồng căn l n  lớn ấy, l m duyên l n  lớn 

ấy, có n o c ẳng được  Đố  ân á  đây, t ật l  t ậm t   n m  p ước cũng lớn đó vậy   

Vậy n ững ngườ  t  ếu nữ ng e đến b   n y há c ẳng gắng sức trì t ng ư   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT – HẾT QU ỂN 6 

---o0o--- 
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VII - QU ỂN 7 - CH C QUỐC HỌC TẤN S  (    V     N  t H u Soạ ) 

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó   Ngườ  t am t  ền p ần n  ều k ông t n T n  

độ, nó  tu T n  độ l  c ấp tướng  Muốn c ỉ ngay tâm ngườ , t ấy tán  t  n  P ật 

m  t ô    

Lờ  ấy rất  ay, n ưng k ông dễ gì được, trở t  n  t  đó lắm vậy  Nên nay tô  

 Vương N ựt  ưu) g ảng r  cá  t  của ngườ  t am t  ền v  dẫn sự tíc  l m p áp 

c ứng, c o các ngườ  tu   n , k ông b ết c ỗ cốt yếu của T n  độ, cũng x n g ảng 

nó  luôn đây, c o nên quyển n y gọ  l  quyển “CHỈ M  QU   ẾU”.  

1. ĐỜI TỐNG  NG THẢO ĐƯỜNG THANH TH N ĐỜI SAU CỦA 

 NG L   NG T NG LỖ C NG  

Tr ều n   Tống, có ông T ảo Đường Thanh  Lúc ông còn sống tuổ  ngo   c ín 

mươ , có ngườ  đ n b  n    ọ Tăng, t ường tớ  lu  cúng trai v  bố t í y vật c o 

 òa t ượng   òa t ượng T ảo Đường T an  cảm ơn k a, b n nó  Lão tăng n y sẽ 

l m con tra  c o p u n ân  

Ng y qua t áng lạ   uân mãn T u sang, một  ôm ngườ  đ n b  ấy sanh được 

đứa con tra , n ớ lạ  lờ  trước k a, l ền sa  ngườ  đến t ăm ông T ảo Đường T an  

t ì ông ấy đã tọa  óa rồ  vậy  Đứa con tra  b  sanh k a b n đặt tên Tăng Lỗ Công 

vậy   o đờ  trước Lỗ Công l m ông t ầy, từng tu p ước, tu  u , nên nay tuy rằng 

tuổ  n ỏ m  t   đỗ k oa cao, sau l m quan đến c ức Tể Tướng, t ấy trong t ế t c 

xem đó k ông a   ơn vậy   

Song tuy n ư vậy n ưng đó cũng l  một sự sa  lầm  Vì sao  Vì trong t ế gian 

p ú quý n y k ông lâu d  ,  ưởng  ết p ước t ì l  k ông  Lạ  p ả  t eo ng   p 

duyên m  đ  luân  ồ  k ông có k   n o dứt  C ẳng bằng n  m P ật sanh ngay về 

Tây P ương, t ấy P ật dứt sanh tử l  v  c lớn, rồ  trở lạ  l m Tể Tướng cũng k ông 

muộn gì   

C o nên tuy v o trong t a  b o t ọ sanh, n ưng m  một tán  l n  mìn  đây 

k ông muộ   Sở dĩ tuy ở trong cản  g ớ  luân  ồ , đã k ông c  u luân  ồ , m  tớ  

lu  trong đường sanh tử vẫn được tự n ư vậy  Nay c ưa được dứt sanh tử, b n bo 

bo n ớ ơn ng ĩa, vì ngườ  l m con, t ì k ông k ỏ  tâm t ân á   ằng ở luân  ồ , t ật 

l  t ất kế lắm vậy   

2. GIỚI THIỀN SƯ HẬU TH N TÔ Đ NG PHA  
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C ùa Ngũ Tổ ng     ớ  T  ền sư, l  t ân đờ  trước của ông TôĐông P a, v  c 

ứng ng   m c ẳng p ả  một   o đờ  trước của ông tu   n , nên đờ  nay được t ông 

m n   ơn ngườ    o vì tán  ưa quen năm món độc  ngũ d c lạc) c ưa trừ, nên đờ  

nay, ý  ay d  u lờ  t   t ơ, ngo   c  u sự đ y trác   trấn n ậm xứ ngo   sáu năm)  

Đây cũng l  một sự lầm to vậy   

Nếu đờ  trước l m ông t ầy t am t  ền m  gồm tu Tây P ương nữa t ì ắt được 

sanh T n  độ t  n  tựu đạ  p ước đạ   u , đâu còn sanh lạ  c   n y, c  u n  ều k ổ 

não ư   

Song ng e ông Tô Đông P a một  ôm đ  trấn n ậm p ía Nam có mang t eo 

một bức tượng P ật      Đ   Ngườ   ỏ  cớ gì vậy   ng đáp:  ức tượng n y l  v  c 

công cứ của ta sanh Tây p ương vậy   

Nếu quả n ư t ế, t ì ông Tô Đông P a đến đây mớ  l  đắc kế, đó cũng l  t   n 

căn g eo trồng đờ  trước, nên nay sáng ngỏ  ơn ngườ , v  mớ  ngộ được lý n y cớ 

vậy   

Ta  Vương N ựt  ưu) ng e ông Lỗ Trực, đờ  trước l m ngườ  đ n b  t ng 

kinh P áp  oa   o công đức t ng k n , nên đờ  nay t ông m n  có c ức quan  Đây 

cũng l  t eo ng   p duyên m  đến c   n y vậy   

Nếu sanh về Tây p ương t ì đâu có n ư vậy m  t ô  ư. 

3. TRIẾT L O HẬU TH N ĐA ƯU KHỔ  

Có ông Tr ết Lão t  ền sư, tr  trì c ùa Đạ  Sát đất K n  Sư, 40 năm k ông ngủ, 

ngồ  t  ền đ n  k ổ n ư t ế  K   qua đờ  cũng ngồ  v  t   t c , sau k   đem áo bằng 

g ấy t  êu đốt, ra ngọc  á Lợ   Có ông quan trong tr ều đem    ng n mua một cá  

áo g ấy ấy  Vì áo k a có  á Lợ  cớ vậy   

  ! Sự    u ng   m t am t  ền của ông đã n ư t ế, nếu ông tu Tây p ương, t ì 

c ắc được bậc bất t oái c uyển đ a  ồ Tát, đường sanh tử vẫn tự n ư  Rồ  trở lạ  

t ế g ớ  n y tế độ c úng sanh, có gì c ẳng được  Vì k ông b ết tu p áp n y, nên 

mớ  sanh trong n   đạ  p ú quý, một đờ  c  u n  ều sự ưu k ổ k á t ương vậy ư  

 ẫu c o  ưởng đạ  p ú quý, rốt cuộc có k    ết, vẫn cứ luân  ồ    

 oặc có ngườ   ỏ : Sự tu   n  t n  tấn của ông Tr ết Lão n ư t ế, vì lẽ gì m  

đờ  nay p ả  c  u n  ều sự ưu k ổ vậy   
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 ng Vương N ựt  ưu đáp: Đức P ật có nó :  

 ã l n  bá t  ên k ếp 

Sở tác ng   p bất vong 

N ân duyên  ộ  ngộ t ờ                                                                                                      

Quả báo  ườn tự t ọ  

N  ĩa  à  

 ù c o trăm ng n k ếp                                                                                               

C ỗ tạo ng   p k ông mất                                                                                       

K   n ân duyên gặp gỡ                                                                                             

Quả báo lạ  mìn  c  u   

Ng   Vĩn    a đạ  sư cũng nó :  ứt sanh tử t ì ng   p c ướng xưa nay k ông, 

bằng c ưa dứt lẽ p ả  t ường nợ trước   o ông Tr ết Lão, c ưa từng dứt được sanh 

tử l  v  c lớn, đờ  nay tuy sanh trong n   đạ  p ú quý, c ín  l  tâm nguy n của ông 

đờ  trước vậy, c o nên p ả  c  u n  ều đ ều ưu k ổ, đó c ín  l  lúc n ân duyên gặp 

gỡ, v  p ả  trả nợ đờ  trước, tớ  ng ìn trăm đờ  lận   

Nếu ông sanh Tây p ương t ì nợ trước c ẳng cần trả vậy  Vì sao  Vì sanh tử 

tự n ư, c o nên tuy v o trong tất cả c   sanh tử c úng sanh, l m v  c tế độ to tát  

N ưng m  một C ân Tán  của ta k ông  ề mê muộ , được s êu t oát ngo   ba c  , 

đâu còn p ả  trả nợ đờ  trước ư   

Vả luận ông Tr ết Lão tu   n  t n  tấn, còn k ông t ể s êu t oát ngo   ba c  , 

đâu c ẳng p ả  ba c   quá cao, b ển k ổ k a quá rộng, lượng sóng ba đ o k a quá 

gấp, c o nên k ông dễ gì s êu t oát được   

Tu Tây p ương m  được s êu t oát ngo   ba c   l  n ờ sức P ật vậy  Đã có sức 

P ật  ộ trì m  k ông nương tựa, k ác n o ngườ  bần cùng đó  rét, t ấy bậc g  u 

sang m  k ông nương cậy   

N ựt  ưu n y t ương lắm   

4. CỔ L O HẬU TH N ĐAM PH  QU   

Có ông  u  Cổ trưởng lão, trước tr  trì c ùa T á   ìn  đất T ư C âu, sau qua 

ở c ùa Đạ  Sát đất Tr ết Đông, cũng l    ng tôn túc trong Sơn Môn vậy   

Sau k   c ết đầu sanh trong n   Tể Tướng, tuy tuổ  n ỏ m  đỗ k oa cao, đờ  

rất l  v n    ển  Song đây cũng l  một sự t ất kế rất lớn  Vì sao  Đờ  trước tra  

g ớ , đờ  nay ăn t  t, ắt nó  sự ăn t  t l  ngon a  Đờ  trước t an  tu đờ  nay gần sắc 

d c, ắt nó  sự sắc d c l  đẹp n ỉ  Đờ  trước t  ền đ n , đờ  nay  ưởng p ú quý ắt 

c o p ú quý l  p ả  sao  Ví n ư vo  lớn sa lầy, bước một bước c ng lún sâu một 

bước, k ốn sao m  k ốn t ế!  
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K    Lă   N   êm  ó : Ta  ng e v  t ếng ng e  ết, cá  ng e  ết cũng k ông 

tr   Tâm g ác v  cản  b  g ác k ông, tán  g ác k ông đã v ên mãn  Ng ĩa l : Sự b  

ng e tột rồ , tâm ng e tột cũng k ông tr , c o nên nó , tuy  ưởng sự k oá  lạc 

trong đờ , k ác n o cá  k ông tr  nó  trên  Cá  k ông tr  trước, đã k ông tr  t ì l  

quá k ứ  Quá k ứ t ì k ông được lâu vậy   

Lạ  có tâm năng g ác v  cản  trần b  g ác t ì rốt cuộc cũng quy về nơ  k ông  

K ông t ì l  c ẳng t ật vậy  T ật được nơ  đây, k ông m  g ác đó, t ì tán  c ân 

g ác cực v ên, m  k ông còn sa đọa vậy   

  ả sử ông Cổ Lão m  ngộ được lý n y  c ân g ác) t ì quyết k ông sanh trong 

n   Tể Tướng   ầu c ưa được tỏ ngộ c ân tán , vả tu Tây p ương mau t oát k ỏ  

luân  ồ  cung được vậy   

K    Lă   N   êm  ó : Ngườ  tu   n  trong t ế g an n ư lóng nước đ c  

Lóng đó tuy trong, n ưng c ưa gạn bỏ cặn đ c, k uấy đó đ c lạ , l  ng ĩa nó  ông 

Cổ Lão vậy   

 ằng sanh Tây p ương t ấy P ật đắc đạo, trở lạ  sanh t ế g ớ  n y, t ì cũng 

n ư gạn bỏ cặn đ c, t uần được một t ứ nước trong, mặc dầu k uấy đó cũng k ông 

đ c nữa, vậy c o nên dù l    ng tôn túc, m  c ưa ngộ được n ân tán , t ì cũng 

c ẳng k á c ẳng tu Tây p ương   em sự tíc  ông Cổ Lão n y cũng đủ l m gương 

c o lớp sau vậy   

5. T   PHƯ NG NHƯ HIỆN THỌ QUAN  

Ví n ư ngườ  có c ức quan n ỏ m  k ông c  u, ắt muốn tu  ọc l m quan to 

 trạng nguyên) c í k a vẫn tốt vậy  Song c ức Trạng Nguyên k ông t ể c ắc được, 

vẫn k ông bằng lãn  l ền c ức quan n ỏ, một mặt tu  ọc, bằng t   đậu c ức quan 

to thì n ư trên gấm t êu  oa   ằng c ẳng được đó, cũng k ông mất p ần l m quan   

Ngườ  tu Tây p ương ví d  n ư ngườ  lãn  l ền c ức quan n ỏ vậy  Một mặt 

tu  ọc l  d  cả tu Tây p ương, gồm tu p áp t am t  ền nữa vậy  C ẳng được c ức 

quan to l  d  kẻ t am t  ền c ưa tỏ ngộ vậy  K ông mất k a, ngườ  l m quan l  d  

c óng k ỏ  luân  ồ ,  ưởng sự k oá  lạc lớn vậy   

Đã sanh Tây p ương, t ấy P ật ng e P áp, đâu có lý n o k ông đạ  ngộ ư  

C o nên cá  t uyết Tây p ương k ông nên bỏ vậy   

6.  A  Ồ T T TU Đ U SUẤT  
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Trong bộ T ập Luận Ng   của ng   Trí   ả có dẫn sự tíc  ba v   ồ Tát tu p áp 

n  m P ật cầu sanh về cung trờ  Đâu Suất   

  - Vị tê  V  Tr ớ   

  - Vị tê  T ế T â   

  - Vị tê  S  Tử G     

 a v   ồ Tát đây, g ao ước vớ  n au rằng: Trong ba ngườ  c úng ta,  ễ a  sanh  

về Đâu Suất trước t ấy P ật    Lặc rồ , lập tức trở về báo t n c o b ết   

K   đó v  Sư Tử   ác c ết trước v   năm k ông ng e t n tức  Kế v  T ế T ân 

t c , ba năm mớ  về báo t n nó  rằng: Tôi sanh về Đâu Suất, lễ P ật    Lặc, ng e 

Ng   t uyết p áp, mớ  được một ng y, lật đật trở về báo t n c o  ay đây  Lạ t ay 

c   trờ  Đâu Suất một ng y, m  ở c   n ân g an ba năm vậy   

V  Vô Trước  ỏ : Còn ng   Sư Tử   ác t ế n o   

T ế T ân đáp Sanh ngoạ  v  n Đâu Suất đắm trước n ạc trờ , tức k ông t ấy 

được P ật   

Vả c ăng ba v   ồ Tát, tu về Đâu Suất, còn có t am trước k ông được t ấy 

P ật, ấy l  cộ  gốc luân  ồ   C o nên b ết rằng: Đâu Suất k ó tu v  có sa đọa, 

k ông bằng Tây p ương dễ tu, m  k ông sa đọa vậy   

Ng   Trí   ả lạ  nó : Có ngườ  t ấy P ật T íc  Ca m  k ông đắc đạo, còn 

ngườ  tu Tây p ương t ấy P ật      Đ , k ông có một a  m  k ông đắc đạo  T ế 

t ì đủ b ết rằng: Đức P ật T íc  Ca, cùng P ật      Đ , nguy n lực, công đức, oa  

t ần k a, lớn n ỏ vẫn k ông đồng vậy   

C o nên đức Đạ  Từ  ồ Tát nó  rằng: Mườ  p ương ba đờ  P ật      Đ  l  t ứ 

n ất  N  m dan     u Ng  , t êu tất cả tộ  l ền được sanh T n  độ l  p ả  vậy   

7. PH P HOA NI HẬU TH N T C QUAN K   

 ng  u  ương tên Vĩn  T úc l m c ức Tr   uy n đất Vĩn  C âu, có một con 

 át n   quan, trong m  ng t ường bay  ơ  t ơm  oa sen  K   ấy có ông Tăng b ết 

túc mạng của cô m  rằng: Cô n y đờ  trước l m Cô N  t ng k n  P áp  oa 10 năm, 

vì một n  m tưởng lầm, b n đến nỗ  n ư t ế n y   
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 ng Tăng lạ   ỏ : Vậy cô có n ớ t ng K n  P áp  oa k ông   

Đáp rằng: Từ k   t ất t ân đến nay có rản  đâu m  t ng   

 ng Tăng lấy bộ K n  P áp  oa đưa c o t ì cô đọc t ng n ư nước c ảy, lấy 

k n  k ác đưa c o t ì cô đọc k ông được   o đây m  b ết lờ  nó  của ông Tăng 

đáng t n vậy   

  ả sử, Cô N  n y b ết tu p áp môn Tây p ương t ì t ượng p ẩm t ượng sanh  

c ắc được vậy  Vì k ông b ết nên p ả  sa đọa đến nỗ  l m con  át k á c ẳng 

t ương ư!  o đây m  b ết,  ay đem p áp môn Tây p ương n y dạy ngườ  tu tập, 

công cứu g úp k a rất lớn vậy, p ước đức  á dễ lường ư   

8. PHẦN T  LUẬN  

Từ lúc mớ  sanh c o đến k   xuống mồ, c úng ta c ơ  vơ  n ư n ững cá  bóng 

đ  tìm c ân lý, m  c úng ta t n rằng có  Vừa sanh ra đờ  c úng ta đã k óc v  cũng 

còn k óc nữa k   ta p ả  lìa đờ      t úc đẩy bở  một sức mạn  vô  ìn , c úng ta 

c en va  t íc  cán  trên đờ  để l m n ững cử c ỉ  ờ   ợt  T ế nên P ật dạy: Trên 

bước đường tìm lẽ t ật, các ngươ  c ỉ t n cá  gì m  c ín  các ngươ  tự mìn  sau k   

suy luận, n ận l  đúng, l   ợp vớ  lẽ p ả , k ông trá  vớ  lòng mìn , v  ăn k ớp vớ  

 o n cản     n tạ   Sử sác , T án  H ền k ông đủ bảo đảm nếu c ín  lòng mìn  

k ông c o,  oặc c ưa c o l  đúng   

Ngay đố  vớ  g áo lý của P ật cũng t ế, cốt l  các ngươ  cố gắng tìm tò  mã  

mã , v  một ng y ma  k a, nếu các ngươ  vỡ lẽ t êm ra, n ận t ấu có đ ều gì đúng 

 ơn, t ì đừng ngạ  ngùng m  k ông dứt bỏ, n ững gì m   ôm nay các ngươ  đã t n   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT - HẾT QU ỂN 7  

---o0o--- 

VIII - QU ỂN 8 - CH C QUỐC HỌC TẤN S  (    V     N  t H u 

Soạ ) 

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó   T ế g ớ  Cực Lạc, tuy các  c   n y tớ  trăm vạn 

t ế g ớ   Luận về sự tíc  t ì k ông kể x ết sự xa  Song nó  về  u  tán  của P ật, vì 

trùm cả  ư k ông t ế g ớ , k ông c ỗ n o k ông có, c o nên tất cả c úng sanh ý, tư 

tưởng,   n  v  cử động, đều l  ở trong tán  P ật cả  Nên ngườ  c í tâm k ẩn t  ết, 
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k ông có một v  c n o m  c ẳng ứng ng   m, c o nên quyển n y đặt l  quyển 

“HIỆN THẾ CẢM  NG”.  

1. KIẾN S T SANH  NIỆM PHẬT ĐẮC PHƯỚC  

Trong bộ Quan  m cảm ứng có c ép rằng: Đất N  êu C âu ngườ  trong số 

lín  l  ngườ  Tr n  Lân, c ết  ồ  đến âm p ủ,   êm Vương c  ếu bộ ng   m tra, do 

bắt lầm lạ  t a về  Vua   êm Vương bảo rằng: Ngươ  trở về n ân g an gắng sức 

l m l n , t ấy a  sát sanh, ngươ  p ả  n  m P ật      Đ  cùng Quan T ế  m  ồ 

tát, con vật k a được đầu t a , ngươ  cũng được p ước lớn, v  cũng một p ần g úp 

c o ta k ỏ  mất công tr  ngườ  ác   o đây suy xét đủ t ấy ngườ  n  m P ật      Đ  

đã s êu độ được vong g ả lạ  được tăng t êm p ước t ọ, c ẳng n ững t ế t ân sau 

lạ  được sanh Tây p ương vậy   

2.  NG TRẦN KHÍ NIỆM PHẬT TR  QU   

 ng Vương N ựt  ưu nó :  ng Trần K í ở đất Vọng   ang l  ngườ  đồng 

quận vớ  ta, t ường g ết oan mạng ngườ   Sau t ấy quỷ    n  K í sợ  ã , lật đật 

n  m P ật      Đ , quỷ k ông dám gần  Trần K í n  m P ật k ông t ô , quỷ b n 

k ông    n  Sau t ường n  m P ật, lúc lâm c ung ngồ  m  quá vãng   

Sau nửa năm, dựa n ập đứa c áu gá  tên    u Quang trong n  , nó  rằng: Ta 

n ờ n  m P ật      Đ , đã sanh về t ế g ớ  Cực Lạc, cử động nó  năng y n ư lúc 

còn sống, b  con kẻ quen b ết đều đến v ếng t ăm cả  a  ba ng y   

Ngườ  trong g a quyến nó : T ếc vì lúc nó còn sống, k ông vẽ được c ân dung 

của nó để t ờ cúng  Trần K í ng e nó , l ền    n nguyên  ìn  n ư lúc còn sống, 

nhưng cá  nét mặt có p ần tươ  trẻ  ơn   ở  ngườ  sanh Tây p ương sống  o   

k ông c ết, tóc đầu ngườ  ấy g ống n ư tóc P ật, số l  ngườ  ấy đã gần t  n  P ật 

vậy  Sự tíc  n y do kẻ sĩ n ân ở đất Vọng   ang l  ông C âu   ến T úc, vì ta t uật 

lạ    

3. TRƯU T N VƯ NG NIỆM PHẬT MỘNG GI C  

 ng Vương N ựt  ưu nó : Ta từng k uyên kẻ sĩ n ân đất Trấn   ang, l  ông 

Trưu Tân Vương, t uyết tu Tây p ương   

Ta nó : Nếu k ông rản  rang, t ì cứ mỗ  bữa sớm ma  c ắp tay quay mặt về 

 ướng Tây, n  m Nam Mô      Đ  P ật mườ  b ến cũng được.  
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Tân Vương t n đó, một  ôm nọ nằm c  êm bao, t ấy cùng vớ  một sĩ n ân, 

đang dẫn ông đ  đến p áp trường  Tân Vương trong cơn sợ  ã , l ền n  m P ật      

Đ  đến mườ  t ếng, b n t ức dậy  Đâu c ẳng p ả  l  P ật dùng đây, l m c o ngườ  

k a tín tâm k ên cố ư   

4. TRƯ NG KẾ TỔ NIỆM PHẬT CẦU SI U VONG  

 ng Vương N ựt  ưu nó : Ta từng cùng kẻ sĩ n ân đất Trấn   ang l  ông 

Trương Kế Tổ, nó  v  c Tây p ương  Kế Tổ t n đó, b  n ũ mẫu của ông c ết, ông 

t ường vì n  m P ật      Đ  cầu s êu  Một  ôm ông nằm c  êm bao t ấy n ũ mẫu 

ông về, mượn y  ạc  Đ  p mặc, đến tạ ơn Kế Tổ m  từ b  t đ  về Tây p ương   

 em đây nên b ết p ép n  m P ật cầu s êu vong g ả t ật rất l n  vậy   

5. LƯU HUỆ TRỌNG NIỆM PHẬT AN GIẤC  

 ng Vương N ựt  ưu nó :  ng Lưu  u  Trọng l  bạn tr  t ức ta ng y trước, 

ngườ  l ng Trường  ưng quận  ồ C âu   o mỗ   ôm nằm mộng t ường sợ s t, ta 

k uyên n  m P ật      Đ    

 u  Trọng c í t  n  cao t ếng n  m     b ến, đêm đó b n ngủ yên  Ng y sau 

cũng n  m n ư ng y trước, từ đây đều được ngủ yên   o đây ta t ấy P ật lực rộng 

lớn k ông c ỗ n o m  Ng   k ông c e c ở   

Sự tíc  n y ta đã kể b y quyển trước nơ  b   n  m P ật “ n t n   ìn  t ân” rồ  

vậy   

6.    NGU ỄN TẨU NIỆM PHẬT MẮT S NG  

 ng Vương N ựt  ưu nó : Có b  Nguyễn N  m Tam Tẩu ở tỉn  Đ ền Trang, 

 uy n  o   N n  đồng quận vớ  ta, đau  a  con mắt gần mù, t ường n  m P ật   

   Đ  v  cặp mắt b  được sáng lạ   Sự tíc  n y c ín  ta được t ấy đó   

7. VUA DI M VƯ NG KHU  N TƯ NG    NIỆM PHẬT  

Đất Trấn   ang  uy n K m Đ ng, l ng C u Lâm có b  Tương    tuổ  cỡ   , 

c ết đến âm p ủ, song mạng c ưa  ết, được vua   êm La c o về v   ỏ : Ngươ  có 

t ng k n  c ăng  Đáp rằng T ng k ông được   

Vua nó  K ông t ng k n  t ì ngươ  cứ n  m P ật      Đ  cũng được   
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Đã t a về, bấy g ờ b  Tương    t uật c uy n vua   êm La dạy ta n  m P ật, 

ta k ông còn ng   nữa, c o nên b  t ường n  m dan     u P ật đây gần trăm  a  

tuổ  mớ  qua đờ      sanh T n  độ c ắc c ắn quyết đ n  vậy  Đâu c ẳng p ả  do b  

n  m P ật, m  lạ  sống da  ư! Nếu k ông p ả  t ì vì lẽ gì m  b  sống được lâu vậy   

Sự tíc  n y do kẻ sĩ n ân,  uy n K m Đ ng l  ông Trương  uyên C  , vì ta 

t uật lạ    

8. THIỆU AN PHỦ NIỆM PHẬT THO T NẠN  

Đất Tấn   ang, ông T   u  ưu tên    Văn   ồ  còn l m  ọc trò, một  ôm nằm 

mộng t ấy mìn  đ  đến một c ốn quan p ủ ngườ  đều kêu ông l  ông quan  n p ủ, 

T   u  ưu tự mừng v  rằng: Đ ềm n y đâu k ông p ả  ta t   đậu, sẽ lãn  c ức  n 

p ủ ư  Rồ  ông đ  tớ  trước, t ấy một v  quan  ỏ  rằng: Ngươ  có b ết tạ  do ngươ  

t   c ưa đậu k ông  Đáp rằng K ông b ết  V  quan ấy sa  ngườ  dẫn T   u  ưu đ  

xem, t ấy một c ảo lớn nấu lo   ốc sò   c sò b ết nó  t ếng ngườ , t ấy T   u  ưu 

đ  ngang qua l ền kêu rằng T   u  ưu   ưu sợ b n n  m P ật      Đ , mớ  n  m 

một t ếng ốc sò l ền b ến t  n  c  m  uỳn  tước  se sẻ) bay đ    

Quả t ật sau rồ  T   u  ưu t   đỗ k oa cao l m quan đến c ức  n P ủ Sứ   o 

đây t ấy ngườ  sát sanh, ngăn đường trước của ngườ , c ẳng k á c ẳng răn! Lạ  

t ấy P ật lực quảng đạ  c ẳng k á c ẳng kín   Quan c ức tự có đ n  p ần c ẳng 

k á t am cầu được.  

9. NIỆM PHẬT  ỆNH PHONG KH NG SANH   

 ng Vương N ựt  ưu nó : Tô  quá g ang g e ngườ  gần đ  đến g ữa sông, đất 

Trấn   ang, nước cạn đ  k ông được, b n g é lạ  c ùa K m Sơn mượn bốn bộ k n , 

tức K n       Đ  vậy   

Muốn so sửa k ắc bản rộng truyền  K   cầm v ết tay bên p ả  có p ong, mấy 

ngón tự run l a v ết c ữ k ông được, tô  b n g ơ ngón n  m dan     u P ật      Đ  

v  Quan T ế  m v   t ếng, k ẩn cầu x n c o tô   ết c ứng b n  phong, được v ết 

c o rồ  bộ k n  đây   

Nguy n vá  xong ngón l ền  ết run, c o đến rồ  quyển cũng k ông đau   o đây 

t ấy P ật cùng  ồ Tát, vẫn ở trước mặt, c ỉ vì tín tâm của ngườ  k ông c í t  ết 

vậy   

10. MỘNG TRUNG NIỆM PHẬT THO T KHỦNG C   
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 ng Vương N ựt  ưu nó : Tô  ở trong cơn mê mộng, có k   sợ s t, n  m dan  

   u P ật      Đ  cùng Quan T ế  m  ồ tát, c ưa từng có lúc n o m  c ẳng được 

yên ổn,  oặc có k   l ền t ức dậy  T ì đủ t ấy P ật cùng  ồ tát oa  t ần mau c óng 

n ư t ế, n ững ngườ  đủ tín tâm c ỗ    u ng   m  Ng   đâu k ông c ứng   

11. NIỆM PHẬT NH  KHỎI Đ  CHẾT  

Có một b  g   b  mù  a  con mắt, mượn t ằng n ỏ dắt đ  t ường n  m P ật   

   Đ   Một bữa nọ ng ỉ ở trong n   cũ, n   bỗng đổ sập  T ằng n ỏ bỏ c ạy, b  

g   còn ở trong    n có  a  cây c ống n au, đỡ p ía trên b  g   được k ỏ  đ  c ết  

Đây p ép n  m P ật rất l n  ng   m n ư vậy đấy   

Sự tíc  n y do ông    u Đ n  Cư sĩ vì tô  t uật lạ    

12. NIỆM PHẬT  ỆNH SỐT R T ĐƯ C L NH  

Có v  V ên quan tên Lý Tử T an , ở ng  đất Tú C âu,  am mộ đạo T ên, 

t ường t eo  ọc P ật vớ  ta  Vương N ựt  ưu), mấy năm trước mắc c ứng b n  

rét bảo rằng: C ỉ e lòng ông k ông t n, nếu t n đó b n  ắt l n    

Ta trao c o một p ương t uốc, dạy tớ  g ờ b n  p át, c uyên c ú n  m      

Đ  P ật, rồ  uống t uốc n y   ng Tử T an  ng e lờ  l m t eo, ng y đó b n  bớt   

p ân, ng y kế cũng bớt   p ân, n ư vậy c o đến ng y c ót l  được l n  mạn    ng 

Tử T an  từ đấy rất t n P ật lý, t ường dùng văn T n  độ để trong tay áo, đem t eo 

t ng n  m    

13. TH U TƯ NG PHẬT THƯỜNG C     L I  

 ng C ung Ly Trạc  l m c ức T  ếu Sư ở đất C ân C âu, c o b  N ậm T   

Phu N ân, tu Tây p ương, c ạm tượng P ật      Đ , bề cao bốn tấc tám p ân, l m 

k ám c ạm trổ rất tốt, lúc đ  đâu t ường độ  t eo để c  êm bá , tượng k a ở g ữa 

c ân m y, t ường tuôn ra ngọc  á lợ , lớn n ư  ột gạo, án  sáng c  ếu ngờ    

Sự tíc  n y rút trong bộ  ửu C âu tập   

14. MỘNG THẤ  PHẬT LIỀN ĐƯ C TH NG  IỆN  

Đợ  n   Tùy, ông  u  Tư t  ền sư, n ân c  êm bao t ấy P ật      Đ , t uyết 

p áp c o ông ng e  Lúc sau ông t ông b  n  ơn ngườ , đ ềm l n  k ông p ả  một   

Sự tíc  n y rút trong bộ truy n Vãng sanh .  
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15. NIỆM PHẬT TRỊ  ỆNH ĐƯ C L NH  

Năm gần đây đất Tú C âu có ông t ầy t ường n  m P ật      Đ , vì ngườ  tr  

b n , có ngườ  b n  rước ông đến n  m P ật, t ường được l n  mạn   Ngườ  trong 

xứ Tú C âu, a  cũng k en ngợ  ông cả   

16. NIỆM PHẬT THẰNG CH U KHỎI NẠN  

 ng Vương N ựt  ưu nó : Trong l ng ta, có một ông c  g   mỗ  k   có v  c 

l ền c ắp tay c í tâm n  m P ật      Đ    

T ằng c áu ông mớ  ba tuổ , n ân t eo mẹ đến đồng ruộng t oạt mất đ , ông 

g   tìm  ỏ  c ẳng t ấy, sau v   ng y có ngườ  mác  bảo c o  ay rằng: Tô  t ấy dấu 

c ân t ằng n ỏ ở ngo   suố  k a!  

Quả n  ên ra ngo   đó tìm được, t ấy dấu c ân đầy cả trên bã   K ông b ết vì 

lẽ gì suố  k a rất sâu m  t ằng n ỏ n y qua bên k a được v  lâu m  k ông  ề gì.  

Ngườ  ta nó , đó l  do ông nộ  nó có tâm c í t  n  n  m P ật      Đ , mớ  

cảm được quả p úc n ư vậy   

17. PHẦN T  LUẬN  

T ật ra đạo P ật l  một c ân lý cần p ả  tự mìn  k n  ng   m, về một mặt 

k ác, suy ng ĩ v    ểu b ết c ưa t ật đã đúng đường, k   n ận xét k ông t ấu đáo   

Đố  vớ  đờ  sống  ằng ng y, đạo P ật k uyên ta n ững gì   

Nên dung  òa cuộc đờ  t ực tế vớ  lý tưởng v  t a, đ ều t uận   n  v  v  ý 

ng ĩ, bác bỏ n ững sự tương v , cảm t ông c o sâu sắc đ n  lý vô t ường của  ết 

t ảy các p áp   

Nó  tóm lạ ,  ướng cuộc đờ  t eo gương Đức P ật v  cố gắng t oát k ỏ  vòng 

sanh tử luân  ồ    

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT – HẾT QU ỂN 8 

---o0o--- 

IX - QU  N 9 - C  C QU C   C TẤN S    ng Vương N ựt  ưu Soạn) 
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Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó   Trong K n  T ập L c Quán nó : Ngườ  cầu về 

t ượng p ẩm t ượng sanh, cần nên đọc t ng k n  đ ển Đạ  t ừa,   ểu ng ĩa đ  n ất 

t ế t ì ngườ  tu t ượng p ẩm, t âm ý của P ật c ẳng k á c ẳng b ết  N ưng nó  

t  ển ý còn k ông b ết được,  uống c   t âm ý ư! C o nên quyển n y gọ  l  quyển 

“T  THIỂN CHÍ TH M” rất cần dùng trong mỗ  ng y, đều b ên c ép ra đây, gọ  

rằng: Để g úp íc  c o ngườ  tu t ượng p ẩm   

1. TẬP THU ẾT  

Đức K ổng Tử dạy ba ng ìn đồ đ , song c ỗ yếu c ỉ k a c ẳng ngo   một bộ 

sác  Luận Ngữ, m  đầu bộ sác  ấy c ỉ một câu “ ọc n   t ờ  tập c  ”  Ng ĩa l  

 ọc t ờ  t ường tập đó   

  ng ĩa một câu n y đâu c ẳng p ả  v  c cần gấp trước ư  Luận rằng  ọc l  

gì   ọc l  l m ngườ  quân tử, l m v  t án  n ân  Tập l  gì  Tập l  tập ng ề bắn, 

tập lễ ng     

 ọc l m quân tử, l m t án  n ân, k ông t ể vộ  gấp m  được, c o nên ắt p ả  

t eo t ờ , m  lần lần tập đó   

- Nếu  ọc p  p rộ    ớ , t ì ngay trong t ờ    ật  ẹp m  tập đó   

- Nếu  ọc t             oà, t ì ngay trong t ờ   ó     ậ  tập đó   

- Nếu  ọc t  du    u       , t ì ngay trong t ờ        dễ tập đó   

- Nếu  ọc t  o  ậ        t  ệ , t ì ngay trong t ờ  dữ tợ  tập đó   

- Nếu  ọc t eo  ễ độ    êm    ờ   t ì ngay trong t ờ         ố   tập đó   

- Nếu  ọc t eo p ẩm  ạ   s ê    ă  , t ì ngay trong t ờ    ế        tập đó   

T ế t ì câu nó  “ ọc n   t ờ  tập c  ” l  c ín  trong t ờ  của v  c đó, m  tập 

luy n  T ì sự tập luy n của ta k ông luống uổng vậy  Sự tập k a ắt t  n , t  n  

t ờ  tự có c ỗ k á mừng   

C o nên sác  Luận Ngữ lạ  nó  t êm câu “ ất d  c duy t  ồ”  Ng ĩa l   ọc 

được n ư t ế c ẳng cũng vu  ư! Nếu a  ngộ được lý n y t ì to n trong bộ Luận 

Ngữ, lờ  nó  t   n căn đều sẽ dùng tớ    
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C o nên ngườ   ọc, dùng một câu n y “ ọc n   t ờ  tập c  ” trùm cả đầu một 

bộ sác , t ật có ý ng ĩa t âm t úy vậy   

Ngườ  tu Tây p ương m  tấn nơ  đạo l  rất n ờ ở sự tu tập, c o nên ngườ  tu 

Tây p ương xem đây c ẳng k á dùng c ẳng b ết vậy   P ả  tu tập c o cần mẫn)   

2. C C TH  L I NH N THU ẾT - THU ẾT N I VỀ  NG C C 

PHIỀN TH I TH  L I ÍCH NGƯỜI ĐỜI  

Trong n ên    u Đạ   oán đờ  n   Đường, có một ông V ên Quân, v o trong 

c ợ k n  sư mua g  y, t ấy một đô  g  y rất lớn,  n n ư đô  g  y  ồ  l  m c a mìn  

đem c ôn, mớ   ỏ     y đây do đâu m  có  Ngườ  bán g  y đáp rằng: Một ông c  

g   đem cậy tô  sửa còn để đây   

 ỏ  C ừng n o ông ấy lạ  lấy, ta  ãy đến  ầu c uy n   

Quả t ấy c a ông, xuống ngựa trả t ền lấy g  y   ng con lễ bá , c a k ông ngó 

lên ngựa m  đ    ng con c ạy t eo cỡ  a  ba dặm n ưng k ông k p b n kêu to 

rằng: C a ô ! Tô  vớ  c a k   sống, l m c a con vì lẽ gì  ôm nay k ông có một lờ  

l n  gì để dạy tô    

Ngườ  c a ngoá  lạ  đáp: Nên  ọc vớ  ông Các P  ền   ỏ  Các P  ền l  ngườ  

t ến o  

  Đáp: Ngườ  trong t ế g an   

 ấy g ờ ông con tìm  ỏ  c ỗ ở ông Các P  ền, t ì lúc đó P  ền đang l m quan 

T á  T ú trấn n ậm đất Trấn   ang    n đến ra mắt v  t uật lạ  duyên cớ đó, lạ  

 ỏ  ông Các P  ền rằng:  o đâu cảm động đến ngườ  ở c ốn u m n  n ư t ế   

Vì tô  k   trước, mỗ  ng y l m một v  c lợ  íc  c o ngườ , ng y kế l m  a  

v  c, lạ  ng y sau l m ba v  c,  oặc mườ  v  c c o đến tuổ  n y nay đã bốn mươ , 

c ưa từng có một ng y n o bỏ   

 ỏ  L m sao gọ  l  l m v  c íc  c o ngườ   Các P  ền c ỉ cá  g ế trong c ỗ 

ngồ  m  nó rằng: N ư cá  n y đây, để k ông ngay t ẳng, ngườ  đ  vấp té trật c ân, 

ta sửa lạ  c o ngay t ẳng, cũng l  v  c lợ  íc  c o ngườ  vậy  Lạ  nữa: Nếu ngườ  

k át nước, ta có t ể c o một gáo nước ngườ  uống cũng l  v  c lợ  íc  c o ngườ  

vậy   
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C ẳng n ững t ế t ô , c o đến lờ  nó  n ỏ n ẹ, tín  các  ôn  òa, l m c o 

ngườ  cảm mộ, l m v  c p ước t   n cũng l  v  c lợ  íc  c o ngườ   Cứ tuy t eo 

mỗ  v  c n o có lợ  íc  ta đều l m đó  Trên t ì bậc k an  tướng, dướ  n ẫn đến kẻ 

ăn x n ta đều có t ể l m cả   

 uy ở nơ  lâu m  k ông bỏ t ô   Ngườ  con ng e nó  rồ  lễ tạ m  lu    ng Các 

P  ền sau được tuổ  cao mớ  qua đờ    

 em đây t ì b ết, v  c lợ  íc  c o ngườ  c ẳng k á c ẳng gắng, v  c tổn  ạ  

c o ngườ  đâu nên l m ư   

Nên có câu: “   n ân lợ  vật v  c   n ân g ả”  Ng ĩa l : T ương ngườ  lợ  vật, 

mớ  được gọ  l  ngườ  n ân).  

 ng Các P  ền được đó  Các P  ền gồm tu T n  độ lấy v  c l m p ước đây  ồ  

 ướng về Tây p ương  Sau có ông t ầy t am t  ền n ập đ n , xuất t ần qua bên 

c   T n  độ, t ấy ông Các P  ền ở bên ấy   

3. THÍ   O THU ẾT - THU ẾT N I PHƯỚC   O  Ố THÍ  

Đạo n   N o nó :  ố t í được p ước báu, cũng n ư đạo P ật nó   ố t í được 

quả báo   

Kỳ t ật  a  đạo cũng đồng một lý vậy  P ật nó : Muốn được lúa ăn, p ả  s êng 

năng c y cấy, muốn c o có trí  u  thì p ả  cần  ọc vấn, muốn được trường t ọ thì 

p ả  cần đừng sát sanh, muốn được g  u sang thì p ả  cần bố t í   

 ố t í có bốn p ép:  - T   t í,  - P áp t í,  - Vô úy t í,  - Tâm t í   

1. Tà  t    à     Là lấy của c o ngườ    

2. P  p t    à     Là lấy lờ  nó  l n  dạy ngườ    

3. V   y t    à     Là ngườ  v  tất cả c úng sanh đang k   sợ  ã , ta an ủ   ọ, 

k  ến  ọ k ỏ  sợ  oặc dạy  ọ lìa k ỏ  tâm sợ  ã , k  ến  ọ  ết sợ   

4. Tâm t    à     Là sức tuy k ông t ể cứu ngườ , n ưng t ường g ữ tâm cứu 

ngườ    

P ật nó :   ếu dưỡng c a mẹ cũng l  bố t í, còn t í c o ngườ  ngo  , cũng gọ  

l  bố t í   
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C o nên, a  l  ngườ  l m kẻ dướ , p ả  cần trung t ờ bề trên   

L m ngườ  lớn bề trên p ả  đủ tâm n ân từ an c úng   

L m t ầy p ả  cần dạy bảo   

L m bạn p ả  t  n  t ật vớ  n au   

Trong một lờ  một câu, ắt cầu có lợ   Lúc một k   đ  một k   đứng, ắt muốn 

k ỏ  p ạm  Mỗ  v  c p ương t  n lợ  ngườ , đừng c o có c ỗ tổn  ạ , đều l  bố t í 

cả  Sự l m n ư vậy, g ữ tâm cũng n ư vậy, đờ  sau đâu c ẳng được báo g  u sang   

Lờ  cổ ngữ nó :    a  cũng b ết nó  có đờ  sau  Vì sao k ông tu để p ước đờ  

sau  Đờ  nay p ước ta  ưởng đây, c ín  l  công tu đờ  trước  Cũng n ư lúa ta ăn 

năm nay l  sự l m ruộng năm ngoá   Ngườ  k ông t ể buổ  sáng cấy lúa m  buổ  

c  ều được ăn, cũng n ư k ông t ể mớ  l m p ước m  l ền được  ưởng p ước  Sở 

dĩ lúa ắt nửa năm, p ước cũng p ả  các  đờ  vậy   

Đức K ổng Tử nó   “ óa ố kỳ k í ư đ a, bất tất t ng ư kỷ  Lực ố kỳ bất xuất ư 

t ân, bất tất v  kỷ”  Ng ĩa l :   ét a  có của đem c ôn dướ  đất, k ông dám để 

trong mìn .   ét ngườ  có sức k ông ra lập t ân c ẳng p ả  vì mìn ).  

 ng Lão Tử nó   “Ký dĩ v  n ân, kỷ dũ  ữu  Ký dĩ dữ n ân, kỷ dũ đa”  Ng ĩa 

l : Đã đem của vì ngườ , mìn  c ng có. Đã đem của c o ngườ , mìn  c ng n  ều)  

Đều l  ng ĩa bố t í   

 ng Tăng Tử nó : “ uất  ồ n ĩ dã p ản  ồ n ĩ”  Ng ĩa l : Ra ở nơ  ngườ , trở 

lạ  cũng nơ  ngườ ).  

 ng Lão Tử lạ  nó : “T  ên đạo  ảo  ườn”  Ng ĩa l : Đạo công bằng của trờ  

đất, ưa trả lạ  n ững t   n  oặc ác).  

Đây đều l  ng ĩa quả báo cả  Đạo N o, đạo Lão,  a  đạo, đều nó  T í báo, 

n ưng k ông nó  các  đờ  t ô    

Sở dĩ  ó  âu  “     â    ả,   â  t  ờ         . K      â    ả,   â  

t  ờ           . Ta    â    ả,   â  tất p ả  ta     ” (N  ĩa  à: T      

   ờ ,    ờ  t  ờ   t       ạ . K       ờ ,    ờ  t  ờ         ạ . 

Hạ     ờ ,    ờ  ắt sẽ  ạ   ạ ).  
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Các v  c đây đều l  v  c t í báo    n đờ  cả  Nếu ngườ  b ết được n ư t ế, nên 

tu T n  độ để vun trồng t   n căn c o n  ều vậy   

4.  ẬC CHÍ NH N N I THU ẾT SỐNG L U  

 ng Vương N ựt  ưu nó : Tô  từng ng e bậc c í n ân nó : Ngườ  đờ  áo cơm 

t   lộc, c ốn âm t   cân n ân quả) đều có đ n  số   

Nếu cần k  m k ông t am t ì được lâu d  , xa xỉ quá t am cầu,  ưởng  ết t ì 

mạng c ung  Ví n ư ngườ  có t ền một ng n, mỗ  ng y x   một trăm t ì được 10 

ng y, mỗ  ng y x   50 t ì 20 ng y  Nếu buông lung xa xỉ, l ền t ấy bạ  vong, còn 

n ư số một ng n, một ng y x    ết, k á c ẳng sợ ư   

K    Dị    ó   

T  ên đ a c   số, ngũ t ập  ựu ngữ 

Sở dĩ t  n  b ến  óa, n     n  quỷ t ần  

N  ĩa  à  

      Số trờ  đất, năm mươ  lẻ năm 

T  n  số b ến  óa, m  l m quỷ t ần  

T ế l  trờ  đất rất lớn, b ến  óa rất  ay, quỷ t ần rất n   m, còn k ông trốn 

được k ếp số  uống nữa ngườ  ư   

Kẻ  oặc  ỏ : Ngườ  t an  l êm cần k  m sao mạng c ết yểu, kẻ t am lam xa xỉ 

sao lạ  được sống lâu   

 ng Vương N ựt  ưu: Kẻ t an  l êm cần k  m m  mạng c ết yểu l  số    n 

đờ  ít vậy  Nếu t am lam xa xỉ thì c ng mau  ơn nữa  Ngườ  t am lam xa xỉ m  

được sống lâu l  số    n đờ  n  ều vậy, nếu lạ  t an  l êm cần k  m t ì c ng lâu 

 ơn nữa   

Vả c ăng trờ  đất k ông r êng c o a , lẽ n o lạ  nó  số    n đờ  có n  ều có ít 

ư   

Đó c ẳng qua l  đều c ỉ c o lý  cân) n ân quả đờ  trước của mỗ  ngườ  gây tạo 

vậy t ô    

C o nên k n  nó :  

“ ếu tr  t ền t ế n ân, kim sanh t ọ g ả t    

 ếu tr  la  t ế quá, k m sanh tác g ả t  ”. 

Ng ĩa l : 
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“Muốn b ết n ân đờ  trước, co  đờ  nay ta t ọ n ững gì  

Muốn b ết quả đờ  sau, xem ngay cá  n ân    n đờ ”. 

N ưng    n đờ  l m n  ều đ ều l n  tốt, cũng có t ể tăng t êm p ước t ọ  Nên 

có câu: “T ần c   t ín  c  , g ớ  n ĩ cản  p ước”  Ng ĩa l : T ần ng e đó, ban c o 

nguồn p ước l n ).  

Song    n đờ  l m n  ều đ ều tộ  ác t ì cũng có t ể g ảm bớt p ước t ọ. Nên 

nó : “Đa   n  bất ng ĩa, tất tự t ”  Ng ĩa l : L m n  ều v  c bất ng ĩa, ắt p ả  c ết 

non).  

Vả n ư ngườ  tu T n  độ, vẫn c ẳng n ững số n  ều p ước t ọ nó  trên  Song 

v  c tổn p ước t ọ t ì l  ít đức vậy, đâu k á c ẳng răn ư. Còn v  c tăng t êm 

p ước t ọ t ì l  n  ều đức vậy, đâu k á c ẳng gắng ư.  

5. TH C NH C THU ẾT- THU ẾT  N THỊT  

Trong K n  Lăng    , Đức P ật T íc  Ca, Ng   kêu ông Đạ   u   ồ Tát m  

bảo rằng  “Có vô lượng n ân duyên, c o nên c ẳng nên ăn t  t vậy  Ta nay vì ông 

lược nó . N y Đạ   u ! Tất cả c úng sanh từ xưa đến nay, n ân duyên xoay vần, 

t ường l m b  con   o vì ta tưởng b  con, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì k í 

p ần bất t n  c ỗ sanh tưởng, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì c úng sanh ng e 

 ơ  t ảy đều k ủng bố, c o nên c ẳng nên ăn t  t  o vì k  ến ngườ  tu   n , từ 

tâm bất sát, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì kẻ p  m ngu t  m ăn, món  ô   ám 

bất t n , dan  đồn k ông tốt, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì t ng k n  trì c ú 

k ông được l n  ng   m, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì ngườ  sát sanh t ấy  ìn  

k ở  t ức, ưa t  m v  ngon, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì kẻ ăn t  t c ư T  ên 

g ét bỏ, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì  ơ   ô  trong m  ng bay ra, c o nên 

k ông nên ăn t  t   o vì n  ều ác mộng, c o nên k ông nên ăn t  t   o vì trong 

rừng vắng vẻ,  ổ lang beo só  ng e  ơ  đến bắt, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì 

k  ến ngườ  uống ăn k ông t ết độ, c o nên c ẳng nên ăn t  t   o vì k  ến ngườ  tu 

  n  k ông sanh  tâm n  m c án, c o nên c ẳng nên ăn t  t”.  

N y Đạ   u ! P  m n ững ngườ  sát sanh vì cớ t am t   lợ  c o nên sát sanh  

bán t  t  N ững ngườ  ngu s  ăn t  t c úng sanh k a, đem t ền l m lướ , m  bắt mấy 

con t  t  Ngườ  sát sanh k a, nếu dùng t   vật, nếu dùng câu lướ  bắt các lo   bay 

trên k ông, lộ  trong nước, đ  trên bờ, món món sát  ạ , bán t  t cầu lợ    
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N y Đạ   u ! Nếu trong t ế g an, k ông a  bảo sát, k ông a  cầu mua, k ông 

a  tưởng ăn, m  có cá t  t bao g ờ!  o vì cớ ấy c o nên c ẳng nên ăn t  t  P ật lạ  

nó  b   k   K  rằng:  

“Vì lợ  sát c úng sanh 

Đem t ền mua n ững t  t 

 a  ngườ  đồng ng   p ác 

C ết đọa ng c K  ếu  ô  kêu la)”. 

T ật vậy nếu trong t ế g an k ông a  bảo sát, k ông a  tưởng ăn, k ông a  cầu 

mua, thì k ông ba món t n  n  c  Song trong t ế g an k a, đâu k ông p ả  n ân có 

ngườ  bảo g ết, có ngườ  cầu mua, có ngườ  tưởng ăn, vì ba nguyên n ân ấy, c o 

nên c ẳng nên ăn t  t uống rượu, ăn “  n ,  ẹ, tỏ ” đều l  ngăn t án  đạo   

Ăn t  t t ì k ông có tâm từ b ,  ằng trá  con đường c án  g ả  t oát, lạ  bỏ lờ  

P ật để lạ , t ế c o nên c ẳng nên ăn, vì t  t c úng sanh vốn c ẳng p ả  vật ta ăn  

Vì do ta  ng e mắt t ấy  ằng quen, xưa nay k ông b ết ăn t  t l  tộ    

 ằng ngườ  tu   n , dứt được sự ăn t  t, ngườ  ấy vốn l  bậc t ượng vậy   ằng 

k ông đoạn được, lạ  ăn ba món t n  n  c m  g ảm bớt   

T í d  n ư bữa ăn có n  ều món g ảm bớt còn một  N ư  a  bữa ăn đều có t  t 

p ả  một bữa ăn c ay   

Ngườ  đờ  bổng lộc có c ừng, nếu t ực   n  được n ư đây sẽ tự được d ên 

t ọ  N ư sớm ma  ăn c ay lợ  k a rất n  ều. 

 -  ớt ng   p duyên. 

2- Được t an  t n . 

 - C ẳng  ạ  ng   p l n . 

 - Đến buổ  c  ều ăn mặn, c ẳng đến nỗ  n  m c ay, m  muốn ăn mặn 

 mạng)  N ư t ế tự được sống lâu   ằng c o sự ăn c ay l  k ó, đâu có b ết ăn mặn 

còn tốn p í  ơn  Vì sắm đồ ăn c ay t ì dễ l m m  để lâu được, nếu buông lung sự 

t  m muốn của m  ng b ng, t ì v  c t  m muốn ấy có k   n o dứt   

Cổ   ữ  ó  âu rằ  :  

“T ế t  ợ   d   v  đao        ếp 
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Tu t ị       sanh  ất t        ”. 

N  ĩa  à:  

“Trê  đờ  muố    ỏ    ếp đao      

Cầ  p ả  mọ     ờ  đừ   ă  t ịt”. 

Lạ   ó  âu: 

“D   tr  t ế t  ợ   đao        ếp 

Đả  t     đồ m   dạ     t    ”. 

N  ĩa  à:  

“Muố    ết trê  đờ    ếp đao     . 

C ỉ      t ế   rê  rỉ đêm   uya      ửa  à   t ịt”. 

 

Và  âu  

“N ất t ế       sa   v  s t 

    ệp 

T ập p       à xứ   ở  đao      

G a   a  ộ  ộ t  ờ   tu t  ệ  

T  ê   ạ  à sầu  ất t        ”. 

N  ĩa  à  

Tất  ả       sa             ệp 

s t 

M ờ  p      xứ  ào   ở  đao 

binh 

Trăm  ọ    ờ     ờ  đều tu t  ệ  

Lo    t  ê   ạ   ẳ   t        .  

  Song ngườ  t ế g an k ông a  trán  k ỏ , k ông ăn ba món t n  n  c, n ưng 

sau ng y đó, ta p ả  vì n ững t  t c úng sanh m  b  ta ăn t ường ng y n  m bốn 

   u T án  Tây P ương, v  lờ  c ân ngôn t ần c ú để cầu s êu độ c o c úng nó 

được vãng sanh, t ì  ọa may có t ể g ả  được oan g a dứt tộ    

Cứ t eo lờ  vua   êm La dạy ngươ : Tr n  Lân t ì ta nên c í t  n  n  m bốn 

   u T án  để cầu s êu độ c ắc được vãng sanh.  

 Sự tíc  n y đã nó  trong quyển t ứ 8).  
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 a món t n  n  c l : 

 - K ông t ấy sát. 

 - K ông ng e sát. 

 - K ông ng   ngườ  vì mìn  m  sát. 

 - Tự nó c ết. 

 - L  c  m rũ   

L  năm món t n  n  c   

6. GIỚI S T ĐẠO D M THU ẾT  

K n  Lăng Ng  êm P ật nó : Tướng ưa sắc gá  kết c ặt trong tâm, nên có sự 

dâm d c  T ì các ngườ  t ế g an c a mẹ con c áu sanh n au k ông dứt  N ững 

v  c đây đều l  do lòng t am muốn l m gốc   

T am mến  uyết n  c, tâm t íc  c ẳng t ô , nên có sự ăn t  t, t ì cả trong t ế 

gian “lo   sanh trứng, lo   sanh con, lo   sanh nơ  ướt, lo    óa sanh”, tùy sức mạn  

yếu ăn nuốt lẫn n au   

N ững v  c n ư đây đều l  do tâm t am sát l m gốc   o ngườ  ăn t  t dê, dê 

c ết l m ngườ , ngườ  c ết l m dê  Ăn các lo   c úng sanh k ác, cũng lạ  n ư t ế, 

c ết c ết sanh sanh, trở lạ  ăn n au, ác ng   p đeo t eo, tột đờ  v  la   N ư t ế đều 

l  do lòng t am trộm l m gốc   

Ngườ  t  ếu mạng ta, ta trả nợ ngườ , do n ân duyên đây cả trăm ng ìn k ếp 

t ường ở trong đường sanh tử   

Má m y yêu tâm ta, ta t ương sắc má m y, do n ân duyên đây, trả  qua trăm 

ng ìn k ếp, t ường ở trong vòng r ng buộc   

N ư t ế t ì “Sát, Đạo,  âm” 3 món đây căn bản do n ân duyên, ác ng   p quả 

báo đây, nố  c uyền k ông dứt   

 ằng sanh về Tây P ương T n  độ, t ọ t ân t an  t n , k ông n ân nơ  dâm 

d c m  sanh, ăn cơm t an  t n , k ông n ân nơ  sát  ạ  m  có  Ngườ  bạn được 

t an  t n  k ông p ả  đắm trước m  kết  Đây, đều l  n ững ngườ  đã t oát ly c   



Trang 132 
 

n y rồ  vậy  Song ngườ  tu t ượng p ẩm, đố  vớ  câu c uy n “Sát, Đạo,  âm” nó  

trên, đâu c ẳng k á c ẳng b ết   

7. ẨM TH C NAM N  THU ẾT  

Câu c uy n ẩm t ực v  nam nữ ngườ  đờ  a  cũng rất t íc  lắm  Song ngườ  

n o k ềm c ế v  t ô  luôn, ngườ  ấy l  v  T án  N ân, còn kẻ t ết độ k ông buông 

lung cũng có t ể l m v    ền N ân, còn ngườ  buông lung, k ông t ết độ t ật l  kẻ 

 ạ ngu.  

Luận rằng:  a  món ẩm t ực v  nam nữ đây đều l  nguyên n ân gây tạo các 

ng   p Sát sanh  để no m  ng b ng, c ẳng p ả  tạo tộ  c ớ gì.  âm d c  ao mòn trí 

 u   mất tán  t   n c ân) c ẳng p ả  tạo tộ  c ớ gì   

 uống c    a  món đây t ay n au trợ p át:  ở  ăn uống ngon t ì  uyết k í 

t ạn ,  uyết k í t ạn  t ì dâm d c n  ều   âm d c n  ều thì tổn  uyết k í,  uyết 

k í tổn t ì lạ  n ờ ẩm t ực tu bổ   a  món đây đều l  nguyên do t ay n au tạo tộ  

vậy.  

Nếu bớt được v  dứt luôn, t ì dù món ăn  ẩm  úc cũng tự ngon vậy   ằng 

buông lung t ì ngườ  đờ  số t ọ d ng có c ừng, số  ết t ì c ết sớm vậy   

Ng   Từ   ác t  ền sư l m b   t   

ẩm t ực n ư vầy   

Ẩm t        â    ật   uyệt tr ờ                                                                        

T    t   tùy p ậ  tắ     t                                                                                              

Tà  qu  tam t ố  t a    à vật 

 ất d    t     tâm tế   ảo      . 

Ng ĩa l    

   uố          ờ    ày t     dà                                                                       

N o  dở m ễ  sao  ấp   ẻ d   

Nuốt v    ỏ   ổ t à   vật      

Sao   ẳ   để             ắ   o . 

Nếu ng ĩ xét được n ư t ế t ì tự n  ên bớt được p ần m  ng b ng vậy   

 ng Vu T ật g ả p u l m b   t   nữ 

sắc n ư vầy   

 ì bao cốt n  c t n  n ểu p ấn 

Cượng tác k ều ng  êu cuống  oặc n ân                                                                         

T  ên cổ an   ùng g a  tọa t ử 

 ác  n ên đồng tác n ất k an  trần  

Ng ĩa l   

 a bọc t  t xương cùng đá , p ẩn 

Cưỡng l m nũng nĩu k uỷn  gạt ngườ  

Ng ìn t uở an   ùng đâu b  nó, 

Trăm năm vù  dập dướ   ầm trần  
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Nếu ng ĩ xét được n ư t ế t ì tự n  ên bớt được v  c dâm d c vậy   

Quả dứt được  a  v  c n y rồ  ở đờ  do đâu có tật b n  v  c ết non, t ân sau do 

đâu có đ a ng c v  súc sanh   ù k ông k ỏ   a  v  c n y, n ưng c uyên tu T n  độ 

cũng mau t oát k ỏ  luân  ồ   T ế t ì ngườ  tu T n  độ, c ẳng k á răn v  c n y ư.  

8. THAM CHIẾT TIỀN TR NH THU ẾT - V  THAM,  ỚT ĐƯỜNG 

TRƯỚC  

Có  a  v  quan v ên, cầu mộng vớ  ông T ần ở nơ  m ếu, đất K n  Sư,  ỏ  t ăm 

v  c đờ  trước   

Đêm đó một v  nằm c  êm bao t ấy, có một ngườ  cầm cuốn sổ bộ lật ra c ỉ v  

nó : Ngườ  có b ết đờ  trước của ông quan đống đ  vớ  ngườ  k a k ông   em co  

trong sổ t ấy v ết ông k a từ c ức t ểu quan t ăng lên đến c ức Tể Tướng, n ưng 

có một vòng  V  quan v ên k a  ỏ : Vòng đây l  ng ĩa l  l m sao  Ngườ  cầm sổ 

đáp:  o ông quan n y vì t am của t ế g an, mỗ  một lần lấy của bất ng ĩa, t ì trong 

cuốn sổ n y có vòng một vòng  Nếu ông quan ấy b ết mau t ay đổ  thì còn l m 

được c ức   ám Tư   

Lúc t ức dậy t uật lạ  đ ềm mộng   ng k a ng e đó, từ đây k ông dám lấy của 

p   ng ĩa, quả n  ên sau l m đến c ức   ám Tư   

Lạ  một sự tíc  nữa        T ên Cô ở trong t ế g an  Có một ông quan C ủ  ộ 

trước n  , bỗng có một quyển T  ên T ơ  sác  trờ ) rơ  xuống  Vì ông k ông b ết 

nét c ữ, b n tớ  ra mắt b  T ên Cô, cậy b  đọc g ùm     T ên Cô lập b n  ương án 

lạy T  ên T ơ, rồ  mớ  k a  k án, xem xong b  mỉm cườ , ông quan C ủ  ộ  ỏ  

T  n  t ật đến cầu  ỏ  t ăm, duyên cớ c   T ên Cô lạ  cườ    

T ên Cô đáp: Trong T  ên t ơ nó  “C ủ  ộ t ọ k m t ập lượng c  ết lộc ngũ 

n ên”  Ng ĩa l : Quan C ủ  ộ lãn  mườ  lượng v ng  ố  lộ, nên trờ  bớt lộc ông 5 

năm).  

 o đây xem đó, của bất ng ĩa t ật k á g ê sợ, nếu bỏ tâm n y, tu T n  độ t ì 

duyên l n  trọn vẹn vậy   

9. PHƯỚC HUỆ THU ẾT  

Ngườ  đờ  c ẳng k á c ẳng gồm tu p ước v   u , mỗ  v  c lợ  ngườ  t ường 

l m p ương t  n, l m tất cả v  c l n , c ứa tất cả v  c ác, c ỗ gọ  l  tu p ước vậy   
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  ết n ân quả, b ết tộ  p ước, xem sác  T íc  t    k n  P ật) trong r  lý tán , 

xem sác  N o Gia: ngo     ểu đạo t ế, c ỗ gọ  l  tu  u  vậy   

Tu p ước được g  u sang, tu  u  được sáng ngỏ  Tu  u  k ông tu p ước, sáng 

ngỏ m  cùng k ổn  Tu p ước k ông tu  u , đờ  sau g  u sang m  ngu s , p ước  u  

nếu gồm tu thì vừa được g  u sang vừa được sáng ngỏ  Cả  a  món đều k ông tu, 

đã ngu s  m  lạ  cùng k ổn! P ật sở dĩ p ước  u  gồm tu, c o nên mớ  nó : “Ng   

l  bậc Lưỡng Túc Tôn”  ng ĩa l  P ước v   u   a  món đều đủ vậy).  

 ưa có  a  ngườ  đồng tu   n , một ngườ  c uyên tu p ước, một ngườ  

c uyên tu  u , qua mấy k ếp sau thì ngườ  c uyên tu p ước n ân  ưởng p ước m  

tạo ác, đọa trong lo   con vo , do có p ước dư đờ  trước, quân n ân cỡ  đ  đán  

g ặc, có công t ắng trận, v  quốc vương ban c o đeo c uỗ   n  Lạc   

Còn ngườ  c uyên tu  u  k a sau được quả   La  án, n ưng vì trước k ông tu 

p ước nên nay l m ông Tăng đ  k ất t ực, n  ều c ỗ k ông c o cơm ăn   

C o nên P ật nó  b   k  n ư vầy  

Tu p  ớ   ất tu  uệ                                                                                              

T ợ   t â  quả  A   Lạ                                                                                                      

Tu  uệ  ất tu p  ớ  

La H   ứ         ạ . 

Ng ĩa l    

Tu p  ớ        tu  uệ                                                                                          

Làm vo  đ o A   Lạ                                                                                                

Tu  uệ       tu p  ớ                                                                                                          

C ứ   quả mà đó     t. 

T ế nên cả  a  món p ước v   u  đây c ẳng k á c ẳng gồm tu vậy  N ưng sự 

bất đắc dĩ t   rằng:  ẫu tu  u   ơn nơ  tu p ước, c ớ đừng c o tu p ước  ơn tu 

 u  vậy  Vì sao  Nếu  u   ơn nơ  p ước t ì b ết tộ  p ước m  răn d  c o k ỏ  tr y 

đọa, bằng p ước  ơn  u  t ì n ân  ưởng p ước m  tạo ác, nên có nạn đọa sa.  

K n  Lăng     nó :  ưởng c út vu     n tạ  m  trồng quả k ổ v  la  p ả  vậy   

P ật  ó   à   ệ rằ  :  

Gồm tu p  ớ   ù    uệ                                                                                                                 

Lạ    ệm P ật A D  Đà                                                                                                       

Tro    oa s        p ẩm                                                                                                  

P ẩm   ất  ạ     ờ   ta. 

 

  Ngườ  tra  g ớ  tỏ ngộ, tu đó, ắt sanh lên p ẩm t ượng cớ vậy  
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P ật  ạ   ó   ệ  ữa rằ  :  

Tuy tu p  ớ   ù    uệ                                                                                       

K       ết   ệm D  Đà                                                                                                

C  a đ ợ  La H   quả                                                                                          

Luâ   ồ    ẳ    ẹ  ra. 

Song ngườ  ở trong t ế g ớ  n y tu   n , được quả   La  án mớ  k ỏ  luân  ồ  

cố vậy   

10. TẬP T  THU ẾT  

Đức Quan T ế  m  ồ Tát bảo rằng: Muôn v  c l n  đều do nơ  tâm từ sanh 

ra.  

 ng Lão Tử nó :  a ngô  báu của n   đạo T ên, cũng lấy tâm từ l m đầu dọc, 

ba ngô  báu:   T ượng T an ,    Ngọc T an ,    T á  T an    

Đạo n   N o nó : Trong p ép ngũ t ường cũng lấy tâm n ân trước n ất   a 

đạo ý cũng đồng một   

Ngườ  đờ  có n  ều kẻ sân nộ  nóng g ận) k ông b ết ý đây  C ưa nó  đến sự 

 ạ  vật tạo ng   p, tr ớ  t  tổ          và  ạ  t         a   a m     Song nếu 

có ngườ  đạt đến cản  n ân từ mớ  b ết, nóng g ận l  v  c k ông tốt, c ín  ngườ  

k a, ngay trong k   đang nóng g ận t ì  ọ k ông b ết cá  k ổ của sự nóng g ận, 

cũng n ư ngườ  đ  trong c ông ga , đến một c ỗ n   rộng yên ở, mớ  b ết tán  

nóng g ận k êu ỷ tíc  trữ trong tâm trước k a, dường n ư đ  trong c ông ga    

Đến k   tập t  n  tâm nhân từ thì cũng n ư v o trong một n   lớn vậy  Song 

tâm n ân từ đây, c ẳng nên dùng nó  c o  ết, n ưng p ả  đang trong lúc nóng g ận 

m  tập đó  tâm n ân từ) lâu lâu tự có c ỗ k á mừng   

Đạo T íc , đạo T ên,  a  đạo vẫn đã răn v  c sân, đạo N o cũng t ế  Co  n ư 

ngườ   o ng Đồ  muốn  ạ  đức K ổng Tử, đức K ổng Tử đâu từng sân ư  Ngườ  

Trang T ương c ê ba  t ầy Mạn  Tử, Mạn  Tử đâu từng sân ư  Ngườ    n Tín 

k ông trả t ù cá  n  c lớn trôn đứa n ỏ! T ầy  n Quốc Sư c ẳng oán lờ  nó  uống 

nước t ểu của đứa  ọc trò! Các đấng đây dầu l  bậc đáng l m gương c o ta bắt 

c ước   uống kẻ p  m t ì: bần  ạ, kẻ tô  đò , xúc p ạm đến mìn , dễ sanh nóng 

g ận, rất nên t ận trọng v   oan  ỷ, vì rằng: C úng nó cũng l  một lo   ngườ  n ư 

ta vậy   
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Song bở  c úng nó ít p ước nên mớ  p  ng t ờ ta, lẽ n o ta buông lung tán  

tìn , m  tạo ác ng   p ư  N ưng xét c o đúng lý m  nó : Ngườ  tâm từ  òa đố  vớ  

mìn  cả được t  n lợ    

Trong Đạ  Tạng K n  nó : Đờ  nay ngườ  ta t ấy ta  oan  ỷ, do vì đờ  trước ta 

t ấy ngườ   oan  ỷ vậy, song sự  oan  ỷ đây, cũng do một tâm từ  òa m  sanh ra 

cả   

Ngườ  tu T n  độ, đâu c ẳng lấy đây l m tâm mìn  ư  N ư tất cả c úng sanh, 

l m tộ  ác lớn, cũng đừng sanh tâm sân, dấy n ơ tâm trong sạc  của mìn   Vì 

t ương ngườ  k a ngu s , nên mớ  n ư vậy  P ả  c   ngườ  k a có trí  u , ắt  ọ 

k ông l m n ư t ế  Ta p ả  sanh lòng t ương xót ngườ  ngu s  k a vậy  C o nên 

t ầy Tăng Tử nó : N ư được tìn  k a t ì t ương xót m  c ớ mừng  N ư t ế rồ  

c uyên tu T n  độ thì căn l n  v ên t  c lắm vậy   

11. VI QU N T  THU ẾT  

Ngườ  đờ  a  cũng có t ể l m quân tử, m  c ẳng c  u l  quân tử  C ẳng nên 

l m t ểu n ân, m  ắt muốn l m t ểu n ân  Nếu ngườ  t  n  tín cung kín ,  oặc ôn 

 òa c án  trực,  oặc tôn ngườ    ền, k en ngườ  t  ,  oặc tùy cơ lợ  vật, n ững 

v  c n ư đây  Đều l  v  c của ngườ  quân tử cả  L m đó cũng c ẳng k ó c  , m  

ngườ  c ẳng c  u l m l  sao ư   

Còn n ư dố  trá k  n  dễ,  oặc dữ tợn, dua vạy,  oặc nó  xấu, bươ  móc v  c 

ác,  oặc lung tìn   ạ  vật  N ững v  c n ư đây, đều l  v  c của kẻ t ểu n ân vậy  

L m đó lạ  có íc  c  , m  ngườ  l m mã  l  sao ư   

L m quân tử t ì ngườ  mừng đó  T ần g úp đó,  ọa  oạn c ẳng sanh , p ước 

lộc k á t êm, c ỗ được n  ều vậy  Tuy có k   cũng t ất n ưng đó l  mạng, c ớ 

c ẳng p ả  n ân l m quân tử m  t ất, dù k ông l m quân tử cũng t ất, vì mạng có 

đ n  p ần, cớ vậy   

L m t ểu n ân t ì ngườ  oán đó, T ần g ận đó,  ọa  oạn toan đến, p ước t ọ 

vắn bớt, c ỗ t ất cũng n  ều  Tuy có k   cũng đắc, n ưng đó l  mạng c ớ c ẳng do 

l m t ểu n ân m  đắc, dù k ông l m t ểu n ân cũng đắc   ở  vì mạng có đ n  p ần 

cớ vậy   

Đức K ổng Tử nó : Ngườ  k ông b ết mạng, k ông đủ l m quân tử, kẻ t ểu 

n ân k ông b ết t  ên mạng, nên ng   lạ  dạy c o b ết rằng, dù đắc dù t ất, cũng 

đều l  mạng cả  n ân quả), ngườ  t ấu được lý đây, đáng gọ  l  quân tử, c ng được 
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l m quân tử   ằng k ông xét được lý n y, t ì t ểu n ân, bao g ờ cũng vẫn l m t ểu 

n ân   

N ư t ế m  tu T n  độ t ì quyết đ n  c ẳng sanh ở p ẩm  ạ vậy   

12. VI TH NH VI PHẬT THU ẾT - L M TH NH L M PHẬT  

 ng Vương N ựt  ưu nó : Ta từng luận rằng: Đức K ổng Tử sở dĩ l m bậc 

T án  n ân vốn c ẳng p ả  một mố   Song xét c ỗ cốt yếu của ng   ở nơ  câu 

“Tam n ân đồng   n , Tất  ữu ngã sư yên”  Ng ĩa l :  a ngườ  đồng đ ,  t có 

t ầy ta vậy).  

Ngườ  t   n đ n  rằng t ầy ta  N ưng ngườ  ác cũng l  t ầy ta nữa  Vì sao  Vì 

ngườ  l n  ta nên bắt c ước, ngườ  ác ta p ả  cả  răn  C ỗ k ến t ức n ư t ế, đâu 

được c ẳng l  bậc T án  n ân   

Lạ  nữa, ta từng nó  Đức P ật T íc  Ca sở dĩ Ng   l m P ật l  vốn c ẳng p ả  

một mố   Song c ỗ cốt yếu của Ng   l  ở nơ  câu “Sơn trung tu   n  t ờ , quốc 

vương xuất lập vấn t ú sở tạ ”  Ng ĩa l : K   Ng   l m ông n ẫn n  c T ên ở trong 

nú  tu   n , gặp v  quốc vương  Ca Lợ  Vương) đ  săn,  ỏ  con t ú ở đâu)  Nếu 

Ng   bảo t ật t ì t ú k a p ả  c ết, bằng k ông bảo t ật, t ì l  p ạm vọng ngữ  

Trong k   đang ngẫm ng ĩ, b  quốc vương nổ  g ận, c ặt đứt một cán  tay  Lạ   ỏ  

lần t ứ  a , Ng   cũng ngẫm ng ĩ c ưa trả lờ , lạ  b  c ặt đứt một cán  tay nữa  

T ên n ân p át nguy n rằng: K   ta t  n  P ật trước độ ngườ  n y, đừng để ngườ  

trong t  ên  ạ bắt c ước k a l m ác    ữ tâm n ư vậy đâu c ẳng được l m P ật   

Sau k  , Ng   ra đờ  t  n  P ật trước độ ông K ều Trần N ư, K ều Trần N ư 

c ín  l  v  quốc vương t uở đó vậy  Nếu ngườ  g ữ tâm được n ư đây, m  c uyên 

tu T n  độ t ì mau cùng vớ  các v  đạ   ồ Tát đồng bậc vậy   

13. A LA H N THU ẾT  

Đức P ật dạy rằng:  ậc   La  án tuy được  ưởng n ân t  ên cung, n ưng 

p ước c o ngườ  cũng ít    ả sử có ngườ , trăm năm cúng dường các v    La  án 

đầy cả bốn c âu t  ên  ạ, n ưng c ẳng bằng p át tâm  ồ đề cũng dường c o P ật 

một ng y  Vì sao   ở  P ật Ng   từ vô lượng k ếp đến nay, t ếp độ c úng sanh, đâu 

c ẳng p ả  được p ước, m  p ước lợ  ngườ  cũng n  ều vậy   

V    La  án, dứt đường sanh tử được c ứng N ết   n  T ểu t ừa) cũng còn lố  

độc t   n kỳ t ân  tự lợ ) c o nên p ước lợ  k p ngườ  ít vậy   
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P ật lạ  nó  rằng: Nếu ngườ  có p ước từng cúng dường P ật, n ưng cũng 

đừng nó  rằng: Cúng P ật l  v  c p ước đờ  sau   

Năm gần đây đất Tú C âu có một ông Tăng c uyên n  m P ật      Đ , vì 

ngườ  cầu b n , b n  được mạn  l n   N ư t ế đâu nên nó  rằng: Cúng dường 

P ật, c ẳng lợ  íc  c o    n đờ  ư  Đã nó  rằng: Cầu b n  được l n  t ì cầu p ước 

cũng có t ể được! N ưng c ỉ sợ ngườ  tâm t n c ẳng c í t ú, nếu ngườ  tâm c í 

t  n , cầu P ật t ì k ông có một ngườ  n o m  P ật c ẳng c ứng   

Nếu c uyên tu T n  độ, nguy n trở lạ  c   n y  óa độ c úng sanh, rất c ẳng 

p ả  l  k ông p ước, c o nên ngườ  tu T n  độ, đố  vớ  đây c ẳng k á c ẳng b ết 

vậy!  

14. NHỊ THI N NH N THU ẾT  

Trong K n   oa Ng  êm nó : Ngườ  đờ  có  a  v  T  ên n ân t eo ngườ :    

Đồng sanh,    Đồng dan    a  v  T  ên n ân t ường t ấy ngườ , m  ngườ  c ẳng 

t ấy  a  v  T  ên n ân   a  v  T  ên n ân n y, đâu c ẳng p ả  c úng T   n ác n   

bộ đồng tử   

Ngườ  k   mống ý t ốt lờ , động t ân cất bước t ường ng ĩ  a  v  T  ên n ân 

đó t ấy ngườ  lẽ n o ngườ  l m ác m  k ông  ổ t ẹn  ay sao   

N ư vậy m  c uyên tu T n  độ t ì c ắc sanh lên bậc t ượng p ẩm   oặc 

ngườ   ỏ  nạn rằng: Mỗ  một ngườ  có  a  v  T  ên n ân t ì tất cả ngườ  trong t ế 

g an vô số, vậy v  T  ên n ân ở đâu m  n  ều lắm t ế   

 ng Vương N ựt  ưu đáp: Một mặt trăng c  ếu k ắp trong tất cả vũng nước, 

vậy t ử  ỏ  trăng k a ắt có n  ều ư   

15. TIỂU NH N QUẢ THU ẾT  

 ng Vương N ựt  ưu nó : Có ngườ  bắt cầu có ngườ  vỡ cầu, đây l  cá  n ân 

n ỏ t  ên đường, đ a ng c vậy  Có ngườ  ngồ  trên k  u, có ngườ  k om lưng 

k  êng k  u, đây l  cá  quả n ỏ t  ên đường, đ a ng c vậy  Còn n  ều v  c k ác 

nữa, so sán  đây nên t ấy  T ường g ữ tâm n ư t ế, m  tu T n  độ, vãng sanh về 

bậc t ượng p ẩm, c ắc c ắn k ông còn ng   gì nữa   

16. PHẦN T  LUẬN  
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Ngườ  đờ  vì mê lầm, nên k ông t ể sống n  p n  ng vớ  c ân tâm t ường tr , 

rồ  luôn luôn quay cuồng t eo vọng t ức p ân b  t, l  c ấp ản  tượng   o n oáng 

ấy l  tâm của mìn , vì n ận sự lầm vô ý t ức ấy, nên p ả  đau k ổ k   nó luôn luôn 

sanh d  t v  đổ  mớ    

 ở  tâm l  c ủ động của mọ  sự   n  động ở nơ  t ân t ể, v  ý ng ĩ bất lương 

ở nộ  tâm   

K   quan n  m được t uần t  c ng ĩa l  Tâm k ông còn vọng n  m p ân b  t 

đắn đo t eo vớ  t ền trần g ả ản  t ì tâm được an n  ên t  tạ    

Ngườ  tu   n  cũng t ế, một k   tâm tu đã an t n , n ờ đ n  lực tu   n , t ì 

c ân tu được   ển lộ, t ể n ập vớ  c ân lý, ng ĩa l  Trí g ác đồng vớ  c ư P ật, t ì 

  ớ , Đ n ,  u  l  con đường duy n ất, l  tư tưởng bất  ữu của mườ  p ương các 

Đức P ật, l  t uyền  át n ã đem c úng sanh đến cản  g ớ  N ết   n, l  nơ  kỳ ngộ 

của các đấng C í Tôn c ó  rạng, cá   ạn  p úc  o n to n vĩn  v ễn   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT - HẾT QU ỂN 9  

---o0o--- 

X - QU ỂN 10 - CH C QUỐC HỌC TẤN S  (    V     N  t H u 

Soạ ) 

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó   Ngườ  m  đạt lý c í t âm rồ , dù ở cản  đờ  

ngũ trược n y, cũng n ư ở bên c   T n  độ k a n o có k ác ư  C o nên quyển n y, 

v ết n ững lý c í t âm gọ  l   TỊNH TRƯ C NHƯ NHẤT.  

Song cũng k ông nên ỷ nơ  đây, m  k ông tu ng   p T n  độ, e dễ lạc về lờ  

nó  k ông đ m, c ẳng k ác n ư cá  t  nó  suông của ngườ  t am t  ền k a vậy.  

1. T NH THU ẾT  

Mừng, g ận, yêu, g ét, t  m, muốn đều t uộc về c ữ tìn    

Nuô  tìn  l  ác, lung tìn  l  g ặc, bẻ tìn  l  t   n, dứt tìn  l  T án    

Ăn uống đồ ngon, bận mặc đồ tốt, ở n   rộng lớn, n ững v  c n ư đây, t ế gọ  

l  nuô  tìn    
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Ăn uống ngoã nguê, bận mặc lo  loẹt, n   ở k ông n  m, n ững v  c n ư đây, 

t ế gọ  l  lung tìn    

Ngườ  p ạm ta, ta k ông kể, ngườ    ếp ta, ta k ông g ận, ngườ   ạ  ta, ta 

k ông oán, t ế gọ  l  bẻ tìn    

Ngườ  p ạm đó,   ếp đó,  ạ  đó, ta co  n ư k ông v  lạ  có tâm t ương xót 

ngườ  ngu s  k a nữa, t ế gọ  l  dứt tìn    

Nếu ngộ lý đây thì lòng dạ t ường t an  t n , cũng n ư ở bên c   T n  độ k a  

Nên K n  T n   an  nó   “Kỳ tâm t an  t n  tức P ật độ t n ”  Ng ĩa là  Tâm n y 

t an  t n , tức c   P ật t n  vậy).  

2. THỌ D NG T C THỊ KH NG  

Đức P ật T ế Tôn có dạy rằng  Tất cả sự t ọ d ng tức l  k ông   ết)  N ư t ọ 

bao n  êu món ăn ngon, lúc buông đũa rồ  tức l  k ông, k   đ  ra n  ều ngườ  t eo 

 ầu, n ưng lúc đã đến c ỗ rồ , tức l  k ông, cả ng y c ỉ đ  dạo xem trên non dướ  

bể, n ưng lúc đã về n   rồ , tức l  k ông   

Lạ  nữa  N ư ta ra l m v  c l n  đã xong t ì sự l m m t n ọc k a tức l  k ông, 

n ưng ng   p l n  vẫn còn  L m v  c ác cũng t ế, lúc g ận l m c o vừa ý, l m c o 

vừa ý rồ  tức k ông, n ưng ng   p ác vẫn còn   

Nếu t âm ngộ được lý đây t ì nên ăn c ay lạt, k ỏ  mắc tộ  oan trá  sát  ạ   

K   ra đ  k á tùy p ận, k ỏ  p  ền não lao tâm k ổ ngườ , v  c dạo c ơ  nên dứt, 

k ỏ  tộ  lỗ  buông lung p ế v  c l m l n  nên gắng, k ỏ  lỗ  trễ nã  n ân lần  V  c 

g ét nên răn, k ỏ  tộ  buông lung t ù oán   

Ta  Vương N ựt  ưu) mừng được lý n y, c o nên ta muốn a  cũng đều b ết cả  

 T ọ d ng có 3 ng ĩa     K ổ t ọ     Lạc t ọ      ả t ọ, tức bất k ổ, bất lạc, p ả  

vậy   ả t ọ tuy bất k ổ bất lạc, n ưng cũng còn ở trong vòng tương đố  K ổ vớ  

Lạc)   

3. L C C N THU ẾT  

Ng n món trang đ ểm, c ỉ vì   o n oáng con mắt nửa tấc  Trăm món âm n ạc, 

c ỉ vì vu  t ú lỗ ta  một  ột đậu   ương trầm,  ương Long não,  ương Tốc xạ, c ỉ 

vì t ơm ngát cá  mũ   a  lỗ  Cỗ ăn trước n   p ương trượng, c ỉ vì ngon cá  lưỡ  ba 
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tấc, x n  đẹp n n n  c ỉ vì tấm t ân  ô  rữa  T uận t eo c  o đón, c ỉ vì cá  y tìn  

trìu mến   

Nếu  ay b ết t ấu lý n y thì t ật l  ngườ  k oá  lạc k ông p  ền não  Đức P ật 

dạy  Sở dĩ c úng sanh luân  ồ  từ vô t ỉ n ẫn đến ng y nay, n ận sáu t ằng g ặc 

l m con, tự cướp lấy của báu n   mìn   Ng ĩa l   T ằng g ặc l c căn, dố  gạt, l m 

mất c ân tán  vậy   

T ầy Mạn  Tử nó    uy có bậc T án  n ân, vậy sau k á dùng no   ìn   Ng ĩa 

l   Ng   k ông lầm t ằng g ặc ấy vậy   

Có ngườ  dâm nữ tu c ứng đạo quả  Đức Văn T ù  ỏ   T ế n o l  k ông sân  

Đáp rằng  T ấy tất cả c úng sanh k ông p ả  c úng sanh.  

Đức Văn T ù lạ   ỏ   T ế n o t ấy    g ớ   Đáp rằng  N ư t ấy k ếp  ỏa đốt 

cả t ế g an   

Đức Văn T ù k en rằng  Mầu t ay lờ  nó  ấy  Luận rằng  Tất cả c úng sanh 

xưa nay k ông có, c ỉ n ân trong tâm vọng tưởng m  sanh , lạ  có c   gọ  l  sân  

   g ớ  l     căn,   trần, v    t ức  N ân    món đây c o nên sanh sự vô lượng, tạo 

ác vô lượng  T ế nên nó  n ư  ỏa t  êu cả t ế g an  Nếu ngộ lý đây, tuy c ưa sanh 

T n  độ, n ưng cũng n ư đã sanh về c   T n  độ rồ , m  đã về T n  độ rồ , tìm vô 

lượng k ếp cũng k ông ng e t ếng sân  uống c   có t ật   

4. CH N T NH THU ẾT  

K n  K m Cang, đoạn    nó  c ỗ đạ  ý  Luận “C ân Tán ” ngo   k ông có c  , 

d  n ư  ư k ông, song  ư k ông đây t uộc về ngoan k ông  Ngoan k ông l  cá  

k ông, k ông t ật có  Nay nó  c ân tán  m  d  n ư  ư k ông, l  vì trong cá  

K ông lạ  có cá  Có, c o nên nó  câ   C ân k ông bất k ông  Còn ngoan k ông, t ì 

k ông t ật có   

 ở  cá  k ông n y còn ở trong vòng tạo tác vì b  tạo tác nên có t ể  oạ  d  t 

n ư  Một c ỗ đất cứng c ắc đây, đ o ra một t ước đất t ì té ra một t ước k ông 

đ o ra một trượng đất, t ì trống một trượng k ông v v    T ế l  ngoan k ông còn ở 

trong vòng tạo tác   

Lạ  nữa  N ư dùng một cá  c én k ông, để cơm vô đầy một c én, t ì cá  k ông 

 oạ  mất v  trong một cá  n   k ông, bấy g ờ r n  các vật l  u để vô đầy một n  , 

thì cá  k ông k a k ông còn nữa, t ế l  ngoan k ông có t ể  oạ  d  t   
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 ằng cá  k ông của c ân tán , k ông a  tạo tác được! K ông a  p á  oạ  được! 

 ỏ trong lửa, lửa k ông c áy; bỏ v o nước, nước k ông trôI; trờ  đất sập t ế g an 

tan t n , c ớ cá  k ông của c ân tán  nó vẫn độc lập từ vô t ỉ, n ẫn đến vô c ung 

xưa nay c ưa từng b ến động, trùm cả mườ  p ương t ế g ớ   ư k ông g ớ , cá  

k ông của c ân tán  n ư t ế, có cá  gì l m c o nó  oạ  d  t ư   

Nay nó  cá  k ông của c ân tán , k ông có vật gì để so sán , c o nên sự bất 

đắc dĩ, tạm mượn cá  ngoan k ông để so sán  đỡ đỡ t ô    

T ế nên trong  át N ã Tâm K n  nó  câu  T   c ư p áp k ông tướng (Ng ĩa 

l   Các p áp đều k ông, tức l  cá  k ông của c ân tán  vậy)  Kế câu  K ông trung 

vô sắc v  câu  Vô tận, d  c vô đắc, đều l  nêu cá  tướng k ông của c ân tán  cả, 

song trong c ân tán  k ông có gì nữa, n ư trong ngoan k ông đều k ông có gì cả  

Trong c ân tán  đã k ông có gì nữa  T ế m  có tất cả c úng sanh l  do một món 

vọng duyên, trong c ân tán     n ra, ví n ư một bóng bọt nổ  trên mặt nước  Nước 

l  c ân tán , bóng bọt l  c úng sanh, bóng bọt tan, trả về c o nguyên c ất của 

nước, k ông còn bóng bọt, cũng n ư c úng sanh  ết vọng, trở về c ân tán  k ông 

còn c úng sanh.  

Lạ  nữa, c ân tán  d  n ư gương sáng, c úng sanh d  n ư  ìn  tượng  Tượng 

có tớ  có lu  n ưng gương t ường sừng sững, c úng sanh có sanh có d  t, n ưng 

c ân tán  vẫn n ư n ư  Sanh d  t đã trừ, c ân tán  b n    n, sanh d  t l  vọng, 

c ân tán  l  c ân vậy   

C o nên K n  Lăng Ng  êm nó   “C ư vọng, t êu vọng, bất c ân    đã ” 

(Ng ĩa l   Các vọng t êu rồ , c ẳng c ân c ớ c   nữa )  

Tán  c ân đây, trên từ c ư P ật, dướ  đến lo   xuẩn động   m l n , tất cả đều 

có đủ, vốn k ông  ề sa  k ác, n ưng k ác, tức l  vọng vậy   

5. CH N T M V  VỌNG TƯỚNG  

K n  Lăng Ng  êm quyển 1  P ật cùng ông   Nan bảy p en luận tâm  N ưng 

rốt cuộc ông   Nan c ỉ cá  tâm tầm t ường, c o l  tâm, l  vọng tưởng, c ớ c ưa 

p ả  l  c ân tâm, c ân tâm tức l  tán   t n  g ác v ên m n )   

K n  V ên   ác nó   C úng sanh vọng n ận bóng duyên sáu trần c o l  tâm 

tưởng của mìn , đó l  tầm t ường, đó l  bóng duyên của sáu trần, tâm vọng vốn 

k ông n ưng do ngoạ  cản  có sáu món trần duyên c o nên trong    n vọng tâm   
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N ư ngoạ  cản  có sắc tốt t ì nộ  tâm k ở  ra tâm á  sắc  N ân ngoạ  cản  có 

t ếng  ay t ì nộ  tâm á  t ín , c o đến n ân ngoạ  cản  có   ương, v , xúc, p áp, 

thì nộ  tâm k ở  ra tâm á    ương, v , xúc, v  p áp   

Luận rằng  C ân tán  n ư tấm gương, sáu trần n ư  ìn , vọng tâm n ư bóng  

Nếu ngo   k ông cản  sáu trần t ì trong cũng k ông có tâm vọng   

Tâm vọng b  bóng duyên sáu trần   ìn  đến bóng    n,  ìn  đ  bóng d  t, m  

tán  gương vẫn bất động   

C o nên K n  K m Cang nó   Quá k ứ tâm bất k ả đắc,    n tạ  tâm bất k ả 

đắc, v  la  tâm bất k ả đắc, song ba tâm n y đều gọ  l  tâm vọng tưởng cả, vì vọng 

tưởng c o nên có quá k ứ, vì vọng tưởng c o nên có    n tạ , vì vọng tưởng c o 

nên có v  la   Nếu c ân tâm t ì vô t ỉ vô c ung, c ưa từng b ến động n o có quá 

k ứ, v  la  v     n tạ    

Câu “bất k ả đắc” l  ng ĩa k ông vậy  N ư lúc đó  muốn ăn, k   được ăn t ì 

tâm muốn k a đã quá k ứ  qua rồ )  C ín  k   đang ăn b ết ngon dở l  tâm    n tạ   

Trước k   c ưa muốn ăn t ì tâm n y c ưa có tức l  tâm v  la    a tâm n y đều t eo 

t ờ  g an  oạ  d  t, c o nên nó  “ ất k ả đắc”   

6. NG  UẨN GIAI KH NG  

Trong  át N ã Tâm K n  nó   Đức Quán Tự Tạ   ồ Tát ng   dùng  át n ã trí, 

t ấy r  năm uẩn đều k ông, nên k ỏ  được tất cả sự k ổ ác    

Năm uẩn l   Sắc, t ọ, tưởng,   n , t ức  Sắc l   Sắc t ân  T ọ l   T ọ d ng  

Tưởng l   Tư tưởng    n  l     n  v  tạo tác ng   p l n  ng   p dữ  T ức l   P ân 

b  t r  b ết   

Năm món đây c ứa n óm, kết c ặt, ngăn c e c ân tán  c o nên gọ  “Ngũ 

Uẩn”  ay gọ  l  “Ngũ Ấm” cũng đồng một ng ĩa c e tố  c ân tán  vậy   

Song sắc t ân, c ung quy về một đ n  luật l   oạ  d  t  T ọ d ng cũng t ế tùy 

t ờ  l ền qua  T ế t ì “Sắc, T ọ” hai món đây đâu c ẳng p ả  l  k ông ư  Vả n ư 

ta tư tưởng một vật c  , k   đã được rồ , t ì l  k ông tư tưởng nữa vậy, t ế t ì tư 

tưởng đây đâu c ẳng p ả  l  k ông ư   

N ững   n  v  tạo tác quay tâm xét lạ , dường n ư mộng n ư  uyễn t ế t ì 

  n  v  đây đâu c ẳng p ả  l  k ông ư   
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T ức ta p ân b  t b ết  ết n  ều món sự vật n ưng sanh lạ  đờ  sau k ông còn 

b ết nữa, t ế t ì vọng t ức đây đâu c ẳng p ả  l  k ông ư   

Câu tất cả sự k ổ ác  đều từ năm món n y sanh ra  Nếu ta nay có t ể dùng  át 

n ã trí, so  t ấu t ấy r   Sắc t ân l  k ông t ì c ẳng c ấp nơ  sắc t ân m  sợ c ết 

mất  T ế l  độ k ỏ  một món k ổ ác  của Sắc uẩn  T ấy r  t ọ d ng l  k ông, t ì 

k ông cố t ọ d ng, m  t am p  ng dưỡng t ân n y, t ế l  độ k ỏ  một món k ổ 

ác  của T ọ uẩn  T ấy r  tư tưởng l  k ông t ì k ông đắm mê tư tưởng m  ý 

t ường t an  t n , t ế l  độ k ỏ  một món k ổ ác  của Tưởng uẩn  T ấy r    n  v  

tạo tác tất cả l  k ông, thì c ẳng c ấp c ỗ sở   n  m  được yên lặng t ế l  độ k ỏ  

một món k ổ ác  của   n  uẩn  T ấy r  c ỗ p ân b  t   ểu b ết rốt cuộc vốn 

k ông, thì c ẳng c ấp sự   ểu b ết v  p ân b  t, m  t ường được c án  đ n  t ế l  

độ k ỏ  một món k ổ ác  của T ức uẩn vậy  C o nên trước đầu k n  có câu  

“C  ếu k ến ngũ uẩn g a  k ông, độ n ất t  ết k ổ ác ” l  vậy   

Song năm uẩn đây, đều l  k ông p ả  lý c ân t ật, c ín  l  bóng duyên vọng 

tưởng trong c ân tán     n ra, c o đến:   căn,   trần,   t ức,    n ân duyên,   Đế 

cũng đều n ư t ế cả   

7. PHẾ T M D NG H NH  

Lờ  ông Vương N ựt  ưu nó    ng  ồ Tát “Tự lợ , lợ  t a”   

Sác  L  t Tử nó   “Đức K ổng Tử p ế tâm d ng  ìn ”  P ế tâm l   Tâm k ông 

n  ễm vớ  muôn vật    ng  ìn  l    ng t ân vớ  muôn vật  Ta  Vương N ựt  ưu) 

rất yêu lờ  ấy, c o nên dù lao k ổ t ều t y m  k ông lấy l m t ất ý   ù v n   oa 

p  ng dưỡng cũng c ẳng lấy l m đắc ý   ở  tâm k ông dín  mắc vớ  muôn vật 

vậy   

N ân t ương  ồ Tát đã dứt sanh tử, mớ  gá sanh trong tất cả c úng sanh, t   

t  ết g áo  óa, tâm k ông trước n  ễm muôn vật,  ìn  ứng vớ  muôn vật để g áo 

 óa vậy  T ế t ì đức K ổng Tử p át tâm n ư đây c ín  l  bậc  ồ tát vậy   

8. D NG H NH H I THU ẾT  

    k  của v  T  ên n ân lễ xương k ô  K  rằng   

Ngườ  l  đờ  trước của ta 

Ta tu nay c ứng T  ên n ãn đ                                                                                                

  báu tùy tâm n  m    n đến 
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Cơm ngọc tự n  ên có  óa ra. 

N ờ ngươ  k ếp trước tu   n  k ổ 

K  ến ta nay được ta k oá  ta 

Rả   oa t  n  t ật cúng dường đó 

Ngườ  đờ  t ấy vậy c ớ k n  la  

 

Lạ  b   k  ngạ quỷ đán  tử t    t ây c ết)  K  rằng   

N ân tạ  đãy da  ô  t ố  n y 

Lăng xăng lít xít c ạy l ền quay 

C ỉ b ết  am ăn ưa k oá  lạc 

C ẳng c  u tạm  ồ  xét ng ĩ t ay  

C út mảy ng   p l n  k ông tu tập 

 uỳn  tuyền tạo tộ  năm, t áng, ng y 

 ôm nay ro  đán  đau tớ  nước 

  ận n y k ó nỗ  quên tớ  mầy  

 a  b   k  đây, để dạy ngườ  đờ  t ì được, c ớ k ông nên c ấp c ặt có đúng sự 

t ật n ư vậy  Vì sao   ở  t ần t ức gá trong xác t ân n y, do t ần t ức sa  k  ến  

T ần t ức ví n ư ngườ  t ợ, xác t ân ví d  n ư rìu búa  Ngườ  t ợ b ết dùng rìu 

búa k éo, t ì l m món đồ tốt, dùng k ông k éo t ì món đồ p ả  xấu  V  T  ên n ân 

đờ  trước b ết dùng t ân tu   n , nên nay được p ước l m v  T  ên n ân  Còn lo   

ngạ quỷ đờ  trước k ông b ết dùng t ân tu   n  cứ l m ác, nên nay mắc báo l m 

lo   ngạ quỷ đó cũng tạ  c ỗ k éo dùng, cùng k ông k éo dùng, đắc, t ất cũng tạ  

đờ  trước, m  nay p ả  t ọ báo đó t ô   C ớ dù lễ dù đán , cũng n o có íc    

9. TỀ SANH T  THU ẾT - D T SANH T   

Tưởng ngón c ân cá  bên p ả , sưng rữa c ảy nước n ơ, lần lần rữa tớ  ống 

c ân, tớ  gố , tớ  lưng, c ân bên trá  cũng t ế   ần dần rữa k ỏ  trên lưng, đến 

b ng, đến ngực, c o đến cổ, đến đầu, cả mìn  đều rữa ráo, c ỉ còn xương trắng   

Kế p ân r n  từng cá , quán xem xương trắng ấy, mỗ  mỗ  t ấy  ết  T n  tâm 

quán xem xương trắng t ật lâu, mớ  ng ĩ  Ngườ  quán xương trắng n y l  a   V  

xương trắng k a l  a   Mớ  b ết t ân t ể vớ  t ần t ức ta, vẫn l   a  vật   

Lạ  lần lần tập quán xương trắng lìa ta, trước lìa một trượng, rồ  đến   trượng, 

   trượng c o đến     trượng,      trượng, t ì b ết xương trắng cùng ta r  r ng 
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k ông ăn t ua c   cả  T ường tưởng n ư t ế t ì t ần t ức cùng t ân t ể ta vốn l  

 a  vật   

T ần t ức tạm ở trong t ân t ể, t ân t ể d  n ư cá  n    T ần t ức d  n ư c ủ 

n  , c ủ đ  n   sập, cũng n ư t ức t ần ra, t ân n y p ả  rã   

Đâu nên nó  rằng   ìn      n y c ết lâu k ông  oạ  v  t ần t ức ở mã  trong 

đó ư   

Tu   n  quán tưởng n ư t ế t ì mớ  ng   ầu dứt được đường sanh tử   uống 

c  , t ức t ần bỏ t ân n y t ì được vãng sanh về T n  độ  Mỗ  ng y cứ tu n ư t ế, 

tự n  ên có c ỗ được, c ỗ được a  tu nấy b ết, n ư ngườ  uống nước, lạn  nóng 

ngườ  k ác k ông t ể b ết được  Tu được n ư t ế t ì t ân t ể tráng k  n, v  t n  

t ần t ường được sáng ngỏ vậy.  

10. NG  THU ẾT  

N   V  S   Còn cá   ữu ngã, k ông nên c ấp rằng vô ngã, nếu c ấp vô ngã 

thì sa t eo vật d c   

LU N V  L     o tứ đạ  g ả    p, tuy rằng   ữu ngã, n ưng k ông nên c ấp 

 ữu ngã  Nếu c ấp  ữu ngã, t ì lùm mây đen  vật d c) c e lấp mặt n ật  u   c ân 

tán )   

C o nên đức K ổng Tử l m t   tứ tuy t có câu  “Vô ngã” t ật vậy   ng  ồ Tát 

thì “Vô ngã tướng”   

Nếu ta   ểu t ấu được lý n y, t ì tâm lượng ta cũng n ư  ư k ông, t ên  t ang 

vô b ên tế,  á còn cá  p ân b  t  Trược vớ  t an  nữa ư  N ưng c ỉ sợ, l  sợ k ông 

dễ gì đạt t ấu lý  Tâm Vô ngã t ô . 

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT – HẾT QU ỂN 10 

---o0o--- 

 LỜI  ẠT - CH C THAM CH NH  NG CH U ĐẠI TƯ VIẾT (LỜI 

 NG CH U ĐẠI TƯ)  

 ng Long T ơ, Vương N ựt  ưu l  ngườ   ọc lực t âm c í, t ông   ểu sáu 

k n   Luận, Mạn , Lão, Trang, n ững c ỗ cốt yếu của t ền n ân, ông k ông bỏ một 

lờ  một c ữ, c ỗ d ng c í rất cần   
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T ế m , một bữa nọ, ông bỏ ráo, c uyên tu t eo g áo môn Tây p ương, l m 

văn T n  độ, sắp đặt c ỗ dở,  ay, cao, t ấp, có lớp lang để ấn t í c o n ững kẻ  ữu 

duyên vớ  quyển n y   ng lạ  qua đất Tr ết   ang v  các quận, t ân   n  k ắc bản 

để trong n   bán sác  nơ  tỉn  K ến  n  bên Trung  oa) lòng từ băn k oăn  ìn  

n ư k ông có bữa nào rản    

Tô ,  Đạ  Tư) ng e trong K n  Vô Lượng T ọ nó   C úng sanh nghe được 

dan     u P ật, tín tâm  oan  ỷ n ẫn đến một n  m nguy n sanh nước k a, l ền 

được vãng sanh, được bậc  ất Thoái C uyển   

 ất T oá  C uyển t eo t ếng P ạn là “      ạt trí”, K n  P áp  oa nó   Đức 

   Lặc  ồ Tát đã c ứng được bậc n y  Nay c úng ta, nếu n ất tâm n  m P ật, được 

sanh về Tây p ương l ền đồng đức    Lặc  Lờ  P ật nó  k ông dố , ta nên tín t ọ   

N ên    u T   u  ưng ng y mùng   t áng tư n uần, năm N âm Ngọ, ông  uy 

Tâm cư sĩ ở đất K n  K ê,  ọ C âu tên Quỳ,    u Đạ  Tư v ết lờ  bạt n y   

 LỜI  ẠT - CH C TRẠNG NGU  N  NG LƯU THỊ CHẾ VIẾT  

Trước ng e đức L c Tổ cùng ông    Sử Quân luận tướng trạng Tây p ương, 

lờ  g ản d , ý rất r  r ng  Đông  Ta b ), Tây  T n  độ) k ông  ề xa các , n ưng 

k ông lấy gì mô tả tướng trạng để t uật lạ  c o lớp sau, k p xem văn T n  độ của 

ông Vương N ựt  ưu a  d  r n  r n  vậy!  

Số l , p áp k ông “đốn, t  m”, n ưng căn có “lợ  v  độn”, c o nên đức L c Tổ 

vì bậc ngườ  t ượng trí, t uyết p áp đ  n ất ng ĩa  Nên dờ  Tây qua Đông ở trong 

g ây p út nó  rồ  tỉn  ngộ, k ông c ờ ng ĩ ng  . Còn ông Vương N ựt  ưu toan 

muốn k a  ngộ c o kẻ  ạ căn, luận l m bộ n y, c ỉ đường lố  đ  về Tây p ương, 

nên lật đật k ắc bản ấn   n  m  sợ   n  k ông được rộng, cũng bở  một tâm 

t ương ngườ , k á gọ  rằng  đã Cần lạ  T  ết vậy   

Có ngườ  n ân được văn ông Vương N ựt  ưu m  ngộ n ập ấy đâu c ẳng 

p ả   Được c  m bẻ ná, được cá quên  p á) nôm ư!  

N ên    u T   u  ưng, năm N âm Ngọ t áng sáu ng y mùng sáu, ông Mộc 

Nọp, tên Lưu C ương, b  t    u Lưu T   c ế v ết lờ  bạt n y   

 LỜI  ẠT - CỦA NG I DIỆU H  T C NG I ĐẠI HUỆ THIỀN SƯ 

VIẾT (LỜI NG I ĐẠI HUỆ N I)  
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 ng Long T ơ Vương  ư Trung N ựt  ưu, sau k   bác lãm quần t ư, lạ  để 

tâm xem k n  P ật, lấy v  c lợ  ngườ  l m n   m v  mìn , t ật đáng gọ  ông l  bậc 

“ ỏa trung l ên g ả”  Sen mọc trong lửa)  ay l  “tức t c n   c ân, cư trần bất 

n  ễm”  P ật nó   Tự mìn  c ưa độ, trước lo độ ngườ  l    ồ tát p át tâm  Tự g ác 

đã v ên, lạ   ay g ác ngườ  l   N ư La  ứng t ế   

Ta     u  ỷ) k en c í ông Long T ơ nên đề lờ  bạt sau đây  Nếu bậc đã t ấy 

tán  mìn  l     Đ , tức r  T n  độ tạ  nơ  tâm, bằng ngườ  c ưa được n ư t ế, t ì 

quyển văn ông Long T ơ n y, công c ẳng luống uổng vậy   

Năm Can  T ìn, t áng  , ng y   , c ùa Song K n , ng      u  ỷ    u Tôn 

 ạo v ết lờ  bạt n y, tạ  n   sác  của Lưu Cản  Văn  xứ Trung  oa)   

 LỜI MỘNG K  NGƯỜI L  THỊ Ở ĐẤT L  L NG (xứ Tru   Hoa)  

Ngườ  Ngạn  ật, l  ngườ  con n    ọ Lý  Trong n ên    u C ng Đạo, năm Quý 

T , trong n   mắc c ứng b n  d c   Ng y mùng   t áng  , Ngạn  ật cũng b n , 

cơm t uốc k ông nạp, đến sớm ma  ng y   , nằm mộng t ấy một ngườ  mặc áo 

rộng  ìn  dạng t an  ba , lấy tay rờ trên mìn  Ngạn  ật v  nó  ta c o Ngạn mau 

mạn   Ngạn  ật sợ nó    ng l  ngườ  n o  Ta l  Long T ơ    

 

  - Tô  có b n  dậy k ông nổ , có cách gì cứu tô  l n  mạn  c ăng  Ngươ  có 

n ớ c  ng Quan Trọng dạy ngươ  n  m P ật k ông  N ớ v  mỗ  ng y tô  vẫn t ng 

n  m P ật      Đ  k ông t ô   sNgươ  dậy ăn c áo trắng, b n  l ền mạn    

 ấy g ờ Ngạn  ật t ức dậy ăn c áo trắng b n  l ền mạn   Sau t ấy tượng vẽ 

ông Long T ơ, g ống y n ư ngườ  t ấy trong mộng, Ngạn  ật có ng e, cư sĩ l  

ngườ  lão t ông   k n , lạ  r n  bộ k n    c  dạy ngườ  k ông mỏ , kẻ tớ   ọc rất 

đông đảo  Ngườ  Tạ Quân cất n   T n   ật cúng c o ông, kẻ lương g a tử đ  dập 

dìu đầy ngo   ng   Ng y    t áng g êng, Ngạn  ật c o con đến  ọc, c ẳng bao lâu 

về nó   Cư Sĩ đêm nay g ảng sác  xong, t ng k n  lễ P ật n ư t ường, n ưng đến 

can  ba, n  m v   t ếng P ật t ật to v  nó  P ật đến rước ta, nó  rồ  đứng qua đờ . 

Đêm đó ngườ  trong nước có kẻ mộng t ấy   ngườ  mặc áo xan  dẫn ông đ  về 

 ướng Tây  Truyền ra đ ềm tốt n y, kẻ quen b ết cùng ngườ  k ông quyến t uộc 

b ết, rủ n au đến lễ kín  đầy n  , n ưng t ếc vì k ông được ng e ông t uyết p áp 

luận   
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N ắc lạ  trước ba ng y c ưa t   t c , ông dặn cả các ngườ  gắng tấn đạo 

ng   p, có ng e ông nó   “Sau n y k ông còn t ấy tô  nữa”  Trước    ng y đến 

v ếng c  Tr  u Công, qua t n  t ất ngườ  bạn   ng Tá nó  rằng  Đạo ng   p của tô  

đã xong, g ờ đ  tốt  Rồ  l ền cộng số n  m P ật mỗ  ng y tín  kể  C ín trăm mườ  

 a  vạn năm trăm câu, dán trên vác  n   ông c  Tr  u Công Trưởng Lão   

  ! Nếu ta c ưa p ả  l  ngườ  căn tán  sáng ngỏ t ấu lý tử sanh thì k ông dễ 

gì đến bậc n y! Ngạn  ật một p en b n  gần c ết, quan quác  áo c ăn đã b y ra ở 

trước, n ờ Cư sĩ ban ơn cứu g úp, b n được mạn  l n , k á gọ  l   “Cốt n  c tử 

sanh” vậy! Kẻ  oặc  ỏ   Ngạn  ật mộng t ấy l  n ân tư tưởng m  t ấy! Song v  c 

   u ng   m ăn c áo trắng đâu p ả  dố  ư   

C ỉ b ết Cư sĩ lòng b  nguy n t ậm t âm, công muốn k p ngườ   Tuy ở trong 

c   T ường T c  Quang, n ưng k ông quên n  m lực, ng   k uyến tu T n  độ, kết 

duyên t  n  P ật,  á c ẳng cố gắng v  t ến tớ   ay sao   

Kín  k ắc tượng ng   v  c ép sự tíc  cảm ứng để rộng truyền k ông dám trô  

lờ , vì sợ lầm truyền ngườ  sau, c o nên t ấy sao t uật vậy, c ép đủ ra đây  Trong 

mong kẻ t ấy ngườ  ng e kín  tín, đồng n ờ lợ  íc   T ần l n  sáng ngỏ của ông 

Vương, t ật c ứng lờ  n y!  

 ng  ọ Vương tên N ựt  ưu, tự  ư Trung    u Long T ơ Cư sĩ, năm n y  

ng y  ạ ngươn, đất Lô Lăng ngươ  Lý Ngạn  ật kỉn  g   lờ  bạt n y   

 T  L I, L I THA  

K n  nó   “C ưa được độ mìn , trước lo độ ngườ  l   ồ Tát p át tâm”  Tự g ác 

đã v ên, lạ   ay g ác t a l  N ư La  ứng t ế   

C úng ta đáng bắt c ước t eo c í nguy n của ng   Long T ơ Vương N ựt 

 ưu  Sau k   bác lãm quần t ơ, để tâm qua đạo P ật, lấy v  c lợ  ngườ  l m n   m 

v  mìn , t ật l  một “ ỏa trung l ên g ả”  Sen mọc trong lửa)  ay l  “tức t c n   

c ân cư trần bất n  ễm”  Nếu t ấy tán  mìn  l     Đ , l ền r  nơ  tâm l  T n  độ  

 ằng c ưa n ư t ế t ờ  bộ Long T ơ T n  độ n y g á tr  c ng t êm g á tr    

 T  L I, L I THA  

T ế n o tự lợ , lợ  t a   K n   oa Ng  êm nó   Một tức tất cả, tất cả tức l  

một, t ật vậy  Tất cả g ữa n y k ông có cá  gì một mìn  nó, m  đứng vững v  tồn 

tạ , n ư một c én cơm ta ăn đây k ông p ả  một mìn  ta l m ruộng m  có cơm ăn  
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Lạ  còn n ờ ngườ  t ợ r n, r n p ản, r n cuốc mớ  có t ể l m ruộng được, n ưng 

t ợ r n k ông t ể t  lực r n p ản, r n cuốc được, lạ  còn p ả  n ờ ngườ  đ  tìm mỏ 

sắt nữa k a v v     

Trá  lạ , ngườ  l m ruộng, có cơm ăn n ưng k ông t ể ăn cơm lạt, cần có 

ngườ  l m muố , n ưng ngườ  l m muố  c ẳng lẽ ăn muố  k ông! Cần p ả  đem 

đổ  gạo nấu cơm ăn  N ưng cơm ăn k ông lẽ đổ dướ  đất ăn! Cần p ả  có ngườ  

l m c én, m  ngườ  l m c én, k ông lẽ ăn c én được, cần p ả  bán c én lấy t ền 

mua gạo nấu cơm ăn trở lạ , c o đến ngườ  có t ền, cũng c ẳng lẽ ăn t ền, m  cần 

n ất p ả  đem t ền mua vật n y vật k ác để ăn nữa   

 em n ư t ế t ì trong vũ tr  n y, từ lo   ngườ  c o đến lo   t ảo mộc, k ông 

có một lo   n o, r êng một mìn  m  được sanh trưởng v  tồn tạ   Ta k ông nên tự 

p   rằng  Ta l m ta ăn k ông cần đến a   Đừng nó  đâu xa c ín  trong mâm cơm ta 

ăn đây t ì b ết, bao n  êu công ng   của bao n  êu ngườ  rồ  ! Đức P ật dạy c úng 

Tăng k   ăn cơm p ả  tưởng p ép “Tam Đề, Ngũ Quán” l  ng ĩa n y  K   sắp ăn, 

trước cúng dường mườ  p ương P ật, cầu nguy n c o t í c ủ, sau “ uất sanh” 

 t í) c o quỷ t ần ăn no đủ  L  k ông quên ng ĩa tự lợ , lợ  t a, v  b ết ơn tất cả  

C ẳng n ững ở gần bên cạn  m  ngườ  ở đâu đâu, bấy lâu ta k ông quen b ết, cũng 

đều l  ân n ân vớ  ta cả   

Ví n ư ta đau, t êm một mũ  t uốc, c ẳng n ững ơn một ông t ầy t uốc t êm 

c o ta, m  l  b ết ơn bao n  êu tất cả bậc t ền n ân đã có công lao c ế tạo v  l m 

sác  để lạ   Ta quán được n ư t ế t ì tất cả đồng b o l  ruột t  t, tương t ân, tương 

á   K   ta ra đ , t ấy tất cả ngườ  l m công n y ng ề k ác  Ngườ  l m v  c ngườ , 

tức l  l m v  c c o ta  Ta l m v  c ta, tức l  l m v  c c o ngườ , vì rằng  L m r êng 

m  ăn c ung vậy   

 ộ Long T ơ T n  độ n y từ đầu c í cuố , c ỉ m c đíc  tự lợ , lợ  t a   ng 

Vương N ựt  ưu sau k   t   đậu Tấn Sĩ xem qua g áo lý P ật Đ  cao t ượng m  

p át tâm, c ớ k ông p ả  l  kẻ “c án đờ ” v  đem món t uốc cam lồ của đạo P ật 

g úp íc  một p ần tr  an c o  ộ , c ớ k ông p ả  ký sanh trùng  N ư trong bộ sác  

n y đã nó   Đạo P ật k ông k ác n ư đạo N o   

Đạo N o dạy p ép Tam Cương, Ngũ T ường, cũng n ư đạo P ật dạy tín đồ 

p ép Tam Quy, Ngũ G ớ  đều l  c ủ ng ĩa g úp íc  n ân quần xã  ộ  tự lợ  lợ  t a 

cả   
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Vậy rất mong quý đạo  ữu đồng tu, đồng  ọc gắng tìm xem đạo lý, g áo lý 

P ật Đ  c o c ín c ắn,  ầu mong cả  tạo t ế g ớ  bất lương, t ường n  m P ật   

   Đ , để sửa c ữa c o được một tâm  ồn trong sạc     úp đỡ v  đo n kết tương 

t ân l ên á , con t ảo c a l n ,  òa t uận yêu t ương, đừng đán  đập n au, đừng    

  ếp n au, mạn  được yếu t ua v  nguy n cùng n au t oát ly sanh tử v  nguy n 

đồng cùng n au sanh lên c   T n  độ một n  , k á vậy   

KẾT LUẬN  

Ngườ  đờ  t ường n ắc n ở luôn đến  a  c ữ “ ạn  p úc”  N ưng,  ạn  p úc 

l  gì  Đờ  k ông p ả  l  một bức tran  vô cùng tuy t tác nữa, m  trá  lạ , l  một lớp 

p ấn mỏng c e dấu n ững gì xấu xa tộ  lỗ  của con ngườ , v  l  một trường mộng 

ảo k ông t ô  ng ĩ của n ững tư lợ  n ỏ n en do bản ngã t ấp   n sa  sử  T ế g ớ  

rung r n , m n trờ  c  ếu đất, sự k ốc l  t kết quả ng y nay, l  do một đ n  luật gây 

n ân kết oán từ vô lượng k ếp, đủ l m bằng c ứng c o sự xét ng   m.  

R êng mỗ  c úng ta k   l n  mạn  đã k ổ, k   “đau, g  , c ết” còn muôn p ần 

k ổ não  ơn nữa, n o l  má cóp, răng long, da n ăn, lưng còng, c ân tay run rẩy, 

l m c m đ  đứng p ả  cậy ngườ    

Đấy! Đờ  l  t ế đấy, vô lượng sự t ống k ổ luôn luôn bức bác , tử t ần đứng 

c ực mô tê, từ k   sanh đến k   c ết, k ông một lúc n o c úng ta được t ản  t ơ  

vu  vẻ, muôn v n đau k ổ k ông sao kể x ết   

   n nay c úng ta cũng n ư tất cả mọ  ngườ , đang mang tấm t ân g ả dố , 

đang ở v o tìn  cản  lầm t an đau k ổ, c ín  vì c úng ta còn c ất c ứa trong tâm 

n ững sự mê lầm, íc  kỷ, độc ác, t am lam, n ận g ả l m c ân  Nó  một các  k ác 

l  c ín  vì ta c ưa t  ết t ực một lòng tu  ọc t eo lờ  P ật dạy   

Ngo   đạo P ật tìm đâu được một quan n  m c ân c ín  về vũ tr  bao la, tìm 

đâu được p ương c âm cao quý để sống n  p n  ng vớ  tâm  ồn bên trong v  cản  

vật bên ngo  , vì c ỉ trong sự n  p n  ng   ếm có, n ưng p ả  cố gắng ấy,  ạn  

p úc của ta v  tất cả mọ  lo   mớ  có t ể t ực    n được   

Vả c ăng vật c ất c ỉ l  n ững l n sóng năng lực trô  xuô , t n  t ần c ỉ l  

n ững tâm n  m  Cá  có ta nắm trong tay sắp vớ  k ông  V  cá  k ông trong tay sắp 

đầy có   an  vọng k ông vững c ắc, m  t ền bạc cũng c ẳng lâu bền  N ưng g òng 

nước vô tìn , t ực vô tìn , c úng  ết g é bến n y đến g é bến k ác  N ư bọt nước 

động nổ  đó rồ  tan đó, a   o   công đón bắt, nắm g ữ l m gì c o t êm t ất vọng  



Trang 152 
 

C ng t am lạ  c ng g ận, vì lòng t am lam bao g ờ cũng đ  đô  vớ  sự t ất vọng, v  

b  t ực tế cay ng   t p ũ p  ng  C ng g ận lạ  c ng s  mê, vì g ận dữ l  một lò lửa 

t  êu đốt tâm can v  l m lu mờ trí sáng   

 ét k  c út nữa t ì t ấy tâm ta tự  ồ  n o đến g ờ, đâu trả  qua vô số k ếp trì 

tr c trong luân  ồ , k   c  u t ân n y, lúc mang xác k ác, n ưng Tâm vẫn l  Tâm, 

vẫn trước k ông đầu, sau k ông có đuô   t ền t ền vô t ỉ,  ậu  ậu vô c ung), c ỉ vì 

b  n ững tư tưởng tố  tăm p ân b  t c oán lấp, nên p ả  ngăn ngạ  k ông có trí 

t ông, gây ra vô số k ếp luân  ồ  ng   p báo   

Nếu một k   tâm ấy đã tự b ết tâm  Đ n  tâm t ì trí   ểu b ết sáng tỏ  Tất cả sự 

ác độc đều c ín  ở trong tâm, m  đã còn ở trong tâm t ì dù lo   ngườ  c ng k ôn 

ngoan lan  lợ , c ng b  tư tưởng lường gạt, l m c o n ân tâm trở nên k ổ sở, ng y 

cũng n ư đêm, tâm trí b  t úc g  c bở  n ững tán  t  đ êu ngã c ấp vì t ế nên tâm 

trí c úng ta nếu c ưa được trên nền tảng c ân c ín , t ì k ông t ể l m c o đờ  

sống được  o n to n t   n m    

T ân của ta l  t ân sanh d  t k ông ngừng, sống c ết đều do tâm sa  k  ến, 

duy có tâm l  c ủ, nếu tự ý tâm ta gây ra v  c dữ t ì dẫu ta có muốn t ân ta được 

c ân c ín , cũng k ông t ể có c ân đứng được   

Hơn nữa một k   tâm k ông còn  am muốn t ì đố  vớ  “sắc đẹp, t ếng  ay, 

mù  ngon, vật lạ, dan  vọng, quyền lợ ” k ông t ể lay c uyển được lòng ta  C ừng 

ấy c úng ta k ông còn để tâm lưu luyến v  s êng năng tự t ến để cả  tạo  o n cản  

n ân tâm đến c ỗ t ật đẹp v  l n    

 ở  t ế g an l  đờ ,  ễ mê n ân c  u quả l  t ế g an, t ấy k ổ của mìn  của đờ  

m  ngao ngán n  m c án, m  p át tâm tìm c o ra con đường t oát k ổ   ét n ư 

t ế t ì k   bảo rằng  K ông, l  k   g ác quan ta k ông cảm g ác được v  k   ta bảo 

rằng  Sắc, l  k   g ác quan ta có t ếp xúc được vớ  n ững luồng năng lực ấy  T ật 

ra vũ tr  k ông có c ỗ n o cũng Có K ông, v  c ỗ n o cũng K ông Có  C o nên 

K n   át N ã có nó   Sắc c ẳng k ác gì K ông, K ông c ẳng k ác gì sắc, Sắc tức 

l  K ông, K ông tức l  Sắc  To n l  g ả dố , n ư c  êm bao, vô t ường, n ư mây 

k ó , tương đố  n ư m u sắc cả.  

N ững t í d  n ư t ế, có t ể kể ra rất n  ều, c ỉ tóm lạ  l  c úng ta b  p   

t uộc c ặt c ẽ v o một sự tổ c ức của n  c t ể vậy   
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P ật P áp bất d  t, đó l  đ n  luật duy n ất, Đức P ật k   đã g ác ngộ tâm trí 

vắng lặng v  trong suốt, k ông n ững tự g ả  t oát, m  còn l  một gương sáng  o n 

m  để truyền bá cá  c ân lý duy n ất v  bất d  t c o mọ  lo   cùng g ả  t oát   

NAM M   ỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT 

CHUNG  ẾU NG N 

Kín  c  o quý bạn độc g ả!  

To n bộ LON  T   T N  Đ  n y, từ đầu c í cuố , k ông ngo   m c đíc  

k uyến ngườ  về p áp môn n  m P ật v  t n luật n ân quả   

 o c ỗ d ng tâm  ay k éo của ng   Long T ơ Vương N ựt  ưu, soạn rút 

trong bộ n y sác  k ác, sưu tập l m t  n  một bộ   

 ôm nay d c  g ả cũng t ể t eo ý ấy, d c  ra V  t Ngữ v  t êm v o một đô  

c ỗ, cũng v ết l ền văn, dễ đọc, dễ   ểu để g úp trìn  độ n ững kẻ sơ cơ dễ p át tâm 

t n sâu n ân quả v  c í n  m P ật  ăng  á  t êm lên  C ỗ mô t íc   ợp đều có dẫn, 

k ông luận  Nộ  đ ển, ngoạ  đ ển, lờ  cổ ngữ,  ay câu c uy n t ường ngôn   

Vậy rất trông mong quý bạn đọc n o đã có xem qua bộ LON  T   T N  Đ  

bằng  án văn, cũng nên b ết c o  Đa tạ - P   C   N .  

HẾT 

 


